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LỜI NÓI ĐẦU

Gần đây vai trò của côn trùng trong y học cổ truyền đã được 
nói đến nhiều và đã có Hội thảo khoa học chuyên đề. Nhưng 
cách đây 2.000 năm trong “Thần nông bản thảo đã xuất hiện 
những vị thuôc côn trùng. Các tài liệu sau đây và trong “Bản 
thảo cương mục”, trong “Nam dược thần  hiệu” cũng không thiếu 
các đơn thuốc có sử dụng côn trùng.

Hiện nay côn trùng  được dùng để chữa bệnh có bôn nhóm:

- Nhóm côn trùng bào chê thuôc chữa bệnh như cantharridin 
được chiết xuất từ  ban miêu làm thuốic chữa bệnh.

- Nhóm các côn trùng  làm nguồn thuốíc bồi bổ sức khoẻ như 
các sản phẩm m ật ong, sâu chít.

- Nhóm côn trùng sống: dòi, đỉa làm sạch vết thương, hoạt 
động máu nối ghép tổn thương.

- Nhóm côn trùng  là nguồn thức ăn cần th iết cho một số loài 
động vật có xương sống dùng làm thuốc đông y như tê tê, tắc kè, 
chim yến...

Ó nước ta  hiện nay có khoảng 46 loài được dùng phô biên làm 
thuốc để chữa bệnh và bố dưỡng.

Tuy vậy việc sử dụng côn trùng trong y học cổ truyền để làm 
thuốc chữa bệnh vẫn chủ yếu là còn theo kinh nghiệm dân gian 
và thói quen, chứ chưa có nghiên cứu khoa học bài bản.

Song vì số lượng côn trùng  là gần 1 triệu loài, trong đó chỉ 
khoảng 10% là côn trùng có hại nên sô" loài có ích cho y học cô 
truyền là không nhỏ. Vì vậy chúng tôi viết quyên sách Dược côn 
trùng này nhằm  giói thiệu các bài thuốc dân gian mà cha ông ta
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đã sử dụng côn trùng  vào điều trị một số bệnh. Quyển sách này 
gợi ý cần phải đi sâu nghiên cứu tiếp tục một cách có khoa học 
các bài thuốc đó làm sáng tỏ những kiến thức kinh nghiệm dân 
gian trước đây của cha ông ta  và nhằm  kết hợp giữa y học cô 
truyền và y học hiện đại của nưốc nhà trong điều trị bệnh tậ t.

Quyển sách có hai phần

- Phần một. Đại cương về côn trùng  (5 chương)

- Phần hai. Dược côn trùng  (12 chương)

Để viết quyển sách này chúng tôi vô cùng biết ơn các tác giả 
Nguyễn Đức Khiêm, Nguyễn Anh Diệp và cộng sự, Hoàng 
K hánh Toàn, Hà Quang Hùng, Bùi Công Hiển, Nguyên Minh 
Hà, Võ Văn Chi, Lưu Triều Giám, Nguyễn Kim Dân cùng nhiều 
cộng sự và nhiều tác giả khác liên quan đã cung cấp cho những 
tà i liệu quý để tham  khảo và. trích dẫn về những vấn đề về côn 
trùng  và sử dụng côn trùng  làm thuốc. Dĩ nhiên không thế trích 
dẫn hết và không khỏi còn nhiều thiếu sót, mong các tác giả và 
các bạn đọc gần xa thông cảm. Chúng tôi cũng vô cùng biết ơn 
Nhà xuất bản Y học đã tạo điều kiện tốt để quyển sách Dược côn 
trùng  này sớm được ra  m ắt các độc giả.

Tác g iả
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Phần I

ĐẠI CƯƠNG VỂ CÔN TRÙNG
■

Chương I

ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA CỒN TRÙNG

Trong chương này chúng tôi giới thiệu 3 vấn đề:

1. Đặc điếm của lớp côn trùng

2. Vai trò  của côn trùng

3. Nguồn gốc tiến hoá của lớp côn trùng

Dưới đây là nêu tóm tắ t các đặc điểm và vai trò của chúng

Bảng 1.1. Đặc điểm và vai trò của côn trùng

STT Các vấn đề Nội dung

1 Đặc điểm chung 
của lớp côn 
trùng

Cơ thể chia 3 phần rõ rệt

- Đầu (có râu, miệng, mắt); ngực (có các đốt; 
chân và cánh); bụng (có lỗ sinh dục và lỗ hậu 
môn). Ba phẩn này sẽ nói kỹ ở chương 2

- Trong quá trình sinh trưởng, phát dục có sự biến 
thái cả bên ngoài và bên trong.

2 Vai trò của côn 
trùng

- Với thiên nhiên

+ Có vai trò quan trọng số 1 trong đa dạng sinh 
học (vì nhiều loài nhất) giúp cân bằng sinh thái.

+ Thu phấn cho các loài thực vật hiển hoa khoả 
tử.

+ Đôi quân vệ sinh thiên nhiên mọi nơi, tao mầu

7



-

mỡ cho đất.

- Với con người

+ Có loai cỏn trùng có lợi chiếm phần lớn như 
tằm, ong, kiến... tạo ra hàng chục sản phẩm làm 
thực phẩm thuốc chữa bệnh.

+ Có loại cỏn trùng có hại chiêm không quá 10% 
gây hại mùa màng và gây bệnh cho người, vật 
nuôi.

3 Nguồn gốc tiến 
hoá của lớp côn 
trùng

Côn trùng tiến hoá từ m ột lớp của ngành tiết túc 
có nhiều số loài cá thể phân bố rộng rãi và có 
những ưu thế đặc biệt để tổn tại và phát triển 
như:

- Da có cấu tạo đặc biệt nên thích nghi được với 
những điều kiện khắc nghiệt của ngoại cảnh.

- Có cánh giống côn trùng bay xa kiếm ăn và 
phân tán rộng.

- Cơ thể bé nhỏ ăn ít, ẩn náu dễ dàng.

- Có sức sinh sản lớn, vòng đời ngắn

- Có sức sống khoẻ, thích nghi với mọi biến đổi.

Dưới đây là chi tiế t các vấn đề nói trên:

1. Về đặc điểm của lóp côn trùng

Côn trùng  là động vật không xương sống. Lớp côn trù n g  có 
tên khoa học là Insecta hay Hexapoda, thuộc ngành Tiết túc 
Arthropoda.

Côn trù n g  có những đặc điểm chung sau đây:

- Cơ thể  chia ra  3 phần rõ rệ t là đầu, ngực và bụng.

- Đầu có 1 đôi râu  đầu, miệng, 1 đôi m ắt kép và 2 -  3 m ắt 
đơn (một số  loài không có m ắt đơn).

- Ngực có 3 đốt, mỗi đốt có 1 đôi chân ngực và thời kỳ trưởng 
thành  có thể  có 2 đôi cánh.



- Lỗ sinh dục và lỗ hậu môn nằm ở cuối bụng.

- Da làm chức năng của bộ xương ngoài.

- Hô hấp bằng hệ thống khí quản.

- Trong quá trình  sinh trưởng phát dục có biến thái bên trong 
và bên ngoài.

2. Về vai trò của côn trùng đôi vói tự nhiên và con người

Vối tự nhiên côn trùng  có 3 vai trò chính:

- Côn trùng  là lớp động vật có số loài nhiều nhất. Đến nay đã 
biêt khoảng gần một triệu  loài côn trùng, chiếm đến 3/4 số loài 
đã được ghi nhận của 60 lớp thuộc giới động vật. Số lượng cá thể 
mỗi loài cũng rấ t lớn. Thí dụ, một tổ kiến ước tính 50 vạn con, 1 
tổ ong lớn khoảng 8 vạn con. Vì lẽ đó côn trùng có vai trò quan 
trọng số một trong đa dạng sinh học và trong cân bằng sinh học 
của mỗi hệ sinh thái.

- Côn trùng  thụ  phấn cho khoảng 85% số  loài thực vật hiển 
hoa khoả tử  (thực vật có hoa và bầu nhị để lộ ra ngoài). Vì vậy, 
người ta  cho rằng sự phát sinh lớp côn trùng  trên  m ặt đất đã 
làm xuất hiện sau đó những thực vật hiển hoa khoả tử. Côn 
trùng là nguyên nhân làm đa dạng màu sắc và hương thơm của 
các loài hoa trên  trá i đất.

- Côn trùng  ăn những thức ăn khác nhau có nguồn gốc thực 
vật, động vật, xác chết động vật, phân động vật, tàn  dư thực 
vật, nên mỗi loài tham  gia một khâu trong tuần  hoàn vật chất 
trong tự nhiên. Chúng được coi là đội quân vệ sinh thiên nhiên 
ở mọi nơi, tạo độ màu mỡ cho đất, tăng tính  bền vững của hệ 
sinh thái.

Với con người, người ta phân biệt 2 loại: côn trùng có hại và 
côn trùng có lợi.
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2.1. Côn trù n g  có hai gồm

- Sâu hại mùa màng như sâu hại lúa có rầy nâu, rầy xanh, bọ 
xít đen, sâu cuốn lá.

- Mối, sâu mọt gây hại:

Đê điều, nhà cửa, đồ gỗ, sách thư  viện, nông sản sau thu 
hoạch bị mối và sâu mọt gây hại. T h iệt'hạ i do chúng gây ra  rấ t 
lớn. Chúng có thể là nguyên nhân gây vỡ đê, làm sập nhà cửa và 
những thảm  hoạ khác.

- Các côn trù n g  ký sinh gây hại:

Nhiều loài côn trùng  là ký sinh trên  người là động vật nuôi. 
Chấy, rận, bọ chét, muỗi, rệp giường, ruồi vàng không những 
hú t máu, mà còn truyền các bệnh truyền nhiễm cho người và 
động vật như sốt xuất huyết, viêm não, sốt rét, giun chỉ.

2.2. Côn trù n g  có lơi

Số loài có thể gây hại hay gây phiền toái cho người chỉ chiếm 
không quá 1%, còn lại là vô hại hoặc là có lợi cho con người.

- Có những loài như tằm  nhà (Bombyx mori), ong m ật (Apis 
spp.), cánh kiến (Laccifer spp.) là vậ t nuôi để tạo ra  sản phẩm 
có giá tr ị k inh tế  cao.

- Sản phẩm  tạo ra của hàng chục loài côn trùng  là nguvên 
liệu đế làm thuốc chữa bệnh (sẽ nói kỹ ở các chương sau).

- H àng vạn loài là kẻ th ù  tự  nhiên của sâu hại cây trồng, 
chúng góp phần hạn chế số lượng của sâu hại trên  đồng ruộng, 
và chúng chính là “bạn của nhà nông”.

- Côn trùng  thụ  phấn cho cây trồng, góp phần làm cho cây có 
hoa thơm quả ngọt.

- Chúng làm  vệ sinh thiên nhiên, làm sạch môi trường sống 
của con người và làm tăng  độ màu mỡ cho đất canh tác. Như 
vậy, cần phải nhận biêt loài nào gây hại đê có biện pháp phòng
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chông, loài nào là vô hại hoặc là có ích đê bảo vệ và tạo điều 
kiện cho chúng phát triển trên đồng ruộng.

3. vể nguồn gốc tiên hoá của lớp côn trùng

Côn trùng tiến hoá từ  một lớp nào đó trong ngành Tiết túc 
(Arthropoda), có thể là động vật sống trên  cạn (M yriapoda), có 
thể sông dưới nưóc (Trilobita, Crustacea), tô tiên của côn trùng 
đều có miệng nhai, kiểu miệng nhai ở côn trùng  là nguyên thuỷ 
nhất, từ đó mới biến đổi thành các kiểu miệng khác, bộ máy tiêu 
hoá, kiêu tiêu hóa thức ăn rắn là nguyên thuỷ nhất. Cánh mới 
xuất hiện ở lớp côn trùng và không phải từ chi phụ của đốt cơ 
thề ở phần ngực biến đổi thành. Côn trùng có số loài và số cá 
thể từng loài nhiều, phân bô rộng bỏi vì chúng có những u'u thê 
hơn các động vật khác:

(1) Cơ thể côn trùng  được bao bọc một lóp da có cấu tạo đặc 
biệt, giúp cho chúng có thể thích nghi vói những điều kiện khắc 
nghiệt của ngoại cảnh.

(2) Chúng có cánh nên có thế bay đê tìm  kiếm thức ăn, tìm 
đôi giao phối, chọn lựa nơi đẻ trứng và tìm nới sinh sống tốt 
nhất, có thể di cu' và mở rộng vùng phân bô dễ dàng. Do có cánh 
nên côn trùng  đã tiến bộ vượt xa tổ tiên của chúng, làm cho 
chúng chiếm ưu th ế  trong cạnh tranh  sinh tồn và hình thành 
các loài mối, khiến cho số loài nhiều, chiếm ưu th ế  trong 
sinh quần.

(3) Cơ thể côn trùng  bé nhỏ, khiến cho chúng có thể ẩn náu ỏ 
mọi nơi, vối một lượng thức ăn ít ỏi cũng đủ để hoàn thành  một 
thế  hệ và sinh ra  th ế  hệ sau. Những nghiên cứu hoá thạch cho 
thấy côn trùng  đã xuất hiện trên  mặt đất cách đây hơn 300 
triệu năm, trả i qua thòi kỳ băng hà, những động vật có kích 
thưốc lớn như khủng long bị tiệ t chủng, còn côn trùng lại tồn tại 
và phát triến.
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(4) Côn trùng  có sức sinh sản lớn và vòng đời ngăn, có loai 
như rệp muội (họ Aphididae) vòng đời chỉ 5 - 7  ngày. Vì vậy sức 
tăng  m ật độ cao.

(5) Côn trùng  có sức sống và khả năng thích nghi cao với 
những biến đổi của điều kiện ngoại cảnh, khiến cho chúng vượt 
xa các loài khác trong giới động vật về tính  đa dạng.
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Chương II 

CẤU TẠO CỦA CỒN TRÙNG

Cấu tạo của côn trùng gồm ba phần: đầu, ngực và bụng đều 
được mô tả chi tiết. Riêng mỗi phần đều có các bộ phận phụ đi 
kèm. Trong chương này các phần biểu bì, nội bì và m àng đáy 
của da cũng được mô tả.

Côn trùng được bao bọc bên ngoài bằng một lớp da tương đôi 
cứng. Lớp da này giúp cho cơ thê côn trùng có hình thù  nhất 
định và là chỗ bám cho các hệ cơ, nên người ta gọi da côn trùng  
là “bộ xương ngoài” để phân biệt với các động vật có xương bên 
trong. Cơ thê côn trùng được các vòng hẹp bằng chất m àng phân 
cắt thành các vòng rộng hơn, tạo nên các đốt cơ thể. Những vòng 
hẹp bằng chất màng đó gọi là màng giữa đốt. Nhờ cơ thể được 
chia đốt như vậy nên có thế cử động dễ dàng. Côn trùng  do 18 -  
20 đốt ỏ thòi kỳ phát dục phôi thai tạo nên. Mỗi đốt ở thời kỳ 
phôi thai (còn gọi là đốt nguyên thuỷ) có 2 mấu lồi ở 2 bên gọi là 
mầm chi phụ. Chúng tập  hợp thành 3 phần là đầu, ngực và 
bụng. Các đốt ở phần đầu kết lại VỚI nhau rấ t khít, có thể thấy 
được vết tích chia đôt ỏ thời kỳ phôi thai, còn ở thời kỳ sau phôi 
thai chỉ nhận biết qua các chi phụ là 2 râu đầu, 2 hàm  trên, 2 
hàm dưới, 2 nửa môi dưới. Vì vậy, có người cho rằng đầu là do 
một sô đốt phôi tha i tạo nên. Phần ngực của tấ t cả các loài đều 
có 3 đốt. Chúng gắn kết rấ t chặt với nhau làm điểm tựa cho các 
cơ quan vận động là 3 đôi chân và 1 -  2 đôi cánh. Phần bụng do 
11 đốt tạo nên (ỏ giai đoạn trưởng thành thường chỉ thấy 6 - 1 0  
đốt). Cuôi bụng của côn trùng  trưởng thành có bộ phận sinh dục 
bên ngoài, ỏ một số loài có lông đuôi, còn các chi phụ khác không 
còn nữa.
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1. về  đầu

Côn trùng được bao bọc bằng một vỏ cứng, có 4 đôi chi phụ là 
một đôi râu đầu và ba đôi chi phụ miệng, có một đôi m ăt kép và 
phần lớn có 3 m ắt đơn. Râu đầu, m ắt kép, m ắt đơn là cơ quan 
cảm giác. Miệng là cơ quan thu  nhận thức ăn. Vì vậy, đáu là 
trung  tâm  cảm giác và thu  nhận thức ăn. Căn cứ vào vị tr í của 
miệng trên  đầu, chia ra  3 kiểu đầu:

- Đầu miệng trưốc: có miệng hướng về phía trước đầu, trục 
dọc của đầu song song với trục dọc cơ thể. Kiểu đầu này thuận 
lợi cho những loài lao về phía trước tấn  công con mồi (như bọ 
chân chạy Carabidae, bọ hổ trùng  Cicindellidae) và đục khoét 
thực vật (như bọ đầu dài Curculionidae).

- Đầu miệng dưới: có miệng ở phía dưới đầu, trục dọc của đầu 
gần thẳng  góc vối trục dọc cơ thể. Kiểu đầu này gặp phổ biến ở 
các loài ăn thực vật, theo kiểu vừa bò vừa gặm ăn (như châu 
chấu, dế mèn, dế dũi bộ cánh thẳng  Orthoptera).

- Đầu miệng sau: có miệng kéo dài ra phía sau đầu hướng về 
m ặt bụng, trục dọc đầu cùng trục dọc th ân  tạo th àn h  góc nhọn. 
Kiểu đầu này gặp ở côn trùng  có kiểu miệng chích h ú t (như ve 
sầu, bọ rầy, rệp muội bộ cánh đều Homoptera và bọ xít bộ cánh 
nửa Hemiptera).

Các phần phụ của đầu th ì gồm:

- Râu đầu có nhiêu kiểu, hình thù  như râu  sợi chỉ, râu  chuỗi 
hạt, râu  răng cưa, râu  dùi trống, râu  dùi đục, râu  cầu lông v.v... 
Hầu hết các loài côn trùng  có một đôi râu đầu mọc trên  0 chân 
râu nằm ở vị trí giữa 2 m ắt kép. Chức năng chính của râu  đầu là 
cơ quan khứu giác và xúc giác. Có một số  loài côn trùng  râu  đầu 
còn có các chức năng khác, như ở muỗi đực là cơ quan th ính  giác, 
niềng niễng Hydrophilus dùng râu đầu để bắt mồi, ban miêu đưc 
Mylabris dùng râu đầu để giữ con cái khi giao phôi, bọ bơi ngửa 
Notonecta dùng râu đầu đế giữ thăng bằng khi bơi V .V . . . .
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- Miệng côn trùng là cơ quan thu nhận thức ăn. Thức ăn của 
các loài rấ t khác nhau. Vì vậy, cấu tạo của miệng trong lốp côn 
trùng  rấ t đa dạng phụ thuộc vào thức ăn của mỗi loài. Miệng 
gặm nhai là kiêu miệng nguyên thuỷ nhất. Cấu tạo miệng gặm 
nhai gồm có 5 phần: môi trên, hàm trên, hàm dưới, môi dưối và 
lưỡi. Các kiểu miệng hú t là từ kiểu miệng nhai biến đổi thành, 
có đặc điểm chung là các chi phụ đều kéo dài để thích nghi cho 
việc lấy thức ăn ở dạng lỏng như máu động vật, dịch cây, m ật 
hoa v.v... Loại hình miệng hút chia làm nhiều kiểu như sau: 
miệng gặm hút, miệng chích hút, miệng giũa hút, miệng liếm 
hụt và miệng cứa liếm..

2. Vế ngực

Côn trùng  có 3 đốt ngực được gọi là đốt ngực trưốc, đốt ngực 
giữa và đốt ngực sau, gắn chặt với nhau. Mỗi đốt ngực do 4 
m ảnh là m ảnh lưng, m ảnh bụng và 2 m ảnh bên gắn chặt vối 
nhau tạo nên. Mỗi đốt ngực có một đôi chân có tên tương ứng là 
chân trưốc, chân giữa và chân sau. Giai đoạn trưởng thành nếu 
có 2 đôi cánh: đôi cánh trước ở đốt ngực giữa, đôi cánh sau ở đốt 
ngực sau. Nếu chỉ có một đôi cánh như ruồi, muỗi thì đôi cánh 
sau thoái hoá và biến đổi thành  một cấu tạo hình chuỳ làm 
nhiệm vụ giữ thăng  bằng khi bay. Vì vậy, ngực là trung tâm  
vận động của cơ thể  côn trùng.

Các phần phụ của ngực bao gồm:

- Chân ngực: ba đôi chân ngực có nguồn gốc từ  mầm chi phụ 
của 3 đốt nguyên thuỷ. Mỗi chân ngực cấu tạo từ 5 phần: chậu, 
chuyển, đùi, chày, bàn chân. Đê’ thích nghi với điều kiện sống 
và hoàn thành  những chức năng khác nhau, các loài côn trùng 
có chân rấ t đa dạng, như kiểu chân bò (chân con gián), chân 
nhảy (chân sau của châu chấu), chân bắt mồi (chân trước của bọ 
ngựa), chân lấy phấn (chân sau của ong mật), chân đào bới 
(chân trưốc của dê dũi), chân bơi lội (chân niềng niễng), chân 
kẹp leo (chân con chấy, con rận).
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- Cánh: côn trùng  là động vật không xương sống duy n h ấ t có 
cánh. Cánh của côn trùng được hình thành  do da hai bên mảnh 
lưng của đốt ngực giữa và của đốt ngực sau phát triển  kéo dài 
ra, nên có 2 lốp màng từ  2 tầng  biểu bì. Giữa 2 lốp m àng có các 
ống rỗng gọi là gân cánh hay mạch cánh. Các mạch cánh có tác 
dụng làm cho cánh có độ cứng cần th iế t để bay, là nơi có thần 
kinh phân bố, đồng thời máu và không khí lưu thông bên trong. 
Cánh thưòng có hình dạng tam  giác, có 3 cạnh và 3 góc. Cạnh 
phía trước gọi là mép trước, cạnh phía ngoài gọi là mép ngoài, 
cạnh về phía sau gọi là mép sau. Đê thích nghi với điều kiện 
sống khác nhau, mức độ phát triển  và chất cánh của côn trùng 
có rấ t nhiều thay  đổi. Có nhiều côn trùng  thuộc lớp phụ có cánh 
(.Pterygota) nhưng cánh đã hoàn toàn tiêu biến, ví dụ, côn trùng 
thuộc bộ ăn lông (Mallophaga), bộ rận  cAnoplura), bộ bọ chét 
(Siphonapteră), và một số loài ở các bộ khác, trong đó có bộ cánh 
thẳng  (Orthoptera), bộ cánh tơ (Thysanoptera), bộ cánh cứng 
('Coleoptera), bộ cánh vảy (Lepidoptera), bộ hai cánh (Diptera) là 
các bộ có nhiều loài sâu hại cây trồng. Có những loài con đực có 
cánh còn con cái không có cánh (như một số loài rệp sáp ở bộ 
cánh đêu Homoptera). Loại h ình không sinh sản của các loài 
kiến không có cánh. Một số  khác có cánh ngắn như thường gặp ở 
bộ cánh thẳng, bộ cánh da, bộ gián, bộ cánh cứng, bộ cánh đều. 
Phần lớn cánh của côn trùng  là chất m àng mỏng, trong suốt 
như cánh con ong, nên gọi là cánh mỏng. Nhưng cánh của nhiêu 
loài đã thay đổi về chất. Cánh trước của côn trùng  thuộc bộ 
cánh cứng bằng chất sừng, không có mạch cánh, có tác dụng bảo 
vệ cánh sau và giữ thăng bằng khi bay, được gọi là cánh cứng. 
Cánh của các loài bọ xít ỏ bộ cánh nửa có một nửa phía góc vai 
hoá cứng, nửa phía ngoài mềm, mạch cánh đơn giản, được gọi là 
cánh nửa. Cánh trước của con châu chấu và của con gián gần 
giống chất da nên được gọi là cánh da. Cánh của con bướm, con 
ngài bằng chất m àng được phủ đầy vảy nên được gọi là 
cánh vảy.
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3. Về phần bụng

Bụng do 11 đốt tạo nên, nhưng ỏ giai đoạn trưởng thành  
thường chỉ thấy 6-10 đốt. Mỗi đốt cơ thể phần bụng chỉ có một 
m ảnh lưng, một mảnh bụng và 2 bên là phần màng đàn hồi. Do 
m ảnh lưng phát triển vòng cung kéo dài xuông phía dưới cho 
nên phần đốt tương đôi rộng và đàn hồi, mép trước của mỗi đốt 
lồng vào mép sau của đốt trước đó. Nhờ có phần màng hai bên 
bụng và màng giữa các đốt nên bụng có thể phồng lên, xẹp 
xuống, kéo dài ra, thu ngắn lại và dao động về mọi phía dễ 
dàng, phù hợp với sự hoạt động của các bộ máy bên trong cơ thể. 
Cuối bụng của côn trùng trưởng thành có bộ phận sinh dục bên 
ngoài, ở một số loài có lông đuôi, còn các chi phụ khác đều 
không còn nữa.

Các phần phụ của bụng côn trùng trưởng th ành  bao 
gồm:

- Lông đuôi: là chi phụ của đốt bụng cuôi cùng. Hình dạng 
khác nhau giữa các loài. Ví dụ dạng sợi dài chia đốt (ỏ phù du, 
nhậy sách), dạng phiến chia đốt (ở gián), dạng mấu (ở châu 
chấu), dạng kìm (ở bộ Cánh da Dermaptera).

- Phần phụ sinh dục: là bộ phận sinh dục ngoài. Bộ phận 
sinh dục ngoài của con đực gồm có dương cụ và quặp âm cụ. 
Dương cụ dùng để đưa tinh  trùng vào cơ thể con cái, còn quặp 
âm cụ dùng giữ chặt bộ phận sinh dục ngoài của con cái (âm cụ) 
để giao phối. Dương cụ là vật kéo dài ra ngoài của da từ  màng 
giữa đốt phía sau của đốt bụng thứ  9, còn quặp âm cụ phần lớn 
là do gai lồi của đốt bụng thứ 9 tạo thành. Cũng có loại quặp âm 
cụ do lông đuôi biến hoá thành  (như ở chuồn chuồn). Bộ phận 
sinh dục ngoài của con cái là bộ phận đẻ trứng thường do chi 
phụ của đốt bụng thứ  8 và thứ 9 tạo thành, có dạng m áng hoặc 
ống, nên được gọi là ống đẻ trứng (hay máng đẻ trứng). Không 
phải tấ t cả các loài đều có ống đẻ trứng như vậy. Côn trùng  ỏ bộ 
cánh cứng, bộ cánh vảy, bộ hai cánh có bộ phận đẻ trứng do một
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số đốt bụng cuối cùng cấu tạo nên. Những đốt cuối bụng này 
thường tương đối cứng, lồng vào nhau và có thể co duôi rấ t 
m ạnh để phóng trứng ra  ngoài.

Phần phu ở bung âu trùng bao gồm:

- Chân bụng: ấu trùng  bộ cánh vảy có 5 đôi chân ở các đôt 
bụng thứ  3, 4, 5, 6 và 10. Ấu trùng của ong ăn lá 
(Tenthredinidae) có thể có đến 11 đôi chân ở phần bụng. Chân 
bụng của ấu trùng  bộ cánh vảy chỉ có 3 đốt: đốt chậu phụ, đốt 
chậu và đốt bàn. Trên đốt bàn có những dãy móc câu gọi là 
móc móng.

- Các cấu tạo khác (mang khí quản, mấu lồi-..): ấu trùng bộ 
phù du (Ephemerida), bộ cánh rộng (Megaloptera) có mang khí 
quản ở hai bên các đốt bụng 1-7 hoặc 1-8. Au trùng tăm  dâu 
(.Bombycidae) và ngài tròi (Sphingidae) có mấu lồi dạng gai hay 
sừng ở đốt bụng thứ  8.

4. Về da của côn trùng

Da côn trùng  là bộ xương ngoài giữ cho cơ thể  có hình dạng 
n h ấ t định, là chỗ cho cơ bám vào, ngăn ngừa sự bốc hơi nước 
trong cơ thể  côn trùng, bảo vệ cho các cơ quan bên trong tránh 
được những tổn thương cơ giới, sự xâm nhập của vi sinh vật và 
các chất có hại. Trên da có nhiều cơ quan cảm giác nên cũng là 
nơi thu nhận các kích thích bên ngoài vào cơ thể côn trùng. Da 
côn trùng  do tầng  phôi ngoài hình thành. Một phần da lõm vào 
bên trong tạo nên ruột trước, ruột sau, khí quản, bộ phận sinh 
dục ngoài và nhiều thể tuyến khác nhau. Da côn trùng  chia ra 3 
lớp: lốp biểu bì, lớp tê bào nội bì và lớp m àng đáy.

- Biểu bì là lớp ngoài cùng của côn trùng, được hình thành 
bởi các chất tiê t ra của nội bì, không có cấu tạo tê bào. Độ dày 
của biểu bì khác nhau tuỳ thuộc vào loài. Tuổi ấu trùng  càng 
lỏn da càng dày, nhưng da của trưởng thành  có khi mỏng hơn 
da ấu trùng. Một sô loài côn trù n g  khi sông ở điều kiện sinh

18



thái khác nhau câ'u tạo biểu bì của chúng có thay đổi. Ví dụ, sâu 
non bộ cánh vảy khi qua đông khác khi không qua đông. Độ dày 
biến động từ  dưới 1(X đến 0,3mm. Biểu bì chia ra 3 lớp là: biểu bì 
trên  (Epicuticula), biểu bì ngoài (Exocuticula) và biểu bì trong 
(Ẹndocuticula). Biểu bì trên  cấu tạo chủ yếu từ lipid, protein 
biến tính và không có chất kitin. Biểu bì trên chỉ chiếm 1-7% độ 
dày của biểu bì, nhưng có cấu tạo phức tạp và thường chia làm 4 
tầng có chức năng khác nhau: tầng ngoài cùng là tầng men, tiếp 
đến là tầng sáp, tầng polifenon và tầng cuticulin. Tầng cuticulin 
được cấu tạo bởi lipo-protid, chông chịu được acid và dung môi 
hữu cơ; tầng  polifenon có tác dụng dính nôi tầng cuticulin với 
tầng sáp; tầng  sáp dày 0,1-3|I, có tác dụng làm cho nước và các 
chất hoà tan  trong nưốc không thấm  qua, đồng thòi giữ nưốc 
cho cơ thể côn trùng. Biểu bì ngoài cấu tạo từ kitin, sclerotin và 
vôi. Biểu bì trong cấu tạo từ kitin và actropodin. Kitin là một 
polysacarid có nitơ do vài trăm  đơn vị (p-l,4N-acetyl- 
gluosamine) kết thành, với công thức (C8H13N 0 5)n. Kitin thể 
rắn, không màu, không tan  trong nước, còn, ête, acid loãng, 
kiềm loãng và một sô dung môi hữu cơ khác. 0  nhiệt độ dưới 
160°c kitin không bị NaOH và KOH phân giải, nhưng có thể 
hoà tan  trong acid vô cơ đậm đặc và thuỷ phân thành  
glucosamin, acid acetic và polysacarid. Kitin không bị men tiêu 
hoá của động vật có vú phân giải, nhưng bị men tiêu hoá của 
một sô côn trùng, của ôc sên và vi khuẩn Bacillus chitiniưorus 
phân giải. Hàm lượng kitin trong da côn trùng khoảng 33%. 
Actropodin là một protein tan  trong nước, còn sclerotin là một 
protein không tan  trong nước. Hàm lượng của hai loại protein 
này chiếm trên  50% trọng lượng biểu bì. Quá trình  hình thành  
sclerotin bắt đầu từ  tiroxin qua các bưốc như sau: tiroxin -> 
polyfenon -> octoquinon; octoquinon + actropodin -> sclerotin. 
Da côn trùng  khi mới lột xác thường mềm vì tầng biểu bì ngoài 
chưa hình thành. Quá trình  hình thành  biểu bì ngoài chủ yếu là 
quá trình  actropodin chuyển hoá thành  sclerotin. Tầng biểu bì 
ngoài của côn trùng  mình mềm tương đôi mỏng. Chỗ màng nôi
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giữa khớp của côn trùng có biểu bì ngoài không phát triên  hoặc 
thiêu nên có thê hoạt động gấp khúc và co duỗi. Quyết định tính 
co giãn và uốn khúc của da côn trùng  chủ yếu do chất k itin  và 
actropodin. Da côn trùng cứng do sclerotin và các phần tử  kitin 
kế t hợp tạo thành  một mạng lưới vững chắc. Biểu bi không 
thấm  nhờ có lớp sáp.

- Nội bì là  một lốp tế  bào đơn, giữa các tế  bào có xen kẽ một 
số tế  bào có chức năng đặc biệt như tế  bào hình thành lông, tê 
bào h ình  thành  các tuyến trên  da. Tế bào nội bì là một tổ chức 
sống rấ t quan trọng. Chúng tiế t ra  các chất để tạo thành lớp 
biểu bì mới, tiế t ra dịch tiêu hoá lớp biểu bì cũ và hấp thụ trở lại 
các chất đã tiêu hoá để tạo ra  lớp biểu bì mớik có khả năng hàn 
gắn các vết thương. M ặt khác, một số tê bào nội bì có thể phân 
hoá để tạo thành  cơ quan cảm giác và các tuyến trên da.

- M àng đáy là một m àng mỏng dính sát dưới đáy lớp tế  bào 
nội bì. M àng đáy không có cấu tạo tê bào. Phía dưới màng đáy 
phân bô" các ngọn dây thần  kinh.

Da còn  vật phụ và các tuyến:

- V ật phụ ngoài da: có thể được tạo thành từ biểu bì nên 
không có cấu tạo tế  bào (như các sống nổi, mấu lồi, lông nhỏ 
trên  cánh), có thể  được tạo thành  bởi một hoặc nhiều tế  bào nội 
bì (như gai, cựa, lông cứng, lông độc, lông cảm giác).

- Tuyến trên  da: các tuyến phân bố rải rác trên  da và tiết ra 
những chất có tác dụng khác nhau. Một sô" loại thường gặp như 
tuyến sáp, tuyến độc, tuyến hôi, tuyến lột xác, tuyến nước bọt, 
tuyên tơ (ở sâu non bộ cánh vảy và bộ cánh lông).

- Da côn trù n g  có màu sắc rấ t đa dạng, tạo nên do 3 loại màu 
cơ bản là: màu sắc hoá học, màu sắc vật lý và màu sắc hỗn hợp 
của hai loại này.

+ Màu sắc hoá học do các sắc tô tạo nên. Các sắc tô có thể lấy 
từ  bên ngoài qua thức ăn (như clorofin, caroten, antoxin,
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flavones, và chât chuyển hoá từ  clorofin như hemoglobin). Một 
sô" màu sắc thấy ở côn trùng  nhưng không có trong thức ăn của 
chúng, như màu trắng  và m àu đen, lại là từ  các chất chuyên 
hoá trong cơ thể côn trùng. Thí dụ, màu trắng  là sắc tô" có chất 
purinin được sản sinh từ acid uric tích tụ  lại, màu đen có sắc tô 
đen m elanin tạo nên bởi tác động của men tiroxinase lên 
tiroxin.

+ Màu sắc vật lý tạo nên do bê m ặt da có cấu tạo đặc biệt 
(như có tầng  sáp mỏng, các ngấn lồi lõm, các lông, vảy...), khi 
ánh sáng m ặt tròi chiếu vào th ì có hiện tượng khúc xạ, rồi phản 
xạ nên m àu sắc khác nhau. M àu sắc vật lý rấ t bển vững, không 
bị m ất m àu khi xử lý bằng các chất hoá học, đun sôi hoặc sau 
khi chết. Màu sắc cơ thể côn trùng  có thể bị thay đổi dưới ảnh 
hưởng của các yếu t<D ngoại cảnh, như thức ăn, nhiệt độ, độ ẩm, 
ánh sáng. Cùng một loài sâu nhưng ăn các cây khác nhau có thê 
có m àu sắc khác nhau.
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Chương III

CÁC CO QUAN BÊN TRONG CỦA CÔN TRÙNG

Có 8 bộ máy chức năng riêng biệt là: nâng đd, chuyển vận, 
tiêu hoá, hô hấp, bài tiết, tuần hoàn, thần kinh và sinh dục. Da 
của côn trù n g  làm  nhiệm vụ của bộ máy nâng đỡ, tương ứng vói 
bộ xương của động vật có xương sống, nên người ta  gọi da là bộ 
xương ngoài của côn trùng  như đã nói ở chương trên. Hệ cơ làm 
nhiệm  vụ của bộ máy chuyển vận. Chức năng của các bộ máy 
còn lạ i như  của các động vật khác.

Trước khi nói về các cơ quan bên trong của côn trùng chúng 
tôi điểm vài nét vê xoang cơ thể.

|ế XOANG Cơ THỂ VÀ VỊ TRÍ CÁC c ơ  QUAN BÊN TRONG
Xoang cơ thể là khoang do vỏ cơ thể tạo thành, vỏ cơ thể bao 

gồm da và các cơ bám vào da (gọi là cơ vỏ). Xoang cơ thể chứa 
máu, thể mỡ và các bộ máy bên trong. Có hai vách mỏng dọc cơ 
thể  (gọi là màng ngăn lưng và màng ngăn bụng) chia xoang cơ 
thể thành  3 xoang nhỏ, gọi là xoang máu lưng, xoang máu quanh 
ruột và xoang máu bụng. Một số’ côn trùng chỉ có màng ngăn 
bụng (bộ cánh vảy, cánh màng). Hệ thông khí quản của bộ máy 
hô hấp bao gồm các ông dẫn khí xuyên qua các màng ngăn chui 
vào các nội quan nên ở khắp các xoang. Mạch máu nằm ở xoang 
máu lưng. Chuỗi hạch thần  kinh lớn nằm ỏ xoang máu bụng. Bộ 
máy tiêu hoá, bài tiết, sinh dục nằm ỏ xoang quanh ruột.

II. CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BỘ MÁY BÊN 
TRONG CỠ THỂ CỎN TRÙNG

Trước khi giới thiệu chi tiết về câu tạo và hoạt động các cơ 
quan bên trong của côn trùng, chúng tôi điếm qua những nét 
chính vê các cơ quan đó như bảng dưới đây:
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Bảng 3.1Ẽ Các cơ quan bên trong của côn trùng

STT Các hệ 
cơ quan

Cấu tạo và chức năng

1 Hê cơ Chỉ loại cơ vân -  co giãn nhanh đảm bảo được tính phức tạp 
của cử đông côn trùng

2 Hê tuần 
hoàn

Có hê tuần hoàn hở, ống tim có nhiều ngăn có van chỉ cho máu 
lưu thông mỏt chiếu

3 Hệ hô hấp Hệ thống ống thở, khí quản thông với bên ngoài là lỗ thờ. Có cơ 
chế hoat động thích hợp để vân chuyển oxy.

4 Hệ thần 
kinh

- Có hệ thần kinh trung ương (não, hạch thần kinh) và thần kinh 
ngoại vi giác quan và giao cảm.
- Có cơ chê hoạt đông để đáp úng thích nghi kịp thời.

5 Hê tiêu 
hoá

- Là một dạng ống gồm ruột trước, ruôt giữa và ruột sau. Dịch 
tiết chứa các enzym tiêu hoá làm nhiêm vụ tiêu hoá và hấp thu.

6 Hệ bài tiết Có một hệ ống Malpighi với chức năng hấp thu muối nước và 
bài tiết các chất thải bỏ.

7 Hệ sinh 
dục

Có bộ máy sinh dục đực, tinh hoàn, ông dẫn tinh, tuyến phụ 
sinh dục đực, dương cụ và lỗ sinh dục v.v...
Và sinh dục cái, buồng trứng, ống dẫn trứng, âm đạo, các tuyến 
phụ sinh duc cái v.v...
Có cơ chế hoat đông thích hợp đảm bảo phát triển nòi giống.

8 T uyên 
ngoại tiết

Tuyến ngoại tiết có ống dẫn đổ ra ngoài môi trường, đảm bảo 
các chức năng bảo vệ, truyền thông tin qua các pheromon, tiết 
vật liệu làm tổ, chuyển tải các chất dịch...

9 Tuyến nội 
tiết

Tuyến nội tiết tạo ra các hormon để đổ ngay vào máu gồm tế 
bào thần kinh tiết và các tuyến nội tiết đặc biệt
- Thể cacdiaca
- Thể alata và tuyến ngực trước lột xác

Dưối đây là trình  bày chi tiế t các hệ cơ quan đó của 
côn trùng.

1. Hệ cơ của côn trùng

Thuộc loại cơ vân, là loại đã chuyên hoá cao, đảm bảo cho 
tính  chất nhanh và phức tạp  của các cử động. Sô' lượng cơ thay
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đổi tuỳ theo loài và tuỳ theo giai đoạn phát duc. o  sâu non bọ 
cánh vảy có khoảng 2000 cơ. Các cơ cua côn trù n g  phân th àn h  2 
nhóm: nhóm cơ vỏ và nhóm cơ nội quan. Vối cơ vỏ, thương một 
đầu bám  vào một mấu cố định trên  da, đầu kia gắn vào cơ quan 
vận động bằng một sợi rấ t nhỏ gọi là tonofïbnn. Cơ của côn 
trù n g  co và giãn nhanh. Thí dụ, ong và ruồi có thê đập cánh 
250- 300 lần  trong một giây. Với một xung động kích thích thì 
cơ có thể  đáp ứng lại bằng nhiều lần  co cơ. Đó là h iện tượng đáp 
ứng kép. Lực tuyệt đối của cơ côn trù n g  rấ t lớn. Vì vậy côn 
trù n g  có thể m ang được những vật có trọng lượng hơn cơ thê 
chúng hàng chục lần  (15 — 25 lần), có nhiều loài có thể  nhảy cao 
và dài gấp hàng trăm  lần  chiều dài cơ thể  chúng.

2. Hệ tuần hoàn của côn trùng

Là hệ tu ần  hoàn hở, gồm ống tim lưng có nhiều ngăn gọi là 
đốt tim, phân  bô' lặp lại ở một số’ đôi cơ thể, mỗi ngăn tim  có một 
đôi lỗ van chỉ cho m áu lưu thông một chiều. Máu từ  tim  lưng 
dồn qua động mạch vào đầu. Do m áu phần đầu có áp suất cao 
nên máu chảy về phía sau trong khoang mạch bụng và xoang 
quanh ruột.

3. Hệ hô hâp của côn trùng

Côn trùng  thỏ bằng hệ thông ống thở. Ồng thỏ do lớp vỏ 
cuticun lõm sâu vào trong xoang cơ thể, tạo thành  nhũng ống có 
miệng thông với bên ngoài gọi là lỗ thở. Thông thường côn trùng 
có 10 đốt lô thở nhưng có côn trù n g  số' lượng ít hơn. Các ông thở 
kéo dài và phân nhánh, nối ngang, nối dọc với nhau  thành  
m ạng lưới, rồi lại tiếp tục phận  nhánh  nhiều lần, cho tỏi khi 
h ình  thành  những vi ông m ang ôxy len lỏi đến tận  các tế  bào 
thậm  chí đên các bộ phận trong tế  bào và th ả i C 0 2 ra ngoài 
trong quá trình  trao đôi chất. Vì vậy, m áu côn trù n g  không có 
chức năng chuyển tả i oxy.
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4. Hệ thần kinh của côn trùng

Câu tạo kiểu bậc thang, gồm: não ở phía trên  đầu, hầu và 
chuỗi hạch th ần  kinh bụng. Não gồm não trưốc, não giữa và não 
sau. Qua th ần  kinh vòng hầu, não sau nốì với hạch dưới hầu  là 
hạch đầu tiên của chuỗi hạch thần  kinh bụng. Có thần  kinh 
trung  ương, thần  kinh ngoại vi (thần kinh 5 giác quan) và thần  
kinh giao cảm. Thần kinh giao cảr^còn gọi là th ần  kinh thực 
vật điều hoà hoạt động của nội quan và hệ cơ.

5. Hệ tiêu hoá dạng ống gồm

Ruột trước, ruột giữa và ruột sau. Ruột trước thường chia 
thành: hầu, thực quản, diều và mề (dạ dày nghiền), thông 
thường có từ  1 -  3 tuyến nước bọt đố vào xoang miệng, tiết 
enzym tiêu hoá thức ăn  (ở những loài côn trùng  h ú t máu hoặc 
hú t nhựa thực vật, tuyến nước bọt tiế t chât chống đông máu 
hoặc chât chông đông nhựa). Ruột giữa tiế t enzym, tiếp tục tiêu 
hoá và hấp thụ  thức ăn. Nơi ruột giữa nôi với ruột trưốc có van 
một chiều, chỉ cho thức ăn chuyển từ  ruột trước vào ruột giữa, 
ngoài ra còn có một sô" ông ruột tịt, có chức năng tăng  cường 
diện hấp thụ  thức ăn. Ruột sau không chỉ có chức năng thả i bã 
qua hậu môn, mà còn có chức năng hấp thụ  lại nước của bã thải.

6. Cơ quan bài tiết của côn trùng

Là hệ ông M alpighi, có nguồn gốc từ  lá phôi ngoài, nằm  chìm 
trong dịch thể xoang. Mỗi ông Malpighi gồm đoạn gốc và đoạn 
ngọn, đoạn ngọn có đầu kín, đoạn gôc đô vào phần ranh  giới 
giữa ruột giữa và ruột sau. Đoạn ngọn hấp thụ  chất bài tiế t hoà 
tan  trong dịch thể xoang. Khi dịch bài tiế t đi qua đoạn gốc 
thành  ống hấp thụ  lại nước, chất bài tiế t kết tinh  thành  tinh thể 
(muôi oxalat, u ra t và clorua). Ngoài ông Malpighi, còn có tế  bào 
thể mỡ, tế  bào xoang bao tim cũng tham  gia vào quá trình  bài 
tiết. Các muối được hấp thu  trỏ lại, còn acid uric khó hoà tan
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tích đọng lại rồi được chuyển vào ruột đào th ả i ra  ngoài 
theo phân.

7. Hệ sinh dục côn trùng

Bộ máy sinh dục của côn trù n g  có chức năng tạo ra  trứng và 
tinh  trù n g  để sản  sinh ra  thê hệ sau. Tuyệt đại đa sô côn trùng 
đơn tính , nghĩa là mỗi cá thể  chỉ m ang tính  cái (sản sinh ra 
trứng) hoặc tính  đực (sản sinh ra  tinh  trùng). Một sô rấ t ít loài 
trong một cá thể có cả tính  đực và tính  cái. Vì vậy, cần phân 
biệt bộ máy sinh dục đực và bộ máy sinh dục cái.

- Bộ m áy  sin h  d ụ c  đ ự c  gồm: 2 tin h  hoàn, 2 ông dẫn tinh, 1 
ống phóng tinh, các tuyến phụ sinh dục đực, dương cụ và lô sinh 
dục. Mỗi tinh  hoàn có nhiều ông tinh. Cuối mỗi ông dẫn tinh có 
chỗ phình to ra  tạo thành  tú i chứa tinh  để tích trữ  tinh  trùng 
khi chưa giao phối với con cái.

. - Bộ m áy  sin h  d ụ c  c á i gồm: 2 buồng trứng, 2 ống dẫn 
trứng, 1 ống phóng trứng, âm đạo (hay xoang sinh dục), túi cất 
tinh  (dự trữ  tinh  trùng  sau khi nhận  từ  con đực lúc giao phối), 
các tuyến  phụ sinh dục cái (tiết các chất để nuôi tinh trùng 
trong tú i cất tinh , để bao bọc quả trứ ng  và bọc ổ trứng, để dính 
trứ ng  vào giá thể) và lỗ sinh dục cái. Phần phụ sinh dục ngoài 
của con cái là ông đẻ trứ ng  (còn gọi là m áng đẻ trứng). Mỗi 
buồng trứ ng  có nhiều ông trứ ng  (thí dụ ở rệp có 2, ỏ mối chúa có 
đến 2500). Có 3 loại ống trứng: (1) ống trứng chia làm nhiều 
ngăn, mỗi ngăn phát triển  thành  1 quả và không nuôi trứng (thí 
dụ ỏ bộ cánh thẳng, bộ dán); (2) ống trứng bên trong có 2 loại tế 
bào xen kẽ nhau  là tê bào trứng và tế  bào nuôi trứng (thí dụ ở 
bộ cánh vảy, bộ 2 cánh, bộ cánh màng); (3) ống trứng có tê bào 
trứ ng  ở cuối ống, còn tế  bào nuôi trứ ng  ở ngọn ống. Tê bào nuôi 
trứ ng  chuyển dinh dưỡng đên tê bào trứ ng  nhờ các sợi nguvên 
sinh (thí dụ ở bộ cánh cứng, bộ cánh nửa).
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Rõ ràng là câu tạo bộ máy sinhr dục của con đực và của con 
cái có một sô' khác biệt là: con đực có 2 tú i chứa tinh ở cuối 2 ống 
dân tinh  và 2 tuyến phụ sinh dục đô ngay vào cuối ống dẫn tinh, 
ơ  con cái chỉ có 1 tú i cất tinh cùng các tuyến phụ sinh dục đô 
vào xoang sinh dục (hay âm đạo) là phần tương đồng với đoạn 
cuối ông phóng tinh của con đực.

8. Tuyên ngoại tiết và pheromon

Có thể  phân biệt hai loại tuyến của côn trùng: tuyến ngoại 
tiế t (exocrine gland) và tuyến nội tiế t (endocrine gland). Tuyến 
ngoại tiế t có ống dẫn, sản phẩm  của các tuyến ngoại tiế t thông 
qua ống dẫn tiế t ra  ngoài môi trường hoặc tiế t vào xoang của 
các cơ quan bên trong như ruột, các ông dẫn sinh dục trong khi 
đó tuyến nội tiế t không có ông dẫn, sản phẩm của các tuyến nội 
tiế t là hormon trực tiếp đổ mào máu và tích luỹ đủ lượng cần 
th iết rồi mới từ  máu chuyển đến cơ quan đích. Tuyền ngoại tiế t 
phân bô" ỏ nhiều vị tr í  khác nhau của cơ thể  côn trùng và nói 
chung đều có nguồn gốc ngoại phôi bì. Vị tr í phân bô" của các 
tuyến liên quan đến chức năng chuyên hoá của các tuyến.

Căn cứ chức năng sinh lý của sản phẩm các tuyến khác 
nhau, có thể phân biệt bốn loại tuyến ngoại tiết. Một sô" tuyến 
ngoại tiế t đặc biệt có thể  có một hoặc vài trong bôn chức năng 
sau đây:

8.1. C hức n ă n g  bảo vê

Tuyến ngoại tiế t phân bô" ở nhiều vị tr í  khác nhau trên  vỏ cơ 
thể  của nhiều loài côn trùng, tiế t chất dịch có mùi khó chịu, 
thường gọi là tuyến hôi, có tác dụng xua đuôi kẻ thù. Sâu róm 
(non của các loài bướm họ sâu róm (Lymantrriidae) có một đôi 
tuyến hôi ở đốt bụng 6 và 7 có thể  duỗi ra  thành  hai mấu dài. 
Khi côn trù n g  bị khua động, hai tuyến này tiết ra  một loại hợp 
chất có mùi rấ t khó chịu, có tác dụng xua đuổi kẻ thù. Ó những 
loài ong có eo bụng có tuyến độc do tuyến phụ sinh dục biến đổi

27



thành. Chất tiế t gọi là nọc ong, gồm nhiều loại hợp chất khác 
nhau tuỳ từng loài. Nọc ong m ật Apis gồm protein m elitin, nọc 
ong vàng và ong vò vẽ Vespula gồm polypeptide kinines. Nọc 
ong ký sinh Microbracon (Braconidae) có tác dụng phá vỡ chất 
dẫn thần  kinh ở trước synap giữa th ần  kinh và cơ của vật chủ, 
làm vật chủ tê liệt. Sâu non của nhiều loài bướm thuộc họ 
Megalopygidae, Saturnidae, Arctiidae, Lym antriidae, đặc biệt 
là các loài bọ nẹt thuộc họ Eucleidae có tuyến độc thông với lông 
nhỏ, khi ta chạm vào bọ nẹt, lông rụng, chất độc tiết ra, gây 
ngứa và buốt.

8.2. Chức n ă n g  truyên th ôn g  tin  tro n g  loài

Một trong những chức năng quan trọng của tuyến ngoại tiết 
là tiế t ra  những chất hoá học, gọi là pheromon, có chức năng 
như những tín  hiệu thông tin  trong loài, liên quan đến cơ chế 
điều hoà tập  tính , quá trìn h  phá t triển  và quan hệ qua lại giữa 
các cá thể  trong quần thể. Pheromon được tiế t ra với lượng rất 
ít, ở dạng bay hơi hoặc dung dịch. Côn trùng  nhận biết và cảm 
th ụ  pherom on (do cá thể khác tiế t ra) bằng cơ quan khứu giác 
(cơ quan cảm giác hoá học vỏ mỏng), vị giác, xúc giác (cơ quan 
cảm giác vỏ dày) hoặc hấp th ụ  và qua thức ăn. Pheromon của 
côn trù n g  chuyên hoá cao đối vói từng nhóm loài, từng loài 
thậm  chí từng quần thể, trong những điều kiện cụ thể, nên rất 
đa dạng. Tuỳ theo chức năng và hiệu ứng sinh lý, pheromon côn 
trù n g  được chia thành  những nhóm chính. Bảng dưới đây tóm 
tắ t  8 nhóm chính:

Bảng 3.2. Chức năng truyển thông tin trong loài

STT Các loại pheromon Ví dụ ở các bài điển hinh

1 Pheromon đánh dấu đường Ở các loài kiến, mối, ong

2 Pheromon báo động Ở các loài kiến, ong, mối rêp

3 Pheromon giới tính Ở 9 bộ côn trùng tiết như bướm tằm 
bƯơm sâu đục đài bông, sâu tơ hai rau 
ruổi nhà
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4 Pheromon dẫn dụ đưc ở bướm tằm, bướm một sô' loài sâu, 
ong mật chúa

5 Pheromon dẫn du cái Ở loài ong bầu đực B.tersestríc

6 Pheromon dẫn du cả cái và đực Ở loài mọt DenDmstomus loài bọ rùa họ 
Coccimellidae một số loại buớm, gián, 
cánh lông, cánh màng v.v...

7 Pheromon duy trì bày đàn Ở loài mỏì vua và chúa, bài ong chúa

8 Pheromon điểu chỉnh phát dục Ở loài cào ào di CƯ Schistocerca phát 
dục đổng loạt

• Đôi với ong m ật A. melífera người ta  thấy tiết ra  nhiều loại 
pheromon điều chỉnh và duy trì cấu trúc xã hội trong đàn ong. 
Nếu tô ong m ất chúa, lập tức những con ong thợ sẽ biết, khoảng 
30 phút sau, đàn ong bắt đầu hoạt động hoảng loạn. Khoảng 3 
giờ sau, những con ong thợ bắt đầu công việc tạo khoang nuôi 
chúa mới. Khoang nuôi chúa mới là khoang được ong thợ mở 
rộng thêm , tạo dáng đặc trưng để ong non ở trong đó sẽ được 
nuôi bằng thức ăn thích hợp để phát triển  thành ong chúa mới. 
Khi trong tô ong chúa, hoạt động này bị ức chê bởi một loại 
pheromon gọi là ehất chúa (quen substance) là chất tiế t của 
tuyến hàm  trèn  của ong chúa. Thành phần chủ yếu của chất 
chúa là 9 -  oxodecenoic acid (cũng là thành phần chủ yếu của 
pheromon giới tính). Cũng giông như pheromon ức chế tạo chúa 
mới trong đàn môi, chât chúa chỉ ức chê hoạt động tạo chúa mối. 
Khi được lây truyền tuần  hoàn trong đàn ong. Chất chúa do 
tuyến hàm  trên  tiết ra, được phát tán  trên  khắp vỏ cơ thể  ong 
chúa, những con ong thợ liếm ăn rồi lây truyền tuần  hoàn trong 
đàn ong. Hiện tượng nuôi lẫn nhau rấ t phố biên trong đàn ong 
m ật, nhưng so với ong thợ bình thường, những con ong thợ mối 
liếm chất chúa có nhiều cơ hội m ang thức ăn đên nuôi những 
ong thợ khác. Vì vậy, chất chúa được phát tán  tuần  hoàn nhanh 
chóng trong đàn ong. Hoạt động tạo khoang và nuôi chúa mới 
cũng còn bị ức chê bởi một loại pheromon khác ở dạng bay hơi 
cùng phát huy tác động với 9 -  oxodecenoid acid. Ngoài hai loại

29



pheromon này, rấ t có thể chất chúa còn có ít nhấ t là một loại 
pheromon khác nữa, đến nay vẫn chưa xác định. Vì kết quả thí 
nghiệm sử dụng kết hợp hai loại pheromon này vân cho hiệu 
quả ức chế thấp  hơn hiệu quả của chất chúa ong chúa sống. 
Buler và Paton (1962) cho biết, ong chúa non không có tác dụng 
ức chế hoạt động tạo chúa mới, vì tuyến hàm  trên  của nó chưa 
tiết chất chúa. Thậm  chí một tu ần  sau khi đã tiế t 9 -  
oxodecenoic acid, ong chúa non vẫn không có khả năng ức chế 
hoạt động tạo chúa mới. R ất có thê là do thiếu loại pheromon ở 
dạng bay hơi. Hoạt động tạo chúa mới vẫn có thể  xảy ra trong tổ 
ong m ật có ong chúa già, nếu như ong thợ không nhận được đủ 
liều pheromon ức chế. Có thể  do (1) ong chúa già, tiết không đủ 
lượng pherom on cần th iế t để ức chế hoạt động tạo chúa mới của 
ong thợ; (2) đàn ong quá đông, cản trỏ  sự phát tán  và tuần hoàn 
của pheromon trong đàn ong, nên ong thợ không nhận đủ liều 
pheromon ức chế. Cả hai trường hợp đều dẫn đến hiện tượng có 
thêm  những chúa mối. Khi đã có nhũng chúa mới hoặc chúa già 
bị loại bỏ, thay  th ế  bằng một trong những chúa mới hoặc đàn 
ong phân đàn.

8.3. Chức n ă n g  tiế t  vậ t  liêu  là m  tô

Sáp ong, tổ  nhựa cánh kiến, td tằm... là những ví dụ về sản 
phẩm  của tuyến ngoại tiếp dùng làm vật liệu xây tổ. Tổ ong mật 
A pis  xây bằng sáp ong, là sản  phẩm  của các tuyến dưối da. Các 
loài rệp sáp họ Coccidia (Homoptera), tiế t chất sáp thành vảy 
nhỏ bao ngoài cơ thế. Nhiều loài rệp sáp và ve nhảy 
(Aleyrodidae, Homoptera) tiế t sáp giông như bông hoặc những 
sợi sáp trắng , bao kín cơ thể. Loài cánh kiến Laccifer lacac 
(lacciferidae, Homoptera) là một loại côn trùng nuôi thả đê lấy 
nhựa. Con cái sông cố định trên  th ân  cây thành những bầy lớn, 
tuyến ngoại tiế t ở vỏ cơ thể tiết ra  nhựa bao bọc cơ thể, gọi là tô 
nhựa, dày tới trên  lcm. Thành phần hoá học và câu trúc phân 
tử  của tơ của các nhóm loài khác nhau củng râ t khác nhau, sản  
phẩm  của tuyến tơ thường là dạng sợi mảnh và và dài, đan kết
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vối nhau thành  tổ kén như kén của nhiều loài côn trùng bộ 
Cánh vảy, Cánh màng, Bọ chét. Tơ của sâu non các loài bướm 
họ Bombycidae, Saturniidae là sản phẩm  của tuyến môi dưới, 
dưới dạng íìbroinogen, trong quá trình  nhả tơ, sợi íìbroinogen 
biến tính thành  sợi protein bền và dẻo, có một lớp vỏ mỏng là 
chất dính (sericin), hoà tan  trong nước. Chất sericin kết dính sợi 
tơ thành  kén.

8.4. Chức n ăn g  chuyên tả i  các  ch ấ t  d ịch

Các chất dịch để chuyển tải gao gồm như enzym, chất chống 
đông máu hoặc chông đông nhựa trong nước bọt của côn trùng 
hú t m áu động vật hoặc h ú t nhựa cây, chất kết dính, dung dịch 
làm mềm thức ăn của tuyến nước bọt. Chức năng chuyến tải 
những chất dịch có liên quan đến quá trình  giao phôi và đẻ 
trứng của tuyến phụ sinh dục, ví dụ, tinh  dịch trong túi nhận 
tinh, chất kết dính đê dính trứng vào giá thể hoặc dính nhiều 
trứng thành  từng 0...

9. Tuyên nội tiết và hormon

Chức năng của hệ nội tiế t là tiế t hormon. Hormon được tiết 
và tích lũy trong m áu đến khi đạt tới nồng độ ngưỡng mối bắt 
đầu kích thích hoạt động của cơ quan đích. Chức năng của hệ 
nội tiế t giông như chức năng của hệ thần  kinh, bảo đảm cho côn 
trùng  có khả năng kịp thời điểu chỉnh các hoạt động sông phù 
hợp với sự biến đối của môi trường bên ngoài và bên trong cơ 
thể. Hệ nội tiế t của côn trù n g  đã biết hiện nay gồm có hai loại: 
(1) tế  bào thần kinh tiết (TBTKT), phân bố chủ yếu trong các 
hạch của hệ thần  kinh trung  ương và (2) các tuyến nội tiế t đặc 
biệt gồm: thếcacdiaca, th ểa la ta  và tuyến ngực trước (tuyến lột 
xác).

9.1. Tê bào th ầ n  kinh t iế t  (TBTKT)

Tê bào thần  kinh tiế t có ở tấ t  cả các hạch thần  kinh trung 
ương nhưng TBTKT ở não trước được biết sớm nhất. TBTKT ở
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não trước gồm hai nhóm: nhóm thứ nhất gọi là TBTKT trung  
tâm  (TBTKTt) và nhóm thứ hai gọi là TBTKT bên (TBTKTb). 
TBTKTb là những tế  bào tương đoi lớn, giống như các tế  bào 
thần  kinh vận động nhưng vừa có tín  hiệu điện th ần  kinh, vừa 
có hoạt động nội tiết. Ở chuỗi hạch th ần  kinh bụng cũng có 
những TBTKT mang hạt bắt màu đặc trưng, các h ạ t này được 
dẫn qua sợi trục đến các cơ quan thần  kinh -  máu, là những cơ 
quan có chức năng tích trữ  và giải phóng hormon ở gần chuỗi 
hạch th ần  kinh bụng và hạch th ần  kinh giao cảm.

9.2. Thê c a cd ia ca

Thể cacdiaca gồm hai thuỷ  nhỏ ở hai bên thành  động mạch, 
sá t ngay sau não. Hormon não — sản phẩm  của các TBTKT ở 
não trước dược chuyên dây th ần  kinh này tới dự trữ  ở thể 
cacdiaca và có thể  biến đổi ít nhiều trước khi giải phóng vào 
máu. Ngoài chức năng dự trữ  hormon não, mỗi thuỳ  của thể 
cacdiaca còn có một bộ phận tế  bấo tiế t hormon điều khiển nhịp 
tim  và có thể còn có những chức năng sinh lý khác.

9.3. Thề a la ta

Thể a la ta  cũng có thể là do một hạch th ần  kinh biến thành, 
nằm  ỏ hai bên thành  hầu, phía sau não. Thể a la ta  tiế t hormon 
có tên gọi khác nhau tùy theo chức năng sinh lý như: hormon 
non (juvenil hormone) điều tiế t biến thái, ức chê phát triển  các 
cơ quan của ấu trù n g  phát triển  th àn h  cơ quan của con trưởng 
thành  hoặc neotin điểu tiế t sinh trưởng của sâu non, hormon 
sinh dục (gonatropic hormone) điều tiế t quá trìn h  tạo noãn 
hoàng và nhiều quá trình  sinh hoá liên quan đến tập  tín h  sinh 
dục của côn trùng  trưởng thành . Hormon non là một loại hợp 
chất tecpenoid. Hiện nay, đã xác định được ba loại horm on là 
J H -  I, IH -  II và JH  -  III, lần  lượt m ang 18, 17, 16 nguyên tử 
carbón. Người ta  hiện nay cũng đã xác định và tổng hợp được 
nhiều hợp chất tương tự  như hormon non, và thử  tác dụng sinh 
sản  của chúng.
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9.4. Tuyến ngực trước

Còn gọi là tuyến lột xác vì tiế t ra hormon lột xác.

Nó gồm một đôi thuỳ ở trong đầu hoặc phần trước của ngực 
trước, vì vậy gọi là tuyến ngực trước hay tuyến đầu. Trong 
tuyên thấy nhiêu dây thần  kinh có axon m ang các hạt chất nội 
tiê t của TBTKT. Biên đôi của mitochondria và lysosom trong tế  
bào tuyên ngực trước có tính chu kỳ, liên quan đến chu kỳ lột 
xác của côn trùng. Tuyến ngực trưốc chỉ tồn tạ i và hoạt động ở 
pha sâu non. Hầu hết các loài côn trùng có cánh, pha trưởng 
thành  không lột xác nên sau lần sâu non lột xác cuối cùng, 
tuyến ngực trước tiêu biến hoàn toàn, trừ  ỏ môi thợ và mối lính, 
tuyến ngực trước cũng tồn tạ i ỏ pha trưởng thành. Tuyến ngực 
trước tiết ra  hormon lột xác — ecdizon, là một loại steroid, dẫn 
xuất của cholesteron. Dưới tác dụng của enzym, ecdizon kích 
thích tế  bào biếu bì khởi phát quá trình lột xác và hình thành  
lớp cuticutin mới. Ecdizon cũng kích thích sự phát triển  mầm cơ 
quan của pha trưởng thành  và kích hoạt các hoạt động sinh lý 
kết thúc diapau (ngừng phát dục).

Tóm lại, các chức năng của các hormon rấ t đa dạng như: 
hormon thần  kinh là hormon không chê quá trình  thải nước, 
điểu tiế t cân bằng nước, điều tiế t hàm  lượng mỡ, hàm  lượng 
đường trong máu; khống chê nhịp tim và cường độ hoạt động 
của tim; điều khiển quá trình trao  đổi chất. Hormon lột xác thì 
điều khiển quá trình  lột xác; ảnh hưởng quá trình  hình thành 
lớp cuticun; quyết định bản chất của mỗi lần lột xác (sâu non lột 
xác thành  sâu non hoặc thành  nhộng hoặc nhộng lột xác thành 
con trưởng thành), qua đó điểu khiển biến thái. Hormon non thì 
điểu tiế t quá trình  sinh tổng hợp noãn hoàng, ảnh hưởng quá 
trình sinh sản của côn trùng. Có hormon kích thích bắt đầu và 
kết thúc diapau; ảnh hưởng nhiều tập tính  của côn trùng  như 
I ập tính hoạt động theo chu kỳ ánh sáng ngày -  đêm, tập tính 
cli  C Ư . . .V .V . . .
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Chương IV

SINH SẢN, SINH TRƯỞNG, PHÁT TR IE N  

CỦA CÔN TRÙNG

Khi nói đến sinh sản, sinh trưởng phát triển  của côn trùng, 
chúng tôi muôn giới thiệu tóm tắ t 6 vấn đề có liên quan sau đây:

1. Vê phương thức sinh sản  của côn trùng

2. Về phá t dục phôi tha i của trứng

3. Về sinh trưởng của ấu trùng.

4. Vê giai đoạn nhộng.

5. Về giai đoạn trưởng thành

6. Vê hiện tượng ngừng phát dục

Nghiên cứu về sinh sản của côn trù n g  cho ta  biết được 
phương thức một loài côn trù n g  tạo ra  các th ế  hệ kế  tiếp nhau. 
Nghiên cứu về sinh trưởng phát dục để biết cơ chế và đặc điểm 
của các quá trình  diễn ra từ  giai đoạn trứ ng  đến khi chết của 
từng cá thể côn trùng. Nghiên cứu về tập  tính  sinh sông để biết 
côn trù n g  tồn tạ i như th ế  nào trong tự  nhiên. Việc nghiên cứu 
này vô cùng quan trọng, vì muôn phòng chông một loài có hại, 
hay sử dụng một loài có ích th ì không thể không hiểu biết cặn 
kẽ đời sống của nó.

I. VỀ PHƯƠNG THỨC SINH SẢN CỦA CÔN TRÙNG

Côn trù n g  có 5 phương thức-sinh sản:



1. Phương thức sinh sản hữu tính
Đây là cách sinh sản phổ biến nhât của côn trùng trong đó 

trứng được kết hợp vớí tinh trùng  (sau khi cá thể đực và cá thể 
cái giao phôi) để hình thành  quả trứng được thụ tinh, rồi đẻ ra 
ngoài đê tiếp tục phát triển  thành một cá thể mới. Phương thức 
này có ưu điếm cơ bản là cá thể con được mang nguồn gen của 
cả bô" và mẹ nên có sức sông cao, có khả năng thích nghi với điều 
kiện sống tốt nhất.

2. Phương thức sinh sản đơn tính

Đó là trường hợp trứng không thụ tinh vẫn tiếp tục phát 
triển đê tạo ra  một cá thể bình thưòng. Ưu thê của phương thức 
sinh sản đơn tính là tăng số  lượng rấ t nhanh, một cá thể cái rơi 
vào nơi riêng biệt vẫn sinh sản bình thường. Nhược điểm của 
phương thức sinh sản này là con chỉ mang nguồn gen của mẹ.

3. Phương thức sinh sản ở thời kỳ âu trùng

Trứng ở thòi kỳ ấu trùng đã chín và không cần qua thụ  tinh  
nỏ ra ấu trùng  con, rồi ấu trùng  con phát dục trong cơ thể ấu 
trùng mẹ, được nuôi dưỡng bằng chất dinh dưỡng trong cơ thể 
mẹ, khi hoàn thành  giai đoạn phát dục thì đục thủng cơ thể mẹ 
đê chui ra ngoài và tiếp tục phương thức sinh sản của mẹ. Đây 
là phương thức sinh sản đơn tính được thực hiện ở giai đoạn ấu 
trùng. Sau một sô" thê hệ lại trỏ lại sinh sản hữu tính bằng cách 
ấu trùng hoá nhộng, nhộng hoá trưởng thành đực và trưởng 
thành cái, rồi giao phôi, thụ  tinh  để hình thành cá thể mới. Việc 
xen kẽ phương thức sinh sản thời kỳ ấu trùng với phương thức 
sinh sản hữu tính  là để củng cố sức sống của loài sau một số thế  
hệ sinh sản đơn tính.

4. Phương thức sinh sản nhiều phôi

Thường gặp ở côn trùng ký sinh bên trong thuộc bộ cánh 
m àng Hymenoptera. Đó là hiện tượng từ  một quả trứng phân 
chia tạo thành  nhiều cá thể mới (có thể từ  2 đến 2000 cá thể).

35



5. Phương thức thai sinh

Có ở một số loài côn trùng, như ruồi M elophagus ovinus. Đây 
là h iện tượng trứng nở thành ấu trùng  trong cơ thể  mẹ và được 
nuôi dưỡng bằng các chất dinh dưỡng ở tuyến phụ sinh dục của 
mẹ. Au trù n g  khi đẻ ra th ì đã đẫy sức và nhanh  chóng hoá 
nhộng. Thai sinh thì số lượng con ít nhưng an toàn.

II. VỀ PHÁT DỤC PHÒI THAI CỦA TRỨNG

Trứng là một tế  bào, ngoài là vỏ trứng cứng, trong vỏ trứng 
là m àng lòng đỏ. M àng lòng đỏ bao bọc chất tế  bào và nhân 
trứng. C hất tế  bào chia làm 2 phần: phần xung quanh là chất 
như lòng trắn g  bao quanh trứng, phần  giữa là lòng đỏ. Nhân 
trứ ng  ở chính giữa lòng đỏ. Trên vỏ trứ ng  có một vài lỗ trứng đê 
tinh  trù n g  chui vào thụ  tinh  cho trứng. Khi phát dục phôi thai 
nhân  trứ ng  chia thành  nhiều hạch tê bào. Các hạch tế  bào di 
chuyển từ  giữa trứng ra xung quanh nhập vào tế  bào chất 
thành  một lớp tế  bào liên tục kín hết màng trứng tạo thành 
nhau  phôi. Từ nhau phôi, phá t dục phôi th a i tiếp tục được thực 
hiện qua các bước: (1) h ình thành  dải phôi, (2) dải phôi phân 
chia ra  các tầng  phôi (ngoài, trong, giữa) và hình thành  ổng tiêu 
hoá, (3) dải phôi chia đốt và hình th àn h  các chi phụ, (4) hình 
thành  và m ất đi m àng phôi, (5) trở phôi, (6) hình thành  các cơ 
quan nội tạng.

III. VỀ SINH TRƯỞNG CỦA Ấu TRÙNG

Khi hoàn thành  giai đoạn phát dục phôi thai, ấu trùng  phá 
vỡ vỏ quả trứng để chui ra  ngoài. Hiện tượng đó gọi là trứ ng  nở. 
Au trùng  của côn trùng  ăn để lớn lên, tăng  vê kích thước và 
khôi lượng cơ thể. Hiện tượng đó gọi là sinh trưởng. Trong quá 
trình  sinh trưởng bộ máy sinh sản chín mùi dần và tiến  đến việc 
chuyên sang giai đoạn làm  chức năng sinh sản. Hiện tượng đó 
gọi là p h á t dục. Đặc điểm nổi bậ t của giai đoạn ấu trù n g  là sự
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lột xác. Sau một thòi gian ấu trùng ăn và lớn lên đên một mức 
độ n h ấ t định thì lột bỏ lớp biểu bì da cũ đã quá nhỏ để tiếp tục 
lớn lên. Lột xác như vậy gọi là lột xác sinh trưởng. Sau mỗi lần 
lột xác sinh trưởng ấu trùng  thêm  một tuổi. Nếu ấu trùng  lột 
xác sinh trưởng n lần, thì scí tuổi của nó là n + 1. Lần ấu trùng  
lột xác đê chuyển từ giai đoạn ấu trùng  sang giai đoạn nhộng ỏ 
nhóm biến thái hoàn toàn (Holometabola) và sang giai đoạn 
trưởng thành  ở nhóm biến thá i không hoàn toàn 
(Hemimetabola) gọi là lột xác biến thái. Lột xác là một quá 
trình  rấ t phức tạp, được điều tiế t bởi hormon Juvenile và 
hormon Ecdysone. Hormon Juvenile gọi là hormon sinh trưởng, 
được tiế t ra bởi thể  tuyến cạnh hầu (Corpora allata) nằm  dưới 
não thuỳ. Hormon Ecdysone gọi là hormon biến thái (có công 
thức hoá học C27H4,40 6), được tiế t ra bởi tuyến ngực trước 
(Prothoracic glands) nằm  ở m ặt bụng đốt ngực trước. Hai 
hormon này luôn tồn tạ i trong máu, nhưng hàm  lượng Juvenin  
ở ấu trùng  tuổi nhỏ chiếm ưu thế, xúc tiến  sinh trưởng và lột 
xác sinh trưởng. Ngược lại, hàm  lượng Ecdyson ở â'u trùng  tuổi 
càng lớn càng nhiều và chiếm ưu thê ở cuối giai đoạn ấu trùng, 
làm cho âu trùng  dừng sinh trưởng và lột xác biến thái.

IV. VỀ GIAI ĐOẠN NHỘNG

Loài biến thái hoàn toàn trả i qua 4 giai đoạn: trứng — â\i 
trùng  — nhộng -  trưởng thành. Nhộng chính là giai đoạn trung 
gian trong quá trình  biến hoá từ  ấu trùng đến trưởng thành. 
Nhộng có 3 loại hình: nhộng trần , nhộng in vàng và nhộng bọc 
tuỳ theo kết cấu chi và cánh. Nhộng diễn ra  sự phá vỡ các tô 
chức của cơ thể âu trùng  và xây dựng lại các tô chức đó cho phù 
hợp với giai đoạn trưởng thành. Quá trình  này diễn ra theo từng 
bước sau đây: đầu tiên  các tổ chức m ất sức sống, tiếp đến các tổ 
chức hoàn chỉnh bị phân giải th àn h  từng đoạn phiến, cuối cùng 
phân giải toàn bộ. Mầm của các tổ chức cơ quan (là những nhóm 
tế  bào đã có sẵn  trong cơ thể ấu trùng) dần dần phát triển  
thành  cơ quan tương ứng của giai đoạn trưởng thành. Thí dụ,
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con dòi không có chân ngực, nhưng mầm chân của ruồi đã được 
ẩn sâu trong cơ thể dòi cho đến lúc hoá nhộng mới lậ t ra  ngoai. 
Mức độ biến hoá của các cơ quan, bộ máy bên trong ơ mức đọ 
khác nhau. Lớp tế  bào nội bì, bộ máy tiêu hoá, các tuyên  va mọt 
số hệ cơ hoàn toàn xây dựng lại. Các ống Malpighi, thê  mơ và 
một phần hệ cơ khác bị phân giải rấ t ít. Hệ th ần  kinh, mạch 
m áu lưng và đại bộ phận hệ thống khí quản không bị phân giải, 
ỏ những côn trùng  biến thá i hoàn toàn cấp thấp , các cơ quan 
của ấu trù n g  chỉ cần biến hoá rấ t ít để thành  cơ quan tương ứng 
của trưởng thành.

V. VỀ GIAI ĐOẠN TRƯỞNG THÀNH

Côn trùng  từ  ấu trùng  tuổi cuối cùng (của loài biến thái 
không hoàn toàn) hoặc từ  nhộng (của loài biên thái hoàn toàn) 
lột bỏ lớp xác để biến thành  trưởng thành  gọi là hoá trưởng 
thành . Lúc hoá trưởng thành, côn trùng cử động cơ thê và chân 
làm ngân dọc giữa lưng nứt ra, ở chân và một sô bộ phận khác 
cũng có đường nứt. Từ những chỗ nứt đó côn trùng chui ra khỏi 
vỏ nhộng. Sau đó, côn trùng  hú t nhiều không khí, nước và co 
giãn hệ cơ để máu chảy vào cánh, vào các chi phụ, rồi da cứng 
dần, cánh và các chi phụ duỗi ra  hoàn chỉnh. Từ dó côn trùng 
mới bò hoặc bay được. Đốĩ với những loài hoá nhộng trong thân 
cây, dưới đất hay trong kén tơ th ì ấu trù n g  đã chuẩn bị sẵn lôi 
thoát ra  ngoài cho trưởng thành. Đốì với những loài nhộng nằm 
trong kén bằng đất hoặc bằng chất cứng th ì con nhộng đã có 
cách thức khác nhau để phá vỡ vỏ kén chui ra  ngoài trước khi 
hóa trưởng thành. Thòi điểm hoá trưởng thành  trong ngày cũng 
tuỳ thuộc từng loài, để loài đó trán h  được nhiều rủ i ro n h ấ t lúc 
mới hoá trưởng thành, vì khi đó cơ thể  còn mềm yếu nên không 
lẩn tránh  được kẻ thù. Sau khi hoá trưởng thành , chỉ một sô 
loài côn trùng  có bộ máy sinh dục dã chín mùi nên trưởng thành 
không cần ăn thêm  cũng tiến  hành ngay được các hoạt động 
sinh sản, như tìm  đôi giao phối, tìm  nơi đẻ trứng và đẻ trứng. 
Thí dụ, ngài tằm  dâu (Bombyx mori), giao phôi và đẻ trứ ng  ngay
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sau khi hoá trưởng thành. Đổì vối phần lớn các loài côn trùng 
khác, sau khi hoá trưởng thành bộ máy sinh dục còn chưa chín 
mùi hoặc chỉ mới một phần rấ t ít trứng và tinh trùng  chín. Sự 
tiếp tục ăn của trưởng thành như vậy gọi là tính  ăn thêm. Tinh 
trùng  của con đực phóng vào xoang sinh dục hoặc vào tú i cất 
tinh  của con cái gọi là quá trình giao phối, s ố  lần giao phôi tuỳ 
thuộc vào loài côn trùng. Có loài cả đòi chỉ giao phôi một lần 
như ong m ật (Apis spp.) và một sô" loài thuộc bộ cánh vảy 
(Lepidoptera), có loài giao phôi nhiêu lần, có loài sinh sản đơn 
tính nên không giao phối. Thụ tinh  là quá trình  tinh  trùng  chui 
vào trứng qua lỗ trứng đê kết hợp với trứng tạo ra hợp tử. Vì 
sau khi giao phôi, tinh  trùng  được con cái dự trữ  trong tú i cát 
tinh đê sử dụng dần nên sự thụ  tinh xảy ra không đồng thòi với 
sự giao phối, ở ong m ật có thê sau hàng tháng đến hàng năm. 
Côn trùng  đẻ trứng ngay sau khi trứng được thụ tinh, nhưng 
cũng có loài trứng phát dục đến lúc sắp nở hoặc nở ra con rồi 
mới đẻ ra ngoài.

Vlễ VỀ HIỆN TƯỢNG NGỪNG PHÁT DỤC (DIAPAUSE)

H àng năm vào lúc nhiệt độ thấp dưới nhiệt độ khởi điểm 
phát dục hoặc quá cao, khô hạn thì côn trùng có hiện tượng 
ngừng phát dục (Diapause). ơ  trạng  thái ngừng phát dục, côn 
trùng  nằm  bất động tạ i vị trí đã được chuẩn bị trước, không ăn, 
quá trình  trao đổi chất trong cơ thể ngừng lại hoặc chỉ ở mức rấ t 
thấp. Hiện tượng này nếu xảy ra  trong mùa đông được gọi là 
qua đông, nếu xảy ra  trong mùa hè được gọi là qua hè. Giai 
đoạn ngừng phát dục có thể  là đẻ trứng, ấu trùng, nhộng và 
trưởng thành  tuỳ từng loài. Cùng một loài nhưng ỏ các khu vực 
địa lý khác nhau có thể ngừng phát dục ỏ các giai đoạn khác 
nhau. Đó là một biểu hiện của sự thích nghi của côn trùng  với 
môi trường sông. Cơ chế sinh lý của ngừng phát dục liên quan 
với hoạt động của hệ nội tiết. Khi ấu trùng và nhộng chuẩn bị 
ngừng phát dục th ì tuyến ngực trước (Prothoratic glands) hoạt 
động dưới tác động kích thích của chất được não tiết ra ngừng
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10 u °™ on Eráyson. Hàm lượng hormon Juvenile (do tuyến 
cạn au Corpora allata tiết ra) cũng thấp n h ấ t ở giai đoạn 
ngưng p at dục. Sự ngừng phát dục của trưởng thành  liên quan 
rực tiep VƠI viẹc ngừng tiết chất kích thích sinh dục của tuvến 
en au ự ngưng phát dục của trứng (phôi tha i ngừng phát 

, Y Quan yơl chât kích thích được hạch th ần  kinh dưới
au tie t ra  ơ cơ thê côn trùng  mẹ. Hoạt động của hạch nàv cũng 

c ỊU sự c 1 p 01 cua não. Các yêu tô ảnh hưởng đến ngừng phát 
£oln: anh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, thức ăn v.v..., trong đó 

ánh  sáng và nhiệt độ tác động rõ nhất và nhanh nhất.
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Chương V

CÁC YẾU TỐ SINH THÁI CÔN TRÙNG

Nói đến các yếu tô" sinh thá i của côn trùng  chúng tôi giới 
thiệu một sô" yếu tô" sau đây:

(1) nhiệt độ, (2) độ ẩm không khí, (3) mưa, (4) ánh sáng, (5) 
gió, (6) đất; (7) thức ăn; (8) kẻ thù; (9) hoạt động của con người
V . V. . . .

Dưới đây chúng tôi lần  lượt giới thiệu các yếu tố  đó.

1. về  nhiệt độ

Đây là yếu tô" quan trọng nhất đôi vối côn trùng. Song côn 
trùng là động vật có th ân  nhiệt biến đôi theo nhiệt độ môi 
trường. Khả năng thích ứng với nhiệt độ môi trường của côn 
trùng  thay đổi tuỳ loài, nhưng nói chung thường giối hạn  trong 
khoảng từ  5 đến 45°c. Khi nhiệt độ môi trường hạ thấp dưới 
ngưỡng sinh học của một loài côn trùng nào đó, thì quá trình  
trao đổi chất trong cơ thể  chúng sẽ bị đình trệ, côn trùng rơi vào 
trạng  thái ngât lịm (anabios). Nếu nhiệt độ môi trường hạ thấp 
dưới 0°c, nưốc tự  do trong mô của cơ thể sẽ đóng băng làm tổn 
thương cơ giới cho tế  bào và gây nên những biến đổi sinh lý 
hoàn toàn không thể  khôi phục, côn trùng  sẽ chết. Nếu nhiệt độ 
tiếp tục tăng  lên cao trên  54°c, protein trong tế  bào bị kết tủa, 
rồi côn trùng  bị chết. Để chông lại hiện tượng này côn trùng  có 
cơ chế ngừng phát dục (Diapause) vào mùa hè. T hế nhưng, khả 
năng chịu nhiệt độ cao của côn trùng  chỉ ở giới hạn và thời gian 
n h ấ t định.
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Nói tóm lại, nhiệt độ môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng 
phát dục, đến sức sinh sản, đến phân bố địa lý, đến hành  VI và 
các hoạt động sống khác của côn trùng.

2. về  độ ẩm

Côn trù n g  có kích thước cơ thể nhỏ bé, nên bê m ặt tiêp xúc 
vối không khí tương ứng vỏi một đơn vị khối lượng cơ thể  rấ t lớn 
so với các động vật khác có kích thước cơ thể to hơn. Chính vì 
vậy độ ẩm không khí có ảnh hưởng rấ t lớn đến việc giữ nước 
trong cơ thể  côn trùng. Mỗi loài côn trùng  có một giới hạn  độ am 
thích hợp. Phần lổn sâu hại trên  đồng ruộng thuộc nhóm ưa ẩm 
85-100%, các loài ong và mọt gỗ thuộc nhóm ưa ẩm trung bình 
55-75%, các loài côn trù n g  sống ở vùng sa mạc thuộc nhóm ưa 
khô 45%. Nói chung độ ẩm không khí ảnh hưởng đến phân bô’ 
địa lý, đến tốc độ sinh trưởng phát dục, đến sức sinh sản, đến 
hành vi và các hoạt động sống khác của côn trùng.

3. Về mưa

Mưa ảnh hưởng đến côn trùng  gián tiếp qua việc làm tăng độ 
ẩm không khí và qua việc làm cho thực vật là thức ăn của sâu 
hại sinh trưởng phát triển  thuận  lợi. Mưa còn ảnh hưởng trực 
tiếp đến côn trùng  ngoài tự  nhiên bằng tác động rửa trôi khi 
cường độ mưa lớn.

4. Về ánh sáng

Không có hiện tượng côn trùng  bị chết vĩ quá sáng hay quá 
tối. Song ánh sáng ảnh hưởng đến hành vi của côn trùng thông 
qua th ị giác. Côn trù n g  có khả năng cảm thụ  các các tia  sáng có 
bước sóng ngắn từ  6500 đến 2700 A° (vàng, lục, lam, chàm và tử 
ngoại). Vê cường độ ánh sáng, có nhóm loài chỉ nhìn được ánh 
sáng ban ngày (như các họ ngài ở bộ cánh vảy). Có loài thích 
hợp sinh sông trong điều kiện có ánh sáng chiếu trực tiếp của 
m ặt trời (như xén tóc đục th ân  cà phê). Ngược lại, co rấ t  nhiều

42



loài sông thuận lợi trong điểu kiện bóng râm (như mọt đục cành 
cà phê). Tuỳ theo nhu cầu về ánh sáng, mỗi loài côn trùng  tìm 
nơi cư trú  và vị trí trên  cây thích hợp.

5. vể gió

Gió có tác động lớn đến đòi sông côn trùng, ảnh hưởng tới sự 
trao đổi nưỏc của côn trùng  với môi trường. Gió làm thay  đổi 
nhiệt độ và độ ẩm không khí, ảnh hưởng gián tiếp đến côn 
trùng. Tác động lớn nhấ t của gió là giúp cho côn trùng  phát tán. 
Nhiều côn trùng được gió thổi mang đi xa hàng chục mét, có 
trường hợp đến hàng trăm  km. Hướng phát tán  theo gió của côn 
trùng  có ý nghĩa quan trọng trong việc dự tính dự báo sự hình 
thành  dịch của sâu hại cây trồng nên ngày nay được người ta  
rấ t quan tâm  nghiên cứu.

6. về đất

Côn trùng sông trong đất rấ t phong phú. Có khoảng 95% số 
loài côn trùng có quan hệ với đâ t̂. Một số loài suôi đòi sông trong 
đất. Thí dụ, hầu hết côn trùng  lớp phụ Apterygota chỉ rời khỏi 
đất khi bị ngập nước. Trong lớp phụ Pterygota cũng nhiều loài 
suốt đời sông trong đất như mốì, dê dũi v.v... còn phần lớn các 
loài khác có một vài giai đoạn phát dục ở trong đất (thường là 
trứng, ấu trùng  và nhộng), giai đoạn trưởng thành  thường lên 
m ặt đất để ăn thêm, tìm đôi giao phôi và đẻ trứng. Thí dụ, các 
loài thuộc họ bọ hung Scarabaeidae, họ ban miêu Meloidae, họ 
bổ củi Elateridae v.v... Sô' như các loài ruồi đục quả và ruồi đục 
lá họ Agromyzidae thì khi ấu trùng  đã đẫy sức chúng rời khỏi 
nơi gây hại để xuổng đất hoá nhộng. Cũng nhiều loài chỉ đẻ 
trứ ng  vào trong đất, khi ấu trùng nở thì chui lên sinh sông trên 
m ặt đất. Nhiều loài qua đông, qua hè trong đất. Có loài ban 
ngày xuỗng đất ân náu và ban đêm mới lên mặt đất kiếm ăn.
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7. Về yêu tô thức ăn

Thức ăn của côn trùng gồm thực vật, động vật và các chất 
hữu cơ đang phân giải. Căn cứ vào nguồn gôc thức ăn, người ta 
chia côn trùng thành 5 nhóm sau đây: (1) ăn thực vật 
(phytophaga), (2) ăn th ịt (Zoophaga),(3) ăn phân (Corprophaga),
(4) ăn xác chế  (Necrophaga) và (5) ăn chàt m ục nát 
(Detritophaga). Các loài sâu hại cây trồng thuộc nhóm ăn thực 
vật. Các loài lẻ thù  tự  nhiên của sâu hại thuộc nhóm ăn thịt. 
Các loài ăn phân, ăn xác chết và ăn chất mục n á t có vai trò 
quan trọng trong “vệ sinh th iên  nhiên” và tham  gia một đoạn 
trong chu trình  tu ần  hoàn vật chất trong tự  nhiên.

8. Về yếu tô kẻ thù tự nhiên

Kẻ thù  tự nhiên của côn trùng  còn gọi là th iên địch. Chúng 
cùng tồn tại với ký chủ, nhưng là tác nhân khống chế số lượng 
chủ yếu của côn trùng  ký chủ. Những th iên địch này có thế 
thuộc các nhóm sinh vật sau  đây:

- Vi sinh vật gây bệnh cho côn trùng: bao gồm nhiều  loài 
nấm , vi khuẩn, virus, động vật nguyên sinh, tuyến trù n g  v.v... 
N hiều loài đã được con người sử dụng và sản xuất th àn h  chế 
phẩm  sinh học để sử dụng trong bảo vệ thực vật. Thí dụ, nấm 
trắn g  Beauưeria bassiana, nấm  xanh M etarhizium  anisopliae, 
vi khuẩn  BT (.Bacillus thuringiensis), virus nhân đa diện NPV 
(Nuclear polyhedrosis virus) đã được sử dụng rộng rã i có 
hiệu quả.

- Côn trùng  thiên địch: bao gồm các loài côn trùng  ký sinh  và 
côn trùng  bắt mồi. Trong sô" các loài côn trùng  ký sinh con ngưòi 
đã nhân nuôi theo quy trìn h  công nghiệp và sử dụng th àn h  công 
ỏ nhiều nước trên  thê giối là các loài ong m ắt đỏ Trichogramma  
spp. Côn trùng  bắt mồi có thành  phần rấ t phong phú, thuộc 
nhiều bộ, họ khác nhau. Thí dụ, bộ chuồn chuồn Odonata, bộ bọ 
ngựa Mantodea, nhiều loài trong họ kiến Fomricidae ỏ bộ cánh

44



màng Hymenoptera, ruồi ăn rệp họ Syrphưiae ở bộ hai cánh 
Diptera.

- Động vật có xương sống ăn côn trùng quan trọng nhất trong 
nhóm này là một số loài chim, dơi, ếch, nhái, cóc, chuột chũi, cá, 
gà, vịt. Trong các biện pháp phòng chống rầy nâu hại lúa ở một 
sô" nơi ở nước ta  đã thực hiện mô hình lúa — cá và lúa — vịt có 
hiệu quả.

9. Về ảnh hưởng các hoạt động của con người

• Các hoạt động của con ngươi có những m ặt tích cực như thực 
hiện các biện pháp đê điều khiển sinh quần theo hướng có lợi 
cho con người và cải biến điều kiện ngoại cảnh đê thuận  lợi cho 
các loài có ích. T hế nhưng, cũng có nhiều hậu quả xâ'u, như việc 
sử dụng thuỗc trừ  sâu hoá học không hợp lý làm ảnh hưởng đến 
môi trường, đến cân bằng sinh học trong tự nhiên, làm xuất 
hiện nhiều loài sâu chông thuốc.

Tóm lại chúng ta  cần phải hiểu được các yếu tô" sinh thái đa 
dạng của côn trùng như trên  để có các biện pháp cải tạo và điều 
khiển việc sinh sôi' nẩy nở những côn trùng  có lợi — nhất là tạo 
nguồn nguyên liệu dược côn trùng vê m ặt làm thuốc và hạn chế 
những côn trùng có hại đối với m ùa màng, bệnh tật.
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Phần II

DƯỢC CÔN TRÙNG
■

Chương VI

MỘT SỐ NGHIÊN cứu NUỚC NGOÀI GẨN ĐÂY 
PHÁT HIỆN SẢN PHẨM TỪ CÔN TRÙNG 
LÀM THUỐC THỰC PHẨM đê’ p h ò n g  

VÀ CHỮA MỘT SỐ BỆNH

Một Số sản phẩm  từ côn trùng  đã được tách chiết và sử dụng 
có thể kê ra dưới đây là:

1. Thrombolytic serine protease được tách chiết từ  côn trùng 
Scarabacidae dùng làm thực phẩm  và dược phẩm.

Gần đây một hợp chất chứa loại sei'in protease mới có tác 
dụng thrombolysis thu  được từ  việc tách chiết và tinh  chê từ 
Scarabacidae -  một loài côn trùng  cung cấp. Loài nàv rấ t ưu 
việt trong các hoạt động của fibrinolytic (phá huỷ các fibrin và 
cục nghẽn) và có thể được sử dụng như là một chất chữa bệnh 
trong điều tr ị các bệnh liên quan đến cục nghẽn.

Scarabacidae là một loại côn trù n g  được ngâm trong hỗn hợp 
dung dịch giữa dung dịch đệm tri-clohydric và dung dịch natri -  
clorid, rồi li tâm  và tinh  chế sau khi tách chiết để sản  xuất ra 
serin protease. Serine protease có trọng lượng phân tử  là 27.200 
dalton và hoạt động ở pH 5,0 đến 10,0.
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2. Hỗn hợp bảo vệ gan và cân bằng/điều chỉnh miễn dịch 
cho  động vật từ  côn trùng loài Lepidoptera

Vừa qua người ta đã phát hiện một hỗn hợp có liên quan đến 
y học, cụ thê là đến bệnh gan và miễn dịch. Đó là hỗn hợp dùng 
bảo vệ gan và điều chỉnh miễn dịch cho động vật đã thu  được từ 
trứng và nhộng của côn trùng của loài Lepidoptera, thuộc nhóm 
Lymantria, do nghiên nát vối nước lọc và tách nưốc bằng 
phương pháp làm khô lạnh. Hỗn hợp này chứa các thành  phần 
như: proteins — 258,0. 300,0 mg/g, lipids — 131,5 mg/g, 
cholesterol — 0,lmg/g, triglycerides — 91,8 mg/g, am ylase — 65,7 
IƯ/g, antioxidants — 11,5 mg/g, amino acids — 509,5mg/g.

3. Viên con nhộng chứa dịch xây tô côn trùng

Viên con nhộng Jinchaogakang là một sản phẩm y học chữa 
bệnh được tách chiết từ  dịch xây tô côn trùng, tô các loài chim 
và cơ quan nội tạng  gia cầm, nó có thể dùng điều trị cố trướng, 
xơ gan, viêm gan và chông hepatosis. Nó không độc hại và có 
thể được dùng với các loại thuổc khác.

4. Dược chất dạng bột Keshenyan (chữa viêm thận) được sản 
xuất từ côn trùng

Phát hiện này liên quan đến một loại dược chất có nhãn hiệu 
hàng hoá độc quyền của Trung Hoa trong điều trị viêm thận , có 
tên Trung Quôó là Keshenyan. Nó được sản xuất từ một loại côn 
trùng dishizi trong y học cổ truyền Trung Hoa. Dược chất 
Keshenyan được bào chế rấ t công hiệu đối vỏi bệnh viêm thận, 
qua thực tiễn lâm sàng cho thấy hiệu quả trị bệnh rấ t khả quan 
và không có phản ứng phụ.

5. Đồ uống có lợi cho sức khoẻ từ côn trùng

Đồ uống có lợi cho sức khoẻ được điều chế từ côn trùng còn 
sông qua quá trình  khử trùng và tẩy rửa, cắt phần cơ thể bên
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ngoài của côn trùng, bịt mạch máu, bảo quản lạnh và trộn đêu, 
làm tăng  lượng chất giàu dinh dưỡng bao gồm hơn 10 loại amịno 
acids, nhiều loại enzym hoạt hoá các hormon th iê t yêu nhăm 
cân bằng các quá trình sông, kháng sinh, protein, đưòng 
sacarid, các muôi chứa mỡ và muối vô cơ. Giá trị dinh dưỡng của 
nó tốt hơn cả nhân sâm, sữa ong chúa và phấn hoa từ  ong.

6. Dược chất Trung Hoa dùng ngoài da từ sáp côn trùng

Dược chất Trung Hoa được bào chế vối 8 nguyên liệu y dược 
T rung Hoa bao gồm sáp côn trùng, thần  sa, xạ hương, ngọc trai, 
borneol, v.v... Nó được dùng điều trị nhiều loại đau dai dang, các 
loại bỏng và các bệnh khác.

7. Cồn thuốc sinh học giúp mọc tóc từ cỏn trùng

P hát hiện này liên quan đến cồn thuốc y học có thương hiệu 
độc quyển của Trung Hoa -  cồn  thuôc sinh học giúp mọc tóc 
dùng chữa trị bệnh hói đầu do viêm da tiế t chất nhòn, công thức 
của nó như sau: 10-2% mylabris hay từ  m áu một loài côn trùng 
chứa cantharidin). 10-2% drynaria rhizom và 80-96% cồn có độ 
đậm đặc là 30-99,7%. Dược chất này rấ t công hiệu trong điêu trị 
hói đầu do viêm da tiế t chất nhờn. Nguồn nguvên liệu thô 
phong phú, tiện bào chế, áp dụng đơn giản và dễ dàng, thòi gian 
điều trị ngắn hạn  và hiệu quả chữa trị tố t nhất.

8. Các chất gây dị ứng có độc tính từ côn trùng và khả năng 
làm giảm phản ứng IgE để điểu trị dị ứng

P hát hiện này liên quan đến các chất gây dị ứng tá i tổ hợp có 
độc tính  từ côn trùng. Các chất gây dị ứng đã nói rấ t đa dạng 
tuỳ theo cách chúng được sản xuất theo h ình  dáng giống nhau 
hoặc khác nhau đôi vối các dạng xảy ra trong tự  nhiên. Protein 
trong các nếp gấp không xảy ra trong tự  nhiên có thể  làm  giảm 
phản ứng IgE và do đó có thể  sử dụng làm thuỗc chữa bệnh 
trong nâng cao khả năng miễn dịch đối với dị ứng.
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9. Viên con nhộng chứa protein của dòi có tác dụng kiểm chê 
u bưốu và nâng cao miễn dịch

P hát hiện này là viên con nhộng chứa protein của côn trùng 
và bào chế thuốc bột. Nó được mô tả  bằng việc sử dụng con dòi 
của ruồi, trứng ruồi, âu trùng  và nhộng làm nguvên liệu thô, và 
việc chọn nhiệt độ thấp, làm đông khô hay sấy trong lò đê thu 
được nguyên liệu bột, trong đó protein chứa 55-61%, chất béo 
21-26%, hàm lượng sợi thô 10-15%, hàm lượng các khoáng chât 
1-4% và nước từ 4-8%. Sản phẩm được phát hiện này có tác 
dụng nâng cao miễn dịch và kiềm chê u bướu.

10. Sản xuât các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ từ 
côn trùng

Các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ từ  côn trùng  như 
huyết tương côn trùng, bột m áu côn trùng và bột côn trùng  sấy 
khô được sản xuất qua các bước như cắt nhỏ côn trùng, ngâm 
trong cồn để lấy máu, làm nát thân  thê côn trùng, cô đặc chân 
không và sấy ỏ nhiệt độ thấp, và tránh  làm m ất các chất dinh 
dưỡng nguyên bản và các hoạt chất có trong côn trùng.

11. Chất gây ức chê cục nghẽn được sản xuâ't từ nước bọt
của loài Protostomừi

P hát hiện này có liên quan đến loại protein có thể sản xuất 
tự nhiên hay nhân tạo, có tác dụng như chất gây ức chế cục 
nghẽn và có thể được phân lập từ  nước bọt của côn trùng hút 
m áu động vật. Loài côn trùng  đó là con Triatoma pallidipennis.

12. Nuôi côn trùng để thu các chất tiết ra từ ấu trùng ruồi 
phục vụ chữa bệnh

P hát hiện này liên quan đến việc nuôi côn trùng, đặc biệt là 
phục vụ cho chữa bệnh từ các chất dịch của ấu trùng ruồi (dòi). 
Trứng của ruồi được bảo quản và được vận chuyển trong các
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thùng chứa dưới điều kiện có thể kiềm chê sự phát triên  của 
chúng. Trong ứng dụng, trứng được đưa ra khỏi điểu k iện  kiêm 
chê phát triển  và đưa vào điều kiện giúp chúng được nuôi và 
chăm sóc, giúp dòi nở, phát triển  và tiết dịch cho chữa bệnh.

13ẵ Phương pháp sản xuất rượu có chức năng diệu kỳ từ 
các côn trùng

Rượu đa chức năng bảo vệ sức khoẻ cho cơ thể khoẻ mạnh, 
tăng  cường tr í  thông m inh và kéo dài tuổi thọ đang đ’íỢc sản 
xuất theo phương pháp sinh học từ  việc chiết xuất các thành 
phần đặc biệt từ  côn trùng, qua các bước phản ứng sinh hoá, lọc 
tách và trộn với rượu để chữa bệnh.
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Chương VII

MỘT SỐ BỆNH CÓ THỂ DÙNG CÔN TRÙNG 
ĐỂ CHỮA THEO KINH NGHIỆM DÂN GIAN: 

BỆNH UNG THƯ, BỆNH THẨN KINH TINH THẦN, 
VÀ BỆNH CHUYỂN HOÁ NỘI TIẾT

■ ■

Từ xa xưa cha ông ta  đã biết sử dụng nguồn tà i nguyên động, 
thực vật trên  rừng, dưới biển và môi trường chung quanh để 
chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho mình. Sự có m ặt những loài 
côn trùng  rết, bọ cạp, bọ hung, gián, cà cuông, ong, tằm... trong 
bài thuốc dân gian chữa một sô bệnh như uốn ván, bại liệt, động 
kinh, co giật, liệt nửa người, rắn  độc cắn v.v... đã được ghi trong 
các tài liệu của các danh y nổi tiếng Nguyễn Bá Tĩnh (Tuệ 
Tĩnh), Lê Hữu Trác (Hải Thượng Lãn Ông)... Tuy nhiên, những 
tài liệu nghiên cứu cơ sở khoa học của việc sử dụng côn trùng 
trong y học lúc này vẫn còn rấ t hiếm hoi. Đê góp phần làm sáng 
tỏ thêm  vai trò của côn trùng  trong y học trong chương này 
chúng tôi thông tin  một số bệnh dùng côn trùng để chữa trong 
các bài thuốc dân gian để hướng trong thòi gian tới nghiên cứu 
sâu hơn -  có cơ sở khoa học hơn để góp phần hiện đại hoá nền y 
học cô truyền của nước nhà.

Dưới đây là những bệnh và những côn trùng đã được dùng để 
chữa theo kinh nghiệm dân gian.
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1. Thuốc dân gian côn trùng chữa bệnh ung thư

Bảng 7.1. Thuốc dân gian côn trùng chữa bệnh ung thư

Bệnh dưọc 
diều trí

Côn trùng 
và sản 

phẩm côn 
trùng

Bài thuốc Cách dùng

1. Ung thư 
gan

Sâu ban 
miêu

Sâu ban miêu 2 con 
Trứng gà 1 quà

- Lấy trứng gà chọc lỗ 
nhét sảu ban miêu (đã 
loai chân, đầu) vào. 
Dùng bông bịt kín lỗ.
- Cho vào nồi đất đun 
chín. Đem ra bỏ sâu 
ăn trứng. Ngày 1 lần.
- Dùng thời gian một 
tháng

2. Ung thư 
mũi họng

Bọ hung Bọ hung 9g 

Thương nhĩ tử 15g 
Thiết thụ diệp 30g 
Thất diêp nhất chi hoa 
30g
Ngũ não thạch 15g

Sắc uống ngày 1 
thang

3. Ung thư 
gan Gián đất

Đại hoàng giá trùng hoàn 
(bài thuốc hoàn trong có gián 
đất)

Mỗi ngày 2 lần, mỗi 
lần 405g với nước ám.

4. Xơ gan, 
ung thư 
gan

Gián đất
Gián đất 16g, Đào nhân 6g, 
Đảng sâm 9g, Long đởm 
thảo 6g, Phục linh 9g, Chi tử 
9g, Đại hoàng chế 9g, Râu 
ngõ 30g, A giao 9g

Sắc uống ngày một 
thang

5. Ung thư 
tiền liệt 
tuyến

Phấn hoa 
(sản phẩm 
ong)

Phấn hoa lương thích hợp Uống vào sáng hoăc 
tôi khi đối bụng.

6. Kìm 
hãm các 
dòng ung 
thư thực 
nghiêm

Sâu chít Bột sâu chít
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7. Hỗ trơ 
điều tri ung 
thư lâng 
cuờng miễn 
dịch

Đỏng trùng 
hạ thảo

Bột đông trùng hạ thảo

8. Hỗ trợ 
điều trị 
ung thư

Keo mât 
ong Keo mật ong

9. Chữa xơ 
gan, ung 
thư gan

Noc ong Nọc ong
Tiêm vào các huyệt vị 
kinh can, huyệt Hợp 
cốc.

10. Xơ gan 
cô’ trướng

Sữa ong 
chúa

Bột sữa ong chúa 4g/ngày

11. Chữa 
hòn cục, u 
xơ tử cung 
có rong 
huyết

Rệp cánh 
kiến đỏ

Rệp cánh kiến đỏ 50g, Hồi 
đấu thảo 30g, Nga truật 30g

Tán bột mịn, ngày 
uống 2 lần, mỗi lần 5g.

12. u lành 
hay ung 
thư tuyến 
giáp

Mât ong 
phối hợp.

Mật ong 100ml 
Bối mẫu 30g 
Sinh địa 50g

Nấu nước đặc 2 vị sau, 
hoà mật ong thành 
cao, ngày uống 2 lần, 
mỗi lần 10ml.

13. Hỗ trợ 
điều trị 
ung thư 
gan

Viên mật 
ong

Mặt ong lương thích hợp, 
Nhân sâm, Nguyên hồ, Mộc 
hương, Phục linh, Thương 
truật, Sơn giáp, Nhũ hương, 
Một dược, mỗi loại 15g. Hổ 
phách, Mã bảo, Đương quy, 
Xạ hương, Hùng hoàng, 
Xuyên khung, Trầm hương, 
Muối sạch, môi loại 10g. Phụ 
tử, Dầu quế, Táo khỉ mỗi loai 
3g. Nghệ, Thạch anh tía, 
Tam lăng mói loại 20g.

Nghiền bột nấu với 
mật ong thành cao, vo 
viên 10g. uống 3 lần 
trước bữa ăn, mỗi lần 1 
viên.

14. Ung 
thư dạ dày

Mât ong 
(phối hơp)

Mât ong (lượng thích hợp), 
Cửu hương trùng 10g, Lô hội 
12g, Bai trương thao 30g, 
Hạch đào nhánh 30g.

Nấu nước pha mật ong 
uống sáng, tối 1 thang

15. Ung 
thư dạ dày

Tàng ong 
Bo cap

Môt khúc tàng ong còn dính 
sương.

Ngâm hạt mã tiền 10 
ngày thay nước hàng 
ngày, phơi khô xào
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Rết Bọ cạp 1 con, Rết 3 con, 
Sơn đậu căn 3g, Hạt mã tiến 
2g, Ốc sên sống 1 con, Nhũ 
hương 0,5g, dầu mè lượng 
thích hợp

vàng vớí dáu mè, loại 
bỏ chất độc. dùng giấy 
lọc bỏ dầu, nghiền nát 
vôi bo cap, rét sao 
vàng và tàng ong ốc 
sén. Hoà nhũ hương 
chia 24 túi. Mỗi ngày 1 
túi, 3 ngày nghi 1 
ngày.

16. Hỗ trợ 
điều trị 
ung thư 
phổi

Mật ong Mật ong lượng thích hợp. 
Nấm ăn 30g, Rễ nho dai 
60 g.

Nau nưốc Rễ nho và 
nấm hoà mật ong mà 
uống.

17. Ung 
thư phổi

Sữa
chúa

ong Sữa ong chúa lượng thích 
hợp

Uống vào buổi sáng 
hoặc tối khi bụng đói

18. Hỗ trợ 
điều trị 
ung thư 
các loai

Các sản 
phẩm ong 
phối hợp.

Tàng ong già 30g
Đường đỏ 30g
Mật ong 30g
Phấn hoa 15g
Sữa ong chúa 15g
Cao ong 0,3g

Trộn đầu mỗi ngày 
uống 3 lần với nước 
tàng ong nấu với 
đường đỏ.

19. Hỗ trợ 
điều trị 
ung thư 
gan

Mặt ong 
phối hợp

Mật ong lượng thích hợp. Kê 
huyết đằng 30g, Hoa sen 
trắng 12g, Thạch nam đằng, 
Ba ba, Rê cây lẻ, mỗi loại 
sao 20g đã qua chế biến.

Nghiền bột hoà mật 
ong uống ngày 3 lần.

20. Ung 
thư gan, 
xơ gan

Nước mật 
ong và cỏ 
lưỡi rắn

Mật ong 50g, cỏ  lưỡi rắn hoa 
trắng 200g

Vắt cỏ lấy nước hoà 
mật ong uống. Người 
già thêm ít nước muối 
vào.

21. Polyp 
mũi (mất 
khứu giác)

Bọ hung Bọ hung 10g, Hậu phác 10g, 
Trần bi 10g, Ô dược 10g, 
Bạch thược 10g, Mộc hương 
1Óg, Hươr>g phụ 10g, Hoắc 
hương 15g

Sắc uống ngày 1 
thang.

Polyp mũl Nhện Nhện, đường đỏ lượng vừa 
đủ

Gia nát bôi vào chỗ 
tổn thương.

54



2. Thuốc dân gian côn trùng chữa bệnh thần kinh và tinh 
thần

Những bài thuốc dân gian hỗ trợ điều trị thần  kinh là những 
bài thuổíc chống động kinh, bệnh trúng phong miệng, m ắt méo 
xệch do ta i biến mạch máu, trúng  gió, đau đầu, bệnh chóng 
mặt.

Còn những bài thuốc dân gian hỗ trợ điều trị các bệnh tinh 
thần  là những bài thuốc chống hysteria, suy nhược thần  kinh, 
tầm  thần  phân liệt, m ất ngủ, giảm trí nhớ hay quên.

Dưối đây là những bài thuốc từ côn trùng chữa các bệnh trên.

Bảng 7.2. Thuốc dân gian côn trùng chữa bệnh thần kinh và tinh thấn

Bệnh dược 
diếu toi

Côn trung Bài thuốc Cách dùng

1. Động kinh 
(lên cơn co 
giật, nghiến 
răng, trợn 
mắt)

Bọ cạp Bọ cap 12g 
Răng lợn đốt cháy 12g 
Kinh giới 40g 
Câu đằng 12g 
Thiền thoái 8g 
Phèn phi 8g

Phơi khô, tán bôt, luyện 
hổ thành viên bằng hạt 
đỗ xanh.
Trẻ 6 tháng 2 viên 
Trẻ 1 nãm 3 viên.

2. Trúng 
phong
(miệng mắt 
méo xệch)

Bọ cạp 
Ngô công

Bọ cạp
Ngô công lương bằng 
nhau, sấy khô tán bột

Uống ngày 2 lần, mỗi 
lần 1,5g.

3. Đau nửa 
đầu

Bo cap 
Ngô công 
Bạch
cương tàm

Bọ cap 1 con 
Ngô công 1 con 
Cương tàm 30g 
Cam thảo 3g 
Xuyên khung 15g

Sắc uống ngày một 
thang, 7 tháng 1 liệu 
trình. Có thể dùng liến 
tục 3 liệu trình.

4. Trẻ em 
phong giản, 
miệng cứng 
không bú 
được

Bo cap 
Ve sầu

Bọ cạp 5 con 
Xác ve sầu 5 cái 
Sấy khô tán bột.
Khinh phấn 2 phân

Hoà với sữa uống mỗi 
lần 4g.

55



5. Trúng 
phong

Bo cạp 
Giun đất

Bo cạp 10g
Giun đất 15g
Xích thược 20g
Ngưu tất 20g
Hổng hoa 15g

Lượng mật ong vừa đủ
Dây tơ hổng 30g
Câu kỷ tử 30g
Xích tiền thảo 30g
Hoa cúc 30g

Sắc uống

6. Chóng 
măt (do suy 
thận)

Mật ong 
phối chế

Nghiền 4 vị thành bột, 
nấu với mật ong ở 
100°c thành cao làm 
30 viên. Trước bữa ăn 
uống 1 viên, 10 ngày 1 
liệu trình, dùng vài liệu 
trình.

7. Chóng 
mặt nhức 
đầu

Canh gà 
mật ong

Mâtong 150g
Gà mái 1 con (1kg)

Gà bỏ nội tạng cho mật 
ong vào bụng gà nấu 
chín mềm. Ăn 1-2 con 
thấy hiệu quả.

8. Động kinh Mật ong 
Bạch
cương tằm 
phối chê'

Mật ong 25g
Bạch cương tàm 10g
Trà xanh 3g
Cam thảo 5g

Nấu Bạch cương tàm 
và cam thảo với 400ml 
nước, để sõi 10 phút 
cho mật ong và trà vào 
uống nhiều lần.

9. Động kinh 
năng

Mật ong, 
Bọ cạp, 
Bạch
cương tàm, 
Rết, Xác 
ve

Lượng mật ong thích hợp
Xác ve 15g
Bọcap 15g
Xích tiền thảo 15g
Xuyên khung 15g
Phòng phong 15g
Cam thảo 15g
Câu đằng 15g 
Bạch cương tàm 30g
Chu sa 5g

Uất kim hương 50g
Phèn chua 12g
Rết 3 con

Nghiền bột nấu vối mật 
ong thành cao, nặn 
viên 3g.
Uống 3 lần truớc khi ăn 
cơm. Mỗi lần 1 vién.

10. Bai liệt 
do trúng gió.

Mật ong 
phối chế 
tuỷ bò

Mật ong 750g
Bột mỳ trắng 500g 
Tuỷ bò trắng 1 bát

Mật ong trộn đều với 
các thứ khác làm thành 
viên.
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Gừng băm ngâm nưốc 90g Uống 3-4 viên với rượu 
vang.

11. Hỗ trợ 
điều trị trúng 
gió cấp tính.

Mật ong 
rau cần

Mật ong rau cần Vắt rau cấn lấy nước. 
Mỗi lần uống pha mặt 
ong vào uổng, ngày 3 
lần.

12. Điều trị
di chứng
sau trúng 
gió

Mật ong, 
giun, đìa

Mât ong
Giun
Đỉa

500g

20g
300g

Nghiền nhỏ đỉa và giun 
trộn vào mật ong nấu 
sôi. Ngày 2 lần, mỗi lấn 
2 thìa canh.

13. Di chứng 
sau trúng 
gió (suy khí, 
ứ máu)

Mật ong, 
Địa long, 
Địa quy

Mật ong 
Hoàng kỳ 
Xích thược 
Đương quy 
Địa quy 
Địa long 
Xuyên khung 
Đào hồng 
Hổng hoa

500g
250g
50g
50g
50g
50g
50g
50g
50g

Nấu 2 nước mỗi nước 
1/2 giờ. Cô lại thêm mật 
ong nấu sôi đổ hũ dùng 
dần. Ngày 2 lần, mỗi 
lần 1 thìa canh hoà với 
nước sõi uống.

14. Mất 
tiếng do 
trúng gió

Mât ong 
xương bổ

Mật ong 
Xương bổ 
He
Củ cải tươi

50g

10g
200g

Vắt lấy nước các vị trên 
sau đó pha thêm nươc 
phèn chua và mật ong 
uống.

15. Liệt ruột 
gây bí đại 
tiên

Bo hung Bọ hung 
Thạch xương bổ 
Hắc bạch sủli

7 con 
9g 
9g

Sắc uống ngày 2 lần 
đến khi đai tiện thông 
thoáng thi ngừng.

16. Động 
kinh

17. Trẻ em 
kinh phong

Bọ hung,
Cương
tàm,
Toàn yết, 
Ngõ công

Cào cào

Bọ hung 5g
Bach cương tàm 9g
Toàn yết 2g
Ngô công 5g
Bôt trân châu 30g
Bán hạ chê 30g
Nam tình chế 30g
Thịt ốc biển 30g

Cào cào 3 con
Nước bạc hà 3g

Sấy khô, tán bột. 
Uống ngày 2 lần 
Mỗi lần 2g

Cào cào sấy khô tán 
bột. Chia uống 3 lần 
trong ngày với nước sắc
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cap, man Càu đằng 3g Bac hà và Cảu đảng.

18. Cốt tuỷ 
viêm

Cào cào 
sùng đất 
(tề tào -> 
ấu trùng bọ 
hung)

Cào cào 15g 
Sùng đất 15g 
Thạch cao 30g

Cào cào vã sùng đát 
sao tồn tính, thạch cao 
thiêu lửa. Tất cả tán 
bột trộn với dầu vừng 
bôi vào tổn thương

19. Trẻ em 
cấp mạn 
kinh phong

Châu chấu, 
Toàn yết, 
Ngô công, 
Xác ve sầu

Châu chấu 5 con 
Toàn yết 2 con 
Ngô công 1 con 
Xác ve sầu 3 cái 
Câu đằng 20g

Sắc uống ngày 1 thang

20. Thương 
phong cảm 
mạo

Châu chấu Châu chấu (bắt khi sương 
xuống)

Sao nồi đất tổn tính. 
Tán bột, uống với rươu 
vang

21. Trẻ em 
cứng hàm 
không há 
được

Nhện Nhện 2 con Bỏ chán nhên, sao 
cháy. Nghiền nhò hoà 
với sữa uống.

22. Trẻ mới 
sinh không 
bủ

Mật ong Mật ong 1 thia
Mỡ lợn 1 thìa
Cam thảo tán bột 2 đồng 
cân

Đun lên cho trẻ uống từ 
từ

23. Thiên 
đầu thống

Bạch
cương tàm

Bạch cương tàm 4g Tán nhỏ hoà với nưâc 
uống

24. Trúng 
phong bán 
thân bất toại

Nhộng Nhộng 30g 
Hải tảo 20g 
Côn bố 20g 

Bán hạ chế 15g 
Trần bì 3g 
Phục linh 10g 
Cam thảo 3g 
Chỉ xác 9g 
Khương trúc nhự 6g

Sắc uống

25. Động 
kinh co giật

Nhộng,
Cương
tàm,
Nqõ công,

Nhộng 5 con 
Cương tàm 10 con 
Bán hạ chế 15g

Sắc uống.
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Toàn yết Ngô công 
Toàn yết

1 con 
0,3g

26. Trẻ em 
khóc dạ đề, 
không ngủ 
đươc

Ve sầu Ve sầu 1 con
Cốc nha 10g
Mạch nha 10g
Phuc linh 10g
Sinh thạch cao 15g
Trân châu mẫu 15g

Sắc uống ngày 1 thang 
liền trong 3 ngày

27. Trẻ em 
mắt trợn 
ngược nóng 
sốt li bi

Thiền thoái Thiền thoái 
Nước tương

Thiền thoái 
nước tương,

nấu với 
phơi khô 

tán bột, mỗi lấn uống 2 
phân.

28. Bệnh 
phong uốn 
ván người 
cúng đờ, cắn 
răng cấm 
khẩu

Thiền thoái 
(Xác ve 
sầu)

Thiền thoái 5 đổng cân
Bỏ đầu chân, cánh. Tán 
nhỏ sắc với rượu, khi 
sôi vài dạo là được, cho 
uống

29.
thương
phong

Phá Thiền
thoái,
Bọ cạp,
Bach
cương tàm

Thiền thoái 
Nam tinh chê'
Bọ cap
Bạch cương tàm

40g

8g
2g
2g

Các vị tán nhỏ trộn đếu. 
Mỗi lần uống 2-4g. Trẻ 
mỗi tuổi 4g, cách 2 giở 
1 lần.

30. Tâm 
thần, bất an, 
phiền não 
mất ngủ, lo 
lắng, rụt rè.

Mật ong 
pha chế

Mật ong 
Chu sa 
Đương quy 
Địa hoàng 
Hoàng liên 
Cam thảo

250g
50g
50g
50g
75g
25g

Nghiền kỹ trộn mật ong, 
nau 100°c thành caọ, 
vo viên 5g. Sáng chiều 
uống một viên với nước 
ấm.

31. Tâm 
thần bất 
định, mất 
ngủ, dễ 
quên hay lo.

Mật ong 
phối chế

Mặt ong 250g
Sinh địa 200g
Dây tóc tiên 50g
Mach môn đòng 50g
Ngũ vị tử (nấu giấm) 50g, 
Đảng sâm 50g
Nhân hat bách 50g

Nghiền bột trộn mật 
ong nấu 100°c vo viên 
15g.
Uống sáng, tối 1 vén.
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Nhân hạ táo (sao)50g 
Đương quy 50g 
Chu sa, Phục linh, Đan 
sâm, Cát cánh, Huyền 
sâm, Viễn chí, nấu nước 
Cam thảo mỗi loai 25g

32. Giảm tri 
nhớ, tiểu tiện 
nhiều lẩn

Tang phiêu 
tiêu

Tang phiêu tiêu 3g 
Viễn chí 4,5g 
Thạch xương bổ 4,5g 
Đảng sâm 9g 
Quy bản 9g

Sắc uống

33. Mất ngủ 
hay quên

Tang phiêu 
tiêu

Tang phiêu tiêu 10g 
Viễn chí 6g 
Trân châu mẫu 30g 
Thạch xương bổ 10g 
Phục linh 15g 
Long cốt 30g 
Mầu lệ 30g

Sắc uống 
Mỗi ngày 1 thang

34. Điên 
chứng

Bướm vàng Bướm vàng Lượng vừa đủ tổn tính 
tán bột, cho uống mỗi 
ngày 3 lần, mỗi lẩn 10g 
vối nước có pha một 
chút đường đỏ.

35. Suy nhuọc 
thần kinh, lao 
phổi, lao dai 
dảng

Cào cào Cào cào Xay bột uống 6g 1 lần 
ngày 2-3 lẩn sau bữa 
ăn.

36. Đau đầu, 
chóng mặt 
do thiếu 
máu

Chuồn 
chuổn đỏ

Chuổn chuồn đỏ: 3 con Sấy khô trên vién ngói 
nóng, tán bột. Chia 
uống 3 lần trong ngày.

37. Di niệu
(Đái dầm, 
đái són)

Chuồn 
chuồn đỏ, 
Tang phiêu 
tiêu

Chuồn chuổn đỏ 3 con 
Tang phiêu tiêu 10g 
Kim anh tử 15g 
Phúc bổn tử 10g 
Thỏ ty tử 10g

Sắc uống, mỗi ngày 1 
thang.
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38. Suy Sữa ong Sữa ong chúa Uống hàng ngày.
nhươc thấn chúa
kinh
F*árkinson.

3. Thuốc dân gian côn trùng chữa các bệnh chuyển hoá - 
nội tiết

Các bệnh chuyển hoá, nội tiế t là các bệnh tuyến giáp, đái 
tháo đường, mỡ máu, thông phong, sỏi tiế t niệu, sỏi mật, khi 
dùng thuổc dược liệu hay thuốc tây y hiện nay để điều trị th ì 
chú ý phải dùng suốt đòi, do đây là bệnh chuyển hoá nên khi 
dùng th ì giảm bệnh nhưng không dùng thì bệnh lại tăng.

Dưối đây là những bài thuổc từ côn trùng chữa trị các bệnh 
nói trên.

Bảng 7.3. Thuốc dân gian côn trùng chữa các bệnh chuyển hoá - nội tiết

Bệnh dược điếu tri Côn trùng Bài thuôc Cách dùng

1. Sỏi đường tiết niệu 
bàng quang

Bọ hung Bọ hung Bọ hung bỏ đầu sấy khô 
trên viên ngói nóng rổi tán 
thành bột mịn. uống 3g, 
ngày vài lần.

2. Sỏi tiết niệu Dê dũi Dế dũi 7 con Sấy khô, tán bột uống với 
rượu vang.

3. Sỏi tiết niệu Dê mèn Dê mèn 10 con 
Kim tiến thảo 30g

Sao vàng tán bột dế mèn.
Bột uống với nước sắc 
kim tiền thảo.

4. Đái tháo đường, 
mỡ máu cao

Nhộng, kén 
tằm

Nhông 10 con 
Kén tằm 20 cái 
Thiên hoa phấn15g 
Sinh địa 30g

Sắc uống ngày 1 thang

5. Đái tháo đường Kén tằm Kén tằm 20 cái 
Sinh địa 30g 
Thiên hoàng 30g 
Bạch thược 20g 
Cam thảo 3g

Sắc uống
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Tri mâu 10g

6. Đái tháo đường Tằm ăn lá 
cây lịch (tơ 
tằm)

Tơ tằm 25g 
Ngũ vị tử 15g 
Mạch môn 15g 
Ngọc trúc 15g

Sắc uống

7. Đái tháo đường Mật ong Mật ong 250g 
Trứng 5 quà 
Dấm ãn 400ml

Đánh tan trứng, trộn đéu 
với 150ml dấm ngâm 2 -  
3 ngày. Sau dó cho mật 
ong và dấm còn lại trộn 
đều, uống 15m! sáng vá 
tối.

8. Đái tháo đường Sữa ong 
chúa, phấn 
hoa

Mỗi thứ dùng riêng 
Sữa ong chúa 
Phấn hoa

Sáng tối uống lâu dài.

9. Đái tháo dường Viên mật 
ong

Lượng mật ong thích 
hợp. Quể 25g, Hạt 
sen, Phục linh trắng, 
Trạch tả (rượu), Đan 
bì mỗi loại 40g. Bắc 
ngũ vị, Sơn thù du, 
Dây tơ hồng, Chuẩn 
sơn dược mỗi loại 
50g, Sinh địa 100g

Nghiền nhỏ, tán bột nấu 
với mật ong. Vo viên 10g.
Uống với nước muối buổi 
tói 1 viên

10. Mỡ máu cao Mật ong 
phối chế

Mật ong 
Đan săm 
Hà thủ ô
Mỗi loại 15g

Nấu nước, bỏ bã hoà mật 
ong uống hàng ngày.

11. Bệnh thống 
phong

Mãt ong 
phối chế 
dưa

Lượng mật ong thích 
hợp, khoai tây, cà 
rốt, dưa chuột, táo 
môi loại 300g

Rừa sạch, nghiến lấy 
nước, cho mặt ong vào 
uống.

12. Bệnh thống 
phong (urê cao, khớp 
biến dạng thận ảnh 
hưởng)

Mật ong 
phôi chê 
táo

Lượng mật ong thích 
hợp. Màng xanh 
8Óg, cà rốt 300g, 
chanh 60g, rau cẩn 
100g, táo 400g

Vắt nước các vị nói trẽn 
hoà mật ong uống

13. Đái tháo dường 
bãng huyết

Phân tằm Phân tằm, rượu Phân tằm sao vàng, tán 
bột, tẩm rượu uống 5-12g 
mõi ngày.
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Chương VIII

MỘT SÓ BỆNH CÓ THỂ DÙNG CỒN TRÙNG 
ĐỂ CHỮA THEO KINH NGHIỆM DÂN GIAN: 
BỆNH SINH DỤC NAM NỮ, BỆNH HÔ HẤP, 

BỆNH TIẾT NIỆU, BỆNH NHIỄM k h u ẩ n  VIRUS, 
BỆNH THẤP KHỚP, BỆNH BẼ KINH LẠC■ * m m

1. Thuốc dân gian côn trùng chữa bệnh đường sinh dục 
nam nữ

Các bệnh đường sinh dục nam nữ bao gồm liệt dương, lãnh 
cảm, di tinh, khí hư... Bảng dưới đây giới thiệu các thuốc côn 
trùng  đó.

Bảng 8.1. Thuốc dân gian côn trùng chữa bệnh đường sinh dục nam nữ

Bệnh đuục điểu 
tri

Côn trùng Bải thuốc Cách dùng

1. Di tinh bạch 
trpc (chảy mủ 
đầu duong vật)

Bọ ngựa Bọ ngưa 15g 
Long cốt 40g

Sấy khô, tán bôt truớc 
khi đi ngủ uống 10g với 
nuớc muối nhạt.

2. Liệt dương 
do thân hư

Bọ ngựa Bọ ngựa 15g 
Ếch 1 con

Hầm ăn hàng ngày.

3. Liệt dương Tang phiêu 
tiẽu

Tang phiêu tiêu 6g, Phá cố chi 
15g, Kỷ tử 15g, Hải cẩu thận 1 
bộ, Nhục thung dung 30g, Ba 
kích 15g

Sao khô, tán bột. 
Ngày uống 2 lần, mỗi 
lần 9g.

4. Khí hư, đau 
lưng nhiều

Tang phiêu 
tiêu

Tang phiêu tiêu 9g, Thỏ ty tử 
9g, Thục địa 15g

Sắc uống

5. Di tinh Tang phiêu 
tiêu

Tang phiêu tiêu 20g, Long cốt 
20g

Sấy khô, tán bột 
uống vâi nước muối 
nhạt 8g
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6. Liệt dương, 
di tinh

Chuồn
chuốn

Chuồn chuồn 4 con Sấy khô. tán bột 
Uống sáng chíéu với
nước ãm.

7. Liệt dương Chuồn 
chuồn đỏ

Chuồn chuồn đỏ 5 con, Tiên 
linh tỳ 30g, Toả dường 20g. Ba 
kích 20g Nhục thung dung 15, 
Sơn thù 6g.

Uống mói ngày 1 
thang.

8 Liệt dương 
do thàn hư

Dê mèn Dê mèn 
Chuồn chuốn 
Bẩu dục chó

20 con 
20 con 

1 căp

Sấy khô, tán bột 
uống mỗi lẩn 5g với
rượu vang

9. Bế kinh đau 
bụng

Gián đất Gián đất 
Đào nhản 
Đại hoàng

20 con 
20 hạt 
15g

Sấy khó, tán bột 
luyện mặt làm hoán 
chia 4 mỗi ngày 1 
phấn chia làm 2 lấn.

10. Sản phụ 
thiếu sữa

Kiến Kiến
Thịt lợn xay vừa đủ

2g Trộn đéu, vo viên rắn 
ãn. Có thể thay thịt 
xay bằng đậu phụ

11. Phụ nữ 
kinh bế đau 
bụng

Thuỷ điệt, 
Manh trùng 
(ruồi trâu)

Thuỳ diệt 2g
Manh trùng 0,6g
(ruồi trâu)
Đại hoàng 3g
Đào nhản 3g
Chích thảo 3g

Sắc uống

12. Phụ nữ 
kinh bê, ứ kết. 
thành cục. 
(khòng dùng 
khi mang thai 
vì manh trùng 
trục ứ huyết 
mạnh)

Thuỷ điệt, 
Manh trùng

Manh trùng, thuỷ kết, Đại 
hoàng, Đàa nhân, Tào tạp, 
Xích thược, Can địa hoàng, 
Hanh nhân, Cam thảo, Hoàng 
cẩm

Sấy khô, tán bột làm 
hoàn. Mỗi ngày uống 
2 lần. Mã lán 3g.

13. Trẻ em 
chậm phát dục

Nhộng tằm Nhộng tằm 250g, dầu vừng Luộc chíi, sấy khô, rang 
vàng vớ dấu Mjng 
Nán đủ mắm muối. Mỗi 
ngày ân 10 con.

14. Di tinh 
(bạch trọc)

Nhộng tằm Nhộng tằm 30g 
Hoàng bá 3g

Sấy khô, tán bột 
uống lúc đói với nước 
ấm, mỗi ngáy 3g

15. Liệt dương Ngái tằm 
(Tằm nga)

Ngài tằm 100g Phơi ãm can, tán bột, 
ừôn mật hoàn vièn 
bằng hạt ngõ Mỗi tói 
1 viên
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16. Di tinh 
(bạch trọc)

Ngài tằm Ngài tằm vừa đủ Sáy khô tán bột hoàn 
vói nước cơm bằng 
hạt đỗ xanh. Ngày 
uống 40 viên với 
nước muối nhạt.

17. Thai vị bất 
chinh

Tằm nga Ngài tằm (bột) 1,5g Đương 
quy 6g, Trạch tả 4g, Bạch 
truạt 9g, Bạch thược 9g, Bạch 
linh 9g

Sắc uống với bột 
ngài tằm.

18. Lãnh cảm 
tình dục. Rối 
loạn kinh 
nguyệt, mất 
kinh sớm

Tằm nga Tằm nga 100g 
Rượu 500ml

Tằm nga ngâm trong 
rượu 7-10 ngày. 
Uống mỗi ngày 2 lẩn. 
Mỗi lán 30ml

19. Dứt sinh 
đẻ

Giấy trúng 
tằm

Giấy bản lót trong khung cho 
tằm đẻ trứng.

Sau khi tằm nở lấy 
giấy đó làm thuốc 
chữa dứt sinh đẻ, 
chữa hen.

20 Liệt dương Tằm ăn lá 
cây lịch 
(Tằm tộ)

Tằm tộ Tằm bỏ dầu chân, 
sấy khô tán bột, uống 
6g với rượu

21. Bê kinh Tằm tộ Tằm tộ 20g, Đan sâm 30g Sao vàng tán bột 
uống với rượu ngâm.

2. Thuốc dân gian côn trùng chữa các bệnh đường hô hấp

Bệnh đường hô hấp là gồm các bệnh lao phổi, viêm khí quản, 
ho dai dẳng, hen suyễn v.v...

Dưới đây là bảng liệt kê các thuốc côn trùng  được sử dụng 
vào chữa các bệnh đó.

Bảng 8.2. Thuốc dân gian côn trùng chữa các bệnh đường hô hấp

Bệnh duọc 

diều trị

Ccnting Bài thuốc Cách dùng

1. Lao phổi ho, 
suy nhược thần 
kinh, ho gà, hen 
phế quản

Cào cào Bột cào cào Uống ngày 2 - 3  lần. 
Mỗi lần 6g

2. Ho gà Châu
chấu

Châu chấu 10 con Sắc uống hàng ngày
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3. Ho dai dẳng Châu
chấu

Châu chấu 10 con, Tang 
bạch bi 10, Khoản đông 
hoa 10g, Cát cánh 6g, 
Ngũ vị tử 6g

Sắc uống mỗí ngày 1 
thang

4. Ho gà Chuồn
chuồn

Chuồn chuồn 2 - 3  con Sấy khó, tán bột, 
uống

5. Hen suyễn (do 
thận hư)

Chuồn
chuồn

Chuồn chuồn 10 con 
Tắc kè 1 đôi 
Đường phèn 10g

Sấy khô, tán bột.
Mỗi ngày uống 2 lần, 
mỗi lẩn 5g

6. Hầu họng 
sưng đau

Chuổn
chuồn

Chuồn chuồn 4 con 
ô  mai 30g 
Hoặc huyền sâm 30g 
Cát cánh 10g

Chuồn chuốn tán bột 
uống với nước sắc ô 
mai hay nước sắc 
Huyền sảm, Cát cánh.

7. Ho gà Chuồn
chuồn

Chuồn chuổn đỏ 2 con 
Xuyên bôi mẫu 5g

Hai thứ sấy khô tán 
bột uống trong ngày 
với mật ong.

8. Lao hạch cổ Dế dũi Vỏ lột xác dế dũi 7 cái 
(hay cả con dế sống), 
Đinh hương

Tán bột, đốt ngoài.

9. Nha cam tẩu 
mã

Nhện Nhện 1 con 
Gà đổng 
Xạ hương

Đâm giă nát đắp vào 
tổn thương

10. Viêm amydal Nhện, bọ 
ngite

Nhện 7 con 
Bọ ngựa 1 con 
Móng tay người 3g 
Xà thoái (xác rắn)1 cái

Tất cả sao tồn tính, 
tán bột. Mỗi lần dùng 
một chút thổi vào 
họng.

11. Viêm amydal Nhện ôm 
trứng

Nhện 10 con Sấy khó tán bột, thổi 
vào họng

Nhện 1 con, Thanh đai 
1,5g, Băng phiến 1,5g

Sấy khô tán bột thổi 
vào họng

12. Cam tẩu mã Nhện ôm 
trứng

Nhện, Căn trắng nước 
tiểu lượng bằng nhau

Đốt tổn tinh nghiền 
bột, bôi vào tổn 
thương.

13. Viêm họng, 
viêm amydal

Nhện ôm 
trứng

Nhện 1 con 
Thanh đại 1,5g 
Băng phiến 1,5g 
Móng tay người 1,5g

Sấy khỏ, tán bột thổi 
vào miệng-
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14. Bach hầu Bao trứng 
nhên

Bao trứhg nhện 5 cái 

Băng phiến 0,6g

Tán bột, thổi vào họng

15. Viêm họng 
năng

Ong đen Ong đen và Bằng sa Tán bột uống

16. Ho do phế 
táo

Mặt ong Mật ong 15g hoà với 
lượng dầu vừng thích hợp

Uống hàng ngày

17. Ho khan 
không có đờm 
táo bón

Mật ong Mãt ong với nước sõi Ngày uống 2 lần

18. Ho lâu ngày 
không dứt

Tàng ong Phong phòng (tàng ong) Sấy khô, tán bột uống 
5g, ngày 2 lần

19. Lao phổi có 
hang

Bach
cương
tàm

Bạch cương tàm, Bạch 
cập, Địa du thán lượng 
bằng nhau

Tán bột uống, mỗi 
ngày 2 lần, 6g.

20. Lao hạch Bạch
cương
tàm

Bạch cương tàm 10g 

Thuỷ tiền thảo 30g 

Đan sảm 15g 

Mau lệ 30g

Sắc uống, mỗi ngày 1 
thang

21. Viêm họng, 
khản tiếng, đau 
họng

Bach
cương
tàm

Bạch cương tàm 5g 

Phèn chua 1g 

Phèn đen 1g

3 vị tán nhuyễn lấy 2g 
sắc với lá Bạc hà 1g 
và gừng tươi 1g. Lấy 
nước rửa miệng và 
ngậm.

22. Chữa hen Giấy
trứng tằm

Tằm nở lấy giấy đó làm 
thuốc chữa hen

23. Tri ho gà, hen 
suyễn, hầu họng 
sưhg đau

Châu 
chấu tre 
lưng vàng

Châu chấu tre lưng vàng Tán bột, trộn mật ong 
ăn.

3. Thuốc dân gian côn trùng chữa bệnh đường tiết niệu

Dưới đây là những côn trùng, bài thuốc chữa một số  chứng 
bệnh đường tiết niệu
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Bảng 8.3. Thuốc dân gian côn trùng chữa bệnh đường tiết niệu

Bệnh được 
điểu trị

Côn
trùng

Bài thuốc Cách dùng

1. Bí đai tiểu 
tiện

Bọ hung Bọ hung Sao đen, tán bột ngày 
uống 2 lần, mỗi lán 1g

2. Đái dầm Tang
phiêu
tiêu

Tang phiêu tiêu 3g 
Bàng quang lợn 1 cái

Hầm ân

3. Tiểu tiện 
nhiều lần

Tang
phiêu
tiêu

Tang phiêu tiêu 30g Sao vàng, sắc uống

4. Phụ nữ có 
thai tiểu tiện 
nhiều lần và 
không tự chủ

Tang
phiêu
tiêu

Tang phiêu tiêu 12g Sấy khô, tán bột uống với 
nuýc cơm.

5. Phụ nữ có 
thai tiểu tiện 
khó khăn và 
đau

Tang
phiêu
tiẽu

Tang phiêu tiêu Sấy khô tán bột uống với 
nước cơm.

6. Tiểu tiện 
không thông

Tang
phiêu
tiêu

Tang phiêu tiêu nướng vàng 
30 cái, Hoàng cầm 2 lạng

Sắc kỹ uống 2 -  3 lần

7. Đau lưng, 
đái són

Tang
phiêu
tiêu

Tang phiêu tiêu 30g, Ba 
kích 30g, Thạch hộc 26g, 
Đỗ trọng 20g

Phơi khô tán bột luyện với 
mặt ong viên 6g. Ngày 
uống 2 lần, mỗi lần 1 vièn 
với rượu nóng.

8. Tiểu tiện bất 
lợi

Dế dũi Dê dũi 6 con 
Đăng tám thào 15g

Sắc uống

9. Bí tiểu sau 
phẫu thuật

Dế dũi 
Bo hung

Dế dũi 7 con 
Bọ hung 7 con

Sao tổn tính bằng nồi đất 
mới, tán bột uống với nước 
trắng

10 Phù do 
viêm thận, tiểu 
ít và đỏ

Dê dũi Dế dũi 7 con 
Vỏ dua chuột già 30g

Sắc kỹ 2 lẩn lấy 200ml 
chia uống 2 lán trong 
ngày.

11. Tiểu tiện 
bất thông

Dế mèn Dế mèn 5 con Sấy khô trên víén ngói 
nóng tán bột uống với rượu 
nóng.

12. Trẻ em đái 
dầm

Dé mèn Dê mèn Sấy khô, tán bột uống 
nước ấm
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13. Bi tiểu tiện 
người già

Dế mèn 
Dê dũi

Dế mèn 4 con 
Dế dũi 4 con 
Sinh cam thảo 3g

Sắc chia 3 lần uống ngáy.

14. Phù do 
viêm thận mãn 
tinh

Dế mèn 
Dế dũi

Dế mèn 30 con 
Dế dũi sao vàng 30 con

Sấy khô, tán bột chiên vâi 
nước sắc Hoàng kỳ

15. Bí tiểu tiện Gián đất Gián đất 10 con 
Mộc thõng 10g 
Xa tiền 10g 
Kinh giới 10g 
Đẳng sâm 10g

Sắc uống

16. Đái dầm Nhện Nhện Nướng chín ăn.

17. Bí đái Nhện Nhện 
Củ hành

Giã nát nhện với củ hành 
đắp lên vùng bàng quang

18. Đái dầm Ngũ bôi 
tử

Bột ngũ bội tử Bột ngũ bội tử hoà với 
nước đắp vào rốn.

19 Tiện huyết Kén tằm Kén tằm 10 cái 
Bột hoa hoè 30g 
Kinh giới thán 10g 
Địa du thán 10g 
Chỉ xác 6g 
Trắc bá diệp 10g

Sắc uống ngày 1 thang

4. Thuốc dân gian côn trùng chữa các bệnh nhiễm trùng, 
nhiễm virus, nhiễm ký sinh trùng

Bảng 8.4. Thuốc dân gian côn trùng chữa các bệnh nhiễm trùng, 
nhiễm virus, nhiễm ký sinh trùng

Bệnh được 
điểu trị

Côn trùng Bài thuốc Cách dùng

1. Viêm loét 
miệng

Bọ cạp, 
Bạch cương 
tàm, Ngõ 
công

Bọ cạp sao tồn tính 
3,5g, Bạch cương tàm 
5g, Hoàng liên 2,5g, 
Xuyên ô 3,5g, Ngô cõng 
2 con, Cam thào 1g

Tất cả tán bột uống mỗi 
ngày 1g với nưức sắc lá 
Bạc hà trong 7 ngày.

2. Quai bị Bọ cạp Bọ cạp rán với dầu 
vừng

Mỗi ngày 2 con chia 2 lần.
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3. Lỵ trực khuẩn Bọ hung Bọ hung Bo hung sao tốn tính, tán 
bót. uống mỗi lán 4g với 
rượu ấm.

4. Trĩ vièm loét, 
ác sang và tràng 
nhạc (lao hạch)

Bọ hung Bọ hung Sao vàng tán bọt hoá với 
dầu vừng bôi vào chô tổn 
thương.

5. Cam tích Bọ hung Bọ hung Sấy khô, tán bột ngày 
uống 2 lấn, mỗi lán 1 con

6 Mụn nhọt lở 
loét

Bọ hung Bọ hung Bo hung trộn với dấm đắp 
vào nơi tổn thương.

7. Tên bắn hoặc 
đâm xóc sâu 
không ra

Bọ hung Bọ hung Giã nát đắp vào nơi bị 
thương

8. Hóc xương Bọ hung Bọ hung 2 con 
Hoả tiêu diêm 4g

Tán bột, hoà dẩu vừng xoa 
váo cổ.

9. Mẩn ngứa Bọ ngựa Bọ ngựa Sấy khô, tán bột rắc xoa

10. Hóc xuong cá Tang phiêu 
tiêu

Tang phiêu tiêu Sắc với dấm, tán bột uống

11. Ráy tai đau 
nhức

Tang phiêu tiêu Đốt tồn tính, trộn đều Xạ 
hương rắc vào tai.

12. Lỵ viêm ruột Cào cào Cào cào Rang vàng tán bột mỗi lán 
uống 6g

13. Đinh nhọt Gián đất Gián dất Giã nát với đường phèn 
đắp vào noi tổn thương

14. Tổn thuang 
do trật đả gây 
đau nhức

Gián đất Gián dất 5g 
Trạch lan 20g 
Nga bất thực thào 20g

Sắc uống

15. Làm xương 
gẫy nhanh lành

Gián đất Gián dất Sao tổn tính tán bột uống 
6-9g với nước ấm.

16. Nhọt độc ung 
thũng

Kiến Kiến Dùng kiến còn sống giã 
nát đắp lèn chỗ tổn thương

17. Viêm gan 
virus B

Kiến Bột kiến Uống

18. Mụn nhọt Nhện Nhện Nhện sống gíã nát đắp 
vào vết thương

19. Trĩ sưng đau Nhện Nhện 1 con Hai thứ bọc dất sét nung
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Kim ngân hoa 12g chín lấy ra nghiền nhỏ đắp 
vào búi trĩ.

20. Ung nhọt lở 
loét lảu khỏi

Ong đen Ong đen Ong đen sấy khô tán bột 
rắc lên vết thương đã rửa 
sạch bằng nước muối 
hoãc nước lá trầu không.

21. Bỏng Mật ong Mật ong Dùng mật ong bôi sẽ mau 
khỏi, mau lên da non

22. Trẻ bị tưa lưỡi Mật ong Mật ong Dùng gạc thấm mật ong 
thoa lưỡi nhiều iần

23. Viêm tuyến 
vú

Tàng ong Tàng ong 15g 
Liên kiều 10g 
Cam thảo 10g

Sắc uống

24 Eczema Tàng ong Tàng ong, Minh phàn 
lượng 2 thứ như nhau

Tán nhỏ trộn đều dầu 
vừng bôi vào.

25. Lỵ trực khuẩn Tàng ong Tàng ong Sấy khô tán bột 
Ngày uống 3 lần, mỗi lần 
1g. Dùng 7 ngày là một 
liệu trình

26. Viêm loét 
sưng nề lâu ngày

Tàng ong Tàng ong Sấy khô tán bột. Mỗi ngày 
uống 2 lần, mỗi lần 2g với 
rượu vang

27. Ngứa viêm 
da lâu ngày

Tàng ong Tàng ong sao cháy 
Mỡ lợn

Tán bột, trôn mỡ lợn bôi

28. Đau răng, 
viêm lợi

Tàng ong Tàng ong 15g, Tê tân 
2g, Nhũ hương 2g

Tán bột, chấm vào chỗ tổn 
thương.

29. Thũng độc Ruồi trâu Ruổi trâu, Băng phiến Tán bột hoà dầu vừng bôi 
lèn chô tổn thương

30. Vết thương 
xuất huyết

Sâu đá Sâu đá Đốt cháy thành than tán 
bột rắc vào

31. Trĩ xuất huyết Ngũ bội tử Bột ngũ bội tử 5g Bột uống với nước sắc lá 
ngải cínj 3g

32. Ung thũng trị 
lở loét

Sùng đất Sùng đất, Băng phiến Hai thứ tán bột trộn với lòng 
ừắng trúng gà đắp lén chỗ 
tổn thuũng vài ngày.

33. Mày đay 
ngứa da

Bạch cương 
tàm

Bạch cương tàm, Khổ 
sâm, Địa phụ tử mỗi 
thứ 10g, Ma hoàng 5g, 
Thích tật lê 15g

Sắc uống
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34. Quai bị Nhộng Nhộng 10 con, Bản 
lam căn 30g, Bổ công 
anh 30g

Sắc uống

35. Ngứa ngoài 
da

Thiền thoái Thiền thoái 6g, Địa phu 
tử 15g, Tạo giác thích 
15, Sà sùng tử 10g

Sắc kỹ 2 lần độ 1 lít rửa 
ndi ngứa nhiéu lấn.

36. Đinh sang Thiến thoái Thiền thoải 5g, Cương 
tàm 5g

Tán bột, trộn dấm bôi 
xung quanh vết thương -  
rắc bột vào miệng vết 
thương sau kin rút ngòi

37. Sang ung 
sưng đỏ

Xén tóc Xén tóc 6g, Thiểm thử 
0,06g, Băng phiên 6g, 
Chu sa 0,1g

Sấy khô tán bột hoà với 
dầu vừng bôi.

5. Thuốc dân gian côn trùng chữa thấp khốp

Bảng 8.5. Thuốc dân gian côn trùng chữa thấp khớp

1. Viêm khớp Bọ cạp Bọ cạp sấy khô tán bột 
Thuốc sắc 
Hoàng kỳ 60g 
ô  tiêu xà 10g 
Tằm sa 30g

Uống mỗi sáng 0,6g kết 
hợp thuốc sắc
Mỗi ngày sác uống 1 thang

2. Viêm khớp 
đau nhức

Kiến Kiến còn sống sấy khô 
10g
Rượu trắng 500ml

Ngâm 2 tuấn
Uống mỗi ngày 1 lấn 10ml

3. Viêm khớp 
dạng thấp

Kiến Bột kiến Uống hàng ngày

4. Đau thần 
kinh toạ

Nọc ong Nọc ong Châm hàng ngày vào chỗ 
đau

6. Thuốc dân gian côn trùng chữa bế kinh lạc

Khí huyết vận hành trong hệ thống kinh lạc. Nếu hệ thống 
kinh lạc có bệnh th ì sẽ làm ảnh hưởng đến vận hành của khí 
huyết. Kinh lạc bất thông thì vận hành  của khí huyết sẽ thêm 
trở ngại, bách bệnh sẽ phát sinh, nên làm  thông kinh lạc đã trở 
thành  một phương pháp điều trị chủ yếu trên  lâm sàng.
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Dưới đây là một số’ phương thuốc làm thông kinh lạc của côn 
trùng với một số các bệnh theo TS. Nguyễn Đình Nhân thông báo.

(1). Các bệnh trúng phong (nhồi máu não): m ắt xích điểu trị 
chủ yếu là hoạt huyết, nên sơ thông lạc mạch là mấu chốt quan 
trọng để thu được hiệu quả điều trị.

- Lâm sàng thường dùng: Thuỷ điệt, Bạch hoa xà, Địa miết 
trùng, Toàn yết, Địa long, Bạch cương tàm, Thiền thoái, Ngô công.

(2). Các bệnh thuỷ thũng (phù)
Nhóm thuốc côn trùng  thông lực thường dùng là Toàn trùng, 

Địa long, Địa miết trùng, Cương tàm, Thiền thoái, Ngô công.
(3) Chứng tiêu khát (đái tháo đường)
Cần thanh  nhiệt dưỡng âm, hoá ứ thông lạc. Thuổc côn trùng 

thông lạc là Thuỷ điệt, Bạch hoa xà, 0  tiêu sà, Địa miết trùng, 
Cương tàm , Thiền thoái.

(4) Chứng tý (đau)
Khí huyết bất thông nên phải thông lạc

Nhóm côn trùng thông lạc là Ngô công, Toàn yết, Địa miết 
trùng, Địa long, Cương tàm , Thiền thoái, Bạch hoa xà.
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Chương IX

LIỆU PHÁP DÂN GIAN CỒN TRÙNG: 
RẾT, BỌ CẠP, BỌ HUNG, DÒI Hỗ TRỢ ĐlỂU TRỊ 

CÁC BỆNH TRONG Y HỌC c ổ  TRUYỀN VIỆT NAM

Côn trùng  là nhóm đa dạng nhất trên  trá i đất vối hơn 
900.000 loài, nhiều hơn khoảng ba lần tấ t cả các động vật khác 
cộng lại.

Người ta  ưốc tính có khoảng 5000 loài chuồn chuồn, 2000 loài 
bọ ngựa, 20.000 loài châu chấu, 17.000 loài bướm, 120.000 loài 
hai cánh, 82.000 loài cánh nửa, 350.000 loài cánh cứng và 
khoảng 110.000 loài cánh màng.

Việc dùng một số  loài côn trù n g  thông dụng chữa bệnh đã 
phá t triển  thành  những phương pháp trị bệnh chuyên biệt và 
độc đáo như: tằm  liệu pháp, ong liệu pháp, bọ cạp liệu pháp, rết 
liệu pháp, dòi liệu pháp, nhện liệu pháp.v.v...

Dưới đây chúng tôi giới thiệu một số  liệu pháp côn trùng đó 
theo kinh nghiệm dân gian trong điều tr ị hỗ trợ một số bệnh, 
theo Hoàng Khánh Toàn, Vũ Quốc Trung, trong Kỷ yếu hội thảo 
Khoa học chuyên đề côn trù n g  trong y học cổ truyền  Việt Nam 
lần thứ nhất.

1. Liệu pháp rết dân gian

Rết còn gọi là Ngô công, Thiên long

Tên khoa học của rết: ScolopencLra morsitans L. Vị cay, tính 
ấm có độc, có tác dụng trừ  phong, sá t trùng, giải độc.
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Một sô" đơn thuốc có ngô công như sau:

- Thập tương đơn -  sử dụng Ngô công 10 con cùng vối các vị 
khác đem tán  bột bôi ngoài chữa mụn nhọt.

- Bài Linh dương giác tán  gia giảm -  sử dụng Ngô công và 
Toàn yết đem đôi toàn tính  sau đó nghiền nhỏ, đem bột thu  
được hoà với các vị khác ở dạng thuốc sắc để uống trị trúng  
phong.

- ở  bài Đại hắc long hoàng có Ngô công 10g kết hợp với các vị 
khác chữa trẻ  em bị kinh phong cấp và mạn.

Một sô bàì thuốc cụ thể trong liệu pháp rết dân gian:

B ài 1. Ngô công tán: chữa cơn co giật sài uốn ván

Ngô công lgam; Nam tinh 2gam; Phòng phong 4gam. Nghiên 
làm thành  bột mịn, hoà vối rượu trắng  cho uống.

B ài 2. Vạn kim tán: chữa trẻ em lên kinh nguy cấp

Ngô công lg; Đơn sa 0,50g; Khinh phân lg. Hoà với sữa, làm 
thành 100 viên, mỗi lần  uống 2 - 3  viên.

B ài 3. Ngô công du: chữa các trường hợp bị rắn  độc, thú  dữ 
cắn sưng đau. Rết sống 6 con, ngâm trong dầu vừng, sau 12 
ngày th ì dùng được, bôi lên chỗ đau sẽ khỏi đau.

B ài 4 ề Chữa tràng  nhạc lở loét

Ngô công 2g, chè 4g, hai vị nướng cho đến khi có mùi thơm, 
giã vụn, rây, rửa sạch chỗ đau bằng nưốc cam thảo sắc lên, rồi 
rắc bột đó lên chỗ đau.

B ài 5. Chữa sang tr ĩ đau nhức

Rết sấy khô, bỏ đầu, chân, tán  nhỏ, hoà thêm  một ít Long 
não bột, một ít rượu bôi lên chỗ đau.

B ài 6. Trấn kinh an thần: trị chứng động kinh
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Thiên long lOOg; Địa long (Giun đất) lOOg.

Thiên long: chọn con đầu vàng, lưng đen, chân bụng vàng, 
bắt sông, đem ngâm rượu cho đến khi chết để tiế t ra hêt nọc 
độc. Bỏ đầu, chân, sấy khô, sao cho cháy đen, tán  bột.

Địa long: chọn con to có khoang, rửa sạch, dùng nứa nhọn 
xuyên vào đầu rồi rạch dọc th ân  giun, rửa sạch đất trong ruột, 
rồi nhúng vào nước nóng cho giun hơi cứng và bốt nhớt, sấy khô, 
sao giòn, tán  bột.

Cả 2 loại bột rây mịn, trộn đều cho vào lọ kín. Ngày uông lOg 
chia làm 2 lần: trưa và chiều. Uổng 1 — 2 tháng.

Chú ý: phụ nữ có thai không được dùng.

Bài 7. Đặc trị bệnh động kinh

Bệnh động kinh là một loại bệnh m ạn tín h  trong hệ thống 
thần  kinh của não bộ. Hơn nữa bệnh rấ t thường gặp và hay tái 
phát, thòi gian phát bệnh của mỗi bệnh không cô" định, có người 
chỉ vài giây, có người chỉ vài phút, thậm  chí có người hơn 10 
phút. Lúc phát bệnh thường có biểu hiện đột nhiên hôn mê bất 
tỉnh, tứ chi co giật, sùi bọt mép, hai m ắt trợn ngược hoặc hai 
m ắt nhìn vô cảm, đại tiểu tiện  không tự  chủ. Đa sô' bệnh nhân 
sau khi phát bệnh thường cảm thấy  người mệt, đau đầu, tứ chi 
buồn bực, m ất ngủ, mơ nhiều, giảm tr í nhớ...

Bệnh nhân thường gặp ở độ tuổi từ  nhỏ đến ngoài 30 tuổi. 
Đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, sự phát triển 
của trẻ  em và học lực. Đôì với ngưòi lớn th ì ảnh hưởng trực tiếp 
đến công việc và cuộc sống gia đình khiến cho bệnh nhân  cảm 
thây vô vọng. Bài thuôc Đông y quý hiếm được áp dụng trong đó 
có Ngô công như Ngô công, Toàn yết, T rân  châu mẫn, Cương 
tàm , Thiên ma, Cửu tiết, Xương bồ, Huyết yến... tổ hợp thành 
những bài thuốc biện chứng trị liệu, đối xứng để điểu trị. Thuõc 
có tác dụng hoạt huyết, thông quan, định tâm  an  thần , tức 
phong, dưỡng não, thông khiếu, hoá đàm, làm  cho hệ thống
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thần  kinh đại não khôi phục trở lại bình thường. Theo kinh 
nghiệm của các bác sĩ chuyên khoa Đông y Trung Quốc, bệnh 
nhân sau khi điểu trị một liệu trình  sẽ thấy hiệu quả rõ rệt, 
điều trị 2 đến 3 liệu trình  có thể  khống chê được bệnh, thậm  chí 
có thê khôi phục hoàn toàn, thoát khỏi sự buồn khổ khi cả đòi 
phải dùng thuốc, xoá đi được căn bệnh động kinh không phải là 
điều viễn tưởng nữa.

Ngô công và Toàn yết đều có tác dụng gần như nhau về trấn  
kinh diệt phong. Nhưng tác dụng của Ngô công diệt phong, trừ  
kinh, trừ  thống tốt hơn Toàn yết. Toàn yết trị lưỡi cứng, lời nói 
bất lợi, động kinh co giật th ì tốt hơn Ngô công.

Toàn yết tuyên định phong, Ngô công th ì diệt phong còn có 
thể giải độc (lấy độc giải độc)...

Trong quá trình  điều trị cho người bệnh, lương y Vũ Quốc 
Trung đã từng sử dụng Bạch cương tàm , Ngô công, Toàn yết, 
theo kinh nghiệm của bản thân , gặp trường hợp bệnh nhân răng 
cắn chặt vào nhau, cô cứng thẳng, chân tay co quắp nên dùng 
bài thuốc phối hợp cả 3 loại Bạch cương tàm , Ngô công và Toàn 
yết trong cùng một bài thuốc như sau:

Bạch cương tàm  20g Chu sa lOg

Ngô công 15g Xạ hương 5g

Toàn yết lOg Câu đằng 40g

Tất cả các dược liệu trên  sao khô, vàng tán  mịn hoàn viên 
nhỏ được lOOg thuốc. Cho uổng ngày lOg chia 3 lần với nước sôi 
để nguội. Uống liên tục trong 10 ngày bệnh nhân sẽ thuyên 
giảm rõ rệt.

Trong bài thuốc này Bạch cương tàm  có tác dụng trừ  phong 
giải kinh; Ngô công có tác dụng trấn  kinh diệt phong, Toàn yết 
diệt phong trừ  co giật đồng thòi có tác dụng dẫn các thuôc trừ  
phong (Bạch cương tàm, Ngô công, Câu đằng) tới 0 bệnh nhò vậy
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bệnh nhân tay chân hết co quắp, cổ mềm mại, răng hêt căn chặt 
vào nhau, Chu sa có tác dụng trấn  kinh an  thần  làm giảm kinh 
giật do tâm  hoả quá thịnh, Xạ hương vị cay, tính  ấm có tác dụng 
khai khiếu, thông kinh lạc, giải cơ phối hợp cùng với các vị trên 
làm người bệnh hết co quắp, cứng cổ gáy, Câu đằng vị ngọt, tính 
hàn có tác dụng thanh tâm  nhiệt, diệt can phong, định động 
kinh, trừ  co giật làm hết đau đầu, hoa mắt, chân tay co giật.

2. Liệu pháp bọ cạp dân gian

- Bọ cạp còn gọi Toàn yết, Toàn trùng

- Tên khoa học của bọ cạp: Pelamneus silemus

- VỊ m ặn hơi cay; tính  bình có tác dụng trừ  phong trấn  kinh.

Một sei đơn thuốc có vị bọ cạp (Toàn yết)

ẵ Bạch chỉ tán  -  Toàn yết 2 con và các vị khác chữa trúng 
phong liệt mặt, cấm khẩu.

• Kiến trung  đơn -  Toàn yết 0,4g cộng với các vị khác đem 
tán  bột, hoà dấm, làm viên ngày uống 8 — 12g chữa ỉa chảy, đau 
bụng.

Ệ Linh dương giác tá n  gia giảm chứa Toàn yết và một số vị 
khác đốt toàn 'tính  sau đó íighiền nhỏ, sắc vối các vị khác để trị 
trúng  phong.

ằ Khổng diên đan -  trong thành  phần có Toàn yết 20g kết 
hợp vói các vị khác chữa điên cuồng, động kinh.

• Bài Linh chi hoàn có Toàn yết 0,2g cùng với một sô vị khác 
chữa đàm tích.

• Bài Bạch cương tàm  hoàn sử dụng Toàn yết chết 4g chữa 
m ạn kinh phong, ỉa chảy kéo dài gây tỳ hư.

• Bài Dĩ phong đan sử dụng Toàn yết 20g và các vị khác chữa 
trẻ  nhỏ sốt cao co giật, thuộc chứng kinh phong cấp.
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M ột số  bài thuốc cụ th ể  trong liệu  pháp bọ cạp dân  
gian

B ài l ễ Ghẻ lở phù nề: bọ cạp sấy khô tán  bột, uống mỗi lần 
lg, mỗi ngày 2 lần với nước lọc.

B ài 2. Nhãn khẩu oa tà  (liệt dây thần  kinh VII ngoại vi): bọ 
cạp, Cương tàm  và Bạch phụ tử liều lượng bằng nhau, sấy khô 
tán  bột, uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần  2g.

B ài 3. Lao hạch: bọ cạp, Ngô công mỗi thứ 1 con, sấy khô tán  
bột, trộn đều với 1 quả trứng gà rồi tráng  ăn, dùng đều đặn mỗi 
sáng 1 lần, 30 lần là 1 liệu trình.

B ài 4. Kinh phong, co giật: bọ cạp và Ngô công lượng bằng 
nhau, sấy khô tán  bột, uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần l,5g.

Bài 5. Đau nửa đầu: bọ cạp 1 con, Ngô công 1 con, Cam thảo 
3g, Xuyên khung 15g, Cương tàm  30g, sắc uống mỗi ngày 1 
thằng, 7 thang là một liệu trình, có thể dùng liên tục 3 liệu trình.

B ài 6. Viêm khớp: bọ cạp sây khô tán  bột, uống mỗi sáng 
0,6g kết hợp với thuốc sắc gồm: Hoàng kỳ 60g, 0  tiêu xà 10g, 
Tàm sa 30g, mỗi ngày sắc uống một thang.

B ài 7. Trẻ em kinh phong, người lớn sau khi ngất bị bán 
thân  bất toại, th iên đầu thông: bọ cạp (bỏ chân và đầu) 4g, Địa 
long (rửa sạch, sao vàng) 3g, Cam thảo 2g, tấ t cả sấy khô tán  
bột, chia uống 5 - 6  lần trong ngày.

B ài 8. Trúng phong, miệng m ắt méo xếch: bọ cạp tán  bột 
uống 4g.

B ài 9. Trẻ em phong giản miệng cứng không bú được: bọ cạp 
5 con, Xác ve sầu 5 cái, sấy khô tán  bột, khinh phấn 2 phân, hoà 
với sữa, uổng mỗi lần 4g.

B ài 10. Trẻ em lên cơn co giật, nghiên răng, trỢn mắt: bọ cạp 
(bỏ đầu, rú t ruột, tẩm  rượu, sao giòn) 12g, răng lợn đốt cháy

79



12g, kinh giới 40g, Câu đằng 12g, Thiền thoái 8g, Phèn phi 8g. 
Tất cả phơi khô, sấy giòn, tán  bột, luyện với hồ th àn h  viên băng 
hạt đỗ xanh. Trẻ em 5 - 6  tháng  tuổi mỗi lần uông 2 viên, 1 
năm tuổi mỗi lần 3 viên, 2 năm  tuổi mỗi lần  õ viên. Nghiền 
thuốc với Trúc lịch (măng tre  non nước vắt lấy nước), mỗi ngày 
uổng 2 - 3  lần. Hoặc bọ cạp 12g, Đẳng sâm 15g, Thạch xương bồ 
8g, Thiên ma 12g, Đởm nam  tinh  12g, Cương tàm  12g, Phục 
linh 12g, Phục thần  12g, Bán hạ chế 12g, Viễn chí 12g, Mạch 
môn 12g, Bối mẫu 6g, Chu sa 6g, Hổ phách 6g, T rần  bì 6g. Tất 
cả sấy khô tán  bột, lấy nước Trúc lịch, gừng, Cam thảo nấu 
thành cao rồi trộn với bột trên , làm thành  viên. Mỗi ngày uống 
40 viên chia 2 lần trước khi lên cơn. Hoặc bọ cạp 1 con, Tằm vôi 
8g, giun đất 6g,- tấ t  cả thá i vụn sắc với 200ml nước lấy 50ml 
uống trong ngày.

Bài 11. Trúng phong: bọ cạp 1 con, Ngô công 1 con, Thấu cốt 
thảo 15g, tấ t  cả sao vàng tá n  bột, uỗng mỗi 6 giờ 7,5g. Hoặc Bọ 
cạp lOg, Giun đất 15g, Xích thược 20g, Ngưu tấ t  20g, Hồng hoa 
15g, sắc ucmg.

B ài 12. Viêm loét miệng: bọ cạp sao tồn tính  3,5g, Cương 
tàm  5g, Hoàng liên 2,5g, Xuyên ô 3,5g, Ngô công 2 con, Cam 
thảo lg. Tất cả tán  bột, uống mỗi ngày lg  với nước sắc lá Bạc hà 
trong 7 ngày.

B ài 13. Quai bị: bọ cạp rán  với dầu vừng, ăn mỗi ngày 2 con 
chia 2 lần.

B ài 14. Bọ cạp và phương thuốc chữa bệnh xơ nang: theo 
ScienceDaily mà Việt Nguyễn thông báo, gần đây người ta  đang 
nghiên cứu dùng bọ cạp để chữa bệnh xơ nang — một bệnh di 
truyền khó chữa.

Như chúng ta biêt, một sô loài côn trùng, trong đó có bọ cạp 
có thể  giêt người chỉ bằng một cú chích nhẹ. Độc tính  của bọ 
cạp, răn  rế t đủ khiến người ta  phải rùng mình. Tuy nhiên, theo 
các nhà nghiên cứu, bọ cạp lại vô cùng hữu ích trong ứng dụng y
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khoa. Một loại peptid (chuỗi acid amin) trong nọc độc của bọ cạp 
có thể giúp con người nhận biết, kiểm soát xơ nang và một số 
loại bệnh vê kích thích bài tiế t khác.

GaTxl là tên của loại peptid được phát hiện trong nọc độc bọ 
cạp, có khả năng kiểm soát hoạt động của ion và quá trình  tách 
nước khỏi tê bào thông qua sự tương tác với ống clorua hình chữ 
thập.

“Độc tô từ  bọ cạp, rắn, sên và nhện làm tê liệt con mồi bằng 
cách khoá hoạt động của các dây thần  kinh, hoặc ion, làm con 
mồi không thể bỏ chạy được — Nael A. McCarty — Giáo sư sinh 
học thuộc Viện Công nghệ Georgia cho biết -  “Những chất độc 
này cũng rấ t có lợi trong nghiên cứu kali, calci và na tri mà 
chúng tương tác. Tuy nhiên, GaTxl là loại peptid đầu tiên có 
liên kết chặt chẽ và phát huy khả năng ức chê clorua”.

Clorua là nhân tô" bài tiế t chủ yếu của các biểu mô, điểu 
khiển cung cấp nưốc ở hệ hô hấp, hệ tiêu hoá, tuyến mồ hôi và 
hệ sinh dục. Nhưng ít ai biết đến cấu trúc và cơ chê hoạt động 
của nó. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra  rằng, ông clorua cho phép 
hàng triệu ion clorua di chuyển qua lại và thoát khỏi tế  bào biểu 
mô. Hoạt động này tạo ra quá trình thấm  lọc đê cho phép nước 
mô chảy được.

Trong số hơn 70.000 bệnh nhân trên  thê giới mắc chứng xơ 
nang, sự thiếu nước duy tr ì tính “thông suốt” giữa các tê bào hô 
hấp đã tạo ra lớp nhầy nhớp nháp và dầy một cách dị thường, 
gây ra sự cô lập và làm  tắc quá trình  hoạt động của các tuyến 
dẫn khí. Điều này khiến tế  bào biểu mô m ất khả năng thải 
clorua và làm sạch chất nhầy tích tụ  trên  bề m ặt tê bào. Sự tích 
tụ  chất nhầy không những bịt kín phổi, mà còn tạo ra  môi 
trường thuận  lợi cho nhiễm  khuẩn ở m àng nhầy khắp cơ thể. Và 
nguyên nhân chính là do một protein có tên CFTR nằm trong 
ổng clorua (protein chỉnh dẫn dòng chảy của m àng nhầy 
xơ nang).
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ở  bệnh nhân xơ nang, protein CFTR bị biến đối, thường là 
khi một hay vài acid amin m ất đi, dẫn tối sự nhầm  lân  khi phân 
tách. Hầu hết các trường hợp đột biến CFTR đều gây ra  chứng 
xơ nang, và vị tr í của acid am in bị xoá bỏ được thay  thê bằng 
các protein đi kèm. Nhũng protein này tác động trực tiêp đên tê 
bào bằng cách liên kết với các protein đã bị phân tách và loại 
chúng ra khỏi tế  bào. Chính sự “mất m át”CFTR đã ngăn trỏ 
chất lỏng lưu thông trong tế  bào, vì th ế  thay đổi tình  trạng  của 
bộ phận hô hấp.

Ngoài ra, nọc độc bọ cạp còn giúp chữa tr ị một số bệnh, gồm 
các bệnh vê bài tiết, bệnh tiêu chảy làm  chết hàng nghìn người 
trên  thê giới mỗi năm; bệnh viêm đưòng ruột cạp tính, và một sô 
căn bệnh phổ biến khác thường gặp ở trẻ  em. Với nhũng căn 
bệnh này, CFTR hoạt động quá m ạnh mẽ cũng dễ gây ra nhiều 
vấn đề.

Trong quá trìn h  nghiên cứu, các nhà khoa học thuộc Viện 
Hàn lâm khoa học Hungary, Trường ĐH Emory và ĐH Calgary 
đã sử dụng “Sắc ký lỏng hiệu năng cao -  HPLC” để chiết lấy 
được loại peptid G aTxl từ  hỗn hợp độc tố  của một loài bọ cạp 
cực độc tạ i Israel. Đây là một phương pháp phân tích dựa trên 
nguyên tắc hoá lý hấp th ụ  liên tục chất hấp thụ, dựa vào sự hỗ 
trợ của các th iết bị trên  nguyên tắc quang điện, để phá t hiện ra 
nồng độ của chất phân tích. (Hiện tạ i ỏ Việt Nam, tính  tói thời 
điểm này, HPLC là một phương pháp phân tích phổ biến ở các 
phòng th í nghiệm hoá cho các chuyên ngành khác nhau như 
dược phẩm. Một sản phẩm  được sử dụng rộng rãi loại th iế t bị 
này là HPLC của Agilent).

Giáo sư Ju lia  Kubanek thuộc Viện Công nghệ Georgia giải 
thích: họ chọn phương pháp này vì mỗi chuỗi acid am in đều 
khác nhau  không đáng kể về tính tan  cũng như đặc tính  không 
ưa nước, do đó sẽ giúp họ dễ dàng hơn trong việc phân tách từng 
loại cụ thê. M atthew  Fuller — cựu sinh viên Đại học Emorv và 
Christopher Thompson — Viện Công nghệ Georgia đã tiến  hành
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thu thập nhiều loại peptide khác nhau bằng hệ thông HPLC, 
sau đó đưa vào ông clorua để tìm ra peptid có tác động nhiều 
nhất đên độc tô của bọ cạp. Họ đã phát hiện ra loại peptid kỳ lạ 
này ràng buộc chặt chẽ với tế  bào chất của protein CFTR. Chuỗi 
acid amin có khối lượng 3,7 kilodalton và được đặt tên  G aTxl.

Các nhà khoa học dự định sẽ sử dụng GaTxl như một “thiết 
bị thăm  dò” phân tử để tìm hiểu cấu trúc và tuần  hoàn của ống 
clorua. Đồng thời, chuỗi acid am in này cũng sẽ được nghiên cứu 
để ứng dụng vào quá trình  điều trị một sô loại bệnh vê bài tiết. 
Đôi với những người bị bệnh tiêu chảy, GaTxl có thể sẽ giúp 
kiềm chế sự mất nưốc và trán h  tử vong.

Vối những ngưòi mắc chứng xơ nang, GaTxl là giải pháp để 
kích thích quá trình  tạo ra  nước bằng cách liên kết những 
protein đi kèm trong ống clorua. Như vậy, protein CFTR sẽ 
không bị loại bỏ, cho phép ion và nước lưu thông dễ dàng từ  tế  
bào đến tuyến mô của cơ quan hô hấp.

Mặc dù chỉ hạn chế được 50% quá trình  phân tách các acid 
amin, nhưng dù sao, ứng dụng từ  GaTxl cũng vô cùng hữu ích 
so với việc để protein CFTR bị “trục xuất” hết khỏi tê bào và gây 
những hậu quả nghiêm trọng cho người mắc bệnh xơ nang.

3. Liệu pháp bọ hung dân gian

- Bọ hung còn gọi là Khương lang, Thiết giác ngưu.

- Tên khoa học của bọ hung là Allomyrina dichotoma 
Linnaeus.

- Vị mặn, tính  hàn, có độc, có công dụng định kinh, phá ứ, 
thông tiện, công độc; thường được dùng để chữa các chứng co 
giật, thao cuồng, động kinh, chưống bụng bí kết, ác sang, bệnh 
lậu, cam tích...

Một sô' bài thuốc cụ thể  trong liệu pháp bọ hung dân gian
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B ài 1. Trẻ em kinh phong co giật: bọ hung 2g giã nát, sắc 
uống, mỗi ngày 2 lần.

B ài 2ế Sỏi đường tiế t niệu, bàng quang: bọ hung bỏ đầu sấy 
khô trên  viên ngói nóng rồi tán  thành  bột mịn, môi ngày uông 2 
lần, mỗi lần 3g.

B ài 3. Lỵ trực khuẩn, đại tiện  máu mũi: bọ hung sao tồn 
tính, tán  bột, uống mỗi lần  4g với rượu ấm.

B ài 4. Sốt rét, lam chưống: bọ hung đốt tồn tính , tán  nhỏ, 
uống mỗi lần 4g với nước tiếu  trẻ  em.

B ài 5. Thoát giang: bọ hung lượng vừa đủ sao tồn tính, tán 
bột, trộn với một chút băng phiến rồi xát vào tổn thương.

B ài 6. Tri viêm loét, ác sang và tràng  nhạc (lao hạch): bọ 
hung sao vàng, tán  bột hoà vỏi dầu vừng rồi bôi vào tổn thương.

B ài 7. Cam tích: bọ hung rửa sạch, sấy khô tán  bột, mỗi ngày 
uống 2 lần, mỗi lần 1 con. Hoặc bọ hung 5g, Ngũ cốc trùng 6g, 
Tiêu sơn tra  6g, Ngưu giác ta i 6g, Hương phỉ tử nhục 10 hạt, 
Chích cam thảo 2g, sắc uống mỗi ngày 1 thang.

B ài 8. Bí đại tiểu tiện: bọ hung sao đen tán  bột, mỗi ngày 
uống 2 lần, mỗi lần 0,9g.

B ài 9. Đại tiện  bí do liệt ruột: Bọ hung 7 con, Thạch xương 
bồ 9g, Hắc bạch sửu 9g, sắc uống mỗi ngày 2 lần cho đến khi đại 
tiện  thông thoáng th ì ngừng.

B ài 10. Ung thư  mũi họng: bọ hung 9g, Thương nhĩ tử 15g, 
Thiết thụ  diệp 30g, T hất diệp nhấ t chi hòa 30g, Ngư não thạch 
15g, sắc uổng mỗi ngày 1 thang.

Bài l l ệ Polip mũi, m ất khứu giác: bọ hung lOg, Hậu phác 
lOg, Trần bì lOg, Ô dược lOg, Bạch thược lOg, Mộc hương lOg, 
Hương phụ lOg, Hoắc hương 15g, sắc uống mỗi ngày 1 thang.
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B ài 12. Dò hậu môn (trì lậu xuất thuỷ): bọ hung sấy khô tán  
bột, dùng tăm  bông tẩm  thuốc nhét vào lỗ dò, mỗi ngày thay  
thuốc 1 lần.

B ài 13. Mụn nhọt, lở loét: bột bọ hung trộn với dấm đắp vào 
nơi tổn thương.

Bài 14Ể Tên bắn hoặc dằm xóc sâu không ra: bọ hung 1 con 
giã ná t đắp vào nơi bị thương.

Bài 15. Hóc xương: bọ hung 2 con đốt cháy, Hoả tiêu diêm 
4g, tán  bột hoà với dầu vừng xoa vào cổ.

B ài 15. Đất bọ hung đùn (Lang chuyển) cũng được dùng làm 
thuốc, có tính hàn, không độc, dùng để chữa nhọt lở, thương 
hàn, bệnh thời khí, hoàng đản, hoắc loạn và hư phiền.

B ài 17. Trẻ bị trùng  th iệ t (lưỡi sưng to như có hai lưỡi, bệnh 
nguy): bọ hung sao, nghiên nhỏ, hoà với nước dãi của bản thân  
bệnh nhân rồi bôi trên  lưỡi.

B ài 18. Đàn bà chuyển dạ đẻ mà tiểu tiện không thông: bọ 
hung chết 2 con, sao, nghiền nhỏ uống với nước giếng (nước 
sạch) ban mai.

B ài 19. Đái ra máu dầm dề (huyết lâm): bọ hung 2 con sấy 
hoặc phơi khô nghiền nhỏ uống với nước nguội.

4Ệ Liệu pháp dòi dân gian

- Dòi là do ruồi sinh nở ra. Ruồi có tên khoa học Musca 
domestica Visina M.

Sách th ế  giới động vật ghi ấu trùng loài ruồi có thể giúp cho 
các vết thương chóng liền lại. Năm 1579 một danh y người Pháp 
đã nhận thấy là những vết thương trong sọ người mà có ấu 
trùng  ruồi, ta  gọi là dòi th ì rấ t chóng khỏi. Tưởng như là việc vô 
lý, nhưng đầu th ế  kỷ 20, nhà phẫu th u ậ t nổi tiếng trong quân 
đội của Napoléon I là Larê cũng nhận thấy  như vậy. Trong đại
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chiến 1914 — 1918, nhiều bác sỹ quân y cũng xác nhận  rằng vết 
thương có dòi, không những không nhiễm  trùng  mà liền lại 
thành  sẹo rấ t chóng. Năm 1931, một bác sỹ phẫu th u ậ t Mỹ đã 
sử dụng dòi để chữa vết thương cho người lần đầu tiên  đã thành 
công. Ba năm sau, phương pháp ấy áp dụng chữa những trường 
hợp xương mưng mủ cũng có kết quả tốt. Người ta  nghĩ rằng dòi 
đã lấy những cái móc ở mồm mà nạo th ịt thổi ở các vét thương 
một cách cơ giới. Sau lấy dòi nghiên nhỏ ra lọc lấy nước đem bôi 
th ì các vết thương mưng mủ đều khỏi cả tức là người ta  mới biết 
rằng ấu trùng  ruồi có thể  điều chế ra những chất sát trùng và 
nhân đấy người ta nhận thấy  có những chất kháng sinh nguồn 
gốc động vật mà tác dụng chẳng khác gì penicillin -  là kháng 
sinh nguồn gốc từ nấm.

Chúng tôi vừa qua cũng cho nghiên cứu sinh tách chiết từ dòi 
một dịch hỗn hợp và cho thử  trên  các đĩa Petri nuôi các vi 
khuẩn khác nhau trong sự so sánh với penicillin thấy  vi khuẩn 
không phát triển được.

Như vậy, liệu pháp dùng dòi để chữa bệnh đã được biết đến 
từ  xa xưa. Nhưng khi thuốc kháng sinh trở nên phổ biến thì liệu 
pháp này không còn được ưa chuộng. G ần đây do vi khuẩn 
kháng kháng sinh ngày càng gia tăng  và xuất hiện môn phẫu 
th u ậ t sinh học nên con dòi lại có đất để dụng võ. Chẳng những 
thế, chúng còn được giới y khoa phong cho danh hiệu “Phẫu 
th u ậ t gia tí hon”, được Cục Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa 
Kỳ (FDA) chứng thực là “những th iế t bị” y khoa sông duy nhất 
mà con người biết đến...

Theo National Geographic mà Lê Anh thông tin  thì như 
chúng ta  biêt những con vật m àu trắng  ngà, nhỏ xíu, lúc nhúc, 
ngọ nguậy liên hồi, sinh sôi từ  những xác thối rữa hoặc các chốn 
dơ bẩn đã khiến nhiều người nổi gai ốc khi nhìn thấy  hoặc thậm 
chí chỉ mới tưởng tượng thôi cũng đủ lợm giọng. T hế nhưng, 
trong nhiều bệnh viện lớn ỏ Mỹ và châu Âu hiện nay, những ấu 
trùng  của loài ruồi này lại được sử dụng như một phương pháp
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chữa bệnh rấ t hiệu nghiệm. Chúng được mệnh danh là “phẫu 
thuậ t gia tí hon” bởi “tà i nghệ” làm sạch các ổ nhiễm  trùng, 
chữa trị các vết thương lở loét mạn tính cho hàng vạn bệnh 
nhân mà không cần đến dao mổ hay tia laser.

Một khi được đặt trên  những vết thương lở loét, các ung nhọt 
mưng mủ, chúng bò khắp bề m ặt nơi này, thực hiện nhiệm  vụ 
theo bản năng; chúng tiế t ra  các enzym có tính  ly giải protein 
phân huỷ các tế  bào chết và vi khuẩn trong vết thương thành 
“món súp” sền sệt để ăn, đồng thòi tạo ra chất xúc tác để tá i tạo 
các mô mới, kích thích quá trình  lành hoá vết thường và giúp 
ngăn ngừa hiện tượng dòi lột xác trên  vết thương, các bác sĩ 
phải thay th ế  ấu trùng  sau 3 hay 4 ngày bằng những con dòi 
khác trẻ, khoẻ hơn. Sau khoảng 10 ngày, gỡ băng ra, vết thương 
đã khô miệng, những con dòi, số  th ì chết vì đói, sô" còn lại sẽ 
được gắp ra ngoài bằng kẹp hoặc rửa trôi bằng nước muối. 
Thông thường vết thương càng nhiều vi khuẩn thì dịch tiêu hoá 
của dòi càng cao để tiêu diệt vi trùng.

Qua áp dụng liệu pháp dòi, các nhà khoa học ỏ một số  nước 
(Anh, Mỹ, Israel, Đức...) đã nhận xét: “Nó làm vết thương mau 
lành, rú t ngắn được một nửa thòi gian so vối phương pháp chữa 
trị thông thường, an  toàn, .không gây tác dụng phụ, chi phí 
thấp, nhưng nhược điểm là làm bệnh nhân kinh hãi khi nhìn 
thấy những chú dòi béo mọng đang ngoay ngoáy cử động trong 
vết thương'’. Còn nhà khoa học Ronald Shermon (Viện Đại học 
California, Irvine, Mỹ) nhận xét: “Đôi với những vết thương 
kháng với các trị liệu thông thường thì những con dòi là biện 
pháp cuối cùng mang lại lợi ích cao nhất”.

Bác sĩ Wim Fleischm an (Đức) khẳng định với tuần  báo Der 
Spiegel: “Nhò sử dụng đàn dòi làm phẫu thuật, chúng tôi đã 
thành  công trong 90% các trường hợp điều trị vết thương mà 
những phương pháp khác đều bó tay”. Chỉ tính  riêng ở Đức đã 
có ít nhấ t 3.500 người bệnh được điều trị bằng phương pháp 
này. Bây giò liệu pháp dòi đang lên ngôi.
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Thật ra, phương pháp điều tr ị vết thương lở loét bằng dòi đã 
có từ  thê kỷ XVI. Nhưng từ  khi thuôc kháng sinh ra đời, người 
ta  không còn chuộng liệu pháp này nữa.

Tuy nhiên, hiện nay, khi thuốc kháng sinh đã bão hoà, hiện 
tượng kháng kháng sinh ngày càng phổ biến th ì phương pháp 
chữa bệnh cô điển này lại được y học hiện đại “tá i sử dụng”. 
Thống kê mới n h ấ t ở Anh cho thấy, hiện có đến 188 bệnh viện 
lớn áp dụng liệu pháp dòi. Trong 10 năm qua, trên  100.000 
bệnh nhân tạ i Bắc Mỹ, châu Âu (Thuỵ Điển, Đức, Áo, Thổ Nhĩ 
Kỳ, Thuỵ Sĩ, Hà Lan, U kraine, Israel) đã được các “phẫu thuật 
viên” dòi giúp chữa lành vết thương thối rữa. Nhiều cuộc chữa 
tr ị cho thấy  các vết thương tỏ ra  ... lì lợm với thuốc kháng sinh 
nhưng chỉ cần 1 tu ần  trả i qua “liệu pháp dòi”, tình  trạng  khả 
quan hơn hăn.

Tại Mỹ, trong 14 trường hợp ung nhọt khó chữa cùng điều trị 
một lúc, 8 ca không dùng “liệu pháp dòi” đã trở nên xấu đi, phải 
can thiệp bằng phẫu th u ậ t cắt bỏ. Trong khi đó, 5 trường hợp 
được điều trị bằng dòi đã m ang lại kết quả tốt đẹp. v ế t  thương 
sạch sẽ và khép miệng. Dòi được chỉ định trong tấ t  cả các vết 
thương hở miệng m ạn tính  ở người già (nhất là ngưòi mắc bệnh 
tiểu đường) tạ i bệnh viện Hoàng gia New Edingburgh ở 
Scotland. Thậm chí có cả những trường hợp tay  chân bị hoại thư 
nặng tưởng như phải cắt bỏ, liệu pháp dòi cũng tỏ ra  là một 
phương pháp duy nhất có hiệu quả.

Theo trưởng khoa nuôi dòi Steve Thomas của Princess of 
Wales Hopspital Bridgard, Anh -  nơi chuyên cung cấp dòi làm 
thuốc cho gần 1.000 trung tâm  điều trị tạ i Anh và các nước châu 
Au th ì không phải giống dòi nào cũng dùng làm “phẫu thuậ t 
viên” được. Chỉ những ấu trù n g  của giống nhặng xanh thông 
thường Lucilia sericata mới sử dụng được vì loài nàv chỉ làm 
một việc duy nhất là tá i xử lý chất th ả i hữu cơ mà không tấn  
công những mô sông. Trứng nhặng xanh được tiệ t trù n g  rồi nuôi 
trên  gan tươi cho đến khi nở thành  dòi. Đề phòng ấu trùng



những loài ruồi khác lẫn vào, do khó phán biệt, (dòi của những 
loài ruồi khác này tấn  công cả tế  bào mạnh khoẻ, cắn cả mạch 
máu, chui sâu vào cơ thể bệnh nhân) nên phải kiếm soát khu 
vực nuôi cấy ấu trùng rấ t kỹ. Trước khi xuâ"t “hàng”, các chú dòi 
đều phải trả i qua đợt tiệ t trùng  nhằm loại bỏ khả năng nhiễm  
bệnh, ơ  Đức, dòi đóng trong tú i nilon, 100 con giá trên  dưới 80 
euro. Đức cũng là nơi đầu mối cung cấp nhặng xanh cho các 
bệnh viện trên toàn th ế  giới để tạo ra  dòi. Những chú nhặng này 
được nuôi trong điều kiện vô trùng, được “ăn chơi” thoải mái và 
chỉ có mỗi một nhiệm vụ là sinh ra  dòi. Tại bệnh viện Bangkok, 
Thái Lan, một ca điểu trị vết thương bằng dòi có giá từ  10.000 
đến 15.000 bath (khoảng 250-375USD), tức 3.900.000 — 
5.900.000VNĐ.

Điều kỳ lạ là hiện nay có rấ t nhiều bệnh nhân háo hức yêu 
cầu được áp dụng liệu pháp “ghê ghê” này. Dù sao th ì chịu đựng 
dòi một vài ngày cũng còn dễ chịu hơn là phải mang trên  mình 
vết thương mưng mủ hàng tháng, có khi hàng năm tròi. 
Malyens — một bác sĩ tại Bang Oregon (Mỹ) chuyên dùng liệu 
pháp dòi cho biết: “bệnh nhân còn háo hức hơn cả bác sĩ. Sau vài 
năm điều trị mà vết thương vẫn không chịu lành, họ đã trỏ nên 
vô vọng. Vì vậy, hoàn toàn dễ hiểu khi họ tự tìm đến chúng tôi”.
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Chương X

LIỆU PHÁP DÂN GIAN CÔN TRÙNG: 
BỌ NGỰA, NHỆN, VE SẦU, CHÂU CHẤU VÀ KIẾN 

HỖ TRỢ ĐIỂU TRị CÁC BỆNH 
TRONG Y HỌC c ổ  TRUYỀN VIỆT NAM

1. Liệu pháp bọ ngựa và tang phiêu tiêu dân gian

l . I ẽ Bo ngựa

- Bọ ngựa tên  khoa học là M antis religiosa Linnaeus, bộ phận 
dùng làm thuôc là toàn con bọ ngựa (Đường lang) và tổ bọ ngựa 
trên  cây dâu (Tang phiêu tiêu).

Theo Hoàng Khánh Toàn, bọ ngựa vị ngọt mặn, tính  ấm, có 
công dụng bổ thận  cố tinh, tư  âm sáp niệu, giải độc trấn  kinh; 
thường được dùng để chữa các chứng di tinh, di niệu, tảo tiết, 
liệt dương, đi tiểu nhiều lần, bạch trọc, xích bạch đói, hầu họng 
sưng đau, tr ĩ hạ, viêm loét, kinh giản...

M ôt sô bài thuốc cụ th ể  tron g  liêu  pháp bọ ngưa dân 
gian

Bài 1. Di tinh, bạch trọc (chảy mủ ở đầu dương vật): bọ ngựa 
15g, Long cốt 40g, sấy khô tán  bột, mỗi ngày trước khi ngủ tối 
uống lOg với nưóc muối nhạt.

Bài 2. Hầu họng sưng đau: bọ ngựa 1 con, Băng phiến 3g, 
Bằng sa 2g, sấy khô tán  bột, thổi vào họng mỗi ngày 2 - 3  lần.

Bài 3. Liệt dương do th ận  hư: bọ ngựa 15g, nấu ăn  hoặc bọ 
ngựa 15g, ếch 1 con, hầm  ăn hằng ngày.
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B ài 4. Phù hai chân: bọ ngựa 2 con, vỏ bí đao 30g, Trư linh 
20g, Phục linh 20g, râu  ngô 20g, sắc uống mỗi ngày 1 thang.

B ài 5. Động kinh: bọ hung 5g, Cương tàm  9g, Toàn yêt 2g, 
Ngô công 5g, bột trân  châu 30g, Bán hạ chế 30g, Nam tinh chế 
20g, th ịt ốc biển 30g, tấ t cả sấy khô tán  bột, uổng mỗi ngày 2 
lần, mỗi lần 2g.

B ài 6. Mẩn ngứa: bọ ngựa sấy khô, tán  bột, rắc xoa.

B ài 7ẳ Viên đạn hoặc m ảnh kim khí nằm trong da th ịt không 
lấy ra được: bọ hung 1 con, ba đậu nửa hạt, hai thứ  giã n á t đắp 
vào miệng vết thương, sau khi lấy được dị vật dùng nước sắc 
Hoàng liên ngâm rửa.

1.2. Tang p h iêu  tiêu

- Tang phiêu tiêu vị ngọt mặn, tính bình, có công dụng bổ 
thận trợ dương, cô' tinh sáp niệu, an thần  định chí, thường dùng 
để chữa các chứng liệt dương, di tinh, xuất tinh  sớm, m ất ngủ, 
hay quên, bạch trọc, đái dầm, tiểu đêm nhiều lần, khí hư...

Các đơn th uốc dân g ian  có vị Tang ph iêu  tiêu  (tổ con  
bọ ngựa trên  cây dâu)

ẵ Bài Bạch cương tàm  tán  (chứng trị chuẩn thằng) Tang 
phiêu tiêu 20g kết hợp với các vị khác chữa bệnh phụ nữ trúng 
phong, cấm khẩu, cong ưỡn người, chân tay co quắp tê dại.

• Cố bào thang  -  Tang phiêu tiêu  8g sử dụng cùng với các vị 
khác chữa phụ nữ sau đẻ th iếu  sữa.

• Bài Cố phao phương -  Tang phiêu tiêu 15g kết hợp với vị 
khác chữa đái nhạt.

• ở  bài Cố’ tinh  hoàn -  Tang phiêu tiêu và các vị khác bằng 
nhau, tán  bột ngày uổng 16 -  20g.

• Bài Đại hoàng hoàn gia giảm Tang phiêu tiêu 80g kết hợp 
vối một số vị khác đem tán  bột ngày uông 20 -  30g chữa di tinh.
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M ột sô bài th u ốc cụ th ể  trong liêu  pháp T ang ph iêu  
tiêu  dân g ian

B ài 8. Tang phiêu tán: an thần, chữa bệnh hay quên, người 
mệt, đái dắt. Tang phiêu tiêu  5g; Phục linh 5g, Thạch xương bồ 
5g, Đương quy 5g, Viễn chí 5g, N hân sâm 5g, Quy bản 5g, Cam 
thảo 5g.

Cách dùng: nghiền mịn, uống với nước N hân sâm trước khi 
đi ngủ.

B ài 9. Tang phiêu tiêu tán: tr ị th ần  km h suy nhược, m ất ngủ 
hay quên, hồi hộp, trị di tinh, hoạt dinh, tiểu tiện nhiều lần, đái 
dầm do thận  hư gây ra.

Tang phiêu tiêu 40g; Viễn chí 40g, Xương bồ 40g, Phục thần 
Đương quy 40g; Đẳng sâm 40g, Quy bản 40g.

Cách dùng: tán  nhỏ, dùng nước Đẳng sâm làm thang  uống 
mỗi ngày 8g.

B ài 10. Liệt dương: Tang phiêu tiêu 6g, Phá cố  chỉ 15g, Kỷ tử 
15g, Hải cẩu thận  hoặc dương thận  1 bộ, Nhục thung  dung 30g, 
Ba kích 15g, tấ t  cả sao khô tán  bột, u ông mỗi ngày 2 lần, mỗi 
lần 9g.

B ài 11. Đái dầm: Tang phiêu tiêu 3g, bàng quang lợn 1 cái, 
hầm  ăn  hoặc Tang phiêu tiêu  6g, ích tr í nhân 6g, sấy khô tán  
bột chia uông 2 lần trong ngày. Hoặc Tang phiêu tiêu  lOg, ích 
tr í nhân lOg, Khiếm thực lOg, Long cốt 15g, Kim anh tử lOg, 
Thỏ ty tử lOg, Phúc bồn tử lOg, M ẫu lệ 15g, sắc uống. Hoặc 
Tang phiêu tiêu 12g, Đẳng sâm  12g, Phá cố’ chỉ 12g, ích tr í 
nhân 8g, Thỏ ty tử 8g, Ba kích 8g, sắc uống.

B ài 12. Khí hư, đau lưng nhiều: Tang phiêu tiêu  9g, Thỏ ty 
tử  9g, Thục địa 15g, sắc uống.
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B ài 13. Tiểu tiện nhiều lần: Tang phiêu tiêu 30g sao vàng, 
sắc chia 2 lần uông trong ngày.

B ài 14. Giảm tr í nhó, tiểu tiện  nhiều lần: Tang phiêu tiêu 
3g, Viễn chí 4,5g, Thạch xương bồ 4,5g, Đẳng sâm 9g, Quy bản 
9g, sắc uổng.

B ài 15. Di tinh, bạch trọc: Tang phiêu tiêu 20g, Long cốt 20g, 
sấy khô tán  bột, uống mỗi lần 8g vối nước muôi nhạt. Hoặc Tang 
phiêu tiêu 12g, Long cốt 30g, Mẫu lệ 30g, Kim anh  tử  15g, 
Hoàng bá lOg, Tri mẫu lOg, Dạ giao đằng 30g, sắc uống mỗi 
ngày 1 thang.

B ài 16. Phụ nữ có tha i tiểu tiện nhiều lần và không tự  chủ: 
Tang phiêu tiêu 12g sấy khô tán  bột chia 2 lần uống trong ngày 
với nước cơm.

B ài 17ể Phụ nữ có thai tiểu tiện khó khăn và đau: Tang 
phiêu tiêu sấy khô tán  bột, uống mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 5g với 
nước cơm.

B ài 18. Tiểu tiện không thông: Tang phiêu tiêu nưống vàng 
30 cái, Hoàng cầm '2 lạng, sắc kỹ chia uống 2 - 3  lần.

B ài 19. M ất ngủ, hay quên: Tang phiêu tiêu lOg, Viễn chí 6g, 
Trân châu mẫn 30g, Thạch xương bồ lOg, Phục linh 15g, Long 
cốt 30g, M ẫu lệ 30g, sắc uông mỗi ngày 1 thang.

B ài 20. Hóc xương cá: Tang phiêu tiêu sắc với dấm uống.

B ài 21. Sán khí (Sa đì) gây đau: Tang phiêu tiêu 30g, Tiểu 
hồi hương 30g, Thăng ma 15g, Sài hồ lOg, sấy khô tán  bột, uống 
mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 3g với nước sắc hạt tiêu.

B ài 22. Ráy ta i đau nhức: Tang phiêu tiêu đốt tồn tính, Xạ 
hương một chút, trộn đều rắc vào trong tai.

B ài 23. Đau lưng, đái són: Tang phiêu tiêu 30g, Ba kích 30g, 
Thạch hộc 20g, Đỗ trọng 20g, tấ t cả thái nhỏ phơi khô, tán  bột,
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luyện với m ật ong thành viên 6g, mỗi ngày uông 2 lần , môi lân 1 
viên với rượu hâm  nóng. Hoặc Tang phiêu tiêu lOg, Kim anh tư 
lOg, Liên tu  lOg, Hoài sơn 12g, sắc với 400ml nước còn lOOml 
chia uống 2 lần trong ngày.

B ài 24. Xuất huyết dạ dày, phổi: Tang phiêu tiêu  sao vàng 
tán  bột, Bạch cập 15g sắc lấy lOOml, mỗi ngày uông 3 lần, mỗi 
lần  3g Tang phiêu tiêu với nước sắc Bạch cập.

2. Liệu pháp nhện dân gian

- Nhện còn gọi là Tri thù, Võng công, Võng trùng, Nguyên 
thù.

- Nhện có tên  khoa học là Anaea venừ-icosa (L. Kock).

- Vị đắng, tính lạnh, có độc, có công dụng giải độc tiêu  thũng, 
chỉ thông khu phong, được dùng để chữa các chứng sa tinh 
hoàn, trúng  phong miệng méo, trẻ  em kinh giật, cấm khẩu, cam 
tích, tràng  nhạc, đinh thũng, lở ngứa, vết thương do rắn  rết, 
ong, bò cạp đốt...

2.1. Môt sô bài thuốc cụ thê trong liệu ph á p  nhện dân gian

B ài l ế Đinh thũng  ác sang: (!) Nhện lượng thích hợp giã nát 
đắp vào chỗ đau. (2) Nhện bỏ đầu lượng thích hợp giã ná t vối 
một chút đường đỏ rịt vào tổn thương. (3) Nhện bỏ đầu lượng 
thích hợp trộn với một ít cơm chua và muối ăn rồi giã nát, đắp 
vào chỗ đau.

B ài 2. Nha cam tẩu  mã: nhện 1 con, gỉ đồng nửa tiền , một 
chút Xạ hương, tấ t cả đâm n á t xát vào tổn thương.

B ài 3. Polip mũi: nhện và đường đỏ lượng vừa đủ, giã n á t bôi 
vào tổn thương.

B ài 4. Viêm amydal: nhện 7 con, bọ ngựa 1 con, móng tay 
ngưòi 3g, xà thoái 1 cái, tấ t cả sao tồn tính, tán  bột, mỗi lần 
dùng một chút thôi vào trong họng.
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B ài 5. Đái dầm: ăn nhện nướng th ậ t chín.

B ài 6. Rết, bọ cạp đốt lấy nhện nghiền lấy nước bôi. Người bị 
ong châm, rết cắn có nọc độc, bắt nhện còn sống để vào chỗ đau 
cho nó hút hết nọc độc, sau đó cho vào nước lạnh ngâm để nó 
sống lại.

B ài 7. Người ta còn dùng m àng tơ nhện (Tri th ù  võng) sao 
vàng, tán bột uống để chữa các loại vết thương chảy máu, đứt 
tay, thô huyết, và lở độc và xác nhện (Tri thù thoái xác) giã nát, 
tán bột xát vào răng để chữa sâu răng, cam răng.

2.2. L iệu p h á p  nhên ôm trứ n g

- Nhện ôm trứng còn gọi là Bích tiền, Nhện ôm trứng.

- Nhện ôm trứng có tên khoa học là Uroctea compactilis 
Koch.

- Nhện vị mặn, tính  bình, có công dụng giải độc, chỉ huyết, 
được dùng để chữa các chứng hầu tý (viêm amydal), cam răng, 
chảy máu cam, tr ĩ lở chảy máu, nhọt chảy nước vàng, xuất 
huyết...

Một sô bài th uốc cụ th ể  trong liệu  pháp n h ện  ôm  
trứng dân g ian

B ài 1. Viêm amydal: nhện 10 con, sấy khô tán  bột, thổi vào 
họng. Hoặc dùng nhện 1 con, Thanh đại l,5g, Băng phiến l,5g, 
tấ t cả sấy khô tán  bột, thổi vào họng.

B ài 2ề Cam răng, viêm loét miệng lưỡi: nhện 1 con, Thanh 
đại l,5g, Băng phiến l,5g, tấ t  cả sấy khô tán  bột, thổi vào răng 
miệng.

B ài 3. Cam tẩu  mã: nhện và cặn trắng  nước tiểu (Nhân 
trung bạch) lượng bằng nhau đem đốt tồn tính, nghiền bột bôi 
vào tổn thương.
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B ài 4. Trẻ em chướng bụng: nhện 5 con giã nát rồi đem tráng 
với trứng gà ăn mỗi ngày 1 lần, chừng hai ba lần  là hiệu 
nghiệm.

B ài 5. Trẻ em cứng hàm  không bú được: nhện 2 con, bỏ chân, 
sao cháy, nghiên nhỏ hoà vối sữa uống.

B ài 6Ế Viêm họng, viêm amydal, viêm loét chân răng và 
khoang miệng: nhện 1 con, Thanh đại l,5g, Bãng phiên l,5g, 
móng tay ngưòi l,5g, tấ t cả sấy khô tán  bột, thôi vào miệng.

B ài 7. Mụn nhọt: lấy nhện sống giã n á t đắp vào tổn thương.

B à i 8. Bí đái: nhện lượng vừa đủ giã ná t với 1 củ hành đắp 
lên vùng bàng quang.

B ài 9. Trĩ sưng đau: nhện to 1 con, Kim ngân hoa 12g, hai 
thứ bọc đất sét nung chín, lấy ra nghiền nhỏ đắp vào búi tri.

B ài 10. Ngoài ra, bao trứng nhện (Bích tiền mạc) cũng được 
dùng để làm thuốc. Ví dụ: Nhũ nga (áp xe vú) dùng bao trứng 
nhện 3 cái sao tồn tính, Bạch phàn 3g, hai thứ  tán  bột uống.

B ài 11. Bạch hầu dùng bao trứng nhện 3 — 5 cái sao tồn tính, 
băng phiến 0,6g, tán  bột, thổi vào họng.

B ài 12. Vết thương chảy máu dùng bao tổ nhện dán vào 
chỗ đứt.

B ài 13. Phụ nữ sau khi sinh ít lâu  bị ho ủa thổ sóc ngược 
dùng 5 - 6  cái bao tổ nhện sắc kỹ lấy nước cốt mà hớp một chút.

Gần đây nghiên cứu liệu pháp nhện Brazil theo Courier 
in ternational mà Quang Huy thông tin  là nhện kỳ diệu hơn cả 
Viagra.

Loài nhện đó có tên  là Phoneutrianigriventer. N hện có “nụ 
hôn” độc hại, nhưng không đến nỗi gây chết người. Gần đây, các 
cơ quan nghiên cứu y học Brazil phát hiện thây  ở các nạn  nhân 
của nhện Phoneutriam griventer có một hệ quả th ậ t bấ t ngờ: họ
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có những cơn cương cứng liên tục kéo dài từ giờ này qua giờ 
khác. Bà mẹ thiên nhiên đã đi một nước cờ tiến bộ so với thuốc 
Viagra, gây hy vọng thú  vị cho giới mày râu.

Lại thêm  một lần nữa, ngẫu nhiên đã can thiệp vào lĩnh vực 
phòng ngừa khoa học vê rối loạn cương, một chứng bệnh liên 
quan tới 18 triệu đàn ông chỉ trên  lãnh thổ nưốc Mỹ, cái nôi của 
thuốc Viagra và tấ t cả các loại thuốc mô phỏng công năng của 
nó. Nhưng có tới 1/3 số đàn ông có chứng rối loạn cương thể  yếu 
hay trung  bình đã thử  nghiệm với Viagra tỏ ra chưa hài lòng. 
Hoạt chất có trong thuốc Viagra đã không kích hoạt hiệu ứng 
như họ mong muôn.

Thực tế, Viagra không sử dụng để gây cương cứng mà chỉ là 
giữ được cương cứng. Cơ chế cương cứng dương vật còn phức tạp 
hơn nhiều so với những gì hiện tại chúng ta  biết được và chất 
kích hoạt duy nhất trạn g  thá i cương cứng nằm trong não. Chính 
não là nơi giải phóng ocid nitric và ocid nitric khốp nối cho một 
chuỗi phản ứng sinh hoá chỉ dẫn cho cơ thể cách phản ứng, 
thích nghi như th ế  nào với trạng  thái mới. Trong dây chuyền 
phản ứng có sự can thiệp của enzym mang tên cGMP có vai trò 
làm giãn các cơ bao bọc thể xốp dương vật, làm cho máu dồn tới 
gây cương cứng và giữ được cương cứng. Dương vật trong trạng  
thái cương có áp suất m áu cao gấp 10 lần so với dương vật ở 
trạng thá i nghỉ. N hưng bất kỳ hành động nào cũng đi kèm với 
một phản ứng. Chính enzyme có nhiệm vụ mở van cho huyết áp 
lại bị ức chê với một chất khác là PED — 5, có nhiệm vụ chính 
xác là bảo đảm cho hồi lưu máu trỏ lại áp suất bình thường. Các 
dược phẩm như Viagra hoặc Cialis là các chất ức chế chất PE D - 
5, giải phóng trạng  th á i cương cứng khỏi kẻ quấy rối bữa tiệc 
hoan lạc. Chính điều này có lẽ giải thích được tính không hiệu 
quả đối với những người bệnh có khó khăn không phải là giữ 
trạng  th á i cương mà muôn tạo cương.

Nọc độc tiêm  của loài nhện Brazil ngược lại rấ t thú  vị, vì 
hình như nọc độc can thiệp về phía trước phản ứng dầy chuyền,
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ở giai đoạn các sự trao đổi sinh hoá sinh ra từ khu vực trong não 
về cương cứng và kích hoạt sản sinh ocid nitric. Đó chính là 
phát hiện của hai nhà nghiên cứu Romulo Leite và Kenia 
Pedrosa, thuộc Trường Đại học Y Georgia, Mỹ, trên  một nghiên 
cứu tỉ mỉ nhằm  thử nghiệm tác dụng nọc độc nhện trên  chuột. 
Những con chuột được tiêm  nọc độc nhện có sự tăng  hệ thông 
đáng kể áp suất máu trong dương vật và giải phóng ocid nitric 
nhiều hơn. Các sô' liệu hiện có đã chỉ ra  rằng nọc độc nhện gần 
giống như một thuốc cương dương trán g  kiện, trong khi thuổc 
Viagra chỉ là trợ thủ  cho tính  cương cứng mang tác dụng theo 
kiểu làm cho trạng  th á i cương không bị yếu đi.

3 . Liệu pháp ve sầu dân gian

- Ve sầu còn gọi là Trách thiền, Hắc tri, xác ve sầu được gọi 
là Thiền thoái.

- Ve sầu có tên khoa học là Cryptotympana iaponica Kate.

Theo Hoàng Khánh Toàn, ve sầu vị m ặn ngọt, tính hàn, có 
công dụng thanh  nhiệt tức phong, trấ n  kinh an thần , được dùng 
chữa trẻ  em kinh phong, động kinh, trẻ  khóc dạ để...

Một sô bài th u ôc có T hiền  thoái

• Bài Dương can hoàng vị Thiền thoái 40g cùng với Dạ minh 
sa chữa quáng gà, m ắt mờ, có màng.

• Bài Bạch cương tàm  tán  (chứng trị chuẩn thằng) có vị Thiền 
thoái 20g kết hợp với một vài vị khác chữa bệnh phụ nữ trúng 
phong, cong ưỡn người, cấm khẩu, chân tay co quắp tê dại.

• Bài Bạch cương tàm tán  (thẩm thị tôn sinh) vối Thiền thoái 20g 
và các vị khác chữa kinh phong, trúng phong bán thân bất toại.

• Bài Đoạn giảm đau có Thiền thoái được sử dụng là 4 xác ve, 
cùng với xác rắn  đem tán  bột ngày uống 4 -  8g bằng nước sắc 
N hân sâm chữa kinh phong.
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• Tiêu phong tán  — sử dụng Thiển thoái 6g cùng với các vị 
khác chữa tỳ nhiệt phong thấp.

• Bài Kim chu ẩm — Xác ve sầu 14 con sử dụng cùng với các 
vị khác đem tán  bột luyện viên với m ật ong chữa thương hàn 
thực nhiệt, hư nhiệt (mắt đỏ, lưỡi sưng, mọc mụn ở mũi, miệng).

• Bài Liên kiều, Hoàng kỳ thang: Thiển thoái lg  kết hợp với 
một vài một vị khác chữa mụn nhọt, thanh nhiệt giải độc.

• Thăng dương giải độc thang  sử dụng Thiền thoái và các vị 
khác dưới dạng nước sắc uống.

Ệ 0  bài Thăng giáng tán  -  Thiền thoái 4g kết hợp với các vị 
khác dưới dạng nước sắc uống.

3.1. Môt sô bài thuốc cu thê trong liêu p h á p  ve sầu  dân g ia n

B ài 1. Thấp nhiệt chú hạ: ve sầu 3 con, Hoắc hương lOg, 
Phượng lan lOg, Hà diệp lOg, Cốc nha 30g, Mạch nha 30g, Bán 
hạ chế lOg, Lục thần  khúc lOg, sắc uống.

B ài 2. Trẻ em sốt cao co giật: ve sầu 1 con, Phục linh 15g, 
Long cốt 30g, bột trân  châu 0,3g (uống ngoài), Câu đằng 15g 
(cho sau), Bản lam căn lOg, Bồ công anh lOg, sắc uống mỗi ngày
1 thang, uống liền 2 thang.

B ài 3ễ Trẻ em động kinh: ve sầu 3 con, Bán hạ chế lOg, T rần 
bì 6g, Phục linh lOg, Chích thảo 5g, Khương trúc nhự 3g, Chỉ 
xác 6g, sắc uông mỗi ngày 1 thang, uống liền trong 1 tháng.

B ài 4. Trẻ em khóc dạ đề: ve sầu 1 con, Cốc nha lOg, Mạch 
nha lOg, Phục linh lOg, Sinh thạch cao 15g, Trân châu mẫn 
15g, sắc uống mỗi ngày 1 thang, uống liền trong 3 ngày.

B ài 5. Tắc tia  sữa: ve sầu 3 con, cá diếc 1 con, móng giò lợn 1 
cái, gia vị vừa đủ hầm  ăn.

Xác ve sầu, còn gọi là Thiền thoái, Thuyền thoái, Tri liễu xác, 
Thiền y... cũng được dùng làm thuốc, vị m ặn ngọt, tính  hàn, vào
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2 kinh phế và can, có công dụng tuyên phê tán  phong, định kinh 
minh mục, giải nhiệt và giúp đậu sởi dễ mọc, được dùng đê chữa 
trẻ  em sốt cao co giật, khóc đêm nhiều, cảm mạo, ho m ất tiêng, 
viêm tai giữa, thúc những nốt sởi chóng mọc ra  ngoài, đau măt 
đỏ, mò m ắt, đinh sang thũng, thoát giang...

3.2. M ót sô bài thuốc chữa

B ài 6. Cảm mạo, ho m ất tiếng: Thiền thoái 3g, Ngưu bàng tủ 
lOg, Cam thảo 3g, Cát cánh 5g, sắc uống mỗi ngày 1 thang.

B ài 7. Đau đầu, chóng mặt: Thiền thoái sao qua, tán  bột, 
uống mỗi lần  4g vối rượu hoặc nước ấm, mỗi ngày 2 lần.

B ài 8. Phù toàn thân: Thiển thoái, rễ cây Vương tùng và 
cành Tía tô lượng bằng nhau, nấu nước tắm  hằng ngày.

B ài 9. Đau m ắt đỏ, mò mắt: dùng Thiền thoái kế t hợp vối 
Cốc tinh  thảo, Bạch tậ t lê, Cúc hoa, Phòng phong, Thảo quyết 
minh, Khương hoạt và Hoàng cầm, sắc uống mỗi ngày 1 thang.

B ài 10. Viêm mũi dị ứng: Thiền thoái tán  bột, uổng mỗi ngày 
2 lần, mỗi lần lg.

B ài l l ề Ngứa ngoài da: Thiền thoái 5g, Địa phụ tử  15g, Tạo 
giác thích 15g, Sà sàng tử  lOg, sắc kỹ 2 lần  lấy chừng l.OOOml 
nưốc, đê ấm rửa nơi bị ngứa nhiều lần trong ngày.

B ài 12. Đinh sang: Thiền thoái 5g, Cương tàm  5g, tán  bột, 
trộn với giấm bôi xung quanh vết tổn thương, sau khi đã rút 
được ngòi lại dùng bột thuốc để bôi vào miệng vết thương.

B ài 13. Mày đay: Thiền thoái 3g, Quế chi 9g, Phù  bình 9g, 
Bạch tru ậ t 9g, Tạo giác thích 9g, Địa phụ tử  9g, Đan sâm 9g, 
Bạch thược 9g, Phòng phong 9g, sắc uống mỗi ngày lg  thang. 
Hoặc lấy Thiển thoái rửa sạch, phơi khô trong bóng râm  rồi sao 
đen, tán  bột, trộng vối bột Thích tậ t lê vối tỷ lệ 2:1, sau đó làm 
thành  viên hoàn mỗi viên nặng 9g, uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần
2 — 3 viên với nước ấm.
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B ài 14. Da khô, nóng và ngứa: Thiền thoái và tổ ong (nướng 
lên) lượng bằng nhau, sao vàng, tán  bột, uông mỗi ngày 3 lần, 
mỗi lần 4g với rượu nhạt.

B ài 15. Trẻ em mắt trỢn ngược, đờm tắc, nóng sốt li bì: Thiền 
thoái nấu vói nước tương, phơi khô tán  bột, cho uống mỗi lần 3 
phần.

B ài 16. Trẻ em sốt cao co giật: Thiền thoái 3g, Câu đằng 6g, 
tán nhỏ, sắc với 200ml nưốc còn 50ml, chia uông 1 — 2 lần  trong 
ngày. Đôi với trẻ em còn đang bú, tán  các vị thành  bột mịn rồi 
hoà một ít vào sữa, cho uống làm  nhiều lần trong ngày hoặc bôi 
vào núm vú cho trẻ  bú.

B ài 17. Trẻ em khóc dạ đề: Thiển thoái 50 cái, tán  bột, chia 
uống 4 lần với nước sắc Câu đằng.

B ài 18. Lòi dom (thoát giang): Thiền thoái bỏ chân, tán  bột, 
trộn với dầu vừng bôi vào hậu  môn.

B ài 19. Ve sầu bụng đỏ, còn gọi là hồng nương tử, tên  khoa 
học là Huechys sanguínea De Geer, vị đắng cay, tính  bình, có 
độc, có công dụng công độc, thông ứ, phá tích, được dùng để 
chữa huyết ứ đau bụng, k inh  bế, chó dại cắn, tràng  nhạc, ngứa 
lở (dùng ve sầu bụng đỏ 0 ,lg , Thanh đại 0,9g, lá Phù dung 30g, 
Băng phiến lOg, tấ t cả tán  bột, hoà với m ật ong bôi vào vết loét).

Bài 20. Chữa cảm mạo, viêm khí quản, ho m ất tiếng: Thiền 
thoái 3g, Cam thảo 3g, Ngưu bàng tử lOg, Cát cánh 5g. sắc uống.

B ài 21. Thiền yết tán: chữa kinh phong mạn tính, kinh giật, 
trẻ em mới đẻ không chịu bú: Thiền thoái 3g, Thiên nam  tinh 
3g, Toàn yết (bọ cạp) l,5g, Cam thảo 3g. Tán thành  bột thêm 
Sinh khương, Đại táo sắc uống.

B ài 22. Khoái ban tán: làm cho độc sởi, đậu mọc nhanh: 
Thiền thoái 4g, Tử thảo 4g, N hân sâm 4g, Mộc thông 4g, Bạch 
thược dược 4g, Cam thảo 4g. Tán thành bột uổng.
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B ài 23. Chữa trẻ  mới đẻ hay khóc đêm: dùng Thiền thoái 
ngắt bỏ nửa trên, dùng nửa dưới tán  nhỏ cho uống môi lần  2g, 
thang  bằng nưốc Bạc hà và rượu.

4. Liệu pháp châu chấu dân gian

- Châu chấu lúa còn gọi là Trách m ảnh

- Tên khoa học của châu chấu lúa là Oxya chinensis T. và 
châu chấu tre  húng vàng là Ceracris Kiangsu  Tsai.

- Vị cay ngọt, tính  ấm có tác dụng chỉ khái, bình suyễn, trấn 
kinh, giải độc. Châu chấu được nhân dân bắt rang ăn thay thức 
ăn rấ t giàu đạm.

Một sô bài thuốc cụ thể trong liệu pháp châu châu dân gian

B ài l ẵ Ho gà: châu chấu 10 con sắc uống hàng ngày.

B ài 2. Ho dai dẳng: châu chấu 10 con, Tang bạch bì lOg, 
Khoản đông hoa lOg, Cát cánh 6g, Ngũ vị tử  6g, sắc uống mỗi 
ngày 1 thang.

B ài 3. Viêm da nứt nẻ do giá rét: châu chấu sao tồn tính, tán 
bột, trộn với dầu vừng bôi vào vùng tổn thương.

B ài 4. Trẻ em cấp m ạn kinh phong: châu chấu 5 con, Toàn 
yết 2 con, Ngô công 1 con, xác ve sầu 5 cái, Câu đằng 20g, sắc 
uống mỗi ngày 1 thang.

B ài 5. Thương phong (cảm mạo): chầu chấu (tốt n h ấ t là bắt 
sau khi sương xuống), sao tồn tính  bằng nồi đất, tá n  bột, uống 
mỗi ngày 3 lần, mỗi lần  3g với nưốc ấm hoặc rượu vàng.

Gần đây ngưòi ta  đang nghiên cứu chữa bệnh đau nửa đầu 
bằng châu châu.

Theo Science Daily mà Việt Anh thông báo gần đây người ta 
đang hy vọng chữa bệnh đau đầu từ  châu chấu.
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GS. Sinh học Mel Robertson thuộc Trường Đại học Queen đã 
phát hiện ra phản ứng của loài châu chấu trước áp lực môi 
trường chính là bằng chứng giúp các nhà khoa học tìm hiểu căn 
nguyên của bệnh đau nửa đầu ở người và dựa vào đó đưa ra 
phương pháp trị liệu phù hợp.

Khi nghiên cứu quá trình  thở của chúng, GS. Robertson 
nhận thây trong điểu kiện nhiệt độ cao, hoặc thiếu oxy, loại côn 
trùng này ban đầu thở nhanh dần và sau đó rơi vào trạn g  thái 
hôn mê. Khi nhiệt độ giảm xuổng, hay lượng oxy tăng  lên, 
chúng hồi phục trở lại. Như vậy để đảm bảo hệ th ần  kinh hoạt 
động ôn định, ion Kali phải luôn luôn cao ở trong và thấp ở 
ngoài tế  bào. Những gì chúng ta  thấy  ở con người là sự bất lực 
trong việc duy trì mốì cân bằng đó. Trong khi đó loài châu chấu 
thích nghi được để bảo vệ hệ thần kinh của mình.

Khi chứng đau nửa đầu còn đang gây ra nhiều tran h  cãi và 
độ nhận biết về th u ậ t ngữ này còn rấ t mờ mịt thì những nghiên 
cứu trên  sẽ là chìa khoá để khám  phá ra các phương pháp trị 
liệu mới mẻ hiệu quả.

5. Liệu pháp kiến dân gian

Theo Bùi Tuấn Việt, kiến có lịch sử phát triển  lâu đời, căn cứ 
vào hoá thạch thì kiến có ít nhất 45 triệu năm tồn tại trên  trá i 
đất. Kiến có thân  hình bé nhỏ, dựa vào sức mạnh tập  thể để tồn 
tại và phát triển. Ngày nay kiến đã trỏ thành một vương quốc 
cực th ịnh  có sô' lượng cá thể đứng đầu trong số hàng triệu loài 
đông vât. Từ lâu con người đã biết sử dụng kiến, tuy nhiên lúc 
bấy giò ngành y học chưa được phát triển  như ngày nay, do đó 
sự khai thác và sử dụng kiến chưa được nhiều. Hiện tạ i nhiều 
nhà sinh vật học và côn trùng  học Mỹ, Mehico, Nga, Trung 
Quốc, Úc... đã tiến hành nghiên cứu và cho thấy giá trị dinh 
dưỡng về thực phẩm động vật và giá trị y dược của kiến là vô 
cùng ưu việt, ở  Trung Quốc, ngươi ta  đã xây dựng và phát triển  
hàng chục cơ sở điều trị, sản xuất thuốc và thực phẩm được chế
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tạo từ kiến như bột kiến, viên thuốc kiến, rượu kiến... Đồng thời 
nhũng sản phẩm này đã được các cơ quan Nhà nước có thấm 
quyền tiến hành kiểm tra  nghiêm khắc vê độc tính  và được tiên 
hành phân tích về chi tiêu lý hoá phù hợp vâi tiêu chuấn vệ sinh 
và được đem bán rộng rã i trên  th ị trường Trung Quốc và quôc 
tế. Vối những tình  hình nêu trên  đã đem lại cho con người một 
bước ngoặt và cơ hội mới trong việc nhân nuôi và khai thác sử 
dụng các loài côn trùng  nói chung và các loài kiến nói riêng đê 
phục vụ lợi ích của con người. Có thể  nói rằng rồi đây đối mặt 
với tình  hình tô" chất nhân loại bị giảm sút một cách phô biến do 
nông sản ngày càng bị ô nhiễm  các chất độc hoá học từ  các chất 
tăng  trọng, phân bón và thuốc trừ  sâu thì côn trùng  như kiến sẽ 
trở thành  một trong những nguồn thực phẩm  và dược phẩm 
quan trọng mà con người tin  cậy.

Ngày nay người ta  đã và đang sử dụng liệu pháp kiến trong 
chữa bệnh. Kiến còn gọi là Mã nghĩ, tên khoa học là Formica 
fusca  Linnaeus, vị mặn, tính  bình, có độc, có công dụng thanh 
nhiệt giải độc, khứ phong trừ  thấp, giải độc tiêu thũng, điều hoà 
âm dương, được dùng để chữa các chứng bệnh như viêm đa khớp 
dạng thấp, viêm gan virus B, đái đường, đổ mồ hôi tay  chân, 
đinh nhọt thũng độc, rắn  cắn... Người ta  đã có những bài thuốc 
cụ thể  về kiến như sau:

- Sản phụ thiêu sữa: kiến 2g, th ịt lợn xay vừa đủ, trộn đểu vê 
thành  viên rán  ăn, cũng có thể thay  th ịt xay bằng đậu phụ.

- Nhọt độc ung thũng: dùng kiến còn sống giã n á t đắp lên tổn 
thương.

- Viêm khớp đau nhức: kiên còn sông chần qua nước sôi rồi 
đem sấy khô lOg, ngâm với 500ml rượu trắn g  sau 2 tu ần  thì 
dùng được, uống mỗi ngày 1 lần 10ml.

- Ra mồ hôi tay chân nhiều: dùng kiên còn sông giã ná t xoa 
vào lòng bàn tay  và chân.

104



Ngày nay người ta dùng bột kiến, viên nang kiên 
các bệnh khác như:

- Viêm khốp dạng thấp

- Viêm gan virus B

- Ung thư  gan

- Hen phế quản

- Tai biến mạch máu não.

- Đái tháo đường v.v...



Chương XI

LIỆU PHÁP DÂN GIAN 
CÁC SẢN PHẨM ONG MẬT

Ong m ật được nuôi để lấy mật, lấy nọc, sữa ong chúa, phấn 
hoa, sáp ong, keo ong, tàng  ong... để làm thuốc và thực phẩm. 
Các sản phẩm  ong này đã được nhân dân ưa dùng để chữa 
nhiều bệnh. Dưới đây là liệu pháp dân gian các sản phẩm đó 
thông qua thành  phần và các tác dụng của chúng.

Bảng 11.1. Liệu pháp dân gian các sản phẩm ong mật

Các sản 
phẩn ong Thành phấn Tác dụng

1. Mật ong - Đường chiếm 3/4 tổng lượng 
mât ong trong đó có đường 
đơn, đường đôi và đường đa.
- Glucose và Fructose chiếm 
tới 85-95% đường trong mật, 
đường mía và đường mạch 
nha rất ít
- Mật ong còn chứa protein, 
acid amin acid hữu cơ, vitamin 
sắc tố, mùi thơm và nước.

- Mật ong có tác dụng rõ đối với các 
bệnh dạ dày và đường ruột.
- Mật ong có tác dụng tiêu viêm, khử 
đờm, trị ho khá tốt đôi với hệ hỏ hấp.
- Mât ong có hiệu quà trong việc cải 
thiện các bệnh tim mạch.
- Mật ong thúc đẩy sự chuyển hoá 
của gan.
- Mặt ong điều tiết các bệnh về hệ 
thần kinh.
- Mật ong có tác dụng điều trị vết 
thương nhiễm trùng và vết bỏng v.v...

2. Nọc 
ong

- Nọc ong chứa albumin, acid 
amin tự do như cystin, lysin, 
arginin glycocol, alanin, 
methionin, acid glutamic, 
leucin, tryptophan histamin.
- Các acid nucleic
- Histamin 1%, acetylcholin
- Muravic

- Nọc ong chữa bệnh thấp khớp bằng 
cách cho ong đốt trực tiếp.
- Chế phẩm chế sẩn từ nọc ong để 
bôi ngoài chữa hen suyễn.
- Không dùng nọc ong cho bệnh 
nhân bị lao, bị bệnh gan, suy tuỵ 
thận, suy nhược cơ thể, bênh về máu 
và phụ nữ có thai.
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- Các acid: add formic, acid 
chlohydric, add orthophotphoric.
- Cá c enzym: p hospholipase, 
hyaluronidase.
- Các chất béo, các tinh dầu, 
các hợp chất steroid
- Các chất vô cơ: magiê, đổng, 
calci, lưu huỳnh, phospho
- Melitin chiếm chủ yếu tới 40- 
50% trong nọc ong khô.
- Apamin

- Noc ong chữa các bệnh về thần 
kinh ngoại vi, thần kinh mặt, thẩn 
kinh toạ.
- Làm tan hổng cẩu, co cơ vân, cơ 
trên
- Bệnh đau đểu, hạ huyết áp
- Bênh ngoài da
- Huyết áp cao giai đoạn 1 và 2
- Melitin là protein làm hạ huyết áp 
có tác dụng kháng sinh, chống viêm 
nhiễm, kích thích hê thần kinh, kích 
thích tuyến thượng thận tiết chất 
cortison.
- Men photpholipase làm phân huỷ 
lecithin tạo liscitin dung giải các tế 
bào sung huyết gián tiếp trì hoãn 
thuỷ phân thrombokinase đông máu.
- Apamin cũng kích thích tiết cortison 
và ức chế quá trình gây viêm, sưng 
các khớp.
- Men hyaluronidase làm tăng tính 
thấm của mao mạch.
- Histamin làm giản mach máu ngoại 
vi nên có tác dụng giảm huyết áp.
- Nếu 1000 con ong đốt 1 lúc sẽ liệt 
hô hấp mà chết vì trong noc có chứa 
melitin.

3. Sữa 
ong chúa

- Nước 64-69%
- Protein thô 11-14%
- Đường 13-15%.
- Chất béo 6%
- Chất khoáng 4-5%
- Các chất khác 2,84 -  3%. 
Protein chiếm khoảng 50% 
chất khô trong sữa ong chúa 
trong đó 2/3 là albumin, 1/3 là 
globin

- Sữa ong chúa trị bệnh tuổi già "cải 
lão hoàn đổng”, thúc đẩy sự hoat 
động các tuyến nội tiết, cải thiện các 
quá trình chuyển hoá.

- Sữa ong chúa điều trị các chứng 
bệnh về dinh dưỡng (mệt mỏi, tê phù 
tứ chi, ân uống kém) các chứng bệnh 
về thần kinh (cài thiện giấc ngủ, tâng 
cường trí nhớ, chống đau các thần 
kinh hông, cột sống, đau cơ).
- Sữa ong chúa điểu trị các bệnh về 
máu do giảm bạch cầu, giảm tiểu 
cầu, thiếu máu do trở ngại về tái 
sinh.
- Sữa ong chúa có giá tri khi điều tri
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bênh máu trắng, khống ché sự sinh 
trưởng của tế bào ung thư.
- Sữa ong chúa có hiêu quà tốt với 
bênh viêm gan truyền nhiễm, thấp 
khớp, viêm thận mạn tính, bệnh tiểu 
đường, viêm phổi, lở loét, bệnh phụ 
khoa.
- Sữa ong chúa đưọc dùng rộng rãi 
trong mỹ phẩm làm đẹp da, trị mụn 
trứng cá v.v...

4. Phấn 
hoa

Kho dinh dưỡng nhỏ bé
- Chứa nhiều loai protein, acid 
amin, chất béo, đường.
- Chứa nhiều các đa vi lượng, 
các vitamin.

- Chứa acid nucleic
- Chứa progesteron
- Có mùi vị và hương thdm 
ngào ngạt của hoa

- Tác dụng đối với mạch máu của tim 
và não, chống vữa xơ mạch, ha 
cholesterol và lipid máu.
- Tác dụng đối với táo bón mạn tính 
ỏ người già

- Tác dụng chông tăng sinh và viêm 
tiền liệt tuyến.
- Chống mệt mỏi và tăng cường thể 
lực
- Chống lão hoá và kéo dài tuổi tho

5.. Ấu 
trùng ong

- Chứa 18 acid amin
- Protein chiếm 61%
- Chứa nhiều đa vi lượng và 
các vitamin khác nhau.
Đây là thức ăn quý dành cho 
hàng đế vương và quý tộc

- Dưỡng máu

- ích thận sinh tinh
- Dưỡng tâm cưòng trí
- Bổi bổ dưỡng ảm -  hỗ trơ điều trị 
chứng vô sính ở phụ nữ rất tốt.
- Giải độc, trị rét.
- Đẹp da, tươi dung nhan, loại trừ 
những vết đổi mồi do tuổi già.

6. Cao 
ong

- Cao ong được tạo từ chất di 
truyền thực vật và chất nội tiết 
của ong mật.
Thành phần cơ bản là hợp 
chất progesteron -  có tới 20 
loại.
- Cao ong còn chứa nhiều 
vitamin, các acid amin và các 
nguyên tô' vi lượng.
- Cao ong chứa một loạt 
enzym protease như: 
cathepsin, trypsin, diastase, 
lipase.

- Cao ong làm đẹp nhan sắc vì điều 
tiết hệ thống nội tiết, cài thiện 
chuyển hoá in  ngon ngủ tốt, tinh 
thần phấn chấn dung nhan tưoi trẻ.
- Cai thuốc lá do progesteron tác 
động, thay đổi cảm giác miêng.
- Mạch máu mềm mại
- Ngăn ngừa tế bào ung thư di 
chuyển và hồi phục tốt cho bệnh 
nhản ung thư sau chiếu xa, truyền 
hoá chất.
- Giảm nhẹ triệu chứng ở thời kỳ mãn 
kinh ở phu nữ do cao onq tác đông
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- Nhiều loai acid, alcohol, chất 
béo có hoạt tính

đến các tuyến nội tiết.
- Hỗ trợ điều tri tiểu đường bệnh dạ 
dày ruột.

- Cao ong có tính kháng sinh mạnh, 
không chê các vi sinh vật.
- Cao ong thuốc tăng cường miễn 
dịch lý tưởng chống các bệnh virus.
- Cao ong tốt cho làn da khoẻ manh.

7. Sáp 
ong

- Vị ngọt, hơi ấm không độc - Sáp ong đươc dùng để chữa trĩ ra 
máu (kết hợp với Nha đam tử).
- Chữa ung nhọt (làm viên phèn phi 
nấu với sáp ong để uống).
- Chữa bỏng (làm thuốc dán).
- Chữa viêm họng, bí tiểu tiện (dùng 
sáp ong đốt thành than tán nhỏ cho 
trẻ uống với sữa hoăc nước cơm với 
liều 4g trong một ngày).
- Chữa băng huyết (dùng sáp ong 
20g tán nhỏ uống với rươu hâm 
nóng).
- Có khi phối hợp với các vị thuốc 
khác, ví như dùng sáp ong nướng 
lên, xác ve sầu bỏ miệng và chân 
đem sao, hai thứ lương bằng nhau, 
tán rièng, rây bột mịn rồi trộn đều, 
mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 4g với 
rượu để chữa da khô, nóng và ngứa 
ngáy.
- Dùng sáp ong 10g rễ Câu đằng 
20g sao vàng, Bổ kết 2 quả cả hạt 
sao giòn, đốt xông khói qua đường 
tai để chữa viêm tai.

- Dùng sáp ong và nhưa thõng lượng 
bằng nhau nấu cho tan rồi bôi vào 
đầu ngón chân, ngón tay chữa chín
mé...

8. Tàng 
ong còn 
gọi
(Phong
phòng)

- Vị mặn, tính bình có độc Có công dụng thanh nhiệt giải độc, 
khứ phong tiêu thũng, sát khuẩn, 
được dùng để trị kinh giản, co giật, 
bênh phong, nhũ ung, đinh đôc, lao 
hạch, phong tý, trĩ, lỵ, liệt dương, 
mun nhot... Môt sỏ ứng dung thườnq
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dùng như sau:
- Eczema: Phong phòng và Minh 
phàn lượng bằng nhau, Minh phàn vi 
sao cho thật khõ. tán nhỏ cùng với 
Phong phòng rồi trộn với dầu vừng 
để làm thuốc bôi.
- Viêm loét, sưng nề làu ngày: phong 
phòng sấy khô tản bột, mỗi ngày 
uống 2 lần, mỗi lần 2g với rượu.
- Ngứa, viêm da: (1) Phong phòng 
sao cháy tán bôt, trộn với mỡ lợn bôi 
(2) Phong phòng 10g, Minh phàn 
10g, Xà sàng tử 30g, sắc kỹ lấy nước 
ngâm rửa chỗ tổn thương.
- Ho lảu ngày không dứt: Phong 
phòng sao vàng, tán bột, uống mỗi 
ngày 2 lần, mỗi lẩn 2-5g
- Đau răng, víém lợi: Phong phòng 
15g, Tê tản 2g, Nhũ hương 2g, tán 
bột, chấm vào tổn thương.

9. Keo 
ong

Còn gọi là Phong giao, là thuốc diẻt 
khuẩn tự nhiên, làm tâng tác dụng 
của các thuốc kháng sinh và kích 
thích hệ miễn dịch.
- Dùng keo ong 40% tán nhỏ, trộn 
với thực vật 60%, đun nhỏ lửa cho 
tan keo, để nguội, được dùng chữa 
các thể chàm, mụn nhọt, eczema...
- Keo ong cắt nhỏ cho vào 10% nước 
sôi để nguội, chưng cách thuỷ, khuấy 
đều bằng đũa tre cho tan keo, ngày 
dùng 3-4 lấn, mỗi lẩn 30-40 giọt để 
chữa đau dạ dày.
- Ngoài ra, keo ong còn dùng dưới 
dạng xông hơi, viém ngậm để điều trị 
các bệnh đường hỏ hấp như cúm, 
viêm họng, viêm phế quản...
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Chương XII

LIỆU PHÁP DÂN GIAN ONG MẬT 
HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH ĐƯÒNG TIẾU HOÁ, 

BỆNH PHONG THẤP, LÀM ĐẸP DA TÓC VÀ 
CÁC BỆNH VỀ TUẦN HOÀN 

TRONG Y HỌC c ổ  TRUYỀN việt n a m

Ngày nay việc dựng một số loại côn trùng thông dụng trong 
chữa bệnh đó phát triển thành nhũng phương pháp trị bệnh 
chuyên biệt và độc đáo như liệu pháp ong mật, liệu pháp tằm, liệu 
pháp kiến, liệu pháp dòi.v.v. Dưói đây chúng tôi xin giới thiệu một 
số liệu pháp côn trùng đó, trước tiên là liệu pháp ong mật.

Ong m ật là một loại côn trùng có tên khoa học là Apis 
cerana. Các sản phẩm của nó gồm m ật ong, sáp ong, tổ ong, nọc 
ong, keo ong, phấn hoa, sữa ong chúa. Từ xa xưa y học cô truyền 
đã sử dụng các sản phẩm từ ong m ật đê điều trị nhiều loại 
bệnh. Gần đây nhờ nghiên cứu khoa học trên  cơ sở Đông Tây y 
kết hợp, người ta đã dần dần chỉnh lý hoàn thiện việc sử dụng 
các sản phẩm từ  ong đó trên  lâm sàng để việc điều trị càng có 
hiệu quả hon. Hiện nay ngưòi ta đó chọn lọc được hàng trăm  bài 
thuốc điểu trị và dưỡng sinh bằng ong m ật đê phòng trị nhiều 
loại bệnh khác nhau gọi là những liệu pháp ong mật. Theo Lưu 
Triều Giám và Viên Quốc Bảo chúng ta có thê phân chia liệu 
pháp ong m ật này thành  những bài thuốc điều trị theo các hệ 
thống các cơ quan chức năng sau đây:

- Liệu pháp ong m ật điều trị các bệnh tiêu hóa
- Liệu pháp ong m ật điều trị các bệnh tuần  hoàn
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- Liệu pháp ong m ật điều trị các bệnh hô hấp
- Liệu pháp ong m ật điều trị các bệnh tiế t niệu
- Liệu pháp ong m ật điều trị các bệnh vê máu
- Liệu pháp ong m ật điều trị các bệnh nội tiê t
- Liệu pháp ong m ật điều trị các bệnh xương khốp
- Liệu pháp ong m ật điều trị các bệnh thần  kinh, tinh  thần
- Liệu pháp ong m ật điều trị các bệnh da liễu
- Liệu pháp ong m ật điều trị các bệnh ngũ quan
- Liệu pháp ong m ật điều trị các bệnh nhi khoa
- Liệu pháp ong m ật điều trị các bệnh sản phụ khoa
- Liệu pháp ong m ật điểu trị các bệnh ngoại khoa v.v...
- Dưới đây chúng ta  sẽ nói tới một số liệu pháp chính

1. Liệu pháp dân gian ong mật điều trị các bệnh tiêu hoá

Tiêu hoá và hấp thu  những thức ăn vào là 2 chức năng chính 
của hệ tiêu hoá- Trên cơ sở đó cơ thể chuyển hoá mới sinh ra 
năng lượng để duy trì sự sống và tạo ra  các phân tử  khác đê 
điều tiết các chức năng sinh lý của cơ thể. Các bệnh thường gặp 
ở hệ tiêu hoá mà người ta  đã dùng các sản phẩm  của ong đế 
phòng và điều trị là các bệnh viêm nhiễm đường tiêu hoá, bệnh 
vi khuẩn loét dạ dày và hành tá tràng, xuất huyết đưòng tiêu 
hoá, bệnh táo bón và trĩ, các bệnh gan mật. Bảng dưối đây giới 
thiệu một số bài thuốc dùng liệu pháp ong mật.

Bảng 12.1. Liệu pháp ong mật điều trị các bệnh đường tiêu hoá

STT
Triệu chứng 

bệnh cơ quan 
và điều trị

Tên bài 
thuôc

Bài thuốc Cách dùng Chủ trị

1

1. Nước 
mặt ong, 
Cam thao, 
Trần bì

- Mât ong 18g
- Cam thảo 9g 
-Trần bi 9g

Nấu Trần bi với 
Cam thảo hoà 
vào mật ong; 
chia 3 lần uống

Loét da 
dày tá 
tràng
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trong ngày

2. Trà mật 
ong và 
dường

-Trà 280g
-Mât ong 
28Óg
- Đường 250g

Nấu với 1,6 lít 
nước đến khí 
còn 0,8 lít
Bỏ bã để nguôi, 
giữ 12 ngày; khi 
uống hâm 
nóng;uống 
20ml buổi sáng 
và tôi

Loét 
đường 
tiêu hoá

Điểu trí viêm 
loét dường 
tiêu hoá.

Chủ yếu là nói 
đến loét dạ 
dày tá tràng: 
đau vùng 
thượng vj lúc 
dói, trướng 
bụng, nấc, 
nôn...

3. Mật 
ong và 
cao ong

-Mật
ong:1000g
-Cao ong: 
4g/viên

Mật ong chia 3 
lần uống trong 
ngày và uống 
thêm 4g vièn 
cao ong; liệu 
trình 1 tháng

Lở loét 
đường 
tiêu hoá 
kéo dài

4. Mật 
ong và 
phấn hoa

Mật ong và 
phấn hoa 
lượng bằng 
nhau

Ngâm phấn 
hoa trong mật 
ong, trộn đều.
Ăn 2 thìa lúc 
đói, sáng và tôi

Loét dạ 
dày tá 
tràng

Hồi
phuc
sức
khoẻ
sau
phẫu
thuật

5. Mật 
ong bột 
nghệ

Mât ong và 
bột nghệ 
lượng vừa đủ, 
vo viên

Vo viên để khô 
uống lúc đói; 
hoặc ngào ướt 
ăn 1 thìa lúc đói

Loét dạ 
dày tá 
tràng

6. Cháo 
mât ong, 
Bạch cảp
và Táo 
tàu

Mật ong 25g, 
Bach cập 
15g, Táo tàu 
5 quà
Gạo nếp 10Og

Nấu cháo nếp 
và Táo tàu, sắp 
chín cho Bạch 
câp vào đun 
nhò lửa; để 
nguội cho mât 
ong vào
Ngày ăn 2 lần, 
liệu trinh 10 
ngày

Trị loét 
xây sát 
xuất 
huyết

7. Cao Mặt ong 50g Ngâm mật ong Loét da
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ong, mật 
ong và vỏ 
quýt

Vỏ quýt 5g
Nước cao ong 
1ml

và vò quýt 
trong 200ml 
nước sôi. Đậy 
kín khi nhiệt độ 
xuống 50°c, 
cho cao ong 
khuấy đều; 
uống sáng và 
tối lúc đói

dày và 
tá tràng

II

Điểu trí xuất 
huyết dường 
tiêu hoá chảy 
máu, nôn ra 
máu ở thực 
quản, dạ dày 
do nóng nhiệt, 
di dai tiên

8. Trà mật 
ong,dầu 
mè

Mật ong, lá 
trà, dầu mè 
mỗi thứ 120g

Trà nấu 2 lần 
nước, cho mật 
ong và dầu mè 
vào nấu nổi 
bong bóng; 
uống ngày 3 
lần trong 7 
ngày*

Nõn ra 
máu do 
xuất 
huyết 
thực 
quản da 
dày, 
ruột

phân den do 
xuất huyết dạ 
dày, ruột

9. Cao 
mật ong 
và bột 
than

Mật ong 15ml
Than kính 
giới, Than bổ 
hoàng, Than 
ngũ linh chi 
mỗi loại 3g

Trộn 3 loại than 
với mặt ong; 
mỗi ngày uống 
3 lần 15ml 
trước bữa ăn 
trong 6 ngày

Xuất 
huyết 
đương 
tiêu hoá 
trèn

10. Mật 
ong, đU' 
đủ

Mật ong 6g, 
bột đu đủ 6g

Hoà mật ong 
vào nước sôi để 
nguội khuấy bột 
đu đủ vào
Uống sáng, tối 
lúc đói

Hỗ trợ 
điều trị 
khi phản 
đen

11. Cao 
mật ong 
và mè

Mật ong 180g 
Mè 30g

Nghiền mè đen 
cho mật ong 
trộn đếu, nấu 
chín; ngày dùng 
2 lần

Trị táo 
bón

12. Chuối 
tiêu, mật 
ong

Mật ong chuối 
tiêu lượng 
thích hợp

Chấm chuối 
tiêu với mật 
ong, ngày ăn 
vàí lẩn

Trị táo 
bón 

I mạn
Ị tính ở 

người 
già

13. Mỡ. Mát ona 100a Cho 2 thứ vào Nhuân
hũ sành, đun tràng trị
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mật ong

14. Phấn 
hoa mật 
ong

15. Mật 
ong và củ

Mỡ heo 100g

Mật ong 10g 
Phấn hoa 15g

Mật ong và củ 
cải lượng 
thích hợp

sôi nhỏ lửa, để 
nguội
Ngày 2 lần mỗi 
lẩn 1 thìa canh

Cắt lát củ cải 
rồi chấm mât 
ong, mỗi ngày 
ăn vài lần

táo bón
nóng
một

Trôn đều ăn 
sáng, tối lúc đói

Đại tiện 
lâu, trị 
táo bón

Trị táo 
bón

Điểu trí bênh 
lỵ vi khuân.

Nhiễm trực 
khuẩn ly. gây 
đau bụng, tiêu 
chảy, dại tiện 
nhiếu lần ra 
mủ máu

16. Trà 
mật ong, 
củ cải và 
gừng

Mật ong 50g
Môt cốc trà 
đăc
Nước củ cải 
150g
Nước gừng 
25g

Nấu tất cả lẽn 
và uống 1 lần

17. Mật 
ong, cỏ 
đuôi chốn

Cỏ đuôi chốn 
50g
Mật ong lương 
thích hợp

Nấu cỏ đuôi 
chồn 30 phút, 
lấy nước bỏ bã, 
cho mật ong 
hoà đều đều 
uống 1 lần

18. Mặt 
ong, rau 
sam

Mật ong 30ml 
Rau sam 1kg

Vắt nước rau 
sam trộn mật 
ong, uóng hết 1 
lần, ngày hai 
lần

19. Mật 
onq,thach 
lưu

Mặt ong 30g
Trái lựu chua 
2 trái

Giã nhuyễn lưu 
lấy nước trộn 
với mật ong, 
hoà nước ấm 
uống ngày 2 
lần, với 3 ngày 
liên tuc

20. Sữa Sữa ong chúa Pha theo tỷ lệ
uny chúa, 
mật ong

tưứi tượng-------
thích hợp, mât

1 20 20

Trị lỵ
trực
tràng

Trị lỵ ra 
máu

Trị lỵ
trực
tràng

Lỵ trực 
tràng

Lỵ trực 
tràng—
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ngàm rượu ong và rượu 
trắnq

Mỗi sáng, tối 
uống 5-1 Oml

21. Trà mật 
ong, Hoa 
hoè

Lá trà 30g
Hoa hoè 60g
Mât ong lượng 
thích hợp

Nấu mật ong 
vối Hoa hoè, 
sau đó cho lá 
trà nấu nước 
uống 3 ngày 
liên tuc

Trị lỵ
trực
tràng

IV

Điều trí viêm 
gan do virus. 

Viêm gan do 
virus là viêm 
gan truyền 
nhiễm, lây 
lan do nhiều 
ioại v irus A, 
B, c , D, E 
trong đó loai 
B, cT d  dể 
thành mạn 
tính. Viêm 
gan B ,c dể 
dẫn tói ung 
thư gan, xơ 
gan. Biểu 
hiện: chán 
ăn, ngán dầu 
mỡ, buồn 
nôn, đau tức 
vùng gan

22. Cao 
mật ong và 
phấn hoa 
của ong

Mât ong 
2000g
Phấn hoa 
1000g

Trộn đểu sáng 
tối mỗi bữa đói 
1 thìa canh

Viém
gan
mạn tính 
do virus

23. Trà, mật 
ong, Cam 
thảo, Bổ 
cõng anh

Mật ong 15g 
Trà xanh 1g 
Cam thảo 3g 
Bổ công anh 
20g

Nấu cam thào 
và Bố cõng 
anh với 500ml 
nước trong 10 
phút, bò bã, 
cho trà và mật 
ong vào chia 
uống 3 lần 
trong ngày khi 
còn nóng

Chữa
viêm
gan
virus do
tăng
enzym
chuyển
amin

24. Trà, mật 
ong Cam 
thào vá Uất 
kim cương

Mật ong 25g
Trà xanh 1g
Bột uất kim 
cương chế 
dấm 6g
Cam thảo 5g

4 vị nấu với 
nước 10 phút 
uống nhiều 
lần mỗi ngày 1 
thang

Viêm
gan
virus
gây
hoàng
dàn

25. Nước, 
mật ong, 
rau cần

Rau cần 100g
Mật ong lượng 
thích hợp

Vắt nước rau 
cẩn, trộn mặt 
ong ngàỵ 
uống 1 lần 
trong nhiều 
ngày

Viêm
gan
virus

26. Bột 
baba, mât 
ong

Một con baba 
mật ong lượng 
thích hơp (tỉ lê 
1:2)

Cho baba váo 
nồi nấu cạn 
nước, phết 
mật ong lên 
baba sấy khô, 
nghiền nhò. 
cho vào hũ, 
uống mỗi lần 
10g vớí

Viêm 
gan 
virus 
mạn tính
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nưâc nóng

27. Phấn 
hoa,bánh 
mì, sữa bò

Phấn hoa 5g 
phết lẻn bánh 
mì ăn, uống 
với sữa bò ấm

Dùng lâu dàí

Chữa 
viêm 
gan B, 
xơ gan

28. Nọc 
ong Dịch nọc ong

Tiêm vào các 
huyệt vị kinh 
can, Hợp cốc, 
du huyệt 
0,5mg/ ngày 1 
lần

Chữa xơ 
gan

29. Cháo 
nhân hạt 
bách mật 
ong

Nhân hạt 
bách 15g;
Gao nếp 
hương 50g; 
mât ong lượng 
thích hợp

Nhản hạt bách 
giã nát nấu 
cháo gạo nếp, 
cho mật ong 
vào ăn nóng

Điểu trị 
hỗ trợ 
hôn mê, 
dưỡng 
tâm an 
thần

30. Nước 
mặt ong, 
Tía tô và 
gừng

Mật ong 400g
Nước gừng 
400g
Lá tía tô: 60g

Nấu cao cho 
vào hũ, sáng 
uống 1/4 thìa

Chữa 
nấc cụt

31. Mật 
ong, Nhân 
sâm và 
Bán hạ

Nhân sảm
12 g
Bán hạ 15g
Gừng sống 3 
lát
Mât ong, 
hương liệu 
thích hợp

Nấu 3 thứ trên, 
trộn mật ong 
nấu đặc lai.
Uống mỗi lần 
20mí

Chữa
nôn
thốc

32. Rượu
nhộng
ong

Nhông ong 
500g
Rươu 50ml

Nhộng nghiền 
bột xào khô 
ngâm rượu

Chữa sa 
dạ dày

2. Liệu pháp dân gian ong mật điểu trị các bệnh phong thấp

Bệnh phong thấp  là bệnh cơ xương, khớp có thể bị cấp tính, 
mạn tính  tá i phát nhiều lần, đau và hạn chế vận động chủ yếu, 
ngoài ra có thể ảnh hưởng đèn tim, mạch, thận.
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Các sản phẩm  ong m ật cũng được sử dụng trong điểu trị các 
bệnh này có hiệu quả. Dưới đây chúng tôi giới thiệu một sô bài 
thuốc chữa m ật ong, sữa ong chúa trong liệu pháp ong m ật hô 
trợ điều tr ị các bệnh phong thấp.

Bảng 12.2. Liệu pháp dân gian ong mật điều tri các bệnh phong thấp

Sô Tên bài 
thuốc

Công thức bài thuốc Cách dùng Chữa trị

1 Viên mật 
ong 
thòng 
kinh hoạt 
lạc

Mật ong 1500g, Đương quy, Đu 
đủ, Xuyên khung, Phòng phong, 
gừng, Thiên ma, cao hổ cốt, Ngũ 
gia bì, quế, Tầm gửi cây dâu, Tần 
giao, Uy linh tiên, Địa long, Độc 
hoạt, Xích thược, Xuyẻn ô, Đảm 
nam tinh (rượu), Bổ cốt chỉ mỗi 
loại 100g, Một dược và Ngũ 
hương ngâm dấm rồi nướng mỗi 
loại 75g; Thục địa hoàng 300g.

Nghiền các vị 
trẽn phoi khỏ 
xay thành bột. 
Nấu mật ong ờ 
100°c, nấu cáo, 
nặn vién 10g. 
Ngày uống 1 
viên trước bữa 
ăn: 3 lần/ngày

Thông 
kinh hoạt 
lạc. Chữa 
xương 
khớp đau 
tê.

2 Bài thuốc 
mật ong 
độc hoạt 
mã tiền

Mật ong 650g, Độc hoạt, Khương 
hoạt, Phòng phong, Đỗ trọng, 
Cam thảo, Đu đủ, Ngưu tất, Quế 
chi, Toàn địa phong, Đổng tứ 
nhiên (ngảm dấm). Thiên niên 
kiện (ngâm dấm rối nướng), Nhũ 
hương (ngâm dấm nướng). Mỗi 
loại 15g, Ma hoàng 200g, Hạt mã 
tiền 150g (hơ cháy lông)

- Nghiền các vị 
thuốc, nấu với 
mật ong 95°c 
làm viên 10g. 
Uống 2 lần 
sáng, tối. Mỗi 
lần 1 viên.
Thai phụ không 
dùng.

Tứ chi tê 
liệt. Đau 
khớp do 
phong 
hàn ẩm 
thấp.

3 Mật ong 
và phấn 
hoa

Mật ong, Phấn hoa mỗi thứ lượng 
thích hợp

Ngâm phấn hoa 
vào mặt ong 
trộn đều uống 
buổi sáng với 
nước ấm. Dùng 
3 —4 tháng.

Viêm
khớp
dạng
thấp.

4 Sữa ong 
chúa và 
mật ong

Sữa ong chúa, Mật. ong lượng 
thích hợp.

Pha mật ong với 
sữa ong chúa 
5%. Uống 3 
thár>g

Trị viém 
khớp.
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3. Liệu pháp dân gian ong mật hỗ trợ làm đẹp da và tóc

Ngày nay các sản phẩm ong mật được dùng trong thị trường mỹ 
phẩm làm đẹp da và tóc ngày càng nhiều vì có tác dụng sau đây:

1Ể Rất công hiệu, vừa xoa vừa uống thúc đẩy chuyển hoá của 
da tóc.

2. Bảo vệ da tốt, chông viêm, sát khuẩn.

3. Đơn giản dễ làm, dựa vào điều kiện kinh tế  bản thân  mà 
chọn lựa thích hợp.

4. Không có tác dụng phụ nên được đông đảo người tiêu dùng 
tiếp nhận.

Dưối đây là bảng tóm tắ t một sô bài thuốc dùng liệu pháp 
ong mật hỗ trợ làm đẹp da và tóc.

Bảng 12.3. Liệu pháp dân gian ong mật hỗ trợ làm đẹp da và tóc

STT Tác dụng 
bài thuốc 

hồ trợ

Môt số bài thuốc hiêu nghiêm Cách dùng

1 Làm trắng 
da

Bài 1. Cao làm trắng da
Mật ong õOOml, rươu trắng 600ml, bí
đao 1 trái

Một sô bài khác
* Mật làm trắng da
Mật ong, Thiên môn đông mỗi loại 
dùng lượng thích hơp.
* Mặt nạ làm trắng đẹp
Mật ong, sữa bò, nước dưa chuột (hay 
nước ca chua) mỗi loại 10ml.
* Mật ong, lòng trắng trứng, chanh 
quả.
Mật ong 50ml, lòng trắng trứng gà 1 
quả,chanh 1 quả.

Thịt bí đao nấu nhừ 
với 600ml rượu, lọc 
bỏ bã, cho vào hũ, 
tránh đồ sắt. Ngày 
mát xa mặt 1 -  2 lần.

Đánh nhuyễn trộn 
đều. Trước khi đi ngủ 
rửa mặt, bôi 1 lớp. 
Trộn đều bôi lên mãt 
sau 30 phút, rửa mặt.

Vắt chanh thêm mật 
ong và lòng trắng 
trứng gà đánh đều 
không bot cho ít 
đường nước uống 3
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* Mặt nạ phấn hoa
Phấn hoa 5g, bột bắp 10g kẽm oxy 
hoá 2g.
* Mặt làm trắng
Mât ong, tinh rượu, tinh dầu thơm 
lượng thích hợp.
* Cao sữa ong chúa mát xa
Sữa ong chúa tươi 3,5g, glycerin 7g.
* Sữa ong chúa bảo vệ da 
Lượng sữa ong chúa thích hợp.

tháng liên tục 
Trôn thành dạng hổ 
xoa màt 30 phút

Trộn đếu bôi mật 30 
phút

Trộn đéu, mát xa lên 
măt hàng tuần

Mỗi ngày xoa lên măt 
khi hoà với nước.

II. Làm mịn 
da, xoá 
nhăn

Bài 2. Mặt nạ xoá nếp nhãn 
Mật ong 20g, trứng gà tươi 1 quả

Một số bài khác
* Mật ong làm mịn da
Mật ong, lõi quế, gừng tươi vừa đủ
* Cao làm mềm da
Mật ong 30g, sáp ong 150g, mỡ dê 
trắng 210g, nhân hạt cảy gai 30g.
* Cao lăn mịn da
Mật ong 30g, bột gạo 15g, da heo 
tươi 60g.

* Cao mật ong bách hợp mật ong 
30g, sáp ong 30g, hành tây 30ml, 
nước Bách hợp 30ml.

Đánh lòng trắng trứng 
nổi lên, hoà đểu mật 
ong bôi lên mặt 30 
phút. Mỗi tuần vài 
lẩn.

Hoà chung mát xa 
mặt, sau 30 phút.

Nghiền, hấp chín ăn 
thường xuyên.

Da heo nấu hũ sành 
đặc, cho mật ong, bột 
gạo nấu thành cao 
ăn.
Nấu, mát xa măt 30 
phút, dùng khăn bông 
chà

III Trừ tàn 
nhang mặt

Bài 3. Mât bèo trị tàn nhang 
Bèo 150g, mật ong tuỳ luợng

Một sô bài khác
* Mật trừ tàn nhang làm trắng

Nghiền mịn bèo trộn 
mật ong thành cao bỏ 
hũ sứ, bôi mạt buổi 
tối -  sáng rửa.
Nghiền phuc linh trộn 
mật thành cao bỏ hũ 
dùng buổi tối.
Nghiền trôn mât ong
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Mát ong. Phuc linh trăng 
* Mật trừ mụn và tàn nhang 
Mát ong, Hoa đào, hạt bí đao lương 
bằng nhau.

bôi mật đi ngủ.

IV Trị mun 
trứng cá

Bài 4. Cao trị mun làm đẹp 
Sữa ong chúa tươi

Một sô khác
* Mặt đinh hương
Mật ong 30g, Đinh hương trắng 20g
* Uống sữa ong chúa 
Sữa ong chúa

Chà lên mật buổi tối, 
1 tháng.

Ngâm Đinh hương 
trắng trong mặt, 
chấm lên chỗ có 
mụn.

Mỗi ngày uống 4g.

V Làm đen 
tóc, chông 
bạc, rụng

Bài 5. Viên mật hà thủ õ
Mật ong lượng thích hơp, mè đen, Hà 
thủ ô, Cảu kỷ tử lương bằng nhau.

Một sô khác
* Cao làm đen tóc
Mãt ong. táo tàu khô, long nhãn, cảu 
kỳ tử, quả dâu lượng thích hợp.
* Cao làm đen tóc, dưỡng tóc 
Lương sữa ong chúa thích hợp.

* Cao dưỡng thận đen tóc
Mật ong lương thích hdp, phục linh 
200g, hạt cây trinh nữ 200g, đậu đen 
100g, Đương quy, Cảu kỳ tử, Ngưu 
tất, Bổ cót chỉ mõi loai 60g, mè đen 
50g

* Cao mật ong và quả dâu
Mât ong và quà dâu tươi lượng tuỳ ý

* Viên mật hoạt huyết, bổ thận.
Lượng mật ong thích hợp, Địa hoàng 
chín, Bổ cốt chỉ, hạt cây Trinh nữ môi 
loại 50g, Hà thủ ô, sen cạn mỗi loai 
30g, Đương quy, Bach tién bì, Xuyên 
khung mỗi loại 40g, Hổng hoa 20g.

Nghiến 3 vị nấu với 
mảt ong thành viên 
10g. Ngày uống 3 
lần, mỗi lần 2 viên.

4 vị ngâm nước, đun 
cho mật ong nấu dẻo 
ăn.
Mỗi ngày uống 3-5g 
lúc đói.

Cho tất cà nổi sành 
ngâm nấu 3 nước, cô 
đăc thành cao thêm 
mật ong trộn đều 
uống sáng tối 1 thìa.

Nấu thành cao dùng 
dần hàng ngà

Nấu Địa hoàng chín 
và Đương quy thành 
nước đăc. Nghiền nát 
những vị còn lại, lọc 
nấu mật thành viên 
5g. Ngày uống vài 
lần, mỗi lần vài viên.
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Liệu trinh 1 thảng.

VI Điều trị hói 
làm mọc 
tóc

Bài 6. Dung dịch mọc tóc
Mật ong 60g, 1 nhánh non cày dái
ngựa (cây gu)

Mật dưỡng tóc, trí rụng tóc
20g mật ong, 1 oòc nước dua chuột.
Thuốc trị hói
Lượng tincture cao ong và hành tây.

Giã nát nhánh cây lấy 
nưỏc cho vào mật 
ong trộn đều. bôi lên 
cho bí hói mỗi ngày 
vài lẩn.
Hoà uống mỗi ngày

Bõi da đầu bị rụng 
tóc.

4. Liệu pháp dân gian ong mật hỗ trợ điều trị bệnh hệ tuần 
hoàn

Tim, mạch máu và thần  kinh thể dịch điều tiế t tim  mạch gộp 
lại là hệ tu ần  hoàn. Những sản phẩm  ong m ật điều trị hệ tuần  
hoàn chủ yếu tập  trung  vào 2 loại bệnh: vữa xơ động mạch vành 
và cao huyết áp.

Bảng dưới đây giới th iệu một số  bài thuốíc dùng trong liệu 
pháp ong m ật hỗ trợ điều trị các bệnh đó, đặc biệt bệnh vữa xơ 
động mạch vành và bệnh cao huyết áp.

Bảng 12.4. Liệu pháp dân gian ong mật hỗ trợ điều trị bệnh hệ tuần 
hoàn

STT Điếu tri Tên bài 
thuốc

Công thức 
bài thuốc

Cách dùng Chủ trị

I Điểu trị
bệnh
vữa xơ
động
mạch
vành

1. Sữa 
ong chúa

- Sữa ong 
chúa lượng 
thích hơp

- Mỗi lần uống 2-3g 
sữa ong chúa, sáng 
và tối khi đói.

- Tim đau 
thắt uống dộ 
1 tuần sẽ 
gràm đau và 
uống ít 
thuốc
Nitroglycerin

2. Nước 
mật ong, 
Đan sâm

- Mật ong + 
Đan sảm
+ Hà thủ ô. 
Mỗi thứ lượng 
bằng nhau.

- Nấu Đan sâm và 
Thủ ô lấy nước bò bã, 
hoà mật ong vào. Mỗi 
ngày 3 lần, mỗi lần 
6g.

Tự tức 
ngực, bệnh 
mạch vánh.
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Môt liệu trinh 60 ngày

3. Mảt 
ong và 
sữa ong 
chúa

- Sữa ong 
chúa + mật 
ong mỗi loại 
lấy lượng 
thích hơp

- Cho 10% sữa ong 
chúa tươi vào mặt 
ong, ăn sáng và tối 
trong 60 ngày

Tim đau thắt

4. Thuốc 
dán bằng 
mật ong, 
hạt đào 
và quả 
dành 
dành

- Mật ong 
30g, hạt đào 
12g, quả 
dành dành 
I2g

Nghiền nát hạt đào 
và quả dành dành, 
trộn mật ong thành 
dạng hổ bôi lên trước 
tim 3 ngày thay 1 lần, 
6 lần là một liệu trình.

Đau thắt 
ngực

5. Các 
thuốc 
mật ong 
khác

- Cao mật 
ong và quả 
hổng xanh.
- Trà mật ong
-  chuối tiêu

Nghiền nát, tẩm mật 
ong ăn.

Đau thắt 
ngực.

II Điểu trị 
bệnh 
cao 
huyết 
áp

6. Cao 
mât ong 
và bột 
sắn dãy 
và trà 
hoa cúc

-Trà hoa cúc 
25g, bột sắn 
dây 50g, mât 
ong lượng 
thích hơp

- Trà hoa cúc, nghiền 
vụn trộn bột sắn dây 
rồi trộn mật ong. Ăn 
mỗi ngày 1 lần. Dùng 
lâu dài

Chữa cao 
huyết áp.

7. Trà 
mặt ong 
và vỏ táo

Mật ong 25g, 
vỏ táo 50g, 
trà xanh 1g

Nấu vỏ táo với 450ml 
nước. Để sôi 5 phút 
cho trà và mật ong 
vào uống.

Chữa cao 
huyết áp

8. Các 
thuốc 
mật ong 
khác

- Mât ong và 
rau cần.
- Mât ong, củ 
năng, củ cải
- Mãt ong, 
dâu

T rà mât 
ong, lá hổng
- Mât ong và 
phấn hoa

Chế và ăn như 
thường

Chữa cao 
huyết áp
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Chương X III

LIỆU PHÁP DÂN GIAN ONG MẬT Hỗ TRỌ 
ĐIỂU TRỊ UNG THU VÀ GIẢI ĐỘC,

BỆNH CHUYỂN HOÁ VÀ NỘI TIẾT, BỆNH TIỄT NIỆU, ■ ■ * • • ' 
BỆNH HÔ HẤP, BỆNH VỀ MÁU VÀ 
BỆNH THẦN KINH VÀ TINH THẦN 

TRONG Y HỌC c ổ  TRUYỀN VIỆT NAM

1. Liệu pháp dân gian ong mật hỗ trợ điểu trị ung thư và 
giải độc

Bảng 13ề1. Liệu pháp dân gian ong mật hỗ trợ điều trị ung thư và giải độc

STT Hồ trợ 
điếu trị 
bệnh

Một sô bài thuôc Cách dùng

1 Hỗ trơ điếu 
trị ung thư 
phổi

Bài 1. Nước mât ong và rễ nho
Lượng mật ong thích hợp, nấm ăn 30g, rễ 
nho dai 60g.
Các bài khác:

Lượng sữa chua thích hợp 10g uống mỗi lấn 
sáng và tối khi đói

Nấu nước rễ 
nho và nấm, 
hoà mật ong 
uống.

2 Hỗ trợ điểu 
trị ung thư 
gan

Bài 2. Mật ong dây máu gà
Mật ong lượng thích hợp, Kẻ huyết đằng (dây 
máu gà) 60 dây, hoa sen trắng 12g, Thạch 
nam đằng, ba ba, rễ cây lẽ chế biến mỗi loai 
20g
Các bài khác: viên mật ong gốm:
Nhân sâm, Nguyên hồ, Mộc hương, Phuc 
linh, Thương truât, Sơn giáp, Nhũ hươnq,

Nghiền thành 
bột trộn mặt 
ong uống ngày 
3 lẩn

Nghiền thành 
bôt, nấu với
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Mót dươc mỗi loại 15g, Hổ phách, Mã báo, 
Đương quy, Xạ hương, Hùng hoàng, Xuyên 
khung, Tram hương muối sach mỗi loai 10g. 
Phu tử, dầu quế, táo mặt khỉ môi loại 3g, 
nghệ, Thạch anh tia, tam lãng 20g.
- Nước mật ong và cỏ lưỡi rắn hoa trắng
Mật ong 50g, cỏ lưỡi rắn 200g

mât ong thành 
cao làm viên 
10g uổng trước 
các bữa ân 1 
viên..
Vắt cỏ lấy 
nước hoà mật 
ong uống.

3 Hỗ trợ điểu 
trị ung thư 
dạ dày

Bài 3. Tàng ong và mã tiền 
1 khúc tàng ong còn dinh sương, 1 con bo 
cạp, Sơn đâu cân, 2g hạt mã tiền, 1 con ốc 
sên còn sống, 3 con rết, 0,5g Nhũ hương, 
dầu vừng lượng thích hợp.
Các bài khác: thức uống mật ong.
Mât ong lượng thích hơp, cửu hương trùng 
10g, Lô hôi 12g, Bái tương thảo 30g, nhánh 
cây hạch đào 30g.
Nấu nước pha mât ong

Ngâm nước hat 
mã tiền 10 
ngày, mỗi ngày 
thay nước, lột 
vỏ, phơi khô, 
xào vàng cùng 
dầu mè để loại 
bỏ chất độc. 
Dùng giấy loc 
bỏ đầu, nghiền 
nát với các thứ. 
Hoà nhũ 
hương vào chia 
24 túi. Ngày 
uống 2 lần mỗi 
lần 1 túi. Uống 
3 ngày nghi 1 
ngày.

4 Hỗ trợ điều 
trị ung thư
các toại

Bài 4:
- Sữa ong chúa mật ong
- Hay bài sữa ong chúa

15 -  20g uống 
hàng ngày

5 Hỗ trợ 
chữa các 
ngộ độc

- Cao mât ong và mè chữa ngộ độc chì ocid.
- Mât ong và gừng chữa ngộ độc Bán hạ.
- Nước mật ong chữa ngô đòc ở đầu.
- Mật ong, củ cải chữa độc ở đầu.

2. Liệu pháp dân gian ong mật hỗ trợ điều trị các bệnh nội 
tiết, chuyển hoá

Tuyến nội tiết gồm tuyến giáp trạng, tuỵ, sinh dục, thượng 
thận, yên... Các tuyến này cũng sinh ra nhiều bệnh. Các chê 
phẩm ong m ật có thể giúp điều trị các chứng bệnh tăng tuyến
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giáp, bệnh tiểu đường, bệnh tăng  lipoprotein huyết, bệnh thông 
phong. Bảng dưới đây giới thiệu một số bài thuôc liệu pháp ong 
m ật hỗ trợ điều trị các bệnh nói trên:

Bảng 13.2. Liệu pháp dân gian ong mật hỗ trợ điều trị các bệnh nội 
tiết, chuyển hoá

STT Hồ trợ điếu trị 
bệnh

Một sô bài thuôc Cách dùng

1 Hỗ trợ điều trị 
bệnh tâng 
năng tuyến 
giáp

Bài 1. Trà mặt ong hoa cúc ngọt 
Mât ong 25g, trà 1 g, hoa cúc ngot 
I2g.
Các bài thuốc mật ong khác:
- Cao mât ong, Bối mẫu, Sinh địa: 
mật ong 100ml, Bối mẫu 30g, Sinh 
địa 50g.
- Cao mât ong, tảo
Mât ong 500g, tảo đỏ 250g, Hạ 
khô thảo 250g, Dương diệp 5 cái.
- Cao mật ong, quả hống
Mật ong lượng thích hợp, hổng hơi 
chín 1kg

Nấu hoa cúc với 
600ml nước, để sỏi 
5 phút, cho trà và 
mật ong vào, chia 
ra 3 lấn uống khi 
còn ấm.
Nấu nước đậm 
đậc, trộn mặt ong 
thành cao.
Nấu nước, hoà mật 
ong uống ấm.

Vắt nước hổng, 
đun hoà mật ong 
thành cao để ăn.

2 Hỗ trợ điều trị 
bệnh tiểu 
đường

Bài 2. Sữa ong chúa: 
Sữa ong chúa thích hợp

10g uống vào buổi 
sáng khi đói.
Liệu trinh 2 tháng.

3 Hỗ trợ điều trị 
bệnh thống 
phong

Bài 3. Nước mật ong và dưa
Mật ong lượng thích hợp, khoai tây, 
cà rốt, dưa chuôt, táo mỗi loai 
300g
Bài khác: nước mật ong táo măng 
xanh 30g, cà rốt 300g, chanh 60g, 
rau cần 100g, tảo 400g

Nghiền vắt nước 
cho mật ong vào 
uống
Nghiền vắt nước 
hoà mật ong

4 Hỗ trợ điều trị 
chứng mỡ máu 
cao

Bài 4 Nước mật ong, Đan sảm và 
Thủ ô.
Mât ong, Đan sâm, Thủ ô mỗi loai 
15g.
Các bài khác tương tự

Nấu 3 lần lấy nước 
bỏ bã, hoà vào mật 
ong uống mỗi ngày 
3 lần, liệu trình 2 
tháng
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Nấu lấy nước hoà mật ong uông
- Mật ong, dâu, mè đen, Hà thủ õ.
- Mật ong 1Ọ0g, tằm gửi 400g, Hạt 
đào 100g, Đỗ trọng 400g.
- Mật ong 100g, Hổ trượng 500g, 
Trạch tả 500g

3. Liệu pháp dân gian ong mật hỗ trợ điều trị các bệnh tiết 
niệu

Bệnh tiế t niệu gồm có bệnh thận, niệu quản, bàng quang và 
niệu đạo. Chức năng chính của thận  là:

Sinh ra nước tiểu bài tiế t các chất th ả i của quá trình  chuyển 
hoá.

- Điêu tiế t nước, chích điện giải, cân bằng acid kiềm để duy 
trì môi trường có thể.

- Tạo ra một số  hormon.

Chức năng của các bộ phận dưới là bài tiế t nước tiểu.

Bệnh thường gặp ở hệ này là viêm thận , sỏi thận, suy thận, 
nhiễm trùng tiế t niệu, bí tiểu tiện, tiểu ra  máu, phù thận,...

Bảng dưối đây giới thiệu một sô'bài thuốc dùng liệu pháp ong 
mật để hỗ trợ điều trị các bệnh nói trên.

Bảng 13.3. Liệu pháp dân gian ong mật hỗ trợ điều trị các bệnh tiết 
niệu

STT Các ioại 
bệnh 

đường 
tiết niệu

Một sô bài thuôc Cách dùng

1 Hỗ trợ 
điều trị 
viêm thận 
man

Bài 1. Cao mật ong mai rùa chữa 
viêm thận mạn
Mật ong 1000g, Nhung hươu 5g, 
Mai rùa 250g, Thục địa 250g

Ngâm thuốc trong nước nửa 
ngày, lọc lấy nước. Nấu 3 
lần rồi cô đãc khoảng 
500ml, cho mật ong nấu 
thành cao. Uống ngày 2 lần
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lúc đói mỗi lấn 2 thìa canh.

2 Hỗ trợ 
điểu trị sỏi 
thận

Bài 2. Cao mật ong, Đương quy 
chữa sỏi thàn
Mật ong 1000g, Ngưu tất 600g, 
Đào nhân 150g, Đương quy 
150g, Xích thươc 225g, Sinh địa 
225g, Xuyên khung 75g

Ngâm những vị thuốc trên 
trong nưóc 3 giờ nấu lửa to 
rồi lửa vừa, sau 1/2 lấy 
nước. Nấu thẻm lần nữa, 
hơp 2 lần nước lại cò đãc. 
Trộn mật ong nấụ sôi. Đê’ 
nguội ngày 3 lần mỗi lần 3 
thìa canh với nưóc sôi.

3 Hỗ trợ 
điều trị 
nhiễm 
trùng
đường tiết 
niệu

Bài 3. Vièn màt ong với các 
thuốc đông y.
Lượng mật ong thích hợp, xương 
ức chim 5g, con hà 10g, Cam 
thảo 10g, Bạch quả 20g, Chuẩn 
sơn dược 10g, Phục linh 10g, Nu 
cà 15g, Dầu bạch đàn 200g
Các bài khác:
- Mật ong trộng với bột các vị 
thuốc Tri mẫu 60g, Hoàng bá 
60g, quế 4g làm viên uống.

- Mật ong, nước ngó sen, nước 
Địa hoàng, nước nho mỗi loại 
100g. Cô đăc uống 3 lần mỏt 
ngày, mỗi ngày 1 thìa canh.

Nghiền bột, trôn mật ong 
nấu 100°c, làm viên 5g. 
Uống với nước mảt ong 
nhạt.

4 Hỗ trơ 
điều trị đi 
tiểu ra 
máu

Bài 4 Nước mật ong, Tiểu kế 
giun đất
Mật ong 150g, Tiểu kế 100g, 
giun đất 30 con.
Bài khác:
- Mật ong trộn gừng và rễ cỏ 
tranh lương bằng nhau ăn với 
mật ong.

- Mật ong lương thích hợp, 2 con 
ốc rạ, bọc trứng bọ ngựa 6g, Bổ 
cốt chỉ 6g.

Ngâm giun đát vào nưóc để 
nhả sạch bùn đất sấy khò, 
nghiền nát, trộn với mật 
ong. Tiểu kế nấu lấy nước, 
trộn tất cả chia ăn 9 lần 
trong 3 ngày
Nghiền bột, trộn mật ong, 
uống 1 muỗng sáng và tối.

5 Hỗ trợ 
điều tri 
phù thũng

Bài 5. Nước mảt ong, mật heo, 
hành và ruôu.
Mật ong 120g, hành 3 cọng, rượu 
vang 250ml, mật heo 1 cái
Bài khác: trà mât ong và phuc

Nấu rượu với hành sôi 2 -  3 
phút, cho nưỏc mặt heo với 
mật ong vào uống Ngày 
uống 2 - 3  lần.
Nghiền nát phục linh cho
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linh
Mật ong 25g, Phục linh 10g, trà 
xanh 2g.

1/2 lít nước nấu, vừa nấu 
vừa khuấy. Sau khi sôi cho 
mật ong và trà vào, mỗi 
ngày 1 thang.

6 Hỗ trợ 
điểu tri bí 
tiểu

Bài 6. Nước mật ong và hoa 
Hướng dương
Mât ong 60g, hạt Hưống dương 
mùa đông 60 hạt.
Mât ong đào trắng
Hoa đào trắng 20g, mât ong 
lượng thích hợp.

Lấy hạt Hưóng dương nấu 
nước hoà mât ong chia 
uống 3 lần.
Hoa đào khô nghiền bột 
nấu với mật ong 100°c, vo 
viên uống sáng tối.

4. Liệu pháp dân gian ong mật hỗ trợ điểu trị các bệnh hô 
hấp:

Bệnh ở đường hô hấp có nhiều như:

1. Các bệnh nhiễm  trùng  do virus và vi khuẩn.

2. Bệnh hen suyễn

3. Bệnh tràn  khí phối do tắc nghẽn mạn tính

4. Bệnh lao phổi

5. Viêm khí phê quản cấp

Bảng dưới đây giới thiệu một số bài thuốc dùng liệu pháp ong 
mật hỗ trợ điều trị các bệnh nói trên.

Bảng 13.4. Liệu pháp dân gian ong mật hỗ trợ điều trị các bệnh hô 
hấp

STT Hồ trợ 
diếu trị 
bệnh

Một sô bài thuốc Cách dùng

1 Hỗ trạ điểu 
ứị các 
bênh 
nhiễm 
trùng
đuởng hô

Bài 1. Trà mật ong, cao ong, hoa 
cúc trắng: phòng trị cảm (Hoăc mật 
ong nước gừng, mât ong chanh, mật 
ong nước hổng trà, mật ong tỏi, mật 
ong sữa)

Ngâm hoa vào môt cốc 
nước sôi, khi nhiệt độ ở 
40°c cho 15g mật ong 
và 10 giọt cao ong vào, 
uống thay trà.
Mât ong trôn với các thứ
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hấp -  chủ 
yếu cảm 
mạo

khác nấu nước mà dùng 
tương tự.

2 Hỗ ừọ điều 
tri viêm khí 
phê' quản 
mạn tính, 
cấp tinh

Bài 2. Mật ong ngàn hoa: chữa viêm 
khí phế quản cấp tinh (hoặc mật ong 
củ cải; mật ong dứa, rễ tranh; mật 
ong phật thủ; mật ong giấm cam 
thảo; mật ong nước gừhg rễ trà; mặt 
ong hạnh nhân cam thảo; mât ong 
lê; mật ong quýt, mật ong dầu mè, 
táo tàu, dứa, phấn hoa).

Nấu sỏi 30g ngân hoa 
trong 1/2 lit nước, bỏ bã 
cho vào mật ong uống.
Các bài thuốc khác 
cũng sử dụng cách 
tương tự.

3 Hỗ trợ diều 
ừi hen 
suyễn

Bài 3. Viên mật ong bổ kết gừng: 
chữa hen phế quản
Bồ kết nướng, gừng tươi, mật ong 
lượng thích hợp
Có thể một loạt bài khác như mât 
ong bối mẫu, mật ong củ cải, mật 
ong kiều mạch lá trà.
Mât ong trộn các thứ khác nấu nước 
rồi dùng.

Bài 4. Ấu trùng ong
Sấy khô chân không ấu trùng ong ở 
nhiêt độ thấp.

Nghiền mịn bồ kết, làm 
viên với mật ong bằng 
hạt ngô. Ngày uống 3 
lần, mỗi lần 3 viên, uống 
vãi nước gừng tươi.

Nghiến ấu trùng ân.

Bài 5. Sữa ong chúa hoặc Phấn hoa 
trộn mật ong.

Ngày uống 6 -  8g sữa 
ong chúa.

Bài 6. Nước dus hấu mật ong
Mật ong 150g, dầu mè 150g, 1 quà 
dưa hấu chín (2kg), gừng tươi 100g, 
táo tàu lớn 10 quả.

Cắt đẩu quà dưa hấu, 
cạo ruột bỏ ra rối cho 
mật ong, dấu mè, gừng, 
táo tàu, đậy nắp dưa 
hấu lại cho vào nồi đổ 
nước tới 1/3 quả dưa 
hầm 1giờ 30'. uống 
nước còn ấm trong quà 
dưa và ăn một ít gừng -  
3 ngày một lần.

4 Hỗ trợ điều 
tri tran khí 
phổi do tắc 
nghẽn 
man tính

Bài 7. Mật ong, mè, đường, gừng.
Mật ong 200g, đường phèn 200g, 
mè đen 250g, gừng tươi 1 ít
Các bài tương tự trộn với mật ong 
như mật ong chanh, sữa ong chúa

Gừrig vắt lấy nước nấu 
tan đường phèn mè đen 
rang thơm.
Xào mè và nước gừng 
sôi, cho mát ong và 
nước đườnq tròn vào cất
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mật ong, mật ong bổ kết. vào hũ. Uống sáng 
chiểu mỗi lẩn 1 thìa 
canh với nước ấm lúc 
đói.

5 Hỗ trợ điếu 
tri lao phổi

Bài 8. Các bài thuốc dùng mật ong 
trộn lẫn như: mật ong trà và trứng, 
mật ong, gừng, bột sắn dây, mật ong 
lô hội, mật ong bạch cập bầu nậm, 
mât ong bạch cập.
Bài cụ thể: viên mật ong, Phục linh, 
Nhân sâm: mật ong 500g, Nhân sâm 
750g, Sinh địa 800g, Phục linh 150

Nghiền nát Nhân sâm 
và Phục linh, nấu Sinh 
địa lấy nước, cho mật 
ong 80°c vào trộn đểu 
nấu thành cao, làm 
thành viên 3g uống 
sáng chiều, mỗi lần 3 
viên.

5. Liệu pháp dân gian ong mật hỗ trợ điểu trị các bệnh về 
máu

Các bệnh về máu có thể  phân thành  3 loại bệnh.

1. Bệnh hồrtg cầu: chủ 37ếu là thiếu máu do th iếu sắt

2. Bệnh bạch cầu: chủ yếu là các bệnh bạch cầu sinh ung thư

3. Bệnh xuất huyết: gồm bệnh thiếu tiểu  cầu, thiếu yếu tô" 
đông máu và rối loạn mạch máu.

Bảng dưới đây giới thiệu một số  bài thuốc dùng liệu pháp ong 
mật hỗ trợ điều tr ị các bệnh về máu.

Bảng 13.5. Liệu pháp dân gian ong mật hỗ trợ điều trị các bệnh về máu

STT Hồ trợ điểu trị 
bệnh

Một số bài thuôc Cách dùng

1 Hỗ ừa điếu tri 
bệnh thiếu sắt 
hổng cẩu

Bài 1. Cao mật ong và mè đen: 
chữa thiếu máu do thiếu sắt.
Lượng mật ong và mè đen thích 
hợp

Rang chín mè, 
nghiền nát, trộn đều 
với mật ong, mỗi 
ngày ăn 2 lần, mỗi 
lần 1 thìa canh

Bài 2. Cao mật ong bổ thận -  hỗ 
trơ điểu trị thiếu máu
Mât ong, tuỷ bò, củ mài tươi, mỗi 
loại 250g.

Nghiền trộn đều cho 
vào lọ chưng cách 
thuỷ 30 phút.

Mỗi ngày ăn 2 lần,
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Đông trùng hạ thảo, bột nhau thai 
mỗi Ĩhứ30g

mỗi lán 2 thia canh 
Dùng liên tục vài 
tháng.

Bài 3. Cháo mật ong, rượu và A 
giao - Chữa thiếu máu.
Mật ong 30g, A giao 15g, nếp đỏ 
50g, rượu gạo 20ml

Nấu cháo nép đỏ cho A 
giao nghiền nát, mật 
ong và ruợu trộn đều 
Ăn nóng ngày 3 lần, 
một bêu trinh 10 ngày.

2 Hồ trơ điếu tri 
bệnh theu máu, 
thiếu máu ác tính 
và sau khi điếu trị 
hoá chất vế bénh 
máu

Bài 4 Sữa ong chúa chữa thiếu 
máu
Sữa ong chúa

Mỗi ngày dùng 5g. 
Một liệu trình 1 
tháng.

Bài 5. Sữa ong chúa và mật ong 
bổ máu chữa thiếu máu ác tính, 
hỗ trợ chữa hoá chất, bệnh máu.
Mật ong, sữa ong chúa lượng 
thích hơp

Pha sữa ong chúa 
vào mật ong theo tỷ 
lệ 1: 10. Uống 15g 

' sáng và tối khi đói.

Bài 6. Phấn hoa và mật ong điểu 
trị thiếu máu.
Mật ong và phấn hoa lượng thích 
hợp

Mỗi ngày 20g phấn 
hoa ừõn với mật ong 
chia ngày 2 lần sáng 
và tôi. Dùng vài ba 
tháng liên tục

3 Bệnh xuất huyết Bài 7 Cao mật ong, ngó sen, 
hổng, hoa tể thái.
Ngó sen 30g, hổng sấy khô 30g, 
hoa tể thái 15g, lượng mật ong 
thích hợp.

Các thứ cho vào nổi 
có nuớc nấu 15 phút. 
Bò bã cho mặt ong 
vào. Mỗi ngày 1 
thang.

6. Liệu pháp dân gian ong mật hỗ trợ điều trị các bệnh thần 
kinh và tinh thần

Có 2 loại bệnh:

1. Các bệnh thần  kinh thường là bệnh đau đầu, choáng váng 
m ặt mũi.

2. Loại bệnh tinh th ần  như suy nhược thần  kinh, m ất ngủ, lo 
lắng hồi hộp...

Dưới đây là bảng tóm tắ t liệu pháp ong m ật hỗ trợ điểu trị 
các loại bệnh nói trên.

132



Bảng 13.6. Liệu pháp dân gian ong mật hỗ trợ điếu trị các bệnh thần 
kinh và tinh thần

STT Hỗ trợ 
diếu trị 

các 
bệnh

Một số bài thuốc Cách dùng

1 Hỗ ừợ 
điều tri các 
bệnh về 
thần kinh

Bài 1. Nước mật ong, rau cần trị trúng 
gió cấp tính.
Lượng mật ong thích hợp và rau cần

Vắt rau cẩn lấy nước, 
hoà với lượng mảt 
ong thích hợp ngày 
uống 3 lần.

Bài 2. Nưốc mật ong, xương bồ chữa 
mất tiếng do trúng gió.
Xương bổ 50g, hẹ 10g, củ cải tươi 200g, 
lương mât ong thích hơp

Vắt nước các vị 
thuốc, rối pha trên 
mật ong trộn với phèn 
chua

Bài 3. Nước mật ong hoa cúc và củ cải 
chữa trúng gió.
Hoa cúc 12g, nước củ cải 80, đậu 
phộng vỏ 20g, mẫu đơn 30g, mặt ong 
lượng thích hợp.

Tất cả vắt nưỏc hoà 
mật ong uống, ngày 1 
thang.

Bài 4. Sữa ong chúa chữa chóng mặt 
Lượng sữa ong chúa thích hợp.

Ngày dùng 2-4g chia 
uống 2 lần sáng, tối 
lúc đói.

Bài 5. Trà mật ong và Bach cương tàm 
chữa động kinh
Mật ong 25g, trà xanh 3g, Bạch cương 
tàm 10g, cam thảo 5g

Nấu Bach cương tàm 
và Cam thảo với 
400ml nước để sôi 10 
phút cho mật ong và 
trà vào uống nhiều 
lần.

Bài 6 Viên mật ong, bọ cap chữa đông 
kinh năng
Lương mật ong thích hợp, xác ve, Xích 
tiền thào, Xuyên khung, con bò cạp đã 
chế biến, Phòng phong, Cam thảo mỗi 
loại 15g, Câu đằng, Cương tàm mỗi loại 
30g, Chu sa, uất kim hương mỗi loại 5g, 
phèn chua 12g, rết 3 con

Nghiền tất cả thành 
bột nấu với mật ong ở 
1Ó0°C, vo viên 3g 
uống trước ăm, mỗi 
lẩn 1 viên.

Bài 7. Viên mât ong, mai ba ba chũa 
động kinh chóng măt

Nghiến nát 3 vị thuốc 
nấu với mât ong ở 
100°c, iàm viên 10q,
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Lượng mật ong thích hạp, Bạch truặt 
100g, mai ba ba 80g, Sơn thù du 80g

trước môi bữa ăn 
uống 1 vén.

Bài 8. Viên mật ong, tuỳ bò chữa bai liệt 
do trúng gió
Mât ong 700g, bột mì trắng rang 500g, 
tuỷ bò trắng 1 bát, gừng ngâm nước 
90g.

Trộn mặt ong làm 
viên lớn, uống ngày 
3-4 viên với rượu 
vang.

Bài 9 Cao mât ong, giun và đỉa chữa di
chứng sau trúng gió
Mật ong 500g, giun 20g, đỉa 30g.

Nghiền đỉa, giun trộn 
mật ong, nấu sôi 
ngày uống 2 lần, mỗi 
lần 2 thìa canh.

II Hỗ trạ 
diều tri các 
bệnh vể 
tinh thần

Bài 10.Trà mặt ong, Ngũ vị tử chữa yếu 
mệt, suy nhược thần kinh.
Mật ong lượng vừa phải, Ngũ vị tử 250g, 
trà xanh 100g.

Nấu ngũ vị tử, trà 
xanh lấy nước, bỏ bã 
cô đăc, cho lượng 
mật ong vừa phải, 
uống 20ml mỗi lần, 
ngày vái lần.

Bài 11. Cao mật ong và quả dâu chữa 
mất ngủ.
Mặt ong 300g, dâu khô 500g

Nấu dảu 30 phút 2 
lần, cỏ đặc, thêm mặt 
ong để nguội, cho 
vào hũ uống dần.

Bài 12. Sữa ong chúa và cao ong an 
thần chữa mất ngủ.
Lượng mật ong 10 ptiần, sữa ong chúa 
1 phần

Trộn 2 thứ uống sáng 
tối lúc đói, 2 thìa 
canh.
15 ngày một liệu trinh

Bài 13. Viên mật ong, Chu sa chữa tâm 
thần bất an, lo lắng, mất ngủ
Mật ong 250g, Chu sa, Đương quy, Địa 
hoàng mỗi loại 50g, Hoàng liên 75g, 
Cam thào 25g.

Nghiền vụn trộn mật 
ong ở 100°c thành 
cao làm viên 5g, 
uống sáng, chiều với 
nước ấm 1 viên.

Bài 14 Phấn hoa bổ não, ích trí chữa 
chứng hay quên.
Lượng phấn hoa thích hợp

Uống 1 thìa canh 
trưóc bữa cơm.
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Chương X IV

LIỆU PHÁP DÂN GIAN TAM d â u  
HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH 

TRONG Y HỌC c ồ  TRUYỀN VIỆT NAM

Tằm ăn lá dâu có tên khoa học là Bombyx mori linnacus. 
Nhiều bộ phận và sản phẩm của con tằm  có thể dùng để chữa 
bệnh: tằm chín, kén tằm , tằm  vôi, nhộng tằm , ngài tằm, phân 
tằm, giấy trứng tằm  nước ươm tơ. Những sản phẩm này được 
tạo thành những bài thuốc có hiệu nghiệm trong điều trị nhiều 
bệnh gọi chung là liệu pháp tằm  hỗ trợ điều trị bệnh.

Dưới đây chúng tôi lần lượt giới thiệu những liệu pháp đó.

1. Liệu pháp Bạch cương tàm

Bạch cương tàm  là con tằm  Bombyx mori L. bị bệnh do nấm 
Beauvearm bassmna  làm chết cứng, sắc trắng  như vôi. Thành 
phần hoá học gồm 67,44% protein, 4,38% chất béo, 6,34% tro. 
Theo Tạp chí nội khoa N hật bản thì protid của Bạch cương tàm  
có tác dụng kích thích hormon vỏ thượng thận.

Bạch cương tàm  còn gọi là Cương tàm  vị mặn, tình  bình 
không độc. Bạch cương tàm  có m ặt trong nhiều bài thuốc dân 
gian để chữa một sô bệnh như sau: động kinh, trẻ  em co giật, 
khóc đêm, cảm mạo m ất tiếng, xuất huyết não, con tra i liệt 
dương, con gái băng huyết, khí hư, đau bụng sau đẻ, dùng chữa 
vết đen ở mắt, chữa sạm da, lao hạch, viêm tuyến vú, lở ngứa...

1. Trong bài Linh chi hoàn -  Bạch cương tàm  0,4g kết hợp 
với một số vị khác để chữa đàm tích.
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• ở  bài Cúc hoa trà  điều tán  có Cương tàm  l,2g  cùng vối một 
số vị khác để chữa đau đầu, đau m ắt do phong nhiệt.

• Bài Đại hắc long hoàn vối Cương tàm  2g và một vài vị khẩc 
để chữa trẻ  em bị kinh phong cấp và mạn.

ẳ ở  bài Bạch cương tàm  hoàn vối Cương tàm  (sao rượu) 4g và 
một vài vị thuốc động vật chữa m ạn kinh phong, ỉa chảy kéo dài 
gây tỳ hư.

ẳ Bài Bạch cương tàm  tán  (chứng trị chuẩn thằng) cũng với 
Cương tàm  4g và các vị khác chữa phụ nữ trúng  phong, cong 
ưỡn người, cấm khẩu, chân tay co quắp tê dại.

• Bạch cương tàm  với liều 4g kết hợp với một số vị khác chữa 
phế âm hư có nhiệt.

• Bài Thăng giáng tán  với Bạch cương tàm  6g kết hợp với các 
vị khác đem tán  bột chia 2 lần/ngày trị ôn bệnh ở biểu lý, tam 
tiêu có nhiệt.

• Sử dụng Bạch cương tàm  với liều 8g/ngày chữa th iên  đầu 
thống.

ệ Tiêu phong tán: Cương tàm  8g kết hợp với một số vị khác 
sắc uống tr ị nhiệt phong thấp.

• Bạch cương tàm  tán  (thẩm  th ị tôn sinh) với Cương tàm  20g 
và các vị khác chữa kinh phong, trú  phong, bán  th ân  b ấ t toại.

• Bài Thanh tâm  đạo đàm hoàn: Bạch cương tàm  20g chữa 
can phong liệt nửa người do trúng  phong.

ệ Bài Dĩ phong đan với Bạch cương tàm  20g kết hợp vối một 
số' vị khác chữa trẻ  nhỏ sốt cao co giật thuộc chứng kinh phong 
cấp.

• Bài Khổng diên đan với Bạch cương tàm  20g kết hợp với các 
vị khác chữa điên cuồng, động kinh.
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• Bài Tiêu độc hoàn có Bạch cương tàm  40g kết hợp với một 
vài vị thuốc động vật tán  bột hoàn viên chữa ngộ độc.

Một sô bài th uôc cụ th ể  có th ể  k ể  dưới đây:

- Trúng phong miệng m ắt méo lệch: Bạch cương tàm  lOg, 
Bạch phụ tử lOg, Ngô công 1 con, Hải tảo 20g, sắc uống.

- Trẻ em kinh phong co giật: Bạch cương tàm  lOg, Bạc hà 
lOg, Câu đằng 15g, Thiền thoái 15g, sắc uống.

- Mày đay, ngứa da: Bạch cương tàm, Khổ sâm, Địa phụ tử mỗi 
thứ lOg, Ma hoàng 5g, Thích tậ t lê 15g, sắc uống ngày 1 thang.

- Đau đầu do phong nhiệt: Bạch cương tàm, Cao lương 
khương lượng bằng nhau, sấy khô tán  bột, uống mỗi lần l,5g với 
nước sắc đại táo. Hoặc Bạch cương tàm  6g, Mộc tặc 6g, Kinh giới 
6g, Tang diệp 9g, Sinh cam thảo 3g, sắc uống ngày 1 thang.

- Sản phụ thiếu sữa: bột Bạch cương tàm 6g uống với rượu nhạt.

- Viêm tuyến vú cấp tính: bột Bạch cương tàm  trộn với giấm 
thanh xoa quanh vùng viêm mỗi ngày 1 lần, kết hợp vối uổng 
nước sắc Bồ công anh và Kim ngân hoa, mỗi thứ  30g.

- Viêm họng khản tiếng, đau họng: Bạch cương tàm  5g, phèn 
chua lg, phèn đen lg, 3 vị tán  nhuyễn, lấy 2g sắc với lá Bạc hà 
lg  và gừng tươi lg, lấy nước súc miệng và ngậm. Hoặc Bạch 
cương tàm  6g, Thiên nam tinh 6g, sấy khô tán  bột, uông với 
nước gừng tươi.

- Chữa sạm  da mặt: Bạch cương tàm  tán  nhỏ hoà với nước bôi 
vào vết sạm, mỗi đêm 1 lần.

- Bạch đới ra  khí hư chất trắng  đỏ: Bạch cương tàm  rửa bằng 
nước vo gạo, bỏ đầu chân, sấy khô tán  nhỏ, uông mỗi lần 2 đồng 
cân với rượu.

- Trẻ em còi xương: Bạch cương tàm  sao qua tán  nhỏ, uống 
mỗi lần 0,5 đồng cân với nước sắc lá Bạc hà.
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- Trẻ em sốt cao co giật: Bạch cương tàm , Cúc hoa, Tang diệp 
mỗi thứ  4,5g, Câu đằng 6g, Hoàng cầm 3g, Chu sa 0,9g (tán bột 
uống), sắc uống.

- Thiên đầu thống: Bạch cương tàm 4g, tán nhỏ hoà với nước uổng.

- Lao hạch: Bạch cương tàm  10g, Thuỷ tiền  thảo  30g, Đan 
sâm 15g, M ẫu lệ 30g, sắc uống mỗi ngày 1 thang.

- Lao phổi có hang: Bạch cương tàm , Bạch cập, Địa du thán 
lương bằng nhau, tán  bột, uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần  6g.

2Ể Liệu pháp nhộng tằm

Nhộng tằm  là dạng biến thá i cuối cùng (giai đoạn thứ  tư) của 
con tằm  chín nhả tơ. Người ta  thu  hoạch nhộng tằm  ỏ những 
kén đã chín vàng, thường dừng tươi, có thể phơi hay sấy khô.

Nhộng tằm  tươi chứa 13% protid, 6,5% lipid, 40mg% Ca, 
109mg% p, các vitamin và cung cấp 114 calo. Bột nhộng tằm  có 
hàm lượng 73,5% protid, 17 acid am in gồm isoleucin, leucin, 
lysin, threonin, methionin, cystein, phenylalanin, tyrosin, valin, 
arginin, asparagin, alanin, acid glutamic, glycin, prolin, serin... 
So sánh với một thực phẩm khác th ì lkg  nhộng tằm  tươi có lượng 
protein tương đương với 0,35kg th ịt lợn, 2,8kg trứng gà.

Trong y học cổ truyền, nhộng tằm  có tên  thuổc là Tàm dũng, 
có vị mặn, ngọt, bùi béo, tính bình, không độc, có tác dụng bổ 
dưỡng, nhuận tràng. Trẻ em ăn nhộng tằm  rấ t tốt vì calci và 
phospho trong nhộng rấ t cần cho cơ thể đang lân của trẻ  chống 
còi xương. Người già yếu, yếu thận, liệt dương, hay đái són, đái 
nhiều lần, táo bón cũng nên dùng nhộng tằm  thường xuyên. 
Dạng dùng thông thường là cho nhộng vào cháo nóng, nhất là 
cháo nấu chim sẻ, chim cút (cho trẻ em); rang nhộng với hành mỡ 
hay xào nhộng với lá hẹ, mộc nhĩ, ăn vối cơm (dùng cho người già 
yếu). Liều dùng hằng ngày: 50 -  lOOg chia làm  2 - 3  lần.
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* Nhộng tằm  còn gọi là Tàm dũng, vị ngọt cay, tính  bình, có 
công dụng hoà tỳ vị, trừ  phong thấp, trường dương khí, dùng để 
chữa trẻ em cam nhiệt, gầy yếu, tiêu khát...

- Trẻ em chậm phát dục: nhộng tằm  250 luộc chín, sấy khô, 
sau đó đem rang vàng với dầu vừng, nêm đủ mắm muối, mỗi 
ngày ăn 10 con.

- Trẻ em cam tích: nhộng tằm  rang chín, mỗi ngày ăn 10 con 
chiêu vối m ật ong.

- Trị giun: nhộng rang chín mỗi ngày ăn 20 con.

- Đái đường, mỡ máu cao: kén tằm  20 cái, nhộng 10 con, 
Thiên hoa phấn 15g, Sinh địa 30g, sắc uống mỗi ngày 1 thang.

- Động kinh, co giật: nhộng 5 con, Cương tàm  10 con, Bán hạ 
chế 15g, Ngô công 1 con, Toàn yết 0,3g, sắc uốhg.

- Quai bị: nhộng 10 con, Bản lam căn 30g, Bồ công anh 30g, 
sắc uống.

- Trĩ xuât huyết, xích lỵ: nhộng lg, Hoa hoè 30g, Chỉ xác lOg, 
Trắc bá diệp 15g, uống.

- Đau răng, cam răng: nhộng 3g đốt tồn tính, tán  bột, trộn 
dầu vừng bôi vào tổn thương.

- Sởi: nhộng 15g, Xà sàng tử lOg, Tạo giác thích lOg, Bạch 
tiên bì lOg, Khổ sâm lOg, sắc uống.

- Di tinh  bạch trọc: nhộng 30g, Hoàng bá 3g, sấy khô tán  bột 
uống lúc bụng đói đổi với nước ấm, mỗi ngày 1 lần, mỗi lần 3g.

- Trúng phong bán thân  bất toại: nhộng 30g, Hải tảo 20g, 
Côn bô' 20g, Bán hạ chế 15g, T rần bì 3g, Phục linh lOg, Cam 
thảo 3g, Chỉ xác 6g, Khương trúc 6g, sắc uống.

- Chảy nước m ắt nhiều khi ra gió: nhộng 30g, Ba kích lOg, 
Cốc tinh  thảo lOg, M ật mông hoa lOg, Mộc tặc lOg sắc uổng.
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Từ nguyên liệu nhộng tằm , hiện nay trên  thê giới và ở Việt 
Nam, người ta  đã sản xuất ra  một sô" chê phẩm  dạng thuôc, thực 
phẩm chức năng có lợi cho sức khoẻ (Viện Công nghệ Sinh học).

Công ty sữa Việt Nam cũng đã thử  nghiệm đưa acid am in từ 
nhộng tằm  vào bột dinh dưõng dùng cho trẻ  em và người cao 
tuổi. Liên hiệp Xí nghiệp dâu tằm  tơ tận  dụng nguồn chất béo 
và vitam in của nhộng tằm  để chế kem dưỡng da.

Theo tà i liệu nưốc ngoài, từ  nhộng tằm , các nhà khoa học 
Trung Quốc đã chế ra loại dầu ăn cao cấp và thức ăn chứa nhiều 
acid am in dùng bô dưỡng cho người. Cứ lOkg nhộng tằm  thu 
được lkg  acid am in tổng hợp. Dầu ăn nhộng tằm  chứa acid béo 
không no với hàm  lượng đáng kể và các vitam in A, B1; B2, pp, 
c . Nhộng tằm  50g, sao vàng, phối hợp với hồ đào lOOg thái nhỏ, 
trộn đều, thêm  nước, hấp cách thuỷ  cho chín nhừ, ăn  cái uống 
nước, chữa sa dạ dày. Nhộng tằm  nấu  với đường phèn còn chữa 
động kinh.

Hiện nay, một sô" nước đã chế biến nhộng tằm  dưối dạng bột 
hoặc đóng hộp. Trong chăn nuôi, người ta  cho gà đẻ ăn bột 
nhộng tằm  thấy  gà đẻ nhiều trứng hơn, tỷ lệ trứng nở đạt khá 
cao. Cá được nuôi bằng bột nhộng tằm  cũng lớn nhanh  hơn là 
dùng bột cá.

3. Liệu pháp kén tằm

Còn gọi là Tằm kiển xác, Tằm kiến..., vị ngọt, tính  ấm, 
không độc, có công dụng chỉ huyết tiêu khát, được dùng để chữa 
tiện huyết, niệu huyết, băng huyết, tiêu  khát, phản  vị, cam 
sang, ung thũng, tiểu đêm nhiều lần... Một sô" bài thuốc cụ thể 
như sau:

- Đi tiểu đêm nhiều lần: Kén tằm  15g, Phúc bồn tử  lõg, Tang 
phiêu tiêu 15g, sắc uống ngày 1 thang.
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- Đái tháo đường: Kén tằm 20 cái, Sinh địa 30g, Thiên hoa 
phấn 30g, Bạch thược 20g, Cam thảo 3g, Tri m ẫu lOg, sắc uống 
ngày 1 thang.

- Viêm loét lưỡi miệng: Kén tằm  sao tồn tính, tán  bột, trộn 
vối m ật ong bôi vào vết loét.

4Ệ Liệu pháp phân tằm

Còn gọi là Tằm sa, vị cay hơi ngọt tính ấm, mùi hăng, có công 
dụng trừ  phong thấp, tán  ứ huyết, giảm đau, cầm tiêu chảy, dùng 
để chữa phong thâp (lấy phân tằm  sao nóng đựng trong túi vải 
chườm vào chỗ đau), nhức mỏi, bán thân  bất toại (dùng 2 bát 
phân tằm sao nóng, đựng vào 2 túi vải thay đối mà chưòm), đái 
tháo đường, băng huyết (dùng phân tằm  sao vàng tán  bột, nấu 
với rượu hoặc tẩm  rượu, uống mỗi ngày 6-12g, cũng có thể sắc với 
nước chia nhiều lần uống trong ngày), lậu huyết (dùng phân 
tằm, đất lòng bếp, a giao sao, hoa hoè sao qua lượng bằng nhau 
12g, tán bột, uông mỗi ngày 8g, với nước có pha rượu), đau mắt đỏ 
do phong nhiệt, tay chân tê bại, sởi mọc trong da...

5ễ Liệu pháp ngài tằm

Còn gọi là Tằm nga, con ngài... vị mặn, tính  ấm, có công 
dụng bổ ích can thận, sáp tinh  tráng dương, dùng để chữa liệt 
dương, di mộng tinh, lãnh cảm tình dục, rối loạn kinh nguyệt, 
m ất kinh sớm, niệu huyết, bạch trọc, bỏng, thương tổn do kim 
khí, trẻ  em cứng lưỡi khóc không ra tiếng... Một số bài thuốc cụ 
thể như sau:

- Liệt dương: Tằm nga lOOg phơi âm can, tán  bột, trộn mật làm 
hoàn, roỗi viên to bằng hạt ngô, mỗi tối uống 1 viên. Hoặc tằm  nga 
lượng vừa đủ sao vàng, tán  bột, mỗi lần uống 9g với rượu.

- Di tinh bạch trọc: Tằm nga lượng vừa đủ, sấy khô tán bột, dùng 
nước cơm làm hoàn to bằng hạt đỗ xanh, mỗi ngày uông 40 viên với 
nước muôi nhạt.
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- Lãnh cảm tình dục, rổi loạn kinh nguyệt, m ất kinh sốm: 
Tằm nga lOOg ngâm với 500ml rượu trong 7-10 ngày, uông mỗi 
ngày 2 lần, mỗi lần 30mL

- Vết thương do kim khí: dùng Tằm nga rắc vào vết thương, 
dùng băng bó lại, mỗi ngày thay 1 lần. Ngoài ra  có thê còn kết 
hợp với bột Bạch chỉ, Đương quy để làm tăng  tác dụng cầm máu, 
giảm đau và sinh cơ.

- Thai vị b ấ t chính: Đương quy 6g, Trạch tả  4g, Bạch truật 
9g, Bạch thược 9g, Bạch linh 9g, sắc uông với bột Tằm nga l,5g.

6. Liệu pháp giấy trứng tằm

Còn gọi là Tằm chỉ, là loại giấy bản lót trong khung cho tằm 
đẻ trứng. Sau khi tằm  nở lấy giấy đó làm  thuốc chữa hen và làm 
thuốc dứt sinh đẻ.

7. Liệu pháp tằm ăn lá Thầu dầu

Còn gọi là Bí ma tằm , có công dụng trừ  phong thấp, chỉ lý 
thông, dùng để chữa viêm khớp đau nhức (dùng Bí ma tằm  10 
con, 0  tiêu xà lOg, Cương tàm  6g, Tằm sa lOg, Xuyên ô chế mật 
3g, sắc uống mỗi ngày 1 thang), viêm đa khớp dạng thấp  (dùng 
Bí ma tằm  10 con, Toản địa phong 30g, Thuỷ tiền  thảo 30g, Hổ 
trượng 30g, Địa miết trùng  6g, sắc uống.

8. Liệu pháp tằm ăn lá Cây lich

Còn gọi là Tộ tằm , tên khoa học là Antheraea pernyi Geurin- 
Meneville, vị ngọt, tính  bình, có công dụng sinh tâ n  chỉ khát, 
tiêu thực lý khí, trấn  kính, được dùng để chữa tiêu  khát, đa 
niệu, lâm bệnh, động kinh...

- Động kinh: Tộ tằm  70 con, đường phèn lượng vừa đủ, hai 
thứ đem chưng cách thuỷ, chia uống 2 lần  sau hoặc trước khi 
phát cơn co giật.
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- Đái đưòng: Tộ tằm  25g, sắc kỹ, chia uống 2 lần  trong ngày. 
Hoặc Tộ tằm  15 con, Ngũ vị tử 15g, Mạch môn 15g, Ngọc trúc 
15g, sắc uổng.

- Liệt dương: Tộ tằm  bỏ đầu và chân, sấy khô tán  bột, uống 
mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 6g vối rượu.

- Bê kinh: Tộ tằm  sa 30g, Đan sâm 30g, sao vàng tán  bột, 
uống mỗi ngày 2g vói rượu ấm.
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Chương XV

LIỆU PHÁP DÂN GIAN ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO 
VÀ CÁC CÔN TRÙNG KHÁC CÓ TÁC DỤNG 

TƯƠNG Tự

I. LIỆU PHÁP DÂN GIAN ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

Theo tà i liệu từ  Bách khoa toàn thư  mở VVikipedia và GS. 
Nguyễn Lân Dũng th ì đông trùng  hạ thảo (ĐTHT) có nguồn gốc, 
thành  phần và công dụng như sau:

Đông trùng  hạ thảo là một loại đông dược quý có bản chất là 
dạng ký sinh của loài nấm  Cordyceps sinensis thuộc nhóm 
Ascomycetes trên  cơ thể  sâu Hepuilus fabricius. Phần dược tính 
của thuốc đã được chứng minh là do các chất chiết xuất từ  nấm 
Cordyceps sinensis.

Tên gọi “đông trùng  hạ thảo” là xuất phá t từ  quan sá t thực tê 
khi thấy vào m ùa hè nấm Cordyceps sinensừ: mọc chồi từ  đầu 
con sâu nhô lên khỏi m ặt đất. Vào mùa đông th ì nhìn cặp cá thể 
này giông con sâu (côn trùng), còn đến m ùa hè th ì chúng trông 
giông một loài thực vật (thảo mộc) hơn.

Vị thuốc này thực chất là loài sâu đất thuộc chi Hepialus bị 
ký sinh bởi nấm  thuộc chi Cordyceps. Đó là một dạng cộng sinh 
giữa một loài nấm  tú i có tên  khoa học là Cordyceps sinensis 
(Berk.) Sacc, với sâu non (ấu trùng) của một loài côn trùng 
thuộc chi Hepialus. Thường gặp nhấ t là sâu non của loài 
Hepialus Fabrừ:ius hoặc Hepialus Armoricanus. Ngoài ra  còn 
40 loài khác thuộc chi Hepialus cũng có thể bị Cordyceps 
sinensis ký sinh. Các loài nấm  này phân bcl, rộng ở châu Á và
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châu Uc vối trung tâm  đa dạng là vùng Đông A, đó là các cao 
nguyên cao hơn m ặt biển từ  4000 đến 5000m như: Tây Tạng, Tứ 
Xuyên, Thanh Hi, Cam Túc, Vân Nam...

Cơ chê xâm nhiễm của loài nâm này vào cơ thể sâu hiện giờ 
vẫn chưa rõ. Vào mùa đông nârn bắt đầu ký sinh vào sâu non và 
làm chêt sâu non vì ăn hết chất dinh dưỡng của chúng. Những 
con sâu này có thể đã ăn phải bào tử nấm  hoặc chúng mắc bệnh 
nấm ký sinh từ các lỗ thở. Đến khi sợi nấm phát triển  mạnh, 
chúng xâm nhiễm vào các mô vật chủ, sử dụng hoàn toàn các 
chất dinh dưỡng trong cơ thể sâu. Đến một giai đoạn nhất định 
thường là vào mùa hè ấm áp, nấm  bắt đầu mọc ra  khỏi sâu như 
một ngọn cỏ và vươn lên khỏi m ặt đất phát triển  thành  dạng 
cây (hình dạng giống như thực vật) và phát tán  bào tử.

Đông trùng hạ thảo chủ yếu tìm thấy  vào mùa hè vùng núi 
cao trên 4000m ỏ cao nguyên Thanh Tạng (Thanh Hải -  Tây 
Tạng) và Tứ Xuyên (Trung Quốc). Tuy nhiên, h iện nay nhiều 
loài nấm thuộc chi Cordyceps được nuôi trồng trên  quy mô công 
nghiệp để tinh  chế các cơ chất có dược tính.

Chi nấm  Cordyceps có tối 350 loài khác nhau, chỉ riêng ở 
Trung Quốc đã tìm  thấy  60 loài. Tuy nhiên cho đến nay ngươi ta 
mới chỉ nghiên cứu nhiều nhấ t được về 2 loài Cordyceps sinensis 
(Berk.) Sacc. và Cordyceps m ilitaris (L. ex Fr.) L ink. Loài thứ 
hai được gọi là N hộng trùng thảo.

Đông trùng  hạ thảo khi còn sông, ngưòi ta  có thể trông rõ 
hình con sâu, vối đuôi là một cành nhỏ, mọc lá. Khi sấy khô, nó 
có mùi tanh  như cá, đốt lên có mùi thơm. Phần “lá” hình dạng 
giống ngón tay, dài khoảng 4 -llcm  do sợi nấm  mọc dính liền 
vào đầu sâu non mà thành . Đầu sâu non giống như con tằm , dài 
chừng 3-5cm, đường kính khoảng 0,3-0,8cm. Bên ngoài có màu 
vàng sẫm hoặc nâu vàng vối khoảng 20-30 vằn khía, vằn khía ỏ 
gần đầu nhỏ hơn. Phần đầu có màu nâu đỏ, đuôi giông như đuôi 
con tằm , có tấ t cả 8 cặp chân, nhưng 4 đôi ở giữa là rõ nhất.
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Chất đệm nấm  hình que cong mọc ra  từ  mình sâu non, dài hơn 
sâu non một chút. Sâu non dễ bẻ gãy, ruột bên trong căng đầy, 
màu trắng  hơi vàng; chất đệm nấm khá dai và bên trong ruột 
hơi rỗng, có m àu trắng  ngà.

Các phân tích hoá học cho thây trong sinh khôi (biomass) của 
đông trùng  hạ thảo có 17 acid amin khác nhau, có D-mannitol, 
có lipid, có nhiều nguyên tô' vi lượng (AI, Si, K, Na...). Quan 
trọng hơn là trong sinh khôi đông trùng  hạ thảo có nhiều chất 
hoạt động sinh học mà các nhà khoa học đang phát hiện dần 
dần ra nhờ các tiến bộ của ngành hoá học các hợp chất tự nhiên. 
Nhiều hoạt chất này có giá trị dược liệu thần  kỳ. Trong đó phải 
kể đến cordiceptic acid, cordycepin, adenosine, hydroxyethyl- 
adenosine. Đáng chú ý hơn là nhóm hoạt chất HEAA) Hydroxy- 
Ethyl-Adẹnosine-Analogs), đông trùng  hạ thảo còn có chứa 
nhiều loại vitam in (trong lOOg đông trùng  hạ thảo có 0,12g 
vitam in B12; 29,19mg vitam in A; 116,03mg vitam in c , ngoài ra 
còn có vitam in B2 (riboflavin), vitam in E, vitam in K...)

Các nghiên cứu y học và dược học đã chứng minh được các 
tác dụng sau đây của đông trùng  hạ thảo:

1. Chông lại tác dụng xấu của các tân  dược đốì với thận, thí 
dụ đôi với độc tính  của Cephalosporin.

2. Bảo vệ thận trong trường hợp gặp tổn thương do thiếu máu.

3. Chống lại sự suy thoái của thận, xúc tiến việc tá i sinh và 
phục hồi các tế  bào tiểu quản ở thận.

4. Làm hạ huyết áp ỏ người cao huyết áp.

5. Chông lại hiện tượng thiếu máu ỏ cơ tim.

6. Giữ ổn định nhịp đập của tim.

7. Tăng cường tính  miễn dịch không đặc hiệu

8. Điểu tiế t tính  miễn dịch đặc hiệu.
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9. Tăng cường năng lực thực bào của các tê bào miễn dịch.

10. Tăng cường tác dụng của nội tiết tô' tuyến thượng thận  và 
làm trương nở các nhánh khí quản.

11. Tăng cưòng dịch tiết trong khí quản và từ  đòm

12. Làm chậm quá trình  lão hoá của cơ thể.

13. Hạn chê bệnh tậ t của tuổi già.

14. Nâng cao năng lực chống ung thư  của cơ thể.

15. Chông lại tình  trạng  thiếu oxygen của cơ thể.

16. Tăng cường tác dụng lưu thông m áu trong cơ thể.

17. Hạn chế tác hại của tia gamma đối với cơ thể.

18. Tăng cường tác dụng an thần, trấn  tĩnh th ần  kinh.

19. Tăng cường việc điều tiết nồng độ đường trong máu.

20. Làm giảm cholesterol trong máu và chống xơ vữa động mạch.

21. Xúc tiến tác dụng của các nội tiế t tô' (hormone)

22. Tăng cường chức năng tiêu hoá và hấp thu  các chất dinh 
dưỡng

23. ức chê vi sinh vật có hại, kể cả vi khuẩn  lao.

24. Kháng viêm và tiêu  viêm.

25. Có tác dụng cường dương và chống liệt dương.

Vì đông trù n g  hạ thảo thu  nhặt từ  thiên nhiên chỉ có hạn, 
môi trường tự nhiên thích hợp cho sự phát triển  của đông trùng 
hạ thảo lại toàn là các vùng núi non và cao nguyên hiểm trở, xa 
xôi, cho nên việc chứng m inh các hoạt chất đều tập  trung  trong 
nấm Cordyceps sinensis và việc thành  công trong việc nuôi cấy ở 
quy mô công nghiệp (vối nồi lên men) hoặc ở quy mô thủ  công 
nghiệp (nuôi trên  môi trường xốp trong các lọ miệng rộng có nút
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bông). Theo các ghi chép về đông dược cổ, đông trùng  hạ thảo là 
một vị thuõc bồi bổ hết sức quý giá, có tác dụng tích cực vối các 
bệnh như rối loạn tình  dục, thận  hư, liệt dương, di tinh, đau 
lưng mỏi gôi, ho hen do phê hư hoặc cả phế, th ận  đều hư, và có 
tác dụng tốt đôi với trẻ  em chậm lớn. Một số nghiên cứu hiện đại 
chỉ ra ràng đông trùng  hạ thảo có tác dụng tăng  cưòng công 
năng của tuyến thượng thận , cải th iện chức năng thận, nâng 
cao năng lực miễn dịch, kháng khuẩn, kháng virus, chống ung 
thư và phóng xạ. M ặt khác các nghiên cứu*cô truyền  cũng như 
các thực nghiệm hiện đại đều xác định đông trùng  hạ thảo hầu 
như không có tác dụng phụ đối với cơ thể  người và động vật. 
Liều uông ĐTHT an toàn đôi vói chuột th í nghiệm là trên 
45g/lkg thể  trọng. Tuỳ theo từng bài thuốc mà đông trùng hạ 
thảo tham  gia. người ta  có các chế biến nó khác nhau. Phổ biến 
nhất là hầm  lên hoặc ngâm rượu.

Hiện nay trên  th ị trường không có nhiều chê phẩm đông 
trùng  hạ thảo bán.

1. Viên nang Vitalex -  thuốc chông lão hoá

Vitalex đã được Cục Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ 
(FDA) công nhận  và đã được quảng cáo trên  báo chí như sau:

Đ òng trù n g  hạ thảo là gì?

Tên khoa học là Cordweps sinensis, thuộc nhóm Ascomycetes, 
là loại nấm  thường ký sinh trên  sâu Hepialus fabricius. Vào 
m ùa đông, sâu nằm  ở dưới đất, nấm  phát triển  và hút chất bổ 
của toàn thân  sâu làm  sâu chết. Đến mùa hạ, nấm  mọc chồi 
khỏi m ặt đất, hình dạng giông ngón tay, dài khoảng 4-1 lcm 
nhúng gôc vẫn dính liền vào đầu sâu. VỊ thuốc đông trùng  (mùa 
đông là côn trùng) hạ thảo (mùa hè là cỏ cây) bao gồm cả nấm 
và sâu được tìm  thấy  ỏ vùng núi cao trên  4.000m ỏ T rung Quốc, 
nhất là ỏ Tứ Xuyên. Ngày nav, người ta  trồng vị thuốc này vói 
chất nên là gạo với khoảng 10 nguồn cordiceps được nuôi cấy.
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Lịch sử phát tr iển

Người Trung Hoa đã sử dụng đông trù n g  hạ thảo  từ  ngàn 
năm trưốc. Vì quý nên thuốc chỉ dùng cho bậc vua chúa. Nấm 
được nhồi vào vịt để làm thức ăn bổ dưỡng, hỗ trợ khả năng  tình  
dục cho cả nam lẫn nữ. Ngoài ra, thuốc còn được dùng tr ị lao, 
ho, thiếu máu, đau lưng, đau gối cũng như giúp tăn g  sức khoẻ 
trong thòi gian dưỡng bệnh, làm chậm quá trìn h  lão hoá... Vì 
vậy, nấm được người Trung Hoa xem như N hân sâm . Việc sử 
dụng trỏ nên rộng rãi hơn khi người T rung Hoa b ắ t đầu nuôi 
cây trên nền gạo để cung cấp sản phẩm  vâi nhiều dạng sử dụng: 
bột khô, thuốic nưốc hoặc ly trích trong rượu và lên m en sợi 
nấm. Trong thực phẩm dinh dưỡng, nấm  được dùng chung vối 
thịt gà, vịt có tác dụng cai nghiện ma tuý, dưỡng bệnh, th iêu  
máu, bất lực...

Phương Tây quan tâm  đến đông trù n g  hạ thảo từ  đầu thập 
niên 90 của thế  kỷ trước qua các th àn h  công vang dội của vận 
động viên Trung Hoa trên  các đấu trường quốc tế  nhò trong 
thực đơn ăn uống có loại nấm  này.

Liều th ô n g  d u n g

Theo y học cổ truyền  th ì Kều thông thường là 5-10g bột nâm  
môi ngày. Trong nghiên cứu, người ta  thường dùng nâm  dưới 
dạng trích tinh nấm  được nuôi cấy với liều 3g môi ngày. Nêu sư 
dụng nấm theo phương pháp y học cổ truyền  th ì nên gặp cac 
thầy thuốc Đông y để có liều dùng phù hợp VỚI cơ the va tranh  
sử dụng đông trùng  h ạ  thảo  giả.

Thuốc Vitalex vừa được FDA công nhận  kêt hợp đong trung  
hạ thảo và 20 dược liệu khác. Các chi đinh cua thuoc bao gom:

■ Giúp g ia  tă n g  ch ứ c n ãn g  tìn h  dục

Mỗi ngày uống một viên làm giảm bớt m ệt mỏi, rối loạn 
cương va xuất tin h  sớm. Sự cải thiện sẽ xuất hiện sau khi dùng 
20-30 vien nang. Sau đó, nếu cần th iết, môi ngày dùng 1 viên.
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- G iúp tăng cường sức khoẻ

Dùng ngay một viên để tăng thêm  năng lượng, giảm mệt 
mỏi, nâng cao sức chịu đựng khi làm việc ngoài giờ và thức 
khuya. Tác dụng có thể xuất hiện sau khi uống thuốc 1 giờ.

- L àm  g iả m  đ a u

Cứ 2-3 ngày dùng một viên để cải th iện  tình  trạn g  mệt mỏi, 
giảm đau th ắ t lưng, cải thiện chức năng tuyến tiền  liệt và tiết 
niệu, nuôi dưỡng gan, thận , hỗ trợ tuần  hoàn máu, làm chậm 
tiến trình  lão hoá, gia tăng  hệ miễn nhiễm và kéo dài tuổi thọ.

Vitalex không phải là thuốc không có tác dụng thay thế  
thuốc chữa bệnh, s ả n  phẩm này được chiết xuất và tổng hợp 
theo công nghệ châu Au từ  nhiều loài thảo dược quý hiếm của 
Phương Tây. Ngoài đông trùng  hạ thảo (Cordyceps Sinensis) 
có... bổ dưỡng, Vitalex còn chứa tinh  chất Đẳng sâm (Nopsis 
Radix). Thục địa (Rehmanniae Radix E t Rhừom a), Hoài sơn 
(.Dioscoreae Rhizoma) Quế chi (Cinnam om í) v.v..ệ. Với tác dụng 
bồi bô gan và thận, cải thiện hệ miễn dịch, làm  chậm quá trình 
lão hoá, hỗ trợ hoạt động tuyến tiền liệt và tiế t niệu, s ả n  phẩm 
phù hợp cho người ở độ tuổi từ  40-70, mỗi ngày uống 1 viên; 
phụ nữ m ang thai và trẻ  em không nên uống.

2. Viên nang Trùng thảo tinh

Đây là giải pháp mới cho bồi bổ sức khoẻ được sỏ  nghiên cứu 
kỹ th u ậ t sinh vật Trùng K hánh Trung Quốc nghiên cứu đã được 
quảng cáo trên  báo chí như sau:

T rùng th ảo  tin h  - Giải pháp mới ch o  bồi bô sức khoẻ

Theo các ghi chép về đông dược cổ, đông trùng  hạ thảo là một 
vị thuốc bồi bổ hết sức quý giá, có tác dụng tích cực vói các bệnh 
như rối loạn tình dục, thận  hư, liệt dương, di tinh , đau lưng mỏi 
gối, ho hen do phế hư hoặc cả phế, thận  đều hư và có tác dụng 
tốt đổi với trẻ  em chậm lớn.
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N hững công dụ ng ch ính  của đông trùn g hạ thảo

Một số nghiên cứu hiện đại chỉ ra rằng đông trùng hạ thảo có 
tác dụng tăng cường công năng của tuyến thượng thận, cải thiện 
chức năng thận, nâng cao năng lực miễn dịch, kháng khuẩn, 
kháng virus, chổng ung thư  và phóng xạ. Các nghiên cứu cô 
truyền cũng như các thực nghiệm hiện đại đều xác định. Đông 
trùng hạ thảo hầu như không có tác dụng phụ đôi với cơ thể 
ngưòi và động vật. Gần đây, công ty TNHH sỏ nghiên cứu kỹ 
thuậ t Sinh vật Trùng Khánh (Trung Quốc) đã nghiên cứu, ứng 
dụng công nghệ hiện đại tinh  chê được đông trùng hạ thảo từ 
thiên nhiên mà vẫn giữ nguyên được những tính năng của nó 
tạo ra viên nang Trùng thảo tinh. Trong đó, mỗi viên nang chứa 
100% Đông trùng  hạ thảo tinh chất. Viên nang có tác dụng rấ t 
tốt, đặc biệt trong dưỡng tinh cho nam giới, giúp nâng cao sức 
đề kháng và tăng  cường miễn dịch của cơ thể, giúp cải thiện 
tuần  hoàn máu, bổ thận, hỗ trợ trong điều trị một sô' bệnh về 
tim mạch, về đưòng hô hấp và đường tiêu hoá. Hiện nay, sản 
phẩm viên nang Trùng thảo tinh  đã có mặt ở Việt Nam.

3. Bột Cordy-GB

Sản phẩm cao cấp đông trùng hạ thảo được nghiên cứu bởi 
các nhà khoa học Mỹ và Trung Quốc đã được quảng cáo trên  báo 
chí như sau:

Cơ hội lớn được s ử  dụng SP  cao cấp đông trùng hạ 
thảo Cordy-GB

Đông trùng  hạ thảo (Cordyceps) là một loại thực phẩm và 
dược liệu vô cùng quý giá từ  hàng nghìn năm  nay của đất nước 
Trung Quổc và Nepan. Vì sự quý giá của ĐTHT tự nhiên nên 
hiện nay ĐTHT tự  nhiên rấ t đắt và bị làm giả rấ t nhiều. Ngày 
nay với sự tiến bộ của công nghệ sinh học, các nhà khoa học của 
Mỹ, Trung Quốc và một sô" nước trên  th ế  giới đã nuôi cấy các 
bào tử của ĐTHT thiên nhiên với sô' lượng lớn và giá thành  hạ

151



mà chất lượng không kém gì, thậm  chí một sô' chì tiêu  chính còn 
tôt hơn ĐTHT tự  nhiên. Để đánh giá một ĐTHT tôt các nhà 
khoa học đã n h ấ t tr í là phải dựa vào 3 yếu tô" sau: 
Polysaccharids, Mannitol, đặc biệt là Andenosme  > 0,1% và rấ t 
khó gia tăng, ở  bột ĐTHT CORDY-GB thì 3 hoạt chất trên có hàm 
lượng cao hơn rấ t nhiều: Polysaccharids >10%, Mannitol >7%, 
Andenosme (Cordycepin) >0,25%.

Y học cổ truyền và y học hiện đại dựa trên  các nghiên cứu 
lâm sàng cho thấy  bột ĐTHT có rấ t nhiều công dụng:

- Cải th iện  chức năng gan, giải độc cho thận

- N âng cao khả năng miễn dịch

- Kích thích chức năng tình  dục

- Hỗ trợ điều trị ung thư, làm chậm quá trình  lão hoá.

- Làm giảm LDL-cholesterol trong máu và chống xơ vữa động 
mạch, ổn định huyết áp, chổng lại hiện tượng thiếu máu ở cơ 
tim.

- Hiệu quả làm giảm và điều tiết đưòng huyết, tăng  độ nhạy 
insulin.

- Bồi bổ sức khoẻ, chông mệt mỏi

4. Nhân sâm và đông trùng hạ thảo, một sự kết hợp hiệu 
quả

* N hân sâm, tên  khoa học: Panax ginseng  C.A. Meyer, họ 
N hân sâm (Araliaceae), là một cây thuốc quí hàng đầu của y học 
cô truyền(“Sâm, nhung, quế, phụ”) và đã được loài người sử 
dụng từ  hơn 4.000 năm  qua. Ngày nay, N hân sâm được công 
nhận và sử dụng rộng rãi trên  khắp th ế  giới.

Bộ phận dừng của N hân sâm là rễ củ, thường được chê biến 
thành  hai dạng chủ yếu là Hồng sâm và Bạch sâm. N hân sâm
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chứa saponin gồm các ginsenosid, được xem một trong những 
hoạt chất quan trọng của Nhân sâm, các hợp chất polyacetylen, 
tinh dầu, khoáng chát, nguyên tô" vi lượng...

Theo tài liệu cổ, N hân sâm có tác dụng đại bổ nguyên khí, 
ích huyết sinh tân, định thần ích trí, làm tăng  thể lực và tr í lực, 
đặc biệt tốt cho cơ thể suy nhược hay trong thòi kỳ dưỡng bệnh. 
Dưới ánh sáng của khoa học và y học hiện đại, những tác dụng 
sau đây của Nhân sâm đã được chứng minh:

- Tác dụng bổ, tăng  lực, tăng sức bền, giảm m ệt mỏi.

- Cải th iện  năng lực tinh thần, tăng  tr í nhớ, chông stress.

- Thúc đẩy các quá trình  sinh tổng hợp quan trọng trong cơ 
thể, tăng cường khả năng miễn dịch, chông oxi hoá, làm chậm 
quá trình lão hoá...

Gần đây, các nhà khoa học đã chứng minh thêm  một sô" tác 
dụng quan trọng của N hân sâm như tác dụng hạ đường huyết, 
cải thiện tuần  hoàn máu não, kích thích miễn dịch, ngăn ngừa 
ung thư...

* Đông trùng  hạ thảo (Cordyceps) là vị thuốc có nguồn gốc từ 
Trung Quốc, có ỏ vùng Vân Nam, Tứ Xuyên... Đó là một dạng 
thảo dược cộng sinh giữa một giông nấm  và một loài sâu. Vào 
mùa đông, sâu non nằm  dưới đất, nấm ký sinh vào sâu, hú t chất 
trong con sâu và làm sâu chết. Đến mùa hè nắng ấm, một loại 
thảo dược mọc lên từ  đó. Vì vậy, vị thuốc mới có tên đông trùng 
hạ thảo. Khi thu  hái, đào cả nấm và sâu.

Về thành phần hoá học, ngoài protid gồm các amino acid 
thiết yếu, lipid trong đó các acid béo không no có tác dụng chống 
oxy hoá như acid linoleic... chiếm đến 82%, đông trùng hạ thảo 
còn chứa acid cordyceptic 3,4,5 -  tetraoxyhexahydrobenzoic.

Đông trùng  hạ thảo đã được ghi vào bộ sách cổ Đông y “bản 
thảo cương mục thập  di” (1765). Theo Đông y, đông trùng hạ
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thảo là vị thuốc bổ, chữa suy nhược thần  kinh, tr ị  ho, ho lao. 
Đặc biệt, đông trùng  hạ thảo còn được xem là vị thuốc hiệu quả 
để bổ ích khí, chữa đau lưng, mỏi gối, bổ thận , tr ị liệt dương với 
tác dụng và hiệu quả không kém Nhân sâm.

Gần đây, trên  th ị trường đã xuất hiện chế phẩm  phối hợp 
giữa N hân sâm và đông trùng  hạ thảo. Đây là sự phối hợp của 
hai vị thuốc có tác dụng bổ khí, sinh tinh. Sự phối hợp hợp lý 
theo nguyên lý đông y này nhằm  mang lại hiệu quả tông hợp và 
hiệp đồng của hai vị thuốc quý trong bài thuốc, nhằm  tăng 
cường tác dụng bồi bổ sức khoẻ, nâng cao thể trạng, chống suy 
nhược cơ thể, giảm m ệt mỏi, giúp ăn ngon và trợ tiêu hoá.

5. Thực phẩm chức năng từ đông trùng hạ thảo DO-CORDY

Đây là viên nang thuốc thứ  5 được quảng cáo trên  báo chí 
của Công ty cổ phần XNK Y tế  DOMESCO Đồng Tháp.

Đông trùng  hạ thảo là nấm  Cordyceps sinensis quí hiếm, có 
chu trình  sinh sống đặc sắc nhấ t vì nó ký sinh trên  động vật, 
trong khi các loài nấm  khác thường hoại sinh, cộng sinh, hoặc 
đôi khi ký sinh trên  thực vật.

Con ve ve sau khi lột xác từ  ấu trùng, không ăn uống gì, chỉ 
hút mù sương mà vẫn sống được suốt mấy tháng hè, kêu ve ve 
inh ỏi và hoạt động lưu truyền  nòi giống... Chính ấu trùng  của 
ve ve có cuộc đòi kỳ bí, thầm  lặng suốt từ  14 đến 17 năm  dưới 
lòng đất, nên tích luỹ được vô số  chất bổ dưỡng từ  rễ cây và tinh  
chất của núi rừng... Cho đến mùa đông cuối cùng, ấu trùng  ve 
ve chui lên gần m ặt đất, biến thành  nhộng để chuẩn bị hoá kiếp 
thì bị bào tử  nấm  Cordiceps sinensis nhiễm  vào, hú t hế t chât bổ 
dưỡng ấy để biến th àn h  cây nấm  vào mùa hè cho người ta  thu 
hoạch và đặt tên  là đông trùng  hạ thảo (Sum m er-plant, VVinter- 
worm)... Vùng đất nào cũng có ấu trùng  ve ve, nhưng chỉ những 
vùng núi cao vài ba ngàn mét, có tuyết phủ như tỉnh  Phú
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Xuyên, Vân Nam, Quý Châu, Tây Tạng... mới có nhiều đông 
trùng  hạ thảo (ĐTHT).

Tuy gần đây người ta mới biết được động vật mà nấm  ký 
sinh là loài ấu trùng  của con ve ve, nhưng hàng ngàn năm  qua, 
y học cổ truyền Trung Hoa đã biết dùng nó như một vị thuốc 
quý mà chỉ có vua chúa mối được dùng. ĐTHT đã được y thuậ t 
Trung Hoa coi là một vị thuốic quý cách đây 1.500 năm , sau khi 
những người chăn gia súc trên  dãy Himalaya phát hiện ra sức 
khoẻ và sự nhanh nhẹn của những con vật ăn loại nấm  này tăng 
lên đáng kể, Y văn Trung Hoa đã nhấn mạnh tác dụng cải thiện 
chức năng phổi và thận  của loại nârn quý này.

Y học hiện đại chứng minh ĐTHT rấ t giàu protein (25-32%, 
bột tinh chê có thể trên  40%) gồm đầy đủ 8 acid am in th iế t yếu, 
9 acid amin khác và đặc biệt giàu arginin, adenine, uridine, D- 
mannitol, polysaccharide, cordycepine, palmitic acid, 
ergosterol... Bột ĐTHT thiên nhiên cũng như nuôi cấy đều chứa 
các hoạt chất nêu trên.

Theo “The Pharmacology of Chinese Herbs” (Kee Chang 
Huang) xuất bản tạ i Mỹ — 1999, ĐTHT được chứng minh có tác 
dụng gia tăng  sản xuất interleukin-1 và TNF (Tumor Necrosis 
Factors — yếu tô" hoại tử  khối u) của tê bào và làm tăng  nồng độ 
các chất kháng ung thư  này trong huyết thanh, nâng cao sức đề 
kháng của hệ miễn dịch, tức có tác dụng kháng ung thư  và 
chống các bệnh do suy giảm miễn dịch. ĐTHT cũng cải thiện 
chức năng tuỵ tạng, tuyến ức và tuyến yên, gia tăng  khả năng 
sinh sản tế  bào m áu của tuỷ xương, khả năng thực bào của 
bạch cầu, phục hồi chức năng gan, thận, phục hồi khả năng 
thanh thải Creatinin của người suy gan, suy thân. ĐTHT cũng 
giúp Giảm hen suyễn nhò tính làm thư giãn hệ cơ trơn và tăng 
tiết epinephrine của cơ thế.

ĐTHT ngoài tính  kháng sinh còn kích thích hoạt động miễn 
dịch của hệ tế  bào lưới nội mạc và các tuyến nội tiế t nên gia
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tăng  sức đê kháng toàn thân  và giảm stress đáng kế. Nó cũng 
giúp gia tăng  khôi lượng tinh hoàn và lượng tinh  trù n g  nên hô 
trợ điều trị suy nhược sinh dục.

Công dụng của Do-Cordy: hỗ trợ điều trị cho các bệnh nặng. 
Bồi bổ, phục hồi sức khoẻ trong trường hợp suy nhược cơ thê và 
sau cơn bệnh nặng. Uống Do-Cordy thường xuyên, có tác dụng 
bổ th ận  dương, dưỡng phổi, trợ gan, nâng cao sức để kháng, 
tăng  cường tu ần  hoàn máu và còn giúp hạ đường huyêt ở người 
lớn tuổi.

Liều dùng: mỗi lần uôrig 1-3 viên, ngày 2 lần trước khi ăn.

Lưu ý: Do-Cordy là thực phẩm chức năng, dùng bổ sung dinh 
dưỡng, hỗ trợ điểu trị, không phải là thuốc, không dùng để thay 
th ế  thuốc chữa bệnh. Không dùng Do-Cordy trong trường hợp bị 
xuất huyết, rối loạn đông m áu hay đang sử dụng thuốc chống 
đông máu.

II. TÌNH HỈNH NGHIÊN cứ u ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO 
ISARIA SP ỏ  VIỆT NAM

Gần đây trong một bài báo công bô" ở Hội thảo khoa học 
chuyên đề Côn trù n g  trong y học cổ truyền  Việt Nam lần thứ 
nhấ t 28/12/2007 với nhan  đề “Bước đầu nghiên cứu một loài 
Đông trùng  hạ  thảo Isaria  Sp. ở Việt Nam” của nhóm tác giả 
Đái Duy Ban, T rần  Đình Toại, Lưu Tham  Mưu — Viện Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam th ì như vậy ở nưốc ta  cũng đã phát hiện 
có loại Đông trù n g  hạ thảo, đúng như trước đây Lê Quý Đôn đã 
từng nói “trên  núi Tản có mọc nhiều loại thuốc quý, trong đó có 
Đông trùng  hạ thảo”.

Báo cáo đã mô tả  việc phát hiện ra  nấm  IsaruL  Sp. và bước 
đầu xác định thành  phần các acid am in trong đó có sự so sánh 
với nấm  Cordiceps sinensis và aicd am in của tô yên.

Toàn văn nội dung công trình  công bô như sau:
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Đông trùng hạ thảo (ĐTHT), trước kia được coi là dược liệu 
đặc sản của Trung Quốc, tìm thấy ở các tỉnh Tây Tạng, Tứ 
Xuyên, Quý Châu, Thanh Hải và Vân Nam. Là một loại nấm 
gây bệnh ở một sô" âu trùng, nhộng của côn trùng  thuộc bướm 
đêm, cánh cứng, Trung Quốc có loài ĐTHT nổi tiếng là 
Cordyceps sinensis (Berk) Sacc. Là nârn ký sinh ỏ sâu Hepialus 
spp. Được coi là thuốíc bổ như Nhân sâm. Trước kia chỉ dùng cho 
vua chúa và các tầng  lớp quý tộc. Ngày nay đã phát triển  nhân 
nuôi nhân tạo hoặc bằng kỹ th u ậ t lên men sợi nấm. Vào những 
năm 90 của th ế  kỷ trước, các vận đông viên Trung Quổc đạt 
đựợc nhiều kỉ lục quốc tế. Người ta phát hiện ra rằng các vận 
động viên này đã dùng ĐTHT. Kể từ  đó, các nước Mỹ, Nhật, 
Hàn Quốc, Thái Lan, tập trung nghiên cứu về dược học ĐTHT 
và phát hiện có tác dụng bố dưỡng, chữa lao phổi, viêm phê 
quản, nâng cao hệ miễn dịch, giúp ổn định huyết áp và gia tăng 
chức năng tình  dục (theo quảng cáo của hãng Vitapro, Inc (Mỹ) 
và Viện Seiken Well Inc. Ngoài ĐTHT loài c. sinensis còn có 
một số  loài khác cũng có tác dụng tương tự như c. sinensis, 
Nhật có loài Isarm  japónica  có dược lý tương tự và Hàn Quổc có 
ĐTHT từ  loài Peacilomyces japónica đang bán ở ta. Hiện nay ỏ 
ta, cũng đã phát hiện ra  một sô" nâm kí sinh ở ấu trùng và 
nhộng côn trùng. Trương Bình Nguyên, nghiên cứu vê ĐTHT ở 
Nhật đã phát hiện ra nấm Cordyceps sp. ký sinh ở một loài sâu 
róm ở Đà Lạt. Chúng tôi đã phát hiện ra nấm  Isaria  sp. ký sinh 
ỏ ấu trùng côn trùng  cánh cứng. Sau đây là một sô’ mô tả  về 
hình thái Isaria  sp. và thành phần acid amin của mẫu đã thu
được.

1. Tài liệu và phương pháp nghiên cứu

Tài liệu: theo Pegler, D.Natal, 1994 thì ĐTHT là nấm ở dạng 
tjhể quả ký sinh ở một sô" ấu trùng côn trùng, thường gặp ỏ bướm 
đêm, bọ cánh cứng, cánh giông. Vào mùa đông ấu trùng và 
nhộng phát triển  trong đất bị nhiễm  bào tử nấm ký sinh, phát 
triển  hú t các chất dinh dưỡng của cơ thể sâu hoặc nhộng. Sâu
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hay nhộng chết nằm  ỏ dưới đất gọi là đông trùng, đên mùa hạ 
mọc thành  cây nấm  trên  đầu sâu và ở đuôi sâu được gọi là hạ 
thảo. Các loài nấm  này là nấm gây bệnh cho côn trùng  thuộc 
Deuteromycetes (Isaria spp.) và Ascomycetes (Cordyceps spp.). 
Một điều thú vị là một sô" loài của Cordyceps và Isaria  còn có thê 
để diệt một số loài sâu hại. Dựa trên  cơ sỏ xác định trên  mà 
nhiều nước đã phát hiện ra nhiều loài ĐTHT cũng có dược tính 
như c .sinensis của Trung Quốc. Như Isarừi japónica và 
Peacilomyces japonwa  của N hật Bản và Hàn Quốc, ơ  Trung 
Quốc đã nuôi được c .sinensis nhân tạo. Các nước Mỹ, Nhật, 
H àn Quốc, sản xuất ĐTHT bằng con đường lên men.

2. Phương pháp nghiên cứu

2 .fẾ Sun tấm ngoài tự nhiên

Vào đầu hè bới các rác dưỏi gốíc cây nếu thấy có chồi nấm đào 
lên và bới tìm sâu có nấm mọc, sau đó làm sạch, cô" định vào cồn 
70 độ và đưa vào phòng th í nghiệm phân tích.

2.2. Trong phòng thí nghiệm:

- ĐTHT đã thu  được đưa vào máy phân  tích acid am in tự 
động của Viện Công nghệ Sinh học phân tích thành  phần acid 
am in có trong mẫu vật thu  được.

2.3 Tham khảo một sô tài liệu

Acid am in có trong các loài côn trùng  và động vật làm thuốc:

Theo Trung dược đại từ  điển thì c .sinensis có 10,84 thuỷ 
phần, 8,4% chất béo, 25,32% protid thô. Ngoài ra  có acid 
cordycepic ước khoảng 7% và B12 khoảng 0,29g/100g ĐTHT. 
Theo Sprche, M .atal.org.Chem. 1963,28,2490, th ì acid cordycepic 
là D-mannitol.acid Cordycepic tương tự như acid quinic. Khi 
thuỷ phân protid của c . sinensis có chứa 7 loại acid am in (xem
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3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Đông trùng hạ thảo ở nhộng của côn trùng cánh cứng

Khi bới đất, chúng tôi tìm  thâ"y một loại nhộng của côn trùng 
cánh cứng (đang nuôi nhộng khoẻ để xác định tên khoa học loài 
côn trùng) và nấm  đã gửi ảnh đi nước ngoài xác định là Isaria 
sp. Hình thể của ĐTHT chúng tôi S Ư U  tầm  được như sau:

Phòng nhộng làm bằng đất, có cửa mở, từ  cửa mở này thấy 
cây nấm mọc lên, phá phòng nhộng, nhộng lộ ra. Nhộng to, dài 
khoảng 4cm, rộng khoảng lcm  có mầu trắng. Có hai cầy nấm 
mọc ở đầu, dài khoảng 4cm, mầu trắng  đầu có phân nhánh, ở 
đuôi của nhộng cũng có hai cây nấm mọc, giông hai cây mọc ở 
đầu chỉ khác dài độ lcm. Nấm mầu trắng  khi nằm trong phòng 
nhộng khi để lâu biến mầu nâu nhạt. Tiêu bản SƯU tầm  vào 
tháng 3/2007, tạ i Tuyên Quang.

Nhộng khoẻ của loài cánh cứng này thường được trẻ  em bắt 
gặp là nướng ăn. Theo dõi sự phát triển  và mùa phát triển 
nhộng và nấm  thấy phù hợp với các loài ĐTHT khác, vào mùa 
thu hè ấu trù n g  côn trùng cánh cứng này chui vào đất làm tổ 
(phòng nhộng). Một sô' con bị nhiễm nấm  chết nằm ở dưới đất cả 
mùa đông xuân. Đến cuối mùa xuân đầu hạ nấm phát triển 
thành cây nấm. Vào mùa hạ nấm  phát triển  trên  thân  nhộng 
côn trùng cánh cứng, nấm có chiều dài như mô tả  trên. Tiêu bản 
trên được xác định là Isaria sp.

3.2ắ Thành phần và hàm lượng acid amin ởísaria sp.

Tiêu bản SƯU tầm  được đã đưa vào máy phân tích acid am in 
tự động của Viện Công nghệ Sinh học phân tích và kết quả ở 
bảng 15.1.

bảng 1), ở tổ yến sào có chứa 3 loại acid am in quan trọng:
tyrosine, phenylalanin và Cystein.
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Bảng 15.1. Thành phần và hàm lượng acid amin của Isaria sp

Kết quả phân tích: (đơn vị tính: % g acid amin/100g mẫu)

STT Acid amin Mn (%)

1 Aspartic acid 4.00

2 Glutamic acid 5,10

3 Serine 2,13

4 Histidine 1,32

5 Glycine 2,03

6 Threonine 2,90

7 Alanine 2,26

8 Arginine 2,18

9 Tyrosine 2,65

10 Cystein + ‘Cystine 0,67

11 Valine 2,26

12 Methionine 0,49

13 Phenylalanine 1,80

14 Isoleucine 1,58

15 Leucine 2.60

16 Lysine 4.23

17 Proline 1,37

Tổng so 39,57

Kết quả trên  cho thấy  ở Isaria  sp. có 17 acid amin. Hàm 
lượng aspartic acid và glutamic acid ở mức khá cao.

3.3. S o  sánh thành phẩn acid amin ở Isaria sp. VỚI nhộng 
tằm , tổ  yến, c.sinensis (bảng 15.2).
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Bảng 15.2. Thành phần acid amin ở Isaria sp. và c .sinensis

TT Acid amin Isariasp Tổ yến 

(a)

c.sinensis

(b)

1 Aspartic acid +

2 Glutamic acid + +

3 Serine + +

4 Histidine + +

5 Glycine +

6 Threonine + +

7 Alanine + +

8 Arginine + +

9 Tyrosine + +

10 Cystein + Cystine + + +

11 Valine +

12 Methionine +

13 Phenylalanine + +

14 Isoleucine +

15 Leucine +

16 Lysine +

17 Proline + +

a. Theo cây thuốc và động vật làm thuốc VN. NXBKH và KT, 
2006 : 1209 và 1230. b. Theo Đỗ Tất Lợi, 2002: 883. Số  liệu trên  
cho thấy ở Isaria  sp. có 17 acid amin, ở tô yên có 3 và ĐTHT 
Trung Quốc có 6. Đặc biệt 3 acid am in ở tổ yến được coi là th iết 
yếu cho đòi sông con người, đều có ỏ Isaria sp. và chúng có nhiều 
acid amin nhất.
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4. Kết luận và thảo luận
4.1. Đã phát hiện được 1 loài ĐTHT Isaria  sp. ký sinh ở 

nhộng một loài cánh cứng (đang theo dõi vật chủ đê định tên). 
Loài nấm  này có chu trình  phát triển  giông các loài ĐTHT đã 
được công bố: sâu nằm dưới đấ t bị chết do nấm  vào m ùa đông 
đến m ùa hạ mọc thành cây nấm.

4.2. Isaria  sp. đã thu  thập  được có 17 acid amin, trong đó 
aspartic và glutamic có hàm  lượng rấ t cao.

4.3. So sánh với nhộng tầm  và tổ yến thì Isaria sp. có hàm lượng 
acid amin nhiều nhất 17, c .sinensis là 7 và tô yến là 3. Ba acid 
amin quan trọng của tổ yến ở Isaria đều có (xem bảng 15. 2)

4.4. So với c .sinensis thì Isaria còn chưa kịp phân tích 
v itam in B12 và cordycepic acid. Kết quả trên  mới chỉ là bưốc 
đầu cần nghiên cứu tiếp các chất có giá trị của ĐTHT Isaria sp. 
Theo Viện Seiken Well InC. 0  c .sinensis có:

- Cordyceps polysachride có hàm  lượng rấ t cao và có tác dụng 
nâng cao hệ miễn dịch, chông các bệnh virus và cảm cúm, viêm 
gan v.v...

- Cordicepic acid, D-mannitol, chất này có tác dụng giảm mõ, 
đường máu và cholesterol, chống các căn bệnh tim  mạch hết sức 
hữu hiệu.

Cần tìm các chất này ở Isaria  sp. cần nghiên cứu tiếp các 
bước: độc tố, các chất bô dưỡng và có tính  dược học để đánh giá 
giá trị của Isaria  sp có ở ta.

Illẽ MỘT SỐ CÔN TRÙNG KHÁC ở VIỆT NAM CHỬA NHIỀU 
BỆNH ĐANG ĐƯỢC COI NHƯ ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO CỦA 
VIỆT NAM

1. Sâu chít

Sâu chít có tên khoa học là Brihaspa atrostigmella  Meore 
người ta  quen gọi “Đông trùng  hạ thảo nam '’ — là một loài côn
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trùng  sông trong thân  cây Chít (Thysanoloeal maxim  0 . 
Kuntza).

Người ta  biết tác dụng của sâu chít không thua kém đông 
trùng hạ thảo, nhưng thành phần hoá học của sâu chít ra sao, 
độc tính th ế  nào và có những hoạt tính sinh học gì đến nay vẫn 
chưa rõ.

Vừa qua trong Hội thảo khoa học chuyên đề “Côn trùng  
trong y học cổ truyền Việt Nam” lần thứ  nhất 28/12/2007, nhóm 
nghiên cứu Phan Anh Tuấn, Bành Văn Khừu và cộng sự Viện Y 
học cô truyền Quân đội -  Bộ Quốc Phòng đã công bố hai công 
trình, đó là:

1- “Nghiên cứu thành  phần hoá học, độc tính và thử  một sô' 
hoạt tính sinh học của sâu chít”.

2- “Nghiên cứu tác dụng của sâu chít lên một sô' chỉ số  chức 
năng sinh sản ở chuột đực”.

Trong công trình  (1), 3 kết quả đã được nêu ra:

- Bột sâu chít toàn phần có hàm lượng protid 30,83%, trong đó 
có 17/20 acid amin với 7/8 acid amin cần thiết. Lipid là 31% có 10 
loại acid béo trong đó acid béo không bão hoà chiếm 58,37%. Các 
thành phần đa vi lượng phong phú K, Mg, Na, Ca, Zn.

- Bột sâu chít toàn phần độc đốì vối 2 dòng tế  bào ung thư  
người: KB (tê bào ung thư  biểu mô người ), PL (tế bào ung thư 
màng tử cung ngư ờ i), nhưng không có tác dụng kháng sinh đổi 
với các vi sinh vật kiểm định.

- Không xác định được liều chết 50% của sâu chít.

Trong công trình  2: các kết quả đã chứng minh sầu chít có 
tác dụng tăng  cường chức năng sinh sản nam một cách rấ t rõ 
nét, tăng  lượng tinh  hoàn, tăng  sô" lượng tinh  trùng, tăng  hàm 
lượng tetosteron huyết thanh.
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- Liệu p h á p  sáu  chít

Theo kinh nghiệm dân gian sâu chít dùng thay  cho đông 
trùng  hạ thảo để làm thuốc bổ chữa các chứng suy nhược, ho 
lao, đau lưng do th ận  hư, suy giảm khả năng tình  dục.

Dùng dưới dạng ngâm rượu hoặc xào với trứ ng  để ăn.

2. Tằm vôi (Bạch cương tàm)

Đó là nấm  thuộc con tằm  Bombyx mori. L

Bombycidae bị bệnh do nấm  Beauvearia bassima làm chết 
cứng, sắc trắng  như vôi.

Thành phần hoá học gồm 67,44% protein; 4,38% chất béo; 
6,34% tro và 11,34% độ ẩm. Theo Tạp chí Nội khoa N hật Bản 
th ì protid của Bạch cương tàm  có tác dụng kích thích hormon vỏ 
thượng th ận  — giông như đông trù n g  hạ thảo  Cordicep sinensis.

Bạch cương tàm  có vị mặn, tình  bình, không có độc, có công 
dụng trừ  phong trâ^n kinh, long đờm tá n  kết, giải độc. Dùng để 
chữa trúng  phong th ấ t ngôn, kinh giản, đầu phong, hầu  phong, 
đau họng, lao hạch, đan độc, viêm tuyến vú, lở ngứa, sạm da.

-  Liêu p h á p  B ach  cương tàm

Dưối đây là một số  bài thuốc đông y có vị “Bạch cương tàm ” 
chữa các bệnh ở trẻ  em và phụ nữ:

B ài th u ố c  1. “Tiêu phong tá n ” (Hải Thượng Lãn Ông)

- Kinh giới: 2 lạng - Hoắc Hương: 1 lạng

- Cam thảo: 2 lạng - Thuyền thoái: 1 lạng

- N hân sầm: 1 lạng - Khương hoạt: 1 lạng

- Bạch linh: 1 lạng - T rần  bì: 5 đồng cân

- Xuyên khung: 1 lạng - H ậu phác: 5 đồng cân (đ/c)
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- Phòng phong: 1 lạng - Cương tàm: 1 lạng

Bài th uốc 2. “Nội phu tiên” (Vạn bệnh hồi xuân — cung 
đình phụ tứ - Chữa chứng đau đầu)

Các vị thuốc

B ài th u ố c  3. “Dũng tuyền tán”: chữa chứng sữa không thông 

Các vị thuốc

- Xuyên sơn giáp: sao 4 đ/c

- Cương tàm: sao 4 đ/c

- Nhục đậu khấu: sao trâu  4 đ/c

- Tạo giác: 5 đ/c

- Hồ đào nhân: khử vỏ 4 lạng

- Chi ma: sao 8 lạng

B ài th u ố c  4. Chữa bệnh đinh sang (chữa nhọt)

Bệnh này thưòng sinh ở tứ chi có m àu vàng mưng mủ hoặc 
tím sẫm, lúc đầu ngứa sau chuyển sang đau. Bạch đinh sang là 
do phong tà  nhiệt độc. Bài thuốc “thoái đinh đoạt mệnh đau”

Các vị thuốc

- Phòng phong: 0,8 đ/c - Thiền thoái: 0,4 đ/c

- Thanh bì: 0,7 đ/c - Trạch lan diệp: 0,5 đ/c

- Khương hoạt: 1 đ/c - Kim ngân hoa: 0,7 đ/c

- Cương tàm:

- Khương hoàng:

2 lạng

2.5 đồng cân

1.5 đồng cân 

4 lạng

- Thiển thoái:

- Đại hoàng:
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- Độc hoạt:

- Hoàng liên:

- Xích thược: 

-T ế  tân:

1 đ/c 

1 đ/c 

0,6 đ/c 

08 đ/c

- Cam thảo: 1 đJc

- Độc cước liên: 0,7 đ/c

- Tử hà sa: 0,7 đ/c

- Cương tàm : 1 đ/c

Bài th u ốc 5. “Phong lưu ẩm”

Các vị thuốc

- Hoàng cầm, Phòng phong, Kinh giới, Liên kiều, Bạch chỉ, 
Quy vĩ, Xuyên khung, Xích thược, Hoàng liên, Chi tử, Ngũ gia 
bì, Bạch tiền  bì, Mộc thông, Kim ngân hoa, Tạo giác th ính, Ý dĩ 
nhân, Thiền thoái, Bạch cương tàm , Hoàng bá, Bạch tậ t lê, Cam 
thảo, Thổ phục linh. T ất cả đều một đồng cân.

B ài th u ôc  6. Chữa bệnh “Trúng phong — trú n g  gió độc”

* Bài thuốc “0  dược th u ận  khí tá n ” chữa tấ t cả các bệnh 
khớp chân, tay, khó cử động, nói năng ấp úng, gân mạch co 
quắp, cả đàn ông, đàn bà đều uống được để lưu thông khí huyết.

Các vị thuốc

- Ô dược: 1 đ/c

- T rần  bì: 1 đ/c

- Ma hoàng (khử mấu):

- Can khương (ngâm):

- Cam thảo (sao): 0,3 đ/c

- Cát cánh: 1 đ/c

- Chỉ xác (sao trấu): 1 đ/c

- Cương tàm  (sao kỹ): 0,5 đ/c

1 đ/c

0,5 đ/c

- Xuyên khung: 1 đ/c 

Bạch chỉ: 1 đ/c

B ài th u ố c  7. “Thanh long tán ”: Chữa đàn ông trú n g  phong 
mồm méo, tê cứng hai bên má, bán thân  bất toại, nói ngọng 
chảy nưóc miếng. Phụ nữ sau sinh nở, trẻ  con kinh hoảng.

Các vị thuốíc
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- Xuyên ô Bán hạ, Bạch phụ tử, Thục địa mỗi thứ 1 đ/c. Bạch 
chỉ, Nam tinh Cương tàm mỗi thứ 2 đ/c. Xuyên khung (2, 5 đ/c). 
Thảo ô 4 đồng cân.

Bài thuốc 8. Bệnh ôn dịch (Bệnh truyền nhiễm)

Bài thuốc: “Phổ tế  tiêu độc tán” -  Chữa bệnh mới chốm

Các vị: Hoàng liên, Trần bì, Cam thảo sông, Thử niên tử, Sài 
hồ, Cát căn, Đương quy, Liên kiều, Hoàng cầm, Huyền sâm, 
Xuyên khung, Thăng ma, Cương tàm, Bạc hà, Đại hoàng, Lam 
căn mỗi thứ 2 lạng.

Bài thuốc 9. Chữa chứng gan tích glycogen (Thiên gia diệu 
phương)

Các vị thuổc

- Sinh kỳ: lOgam - Ô mai: 3 gam

- Đương quy: 6gam - U ất kim: 3 gam

- Bạch thược: lOgam - Hương phụ: 6 gam

- Bạch truật: 4,5gam - Cương tàm: 6gam

- Biểu đậu: lOgam - Vương bất lưu hành: 15gam

- Đảng sâm: lOgam - Đạo nha (sao): lOgam

- Địa long: 3gam - Xích thược: lOgam

- Tử thảo: 4,5gam - Đan sâm: lOgam

- Kê nội kim: lOgam - Trạch lan: 12gam

B ài th u ố c  10. Chữa bệnh viêm bể thận  mạn (Thiên gia diệu 
phương)

Các vị thuốc

- Cương tàm: 9 gam - Đương quy: 15gam

- Bạch quả (đập dập): 5gam - Thục địa: 12 gam
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- A giao: 9 gam - Bạch mao căn: 30 gam

- Nhục quế: 5 gam - Tang bạch bì: 9 gam

- Hoàng kỳ: 30gam - Địa phụ tử: 15 gam

B ài th u ố c  11. Chữa kinh giản, cổ họng sưng đau, m ất tiêng, 
đau đầu, đau răng.

Các vị thuốc:

- Cương tàm : 10 gam (sao vàng tá n  th àn h  bột)

- Phèn chua: 5 gam (sao vàng tán  thành  bột)

Khi dùng lấy lá Bạc hà (5 gam), Sinh khương (5 gam) sắc lấy 
nưốc rồi hoà vối 2 gam bột trên  rồi bôi vào cổ họng cho ói ra thậ t 
nhiều đồm.

B ài th u ố c  12. Của GS.TS. Đỗ T ất Lợi (Những cây thuốc và 
vị thuốc Việt Nam-1975)

Công dụng của Bạch cương tàm  để chữa những trường hợp 
kinh giản, trẻ  em co giật, khóc đêm, bị cảm, m ất tiếng, xuất 
huyết não, cô họng sưng đau, con tra i liệt dương, con gái băng 
huyết, ra  khí hư trắng  hay đỏ, đẻ xong đau bụng, chữa vết đen 
sạm ỏ mặt.

Ngày uống từ  4-8 gam Bạch cương tàm  dưới dạng thuốc sắc 
hay thuốc bột.

Bạch Cương tàm  còn được dùng để chũa một số’ bệnh đã liệt 
kê ở chương liệu pháp tằm.

IV. Cơ CH Ế TÁC DỤNG CỦA ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO  
THEO QUAN NIỆM HIẸN ĐẠI

Ở trên  đã nói về thành  phần  hoá học trong sinh khôi đông 
trù n g  hạ thảo cũng như tác dụng nhiều m ặt về dược lý và chữa 
bệnh của nó. ở  đây để hiểu rõ tạ i sao đông trùng  hạ thảo lại có
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tác dụng chữa nhiêu bệnh như vậy, chúng ta  phai tìm  hieu cơ 
chê tác dụng qua các hoạt tính sinh học cua. cac hợp chat chiiâ 
trong nó.

Như đã biết, đông trùng hạ thảo gồm các thành  phần dinh 
dưỡng, đó là:

- Tất cả các acid amin cần thiết.

- Các vitamin Bl, B2, B12, E và K.

- Các đường bao gồm mono, di, oligosaccharid và nhiều 
những polysacharid khác trong đó có những th àn h  phần rấ t 
đáng ngạc nhiên.

- Nhiều loại protein.

- Các sterol.

- Các nucleosid.

- Và tối vài chục các yếu tố  vi lượng (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, 
Zn, Mn, Pi, Se, AI, Si, Ni, Sr, Ti, Cr, V và Zr)

Các thành phần này đều là những hợp chất có hoạt tính  sinh 
học mạnh. Chẳng hạn:

1. Đối với các thành phần nucleosid

- Cordycepin (3’-deoxyadenosine); acid cordycepic (d- 
mannitol) 2’-deoxyadenosine hầu như giống adenosin bình 
thường, chỉ có khác là thiếu nguyên tử  oxy trên  ribose ở vị tr í  3’ 
hay 2’. Việc th iếu  oxy ở các vị tr í này đóng vai trò đặc biệt quan 
trọng trong việc làm m ất liên kết với nucleosid tiếp theo. Như 
vậy sự tổng hợp ADN bị dừng lại tế  bào không thể phân chia để 
tạo ra tế  bào mới được, ở động vật có vú bình thường, sự gắn 
thêm adenosin bị khử nguyên tô" oxy thì ít quan trọng vì tê bào 
khoẻ có cơ chế sửa chữa ADN. Cho nên khi có lỗi th ì lập tức 
cordycepin được tách ra  và adenosin bình thường khác được gắn 
vào. Song trong tự nhiên, tế  bào ung thư  m ất cơ chế sửa chữa
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ADN (vì nếu sửa chữa được thì nó không phải là tê bào ung 
thư). H ầu hết các vi khuẩn  và tấ t cả các virus (bao gồm ca virus 
HIV) cũng thiếu cơ chê sửa chữa này. Do vậy cordycepin trong 
ĐTHT có tác dụng chống ung thư  và chông virus ức chê sinh 
tổng hợp ADN của chứng.

- Các nucleosid khác như guanidin, deoxy guanidinl, uridin, 
deoxyuridin adenosin, 2’, 3’ dideoxy adenosin mà hợp chất này 
đã được sử dụng rộng rãi trên  thê giới để điều trị nhiễm  trùng 
HIV dưới cái tên  Didanosin, Videx và các chất khác.

2. Đối với các polysaccharid

- Các saccharid khác nhau  và các polysaccharid có những 
th àn h  phần đáng ngạc nhiên như các cyclofuran, beta glucan, 
beta m annan, polyme của beta m annan liên kết chéo và nhiều 
các polysaccharid phức tạp  khác. Một số  lượng lớn polysaccharid 
và các dẫn  xuất đường như acid cordycepic [d-mannitol) đã được 
tách chiết ra  và tác dụng dược lý học đã được báo cáo. Nghiên 
cứu đã 'chỉ ra  các polysaccharid có tác dụng trong điều hoà 
đường huyết, có tác dụng chống di căn và chống ung thư. Các 
polysaccharid làm tăng  sản xuất các cytokin như TNF a, 
interleukin, interferon, NO, các kháng thể bởi những tế  bào 
miễn dịch được hoạt hoá do receptor CR3 màng của chúng liên 
kết với các polysaccharid này.

3. Đôi với các protein và các thành phần hợp chất chứa Nitơ

- Đông trùng  hạ thảo chứa nhiều protein khác nhau, các 
peptid, các acid am in cần th iế t và một sô" các polyamin như  1, 3 
diammo propan, cadaverins, sperm idin, spermin và putrescin có 
vai trò trong tăng  cường miễn dịch và phòng chông ung thư.

- Trong đông trùng  hạ thảo còn chứa một sô dipeptid vòng 
không phổ biến như cyclo-[Gly-Pro], cyclo-[Leu-Pro] và cyclo-
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[Th- Leu] những chất này hình như có thể có những vai trò 
kháng sinh như người ta đã giả thiêt.

4. Đối vói các hợp chât sterol

- Các sterol đã được tìm thấy trong đông trùng  hạ thảo, đó là 
ergosterol, delta-3 ergosterol, peroxid ergosterol, 3 — sitosterol, 
daucosterol, campasterol.

Các sterol này có vai trò hormon steroid đối với cơ thể.

5. Đôi với một sô thành phần khác

- Trong đông trùng hạ thảo người ta  còn tìm  thấy  có các 
thành phần áp chế miễn dịch như cyclosporin, có tác dụng 
chống lại sự loại trừ  miếng ghép, nó được dùng làm  thuốc trong 
ghép cơ quan cho người.

Ngoài ra còn tìm  thấy một vài hợp chất khác trong đông 
trùng hạ thảo cũng có tác dụng áp chê miễn dịch tương tự.

- 28 acid béo bão hoà và chưa bão hoà cũng như các dẫn xuất 
của chúng cũng được tìm  thây trong đông trùng hạ thảo. Đặc 
biệt có nhiều hydrocarbon thơm vòng và có những vai trò tác 
dụng riêng của chúng.

Kết lu ận

Tóm lại, do những cơ chế tác dụng của các hợp chất nói trên  
nên đông trùng hạ thảo ngày nay được sử dụng rộng rã i trong:

- Phòng chống ung thư.

- Phòng chõng các bệnh virus bao gồm cả HIV. ■

- Phòng ngừa tác hại của phóng xạ và hoá chất.

- Điều hoà miễn dịch.

- Hỗ trợ ghép các cơ quan.
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- Tăng cường chức năng th ận  (mệt mỏi, bấ t lực, đau lưng, 
thoái hoá thận do khả năng tăng  17 -  hydroxy corticosteroid và 
17 — ketosteroid).

- Làm giảm đường huyết trong bệnh đái tháo  đường do vai 
trò điều hoà miễn dịch của đông trùng  hạ thảo trong chông phá 
hoại tuyến tuỵ nơi tê bào sản xuất insulin.

- Đôi với phổi tăng  cường sử dụng oxy, chông viêm, chông co 
th ắ t đế điều trị các bệnh viêm phê quản m ạn tính , hen, tắc 
nghẽn phổi.

- Đốì với tim mạch — tăng cường tuần  hoàn mạch vành và 
mạch não cũng như nhịp tim  nhờ sự có m ặt của adenosin, 
deoxyadenosin và các nucleosid khác.

- Đối với gan, đông trùng  hạ thảo  chứa cordycepin làm dừng 
sinh tổng hợp ADN của virus nên có thể  dùng điêu tr ị viêm gan 
virus B, c  liên kết vối Lam ivudin thuốc chông virus đã được 
dùng trong trị viêm gan.

- Đối vối bệnh tăng  cholesterol m áu

Đông trùng hạ thảo cũng có tác dụng thông qua điều trị gan, 
tuỵ và tr ị bệnh đái tháo đường, vì chúng ta  biết rằng  gan là cơ 
quan sản xuất và loại trừ  cholesterol, do đó khi rối loạn ở gan 
th ì ảnh hưởng đến cholesteol và triglycerid m áu và đái tháo 
đường do tuỵ cũng dẫn tới tăng  lipid máu.

- Đôi với vấn đề rối loạn chức năng sinh dục nam , nữ: đông 
trùng  hạ thảo chứa những sterol giống như steroid sinh dục do 
đó có khả năng hỗ trợ điểu trị rối loạn tình  dục ỏ cả nam  và nữ 
như giảm bản năng tình  dục và bất lực.
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Chương XVI

LIỆU PHÁP DÂN GIAN 
CÁC LOẠI RƯỢU BỔ CỒN TRÙNG

Hiện nay nhiều loại côn trùng -  nhất là ấu trù n g  non đã 
được nhân dần ta ngâm rượu làm rượu bổ dưỡng cơ thê và chữa 
bệnh. Dưới đây chúng tôi giới thiệu một sô" loại rượu bọ côn 
trùng đã được nhân dân ưa chuộng.

I. CÁC LOẠI RƯỢU BỔ CÔN TRÙNG

1. Rượu âu trùng xén tóc

Âu trùng xén tóc dạng sâu béo mập, màu trắng  sữa, có 
những điểm chấm nhỏ m ầu nâu đỏ ở phần ngực và chia đôt ỏ 
phần bụng.

Âu trùng xén tóc dùng chữa bệnh rấ t phổ biến thường dùng 
loại kí sinh trong thân  cây dâu vâi tên gọi là sâu dâu, nhậy dâu 
hay tang đỗ trùng. Khi dùng, cắt đoạn th ân  cây dâu chỗ có lỗ 
thủng và phân đùn ra  ngoài, chẻ dọc lấy ấu trùng. Dùng ngay 
hay phơi khô.

Theo sách thuốc cổ Nam dược thần  hiệu, dược liệu có vị ngọt, 
mặn, béo, mùi thơm (khi sao), tính ấm, không độc, có tác dụng 
tiêu ích, giải độc, giảm ho, cầm máu. Au trùng  xén tóc 7-9 con, 
nấu với gạo thành cháo, ăn trong ngày chữa nốt thuỷ đậu nung 
mủ không đầy.

Theo kinh nghiệm dân gian, ấu trùng xén tóc 3-5 con, hấp 
chín với m ật ong hoặc đường kính, nghiền nát cho trẻ uống làm
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nhiều lần trong ngày, chữa cam còm, lở mũi miệng, đau mắt,
nhiều dử, nhiều nước mắt, ho sốt, kinh phong. Au trùng xén tóc 
nướng qua, ngâm vào rượu trong nhiều ngày, uống chữa suy 
nhược, gầy yếu, đau nhức ở người cao tuổi', nếu nướng gần cháy 
đen, tán  bột, uống với rượu hâm nóng lại chữa băng huyêt. Đê 
chữa ho, lấy âu trùng  xén tóc nướng vàng giòn, tán  bột, trộn với 
m ật ong mà uống, mỗi lần 4-8g, ngày 2-3 lần.

Phụ nữ sau đẻ bị hậu  sản ra  máu, băng huyết, thường dùng 
phân của ấu trùng  xén tóc (tên gọi ở miền Nam là bù xè, tên 
thuốc là tang  đcT trùng  phấn), sao vàng, tán  bột mịn; ngày uống 
hai lần, mỗi lần 4g với rượu.

2ề Rượu dê dũi

Còn gọi là Lậu cô, Thổ cẩu..., tên  khoa học là Gryllotalpa 
africana Palisot et Beauvoi, vị mặn, tính  lạnh, không độc, có 
công dụng lợi thuỷ thông tiện, thường được dùng để chữa thủy 
thũng, thạch lâm (đái sỏi), tiểu tiện  bất lợi, lao hạch, nhọt độc 
ung thũng...

- Tiểu tiện bất lợi: Lậu cô 6 con, Đăng tâm  thảo 15g, sắc 
uống.

- Thuỷ thũng: Lậu cô 30g, Đại hoàng 15g, Trạch tả  15g, sấy 
khô tán  bột, uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần  5g với rượu vàng hoặc 
lậu cô lượng vừa đủ sấy khô tán  bột, uống mỗi ngày 6g chia 2 
lần  sáng chiều.

- Sỏi tiế t niệu: Lậu cô 7 con sấy khô tán  bột, chia uống 3 lần 
trong ngày vối rượu vàng.

- Cổ trướng mức độ nhẹ do xơ gan, đái ít: Lậu cô 6 con sấy 
khô tán  bột, chia uống 3 lần  trong ngày.

- Bí tiêu sau phẫu thuật: Lậu cô 7 con, bọ hung 7 con, sao tồn 
tính bằng nồi đất mới, tán  bột, uống với nước trắng  hoặc Lậu cô
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30g sao tồn tính, tán bột, mỗi ngày uống 2 lần, môi lần 3g với 
rượu vàng hoặc nước ấm.

- Phù do viêm thận, tiểu ít và đỏ, bụng chướng khó chịu: Lậu 
cô 7 con, vỏ dưa chuột già 30g, sắc kỹ 2 lần lấy 200ml, chia uông 
2 lần trong ngày.

- BỊ mũi tên hoặc gai đâm vào trong th ịt không lấy ra  được: 
Lậu cô lượng vừa đủ, giã n á t rịt vào vết thương. V .V ....

Dế dũi dùng chữa nhiều bệnh như trên, nhưng trong đó có 
thể ngâm rượu để uống đặc biệt chũa sỏi tiế t niệu, bí tiểu  sau 
phẫu thuật hay thuỷ thũng. Dễ dũi có th ế  sấy khô rang vàng 
tán bột ngâm rượu.

3ẵ Rượu ong non

Còn gọi là nhộng ong, vị ngọt, tính lạnh, không độc, được 
dùng để sát khuẩn, chống tổn thương suy yếu nội tạng, ích khí, 
chống lão hoá, làm cho da dẻ mịn màng. Nhiều nơi, ong non 
được dùng dưới dạng xào ăn hoặc tẩm  bột và bơ rồi chiên vàng 
để làm thuốc bổ -  ngâm rượu.

4. Rượu sâu chít

Là ấu trùng của loài bướm Brihaspa atrostigmella, kinh 
nghiệm dân gian vẫn dùng thay cho đông trùng hạ thảo để làm 
thuốc bổ chữa suy nhược, chữa ho, đau lưng do th ận  hư, suy 
giảm khả năng tình  dục. Dùng dưới dạng ngâm rượu hoặc xào 
với trứng ăn.

5ề Rượu tằm chín

Là con tằm  đem luộc rồi phơi khô hoặc sấy khô, vị m ặn béo 
bùi, tính  ấm, có công dụng bô tỳ ích thận, bổ dưỡng th ần  kinh, 
dùng để chữa suy nhược thần  kinh, ăn ngủ kém, di mộng tinh, 
hư lão, trẻ em chậm lớn, phụ nữ sinh con ít sữa, mỏi mệt.
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6. Rượu ngài tằm

Còn gọi là Tằm nga, Con ngài... vị mặn, tính  ấm, có công 
dụng bô ích can thận, sáp tinh  tráng  dương, dừng để chữa liệt 
dương, di mộng tinh, lãnh  cảm tình dục, rối loạn kinh nguyệt, 
m ất kinh sớm, niệu huyết, bạch trọc, bỏng, thương ton do kim 
khí, trẻ  em cứng lưỡi khóc không ra tiếng.

- Liệt dương: Tằm nga lOOg phơi âm can, tán  bột, trộn mật 
làm hoàn, mỗi viên to bằng h ạ t ngô đồng, mỗi tối uống 1 viên. 
Hoặc Tằm nga lượng vừa đủ sao vàng, tán  bột, mỗi lần uống 9g 
với rượu.

- Di tinh  bạch trọc: Tằm nga lượng vừa đủ, sấy khô tán  bột, 
dùng nước cơm làm hoàn to bằng hạt đỗ xanh, mỗi ngày uống 40 
viên với nước muôi hạt.

- Vết thương do kim khí: dùng bột Tằm nga rắc vào vết 
thương, dùng băng bó lại, mỗi ngày thay  1 lần. Ngoài ra  có thể 
còn kết hợp VỚI bột Bạch chỉ, Đương quy để làm tăn g  tác dụng 
cầm máu, giảm đau và sinh cơ.

- Thai vị bấ t chính: Đương quy 6g, Trạch tả  4g, Bạch tru ậ t 
9g, Bạch thược 9g, Bạch linh 9g, sắc uống với bột Tằm nga l,5g.

- Lãnh cảm tình dục, rối loạn kinh nguyệt, m ất kinh sớm: 
Tằm nga 100 ngâm 500ml rượu trong 7-10 ngày, uổng mỗi ngày
2 lần, mỗi lần  30ml.

Đê chữa lâu dài mấy bệnh trên đây người ta ngâm ngài trong rượu 
để uổng.

7. Rượu dê mèn
Còn gọi là Tất xuất, Dạ minh trùng, Xu chức, Xúc chức..., tên 

khoa học là Gryllus testaceus Walker, vị vay mặn, tính  ấm, có 
độc, có công dụng lợi thuỷ tiêu thũng, thanh  nhiệt giải độc
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thường được dùng để chữa thủy thũng, tiểu tiện bât lợi, sang 
độc sưng nể, cổ chướng....

- Thuỷ thũng: dế mèn 8 con, dễ dũi 7 con (bỏ đâu và chân), 
sấy khô tán bột, mỗi ngày uống 2 lần, môi lần 3g.

- Tiểu tiện bất thông: dế mèn 5 con, sấy khô trên  viên ngói 
nóng, tán bột, chia uống 2 lần với rượu nóng.

- Trẻ em đái dầm: dế mèn 1 con sấy khô tán  bột uống với 
nước ấm.

- Liệt dương do thận  hư: dê mèn 20 con, chuồn chuồn 20 con, 
bồ dục chó 1 cặp, tấ t  cả sấy khô tán  bột, uổng mỗi lần  5g vói 
rượu nóng.

- Bí tiểu tiện ngươi già: dế mèn 4 con, dế dũi 4 con, sinh cam 
thảo 3g, sắc chia 3 lần uống trong ngày. Hoặc dế mèn 3 con 
nướng giòn tán  bột chia uống 2 lần với rượu kết hợp với lấy con 
dê mèn còn sống giã ná t với một củ hành và ít muôi, đắp vào 
rốn, băng lại.

- Nhiễm độc nước tiểu: dế mèn 7 con bỏ đầu và chân, rang 
chín, tán  nhỏ chia làm 2 lần  uống với rượu trong ngày.

- Sỏi tiế t niệu: dế mèn 10 con sao vàng tá n  bột uống vối nước 
sắc 30g kim tiền thảo.

- Phù do viêm th ận  m ạn tính: dế mèn 30 con, dê dũi sao vàng 
30 con (bỏ đầu, chân và cánh), sấy khô tán  bột, chia thành  30 
phần, mỗi ngày uống 1 phần (chia làm 3 lần) với nước sắc 
Hoàng kỳ.

- Gai dằm đâm vào da thịt: dế mèn lượng vừa đủ giã n á t đắp 
vào vết thương.

- Tổn thương do trậ t đả vùng bụng dưối gây bí tiểu tiện: dế 
mèn 2 con, dế dũi 2 con sắc uống.
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- cổ  trưóng thở dốc: dế mèn 5 con sấy khô tán  bột uông với 
nưốc sắc hạt bìm bìm.

Để chữa thuỷ thũng, bí tiểu ngưòi già, liệt dương người ta 
khuyên dùng rượu dế mèn lâu dài.

8. Rượu ong đất, ong mật, ong bò vẽ cùng với ấu trùng và 
nhộng

Người ta  đem các loại ong này ngâm vối rượu làm thuốc bồi 
bô sức khoẻ. Vì sử dụng nọc ong trong chúng để chữa các bệnh 
thấp khớp, viêm th ần  kinh, hen, huyết áp, mệt mỏi, suy nhược 
v.v.ế. Trong nọc ong có các am in, các acid, các enzym, các 
steroid, melitin. M elitin có tác dụng kháng sinh kích thích tiết 
cortison và histam in làm giảm m ạnh huyết áp.

- Rượu nếp sâu ong

Ngày xưa rượu nếp sâu ong ở bãi Giả c ổ  huyện Ba Vì là sản 
vật tiến vua. Sâu non ong khi mới nở cánh th ì thả  nó vào rượu 
cho sâu chết, sau đó vốt ra  làm rượu nếp. Cứ lkg  gạo nếp lức 
thổi xôi để nguội còn ấm tay  trộn vối 100g men rượu và rắc bột 
th ính  vừng lạc cho thơm, ú  ấm cho đến lúc rượu chảy ra  chuyển 
vào hũ  sành sau 1 tháng  thêm  100g nghệ tươi giã vối 3 gốc sả và 
1 chén m ật ong. Bài rượu thuốc này công hiệu với người bị bệnh 
da khô, già yếu, sau đẻ, sau mổ.

9. Rượu trứng kiên

Có thành  phần hormon tetosteron chữa suy nhược cơ thể, suy 
sinh dục, thấp khớp, sản phụ ít sữa.

10. Rượu mối chúa

Ngăn cản phát triển  tế  bào ung thư  tăng  cường sức khoẻ 
tăng  khả năng học tập  vì chúng giàu acid am in không thay  th ế  
các nguyên tô" vi lượng và hormon sinh dục.

178



11ề Rượu bọ cạp

Dùng bọ cạp ngâm rượu thêm ít tinh dầu thực vật cho thơm. 
Rượu này tăng cường sức khoẻ sau ngày lao động mệt nhọc, 
dùng xoa bóp xương cơ đỡ mệt mỏi, tan  vết bầm tím  do té ngã.

12. Rượu đông trùng hạ thảo

Rượu này bồi bổ sức khoẻ tăng cường gân cốt ở người già, 
tăng cường sinh lực tình dục cho người suy yếu và các tác dụng 
khác như đã nói ỏ trên.

II. MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT KHI UỐNG RƯỢU B ổ  CÔN 
TRÙNG

Uống rượu bổ không thể uông đại trà.

Mỗi loại rượu bổ có tác dụng trị liệu n h ấ t định, bởi vậy 
phương pháp uống cũng khác nhau.

Để đạt hiệu quả cao khi sử dụng các loại rượu bổ, người dùng 
cần nắm vững 5 điểm sau:

1. Chú ý thời gian uống

Thòi gian uống rượu bổ có liên quan m ật th iết vối nơi có thể 
gây ra bất lợi cho người sử dụng như ngưòi có bệnh ở tim  hay dạ 
dày cần uống rượu thuốc sau khi ăn cơm từ  15-30 phút. Nếu 
bệnh ỏ dưới cùng bụng lại cần uông rượu bô trưốc bữa ăn từ 10 -  
60 phút. Nhưng đối với loại rượu bổ có tác dụng cường thận  lại 
cần uổng rượu trong bữa ăn. Còn loại rượu bô có tác dụng bô 
thận, sinh tinh  cần uống vào buổi tối, trước khi đi ngủ 15 -  30 
phút.

2. Đe bảo vệ gan

Nếu sử dụng rượu bổ trong thòi gian dài, mỗi lần uống cần 
cho vào chút m ật ong nhằm  không gây tổn hại tê bào gan.
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3. Cần chú ý liều lượng rượu thuốc vì có loại rượu khi uông 
đúng liều thì có tác dụng bồi bổ cơ thể làm tăng  trương lực cơ, 
kích thích ăn uống, nhưng khi uông quá liều sẽ gây ngộ độc như 
rượu mã tiền chẳng hạn... Do đó rượu thuốc không thể  uống như 
rượu ta  vẫn uống thường ngày mà còn phải cản cứ vào tình 
trạng  cơ thể của từng người bệnh và tính  chất của thuôc trong 
rượu mà quyết định liều lượng uống cho thích hợp. T rung bình 
mỗi ngày chỉ nên uống 10-30g. Tuy vậy cũng cần lưu ý vối người 
tửu lượng kém có thể  uống ít hơn liều trung  bình này, ngược lại 
có người có tửu lượng cao có thể uống tăng  thêm  chút ít  so với 
liều trung  bình vừa nêu trên.

4. Cần chú ý cách sử dụng rượu thuốc th ế  nào đê làm  tăng 
hiệu quả, đó là cần uổng rượu được hâm  ấm th ì tố t vì sẽ phát 
huy hiệu quả và dẫn thuốc. Nếu uống rượu thuổc lúc ăn cơm cần 
phải uống từ  từ, vừa uống rượu vừa nhấm  nháp thức ăn.

5. Lưu ý khi uống loại rượu thuốc nào cần phải dùng sao cho 
đúng chứng bệnh.
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Chương XVII

CÔN TRÙNG BIẾN Đ ổl GEN TRONG ĐIỀU TRỈ 
BỆNH - MỘT HƯỚNG NGHIÊN cứu TƯƠNG LAI 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN

I. MỞ ĐẨU

Trong tương lai không xa, các phòng th í nghiệm sinh học 
phân tử ở các Viện nghiên cứu và ở các bệnh viện của chúng ta 
sẽ đi vào ứng dụng công nghệ di truyền để nghiên cứu bệnh học 
tức là nghiên cứu:

- Nguyên nhân gây bệnh

- Chẩn đoán bệnh và

- Điều trị bệnh

Vì có đi theo cách đó mới giúp các thầy  thuốc tìm  được 
nguyên nhân bệnh chính xác để chẩn đoán và điều tr ị sớm một 
loạt các bệnh tậ t tạo điểu kiện tốt cho chóng khỏi bệnh. Cũng 
theo hưỏng này liệu pháp gen được mở ra để điều trị một loạt 
các bệnh như ... khuyết tậ t di truyền, ung thư, tim mạch... Công 
nghệ di truyền cũng được ứng dụng vào côn trùng  để điều trị 
một sô bệnh.

Trong chương này chúng tôi giới thiệu 2 phần:

1. Khái niệm chung về các hướng điều trị gen hay còn gọi là 
liệu pháp gen

2. Khái niệm riêng về côn trùng biến đổi gen trong điều trị 
bệnh cho người, vật nuôi và cây trồng
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II. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÁC HƯỚNG ĐIỀU TRỊ GEN (LIỆU 
PHÁP GEN)

Điều trị gen ra  đòi được mấy năm nay nhưng hiện đã hình 
thành  8 hựống chính sau đây:

1. Hướng 1. Liệu pháp anti-sense, antigene

Điều trị antisense là điều trị ngược hưống bằng ARN được 
tổng hợp bổ sung vào sợi đơn ADN tế  bào đang phiên mã.

Điểu trị antigene là điều trị chống lại gen bằng một chuỗi 
oligonucleotid tổng hợp trói buộc cả chuỗi kép ADN của gen.

Đó cũng là hướng điều trị đặc hiệu, rấ t hứa hẹn trong điều 
trị các bệnh do virus, ung thư  và các bệnh di truyền.

Cụ thể: năm 1989 người đã sử dụng antisense ARN để khoá 
sự biểu hiện của gen ung thư, ở tế  bào ung thư  th an h  quản nuôi 
cấy. Người ta  cũng đang hy vọng đối vói bệnh bạch cầu và ung
thư  phổi.

2. Hưóng 2. Liệu pháp đưa một gen mới vào bù đắp cho gen 
hỏng hóc

T hế giới trong những năm  qua đã có một số k ế t quả trong 
hướng điều trị này.

2.1. Đ iê u  t r ị  gen  bệnh  th iếu  e n zym  ADA ( a d e n n o s in  
d e a m in a s e )

Thiếu enzym này chất độc tích tụ  lại giết tế  bào T và B.

Trẻ chêt ngay năm  đầu do suy giảm miễn dịch SGMD phối 
hợp. Người Mỹ đã tách tế  bào T của bệnh nhân đưa ra  ngoài rồi 
gây nhiễm  bởi retrovirus có m ang gen ADA, sau đó lại truyền tế  
bào T đó vào máu bệnh nhân. Bước đầu bệnh đã được cải thiện.
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2.2. Điêu tr i  gen bênh xơ n a n g  (CF)

Do thiếu yếu tô' điều hoà dẫn Cl qua màng xơ nang nên tích 
nhầy ở phổi gây tắc thở. Người ta  cũng đã dùng adenovirus làm 
vectơ dẫn gen sinh yếu tố” điều hoà đó - để đưa vào cơ thể. Kết 
quả là đã cải thiện tốt được tình hình.

2.3. Điều trị  gen  bệnh t ă n g  cho les tero l  d i  t ru yên

Do thiếu gen mã hoá receptor của LDL (low densito 
lipoprotein) vận chuyển cholesterol vào gen để chuyển hoá, nên 
cholesterol ứ lại trong máu gây vữa xơ mạch — nhất động mạch 
vành tim dễ bị tắc gây nhồi m áu cơ tim. Gần đây, người ta  dùng 
retrovirus mang gen receptor LDL đưa vào gan ngưòi và làm 
giảm tới 25% cholesterol trong máu bệnh nhân.

2. 4. Điêu t r i  g en  t r o n g  u n g  thư

Năm 1990 Rosenberg và Anderson đã tách được lympho 
thâm nhập khối ung thư  của bệnh nhân và cài vào các tê bào đó 
gen kháng ung thư  rồi lại cho trở lại vào máu bệnh nhân, thấy 
chúng phá huỷ các tế  bào khôi u hắc tố. Người ta  cũng đã gắn 
thêm các gen của các yếu tô" hoại tử khối u (TNF) để diệt khối u.

2. 5. Điều  t r ị  g en  bênh H IV

Năm 1993 người Mỹ đã tách lympho T ra khỏi bệnh nhân 
HIV rồi cài các virus HIV đột biến gen rev và envắ Sau đó cho 
vào máu th ì các virus này không sản sinh ra  virus mới mà Ĩ1Ó lại 
kích thích sinh ra tế  bào Killer CD8 để huỷ các tế  bào này v.v...

2.6. Đ iêu  tr i  g en  của  bệnh Gout (Lesch  -  N yhan)

Do khiếm khuyết một gen enzym hypoxanthin -  guanin 
phos-phoribosyl transferase (HPRT) nên chuyển hoá guanin và 
hypoxanthin bị đình trệ  tạo nên acid uric hoại thận , ở trẻ  thì 
liệt não, tâm  thần  phát triển  chậm. Năm 1984 ngưòi Mỹ đã
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dùng vectơ retrovirus cài gen sản xuất HPRT đưa vào trong các 
tế  bào người đã tách ra và đã làm tăng  đáng kể mức enzym này 
trong tế  bào.

2.7. Các bệnh n h ả n  k h iế m  k h u y ế t  dơn  g en

Hiện nay biết tối 2000 bệnh. Gen trị liệu tỏ ra  khá hữu hiệu 
đối vối việc cứu chữa các bệnh di truyền này.

3. Hướng 3. Đưa gen mói vào sản xuất ra các chất cần thiết 
để tiêu huỷ tế  bào bệnh

Đây là trường hợp liệu pháp gen bằng các cytokin tá i tổ hợp, 
thường được áp dụng trong điều tr ị ung thư. Đây còn gọi là liệu 
pháp vaccin sống để tiêu diệt t ế  bào ung thư.

4. Hướng 4. Chuyển gen vào các sinh vật sản xuâ't các dược 
phẩm quý hiếm để điểu trị bệnh

Ngày nay nhờ công nghệ gen, người ta  đã làm  cho các vi sinh 
vật, chủ yếu E.coli và nấm  men saccharomyces cerevisae - tạo 
ra những thuốc hormon, protein, kháng sinh... đắt tiền.

Hiện nay có hàng chục công ty genen-tech ra  đời và cạnh 
tran h  nhau để sản xuất và thương m ại hoá các sản  phẩm  nói 
trên. Họ thu  về một lợi nhuận  kếch xù hàng tỷ đôla cho mỗi 
hãng trong vài năm  lại đây. Đó là horm on som atotostatin, 
insulin, somatotropin, interpheron, protein đông m áu yếu tố  
XIII, protein CD4, album in huyết th an h  v.v...

5. Hướng 5. Tái tổ hợp gen trong tạo vaccin thê hệ mới 
vaccin phân tử và vaccin ADN

Hiện nay phòng và chống một số  bệnh do virus, do vi khuẩn  
và các bệnh ung thư  thành  công nhò vào việc sản xuất vaccin tái 
tô hợp gen.
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Một sô" kháng nguyên virus dễ được sản xuất từ  nâm men 
như kháng nguyên bể m ặt của virus viêm gan B (HBsAg) trong 
phòng và chống bệnh viêm gan B nguy hiểm cho người: kháng 
nguyên glucoprotein của virus HSV-1, kháng nguyên 
hemagglutinin (HA) của virus poỊuoma, kháng nguyên gag của 
virus HTLV-JII VẾV .ễ

Một sô" vaccin phân tử khác cũng được sản xuất trong E.coli, 
hoặc trong virus đậu tá i tổ hợp như vaccin sốt rét, vaccin dại, 
vaccin HIV...

Gần đây một hướng vaccin mối được ra  đời đó là vaccin ADN 
như vaccin ADN chống cúm, ADN chống lao, ADN kháng viêm 
gan B, ADN chông ung thư.v.v...

6. Hướng 6. sử dụng công nghệ gen trong cấy ghép các cơ 
quan

Về m ặt lý thuyết có thể bù đắp sự thiếu cơ quan người bằng 
cấy ghép cơ quan loài vật. Song khó khăn là ở chỗ cơ thể người 
bệnh không chấp nhận bộ phận được ghép — ngay cả khi dùng 
nội tạng của người để ghép cho nhau. Hệ thông miễn dịch của 
người nhận rấ t nhạy cảm vối vật lạ và bằng mọi cách tấn  công 
để thải loại cơ quan được ghép. Vì vậy các bác sĩ mỗi khi ghép 
các cơ quan của người — ngay cả người cận huyết — anh em cũng 
phải dùng thuốc ức chế miễn dịch. Dùng nội tạng  thú  vật để 
ghép cho người còn nguy hiểm hơn. Đe khắc phục tình trạng  
khó khăn này người ra  đã đánh lừa hệ miễn dịch. Các nhà 
nghiên cứu đã nghĩ đến việc tạo ra giông vật được cấy gen người 
đó là lợn và chuột.

David W hite — Giáo sư miễn dịch học và Hohn Wallword 
chuyên gia ghép tim ở bệnh viện Boston (Mỹ) đã thành  lập tạ i 
Boston một tru n g  tâm  m ang tên “Im utran” nhằm  mục đích cấy 
gen người vào phôi lợn để cho ra đời loại lợn có nội tạng chấp 
thuận  protein người, và những con lợn này sẽ được nuôi và hoàn

185



thiện việc lai tạo chúng để nội tạng  chúng có thể  ghép được cho 
người. Một thành công đầu tiên là ghép tim. Một ca ghép tiến 
hành đầu tiên  trên  th ế  giói thành  công là do giáo sư Chris 
Bernard thực hiện ghép tim  lợn sang người. Cho đên nay sau 
một năm  theo dõi, quả tim lợn nằm  trong ngực người vẫn làm 
việc tốt, không có sự đào thải. Hiện nay các nhà bác học Mỹ có 
trong tay  500 con lợn giống để gửi đến các tru n g  tâm  có nhu cầu 
ghép. Như vậy việc ghép gen vào phủ tạng  các động vật đê ghép 
cơ quan cho người ta  thắng  lợi trong tầm  tay, nhưng lúc ấy 
những ngươi yêu nhau liệu có dám chấp nhận  sông vối nhau 
bằng quả tim  lợn trong ngưòi không ?

7. Hưỏng 7. Thay phẫu thuật bằng liệu pháp gen

Bằng cách đó các nhà khoa học Mỹ đã tạo ra  được các tác 
phẩm  “typass” kinh điển từng thực hiện trong kỹ th u ậ t phẫu 
th u ậ t tim  mạch hiện đại, song không cần phải phẫu th u ậ t phức 
tạp.

Giáo sư Jeffrey Isner — Trường đại học tổng hợp Tuffts mới 
đây là xử tr í  liệu pháp gen nói trên  cho một nữ bệnh nhân  trên 
70 tuổi được tăng lưu lượng máu trên  80% ở những nơi cần 
thiết. Tác giả đã khẳng định trên  tạp  chí “Lancet” rằng: liệu 
pháp gen này có thể  trở thành  phương pháp điều tr ị thay  thế  
hữu hiệu một sô" bệnh tim  mạch trầm  trọng một kh i mọi tân  
dược tỏ ra bất lực.

8. Hướng 8. Tạo các tế  bào gốc để điều trị bệnh

- Tế bào gốc có nhiều loại:

+ Tế bào gốc phôi lấy từ  phôi 4-5 ngày tuổi

+ Tế bào gốc tha i (tổ chức tha i sau  phá nạo thai).

+ Tê bào gốc ở dây rốn, nhau  tha i
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+ Tê bào gôc trưởng thành có rấ t ít trong máu ngoại vi, não, 
da, cơ, răng... và đặc điểm chung là chúng chưa biệt hoá...

- Bằng công nghệ ADN các nhà khoa học Mỹ, N hật đã tìm 
phương pháp lập trình lại các tế  bào da bình thường hoạt động 
như tế  bào gốc để tránh phải dùng phôi hoặc thai ảnh hưởng 
đến đạo đức. Họ cho tế  bào da chuột nhiễm các virus đã bị đột 
biến gen để kích hoạt 4 gen khoá có chức năng biến tế  bào da trở 
lại tình trạng phôi thai và họ đã thành công.

- Một hướng khác Viện tế  bào gốc H arrard  thực hiện tách 
ADN từ một trứng chuột đã thụ tinh  nhưng không có khả năng 
thành phôi lành mạnh vì có các nhiễm sắc thể  (NST) bất thường 
thay vào đó bằng ADN của tế  bào da chuột để tạo tế  bào gốc. 
Hướng sau này tạo tế  bào gốc từ  trứng đã thụ  tinh bất thường.

Trên đây là những hướng nghiên cứu điều trị gen. Đã có 
những hướng điều trị với những gen cụ thể chữa bệnh thành 
công, nhưng cũng có những hướng đang trên  đường mày mò 
nghiên cứu để áp dụng mà hoá sinh y học trong tương lai sẽ có 
vai trò quan trọng để giải quyết. Trong mối liên quan vối côn 
trùng, chúng ta  thấy côn trùng có sức sinh sản lớn và vòng đời 
ngắn nên sức tăng  m ật độ cao, côn trùng  cũng có sức sông và 
khả năng thích nghi cao với những biến đổi của ngoại cảnh nên 
đó là những điều kiện thuận  lợi để sau này có thể áp dụng 1 
trong 8 hưỏng trên  để điều trị bệnh cho người. Cụ thể  một 
hướng đó là có thê chuyển gen vào chúng để tạo ra  các dược 
phảm quý hiếm để điều trị một số  bệnh.

II. KHÁI NIỆM RIÊNG VỀ CÔN TRÙNG BIẾN Đ ổ l GEN 
TRONG ĐIỂU TRỊ CÁC BỆNH CHO NGƯỜI VẬT NUÔI VÀ 
CÂY TRỔNG

Theo Spiegel mà Duy Hưng thông báo trong tran g  thông tin  
y dược vê mùa hè vừa qua những con côn trùng biến đổi gen đầu 
tiên đã chính thức được thả  vào môi trường tự  nhiên để thực
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hiện sứ m ạng của mình như “Siêu muỗi” đi diệt trừ  bệnh dịch 
sốt rét, bệnh dịch sốt xuất huyết, bệnh dịch viêm não N hật Bản, 
“Siêu sâu” cứu cánh đồng bông, “siêu ruồi” hỗ trợ việc th ụ  phấn 
cho những cây ăn quả.

Tại bệnh viện nghiên cứu hoàng gia Anh, có thể  chúng ta  sẽ 
ngạc nhiên khi thấy  một trong những kẻ thù  lỏn nhấ t của loài 
người: muỗi Anopheles - đang được các nhà khoa học xem như 
thượng khách. Tại đây, loài muỗi hú t máu ngưòi này được nuôi 
dưỡng trong điểu kiện tốt nhất để p h á t triển . Trong những căn 
phòng gắn điều hoà nhiệt độ, trứng muỗi nở ra  và bọ gậy được 
bơi lội tự  do trong bể nưóc có sẵn thức ăn. Còn những con muỗi 
Anopheles trưởng thành  th ì chỉ việc dạo chơi và thong thả  hút 
m áu đám chuột bạch được th ả  đầy phòng. T ất cả những “tiện 
nghi” đó nhằm  phục vụ công trình  nghiên cứu của nhà di truyền 
học Andrea Crisanti: cho ra đời th ế  hệ những con chuột biến đổi 
gen có khả năng chông lại chính căn bệnh do chúng lan truyền; 
bệnh sốt rét. GS. C risanti thuộc nhóm những nhà khoa học 
muốn cung cấp cho th ế  giới những loài muỗi, ruồi, ong và côn 
trùng  đã bị biến đổi gen với hy vọng chúng sẽ trợ giúp con người 
trong mọi m ặt của cuộc sông. N hững con sâu tằm , ong m ật giờ 
đây đã có vài ba gen mới để chông chọi tố t hơn với bệnh tậ t hay 
cho sản lượng nhiều hơn. Một số loài sâu  bệnh trong nông 
nghiệp cũng đã bị biến đổi gen để quay ra  trừ  khử chính đồng 
loại của chúng. Bằng công nghệ này, nhà sinh vật học người Mỹ 
Robert S ta ten  đã cho ra đời những con sâu đỏ đực m ang gen vô 
sinh. Mỗi ngày ông cùng các đồng nghiệp thả  tói 7 triệu  con sâu 
đực vô sinh xuống những cánh đồng bông đang bị sâu đó phá 
hại. Mục đích là làm  cho các con sâu cái tồn tạ i trong tự  nhiên 
không còn cơ may gặp gỡ những con sâu đực “nguyên vẹn”, từ  đó 
diệt trừ  dần loài sâu ăn hại bông này. Lại có nhà khoa học còn 
đang muốn biến tấ t  cả các loài côn trù n g  có cánh th àn h  những 
chiếc kim tiêm  biêt bay chuyên cung cấp vaccin phòng dịch 
bệnh. Nhà sinh vật học người Anh Ju lian  Cram pton (Đại học 
Liverpool) dự báo răng, trong vòng 5 - 1 0  năm  nữa, có thể  dùng
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những loài “siêu muỗi” như vậy đê phòng dịch trên diẹn rọng VƠI 
chi phí rấ t thâp cho gia súc hoặc cho những tâng  lơp dan cư 
không có điều kiện tiếp xúc với thuôc men. Có thê noi, lợi ích 
của việc nghiên cứu côn trùng biên đôi gen là cực kỳ to lơn. 
Khoảng 1/3 sản lượng lương thực toàn th ế  giới có được là nhờ 
côn trùng trợ giúp quá trình thụ phân cho cây trông. Một sô san 
phẩm còn do côn trùng trực tiếp sản xuất ra  như tơ tằm , m ật 
ong... Mặt khác, côn trùng cũng thuộc loại những kẻ th ù  nguy 
hiểm nhất của con người, như loài muỗi hú t m áu người chẳng 
hạn. Mỗi năm, chúng truyền bệnh sốt rét, sốt vàng da, sốt xuất 
huyết cho hơn nửa tỷ người. Chỉ riêng bệnh sốt ré t hàng năm  đã 
cưốp đi sinh mạng của hơn 1 triệu người. Những thành  công 
bước đầu của các nhà khoa học trong nghiên cứu côn trùng  biến 
đổi gen có thể mở ra một triển vọng to lốn từ  các trợ th ủ  6 chân 
này. Với những loài côn trùng gây hại, nhò biến đổi gen theo 
cách “lấy mỡ nó rán  nó”, các nhà khoa học có thể đưa những 
gen gây chết hay những gen làm giảm sức đề kháng vào côn 
trùng. Các gen này sẽ làm cho côn trùng chết trong những điều 
kiện nhất định. Thê hệ con cháu lai vối côn trùng  tự nhiên sinh 
ra cũng chứa những gen này. Từ đó có thể sẽ mở đường cho việc 
tiêu diệt các loài côn trùng gây hại trên  diện rộng. Các loài côn 
trùng truyền bệnh, gây bệnh sẽ được bổ sung các gen có khả 
năng tiêu diệt mầm bệnh, ngăn chặn được sự lây lan của dịch 
bệnh hay tự miễn dịch và truyền khả năng miễn dịch sang con 
người. Công nghệ này cũng có thể đem lại phương pháp kiểm 
soát một sô bệnh lây lan qua côn trùng trên  toàn cầu ở ngay tạ i 
cội nguồn của chúng (chứ không đợi đến lúc mắc bệnh mới điều 
trị)... Với các loài côn trùng có ích, công nghệ biến đổi gen sẽ hỗ 
trợ đê chúng chông được dịch bệnh, tăng  năng suất, cho sản 
phẩm nhiều hơn, chất lượng cao hơn... Theo GS.Crisanti, công 
nghệ biên đổi gen côn trùng là một công nghệ có hiệu quả và co 
thể tạo ra một khác biệt thực sự. Bưóc tiếp theo là mở rộng công 
nghệ này đê có thể tạo ra tác động hiệu quả ở quy mô rọng. Giới 
nghiên cứu khoa học hy vọng rằng côn trùng  biến đổi gen sẽ tạo
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nên một kỷ nguyên mới trong y sinh học và nông nghiệp. Song 
những người phản đối công nghệ gen đã và đang theo dõi bước 
đi của ngành khoa học còn non trẻ  này với cái nhìn nhiều ngờ 
vực và lo lắng. Điều mà họ lo ngại n h ấ t là một cuộc cạnh tranh  
để sinh tồn sẽ diễn ra giữa côn trùng  biến đổi gen và côn trùng 
tự  nhiên cũng như việc môi trường sinh th á i có thê bị phá võ 
nếu như những th í nghiệm và ứng dụng loại này vượt ra  khỏi 
vòng kiếm soát. Rồi lại còn nguy cơ gen lạ được cây vào sẽ biến 
đổi tính cách của động vật? Điểu gì sẽ xảy ra nếu gen đặc biệt 
sau khi được cấy vào một loài côn trùng sẽ không chỉ ẩn náu 
trong loài côn trù n g  đó là đột nhiên “nhảy” sang các loài động 
vật khác? Một loài sâu biến đối gen liệu có thể truyền khả năng 
đột biến của chúng sang các loài khác trong tự  nhiên, chẳng hạn 
vi khuẩn trong đất. Mà một khi vi khuẩn bị đột biến, th ì khó có 
thể dự đoán phản ứng dây chuyên sau đó. Liệu trong tương lai 
có xuất hiện hàng đàn “siêu côn trùng” giông như quái vật trong 
truyện viễn tưởng với những đặc tính  không thể  lường trước, c ả  
GS. Cram pton và GS. C risanti đểu nói: “Cho đến nay chúng tôi 
còn biết quá ít về những đàn côn trùng  biến đổi gen mặc dù 
chúng do chính mình tạo ra”. Nếu vậy, rõ ràng  chúng ta  đang 
chờ đợi thành  quả mà thê giới “siêu côn trùng” này sẽ m ang lại. 
Tuy nhiên, nhiều nhà sinh học cũng đang lo lắng bởi những 
nguy cơ tiềm tàng  có thể  nảy sinh. Hiện nay các hướng điều trị 
gen các bệnh tậ t  cho người dựa trên  các côn trù n g  này rõ ràng 
đang mỏ ra những triển  vọng lớn lao.
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Chương XVIII

TÓM TẮT MỘT SỐ CÔN TRÙNG 
DÙNG LÀM THUỐC TRONG 

Y HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Theo tài liệu của Hải Thượng Lãn Ông, Từ điển động vật và 
khoáng vật làm thuốc của Võ Văn Chi và Kỷ yếu hội thảo khoa 
học chuyên đê “Côn trùng trong y học cổ truyền Việt Nam lần 

'thứ  nhất” 28/12/2007 chúng đã nêu tóm tắ t một số côn trùng 
làm thuốc ở bảng dưới đây:

Bảng 17.1. Tóm tắt một số côn trùng dùng làm thuốc trong y học cổ 
truyền

STT

Tên
côn

trùng

Tên khoa 
học

Đặc điểm 
sinh học

Hoạt chất và 
tác dụng 
dược lý

Công dụng và bài 
thuốc

1 Ban
miêu

Cantharis
vesicatoria

Sâu màu 
sắc sặc sỡ 
có khoang 
vàng lớn 
nhò hoăc 
vết trắng 
nâu đen 
hình sợi 
thân dài
1 0 -2 0
mm

Tính hàn, vỉ 
cay, có độc, 
có tác dụng 
trục ứ phá 
huyết tán kết.
- Chứa chất 
cantharidin 1-
2%.

- Phá hòn cục kết 
khối lại, chữa ung 
thư.
- Thông làm lậu

- Chữa chó dại cắn
- Làm truỵ thai
- Tiêu mụn bướu

- Chữa viêm da 
mạn tính, sang 
độc.

2 Ì3ọ
bạc

(Rệp
trong
sách)

Lepisma
saccharína

Dài
khoảng 
2cm 
không 
cánh, thản 
phủ vẩy

Vị măn tinh 
ấm, lợi niệu 
thòng lâm, khu 
phong, giải 
độc và làm 
sáng mắt.

Trị bệnh lâm, tiểu 
tiện không thông, 
đái máu trúng 
phong. Trẻ kinh 
giản, lở ngứa, mắt 
có màng.
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xám, ánh 
bạc, râu 
dài nhiều 
đốt.

3 Bo
cạp
(Toàn
yết)

Pelamneus
silenus

Cơ thể dài 
và phân 
đốt.
Đôi chân 
xúc giác 
phát triển 
và tận 
cùng có 
kim lớn. 
Phần 
bụng là 
những đốt 
tận cùng 
là móc 
nhon có 
tuyến độc.

Vị mãn, hơi 
cay. Có tác 
dụng trừ 
phong trấn 
kinh giát.

- Dùng chữa động 
kinh, người co 
quắp bán thản bất 
toại, bị cấm khẩu, 
tràng nhạc, thiên 
đấu thống.
- Các bài thuốc 

Bài 1
- Bọ cạp 4g (Bỏ 
đấu chân).
- Địa long 3g
- Cam thào 2g

Tán bột uống 5- 
6lần/ngày.
Chữa trẻ em kình 
phong, người lớn 
sau ngất bán thân 
bất toại, thiên đầu 
thống.

Bải 2:

- Bọ cạp tán bột 
4g

- Chữa trị phong, 
mắt xếch miệng 
méo.

Bài 3:

- Bo cap 5 con

- Xác ve sầu 5 con
- Kinh phấn 2 
phân

- Chữa trẻ em kinh 
phong méng 
cứng, không bú.
- Hoà 4 g với sữa 
mỗi lẩn.
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4 Bọ
chó

Clenocepha-
lus
felis
orientalis

Là một 
loài bọ 
chét có cá 
thể bé 
khoảng 
6mm 
miệng 
kiểu chích 
hút và 
chân sau 
kiểu nhảy.
Sống ký 
sinh

Bọ chó vật 
chủ trong gian 
truyền bệnh 
sốt cho người

Theo Hải Thượng 
Lãn Ông chữa 
chứng đậu không 
ương, chùa chứng 
sốt rét kinh miên 
có đờm.

5 Bọ
dừa

Lepidiota
Bimaculata

Côn trùng 
cỡ lớn dài 
đến 
50mm. 
Màu da 
nâu đen 
có cánh 
cứng và 
cánh 
màng 
miệng 
kiểu 
nghiền.

Rang ăn bỏ 
cánh, đầu, 
chân.

Đốt cháy tán bột 
chữa đau dạ dày.

6 Bo
hung
(Khươ
ng
lang)

Catharsius
molossus

Cơ thể 
màu đen 
hình bẩu 
dục lưng 
hơi vồng 
lên. Đầu 
bẹt có 
cánh cứng 
và cánh 
màng 
miệng 
kiểu 
nghiền.

Vị mặn, tính 
hàn có độc. 
Có tác dụng 
định kinh, phá 
ứ, thông tiện, 
công độc.

Trị kinh giản điên 
cuồng, trừ tên độc, 
trị mụn nhọt táo 
bồn, trĩ, đại tiện ra 
máu.

Các bài thuốc
Trị trẻ em bị kinh 
phong co giặt: 1 
hay 2 con khô giã 
nát cho vào nước 
lã đun sõi kỹ chắt 
nước uống.

- Trĩ lòi dom các 
chứng ác sang và 
tràng nhạc

Đốt tồn tính lẫn với
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báng phiến cùng 
tán bôt hoà với 
dấm bôi vào
- Tên bắn hoăc 
dằm xóc không ra, 
bo hung dầm nát 
đãt vào chỗ bị 
thương

7 Bo
ngựa
(Đuốn
g
lang)

Mantis
religiosa

Cơ thể dài 
dẹp 40 -  
80mm, 
màu xanh 
cây, râu 
sợi chi, 
đầu tam 
giác, 
miệng 
nghiền, 4 
cánh, 
bụng có 
đốt ăn thịt 
côn trùng 
khác.

Tổ bọ ngưa 
trên cây đâu 
gọi là tang 
phiêu tiêu, 
tang phiêu tiêu 
chứa protid, 
lipnd sắt, 
calcium, 
glycoprotein, 
ligoprotein.
- Bọ ngựa có 
tính ấm vị 
mặn.
- Tang phiêu 
tiêu có vị ngot, 
Ưnh binh.

- Bọ ngưa dùng trị 
kinh giản, cô’ họng 
sưng đau. Có thể 
hoàn tán để uống, 
hoâc tán bột thổi 
vào mũi.
- Tang, phiêu tiêu 
có tác dụng ích 
thận, cố tinh chi 
đới (bạch đới, đái 
đục).

Bài thuốc
1. Chữa di tinh 
bạch đái: tổ bọ 
ngựa, Long cot 
20g tán bột

2. Đàn bà tiểu tiện 
không cầm; tổ bo 
ngựa 40g, sao 
rượu tán bột uống 
với nước gừng lúc 
đói.

3. Tiểu tiện không 
thông.

Tang phiêu tiêu 
nướng vàng 30 
cái, Hoàng cầm 2 
lạng nấu nước kỹ 
uống.

4. Chữa hóc xương
Tang phièu tiêu 
nấu với dấm 
thanh, húp ít môt

5 Đau nhức ráy

194



tai. Tang phiêu 
tiêu và Xạ hương 
đốt lên rắc ít một 
vào tai.

8 Bọ xít 
vải

Tessarato-
ma
papilora

Cơ thể lớn 
dài 20-50 
mm, màu . 
da bò, 
bụng có 
phấn 
trắng.

Có tác dụng 
hoạt huyet, 
tán ứ, tiêu 
thủng, chỉ 
thống.

Dùng làm thuốc trị 
đòn ngã tổn 
thương và ứ máu 
sưng đau

9 Bo xít 
xanh

Nezara
viridula
smaragduba

Bọ xít 
trưởng 
thành có 
màu xanh 
lá ma sau 
nhiều lần 
chuyển 
màu từ lúc 
con non.

Có tác dụng 
hoạt huyết tán 
ứ, tiêu thúng 
chỉ thống.

Làm thuốc trị tổn 
thương và ứ máu 
sưng đau.

10 Cánh
kiến
đỏ

Lacciter
lacca

Rệp có 
kích thước 
nhỏ,con 
đực 1 ,5 - 
2mm, cái 
4 ,5 -
5mm. Rệp 
màu đỏ da 
cam đục 
có hoặc 
không 
cánh, cái 
khòng 
cánh có 
râu, có vòi 
kiểu chích 
hút. Rệp 
tiết ra 
nhựa nâu 
cánh gián.

Nhựa là các 
chất cao phân 
tử do lactit của 
acid shellolic 
và acid 
aleuritic. Chất 
màu là acid 
laccaic một 
dẫn xuất của 
anthra -quinon 
có màu đỏ.
- Vị đắng, tính 
bàn, có tác 
dụng thanh 
nhiệt giải độc, 
hoạt huyết.

- Chữa tê liệt, ban 
chẩn, bạch đới, 
hắc lào ...
- Gôm lắc 5% 
dùng chấm răng 
để phòng sâu 
răng.

- Dùng nhựa bao 
thuốc viên chông 
ẩm.

11 Châu
chấu
lúa

Oxya
chinensis

Châu 
chấu non 
màu xanh, 
râu sơi

Vị cay ngọt, 
tính ấm, có tác 
dụng chỉ khái 
bình xuyễn, tri

- Châu chấu thuộc 
loại côn trùng giàu 
protein
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chỉ, đầu 
bằng hai 
chân sau 
to khiến 
nó nhảy 
nhanh.

bổ cuòng 
tráng, chống 
kinh phong, 
giải độc thấu 
sang.

và muối khoáng 
nên chống suy 
dinh dưỡng ỏ trẻ 
em.
- Làm thuốc chữa 
kinh phong, lao, 
ho gà, hen suyễn.

12 Châu
chấu
tre
lưng
vàng

Ceracris
kiangsu

Có vạch 
vàng chạy 
giữa sống 
lưng đến 
cuối cánh. 
Mành lưng 
nqưc trước 
có 3 
đường 
vân.

Vị ngọt, tính 
binh có tác 
dụng trú ho 
ngăn suyễn, 
trấn kinh trừ 
co giật, giải 
độc tiêu sưng 
giảm đau.

- Trị ho gà
- Tri suyễn khan
- Trị kính phong
- Tri cổ họng sinh 
đau.

13 Chuồn
chuổn

Gomphus
melenopus

Có đôi 
cánh hình 
dạng kích 
thước gần 
như nhau 
đầu lớn, 
mắt kép, 
rất nhỏ 
bụng 
mảnh dài 
nhiều đốt.

VỊ hơi lạnh ích 
thân, cường 
âm, tráng khí 
hưng dương.

Chữa thản hư, di 
tinh và liệt dương.

14 Chuổn
chuổn
đỏ

Croothemis
servillia

Giống như
chuồn
chuổn
khác
nhưng
màu sắc
đỏ vàng.

Bổ thản ích 
tinh giải độc 
nhuận phế.

- Trị liệt dương đi 
tinh.
- Chữa ho gà hầu 
họng sung đau.

15 Cuốn
chiếu

Polydesmus Có môt 
đôi râu lớn 
có 8 đốt 
thân có 
nhiều đốt 
kép, mỗi 
đốt mang 
2 đoi

VỊ cay, tính ẩm 
có độc, có tác 
dụng phá tích 
giải độc.

-T rị chứng kết u 
báng cútig tronq 
bụng.

- Chữa nghiên 
rươu bằng cách 
lấy 1 đốt đốt ra tro 
hoá nước lã uống
- Chữa lở loét và
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chân. Có 
thể cuốn 
tròn như 
cuốn 
chiếu.

tằm bị bệnh chết 
cúng trắng đốt tán 
bột rắc.

16 Dễ dũi Gryllolalpa
africana

Côn trùng 
cỡ lớn 
sống dưới 
đất dài 3- 
4cm rộng
1 cm. Đau 
nhỏ nhọn,
2 mắt lớn, 
2 rảu dài 
và 2 râu 
ngắn hình 
sợi chỉ, có 
cánh, có 
đuôi dài, 
màu nâu 
xám.

Vị mặn, tính 
hẳn có tác 
dụng lợi niệu, 
tiếu thủng.

- Chữa đái rắt, đái 
sỏi đá.
- Rút gai đám
- Giảm độc sinh 
cơ.

17 Dế
mèn

Gryllulus
chinensis

Dài 13- 
16mm thân 
đen bóng 
râu dài.

Vị cạy măn, 
tính am có tác 
dụng lợi niệu.

Dùng trị bí đái thủy 
thũng, cổ trướng.

18 Đom
đóm

Lucióla
vitticollic

Con cái lớn 
hơn con 
đucđầu và 
ngụt bé với 
3 đôi chân 
và một cái 
bụng khác 
cồng kềnh 
có cánh 
đom đón có 
luxrterin và 
luxiferase, 
chúng găp 
nhau và 
phát sáng 
trong tối để 
tìm bạn tinh.

Vị cay, hơi ẩm 
có tác dụng 
sáng mắt, sát 
trùng.

Trị trẻ em lên nhọt, 
lở toét.
Trị mắt thông 
manh.

19 Gián Blatta Dẹp lưng 
bung cánh

Vị mặn, tính 
hàn có đỏc, có

Trị trẻ em cam 
tính, các u tích tu,
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Gián
đen
gián
nhà

orien talis 
(Gián đen) 
Periplaneta 
americana 
(gián nhà)

xếp trên 
lưng lảu 
dài.

tác dụng hoạt 
thuyết, khứ ứ 
tiêu cam giải 
độc lợi thuỷ 
tiêu thũng.

đỉnh sang.

20 Gián
đất

Eupolyphag 
a sinensis

Giống con 
gián nhà, 
hình trúng 
tròn, dẹp 
mỏng có 3 
đôi chân 
chạy rất 
nhanh 
màu hồng 
tím hay 
hống đen.

VỊ mặn, tính 
hàn, có ít độc 
có tác dụng 
hoạt huyết tàn 
ứ thõng kinh, 
hạ nhũ tiêu 
thũng chi 
thống

Dùng trị các khối u 
tích tụ trong bụng, 
huyết trệ kinh bế 
đòn ngà tổn 
thương tê cứng 
lưỡi.

Các bài thuốc 
chữa bi tiểu tiện 

Bài 1:
Gián đất: 10con 
rang vàng, cây 
ruột gà, bông mã 
đề, kinh giới cỏ 
bắc, mỗi thứ 3 
đồng cản, sắc 
uống.

Bài 2:
Gián đất giã nhỏ 
với lá củ kiệu, lá 
hành hoặc củ tỏi, 
hoà dầu mà đạt 
dưới rốn.

21 Mối
trắng

Coptotermes
íormosanus

Loại sâu 
miêng 
nghiền, 
hai đôi 
cánh dài 
bằng • 
nhau, có 
mối lính, 
mối chúa 
mối thợ, 
chỉ có môi 
chúa (mối

Có tác dụng tự 
bổ cường 
tráng.

Dùng chữa cho 
người giả cơ thể 
suy nhươc khí 
huyết hư tổn.
- Còn làm thức ăn.
- Đất gò mối chữa 
mụn nhọt, mun 
độc làm vỡ mủ.
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sinh dục) 
có cánh 
một thời 
gian).

■ -

22 Nhện Aranea
ventricosa

Đầu ngực 
màu nâu 
bụng ngắn 
phình trên.

Vị ngọt hơi 
đắng hàn, có 
độc, tiêu viêm 
giải độc tiêu 
thũng, khu 
phong.

- Chữa trúng 
phong méo miệng 
cấm khẩu trẻ cam 
to bụng.
- Chữa sốt rét
- Sa tinh hoàn
- Tràng nhạc
- Các côn trùng 
cắn
- Chữa trẻ con đái 
dầm
- Màng nhện cầm 
máu
- Xác nhện trị sâu 
răng, cảm nắng.

23 Nhện
ôm
trứng

Uroclea
kompactilis

Cơ thể 
nhện có 
đầu, ngực, 
bụng. Đầu 
nhỏ có 
ngàm răng 
để ôm 
trứng ngực 
hay bụng 
có 4 đỏi 
chân dài 
chia đốt. 
Toàn thân 
nhện
mang đầy 
lông tơ.
Có 1 loại 
lông tơ 
mịn ở 
bụng kết 
hợp với 
nưốc
miếng tạo 
túi kén và

Vị mặn, tính 
bình, có tác 
dụng giải độc, 
chỉ huyết.

-T rị sung amydan, 
chảy máu cam, trị 
lả chày máu, xuất 
huyết trị cam tẩu 
mã.

Bài thuốc
- Cam tẩu mã
Nhện nghiền với 
căn trắng nước 
tiểu, đốt tổn tính, 
đắp vào.
- Bí đái: giã nhện 
với củ hành trắng 
đắp vào bảng 
quang.

- Vết thương chảy 
máu dán tổ nhện 
vào.
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đẻ trứng 
trong đó -  
trứng nở 
ra con 
nhện con.

24 Ong
đen

Xylocopa
dissimilis

Dài 2,5cm 
tù tròn to 
béo, lông 
mềm màu 
đen, mắt 
kép râu 
cong, 
cánh màu 
tím lam 
chân 3 đôi 
ngắn.

Vị ngọt, tính 
hàn không 
độc.
Có tác dụng 
thanh nhiệt 
hoá đàm định 
kinh.

- Tri trẻ em kinh 
phong, miệng lở 
loét, đau cổ họng.
Đơn thuôc
- Tri ung nhọt rửa 
nước muôi, rắc bột 
ong đen.
-T ri viêm họng 
nặng phối hợp với 
bắng sa, tán bột 
uống.

25 Ong
Khoái

Apis dorsala To hơn 
các loài 
ong khác, 
trông dữ 
tợn, màu 
vàng sẫm, 
sông
thành đàn 
lớn.

- Cung cấp 
mật ong.
- Ong non rán 
mỡ xào ăn 
ngon.

- Công dụng như 
mật ong (sẽ có 
chương riêng về 
các sản phẩm ong 
và công dụng của 
chúng).

26 Ong
mật

Apis cerana. Có ong 
chúa, ong 
thợ côn 
trùng cánh 
màng, hậu 
mõn có 
nọc, hút 
mật hoa 
chế biến 
thành mật 
ong.

Có mật onc), 
sáp ong, to 
ong, nọc ong, 
keo ong, phấn 
hoa, sữa ong 
chúa làm 
thuốc và thực 
phẩm bổ 
dưỡng.

Chữa nhiều bệnh 
từ các sản phẩm 
ong mật (đã nói ở 
trên).

27 Ong
vàng

Vespa spafr Tựa ong 
mật nhưng 
lớn hơn, 
màu vàng.

Vị ngọt, tính 
binh có độc, 
khử phong sát 
trùng, giải độc.

Chữa kinh giàn 
tràng nhạc mụn 
mọc sưng lở.

28 Rêp
(Rệp

Cimex
lectularirvs

Bet rộng, 
miệng

- Rệp sõng 
ngâm nước

Chữa côn trùng 
cắn rút nọc đôc.
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giường
)

chích hút, 
cánh trước 
thoái hoá 
thánh vẩy 
phiên, 
mai phát 
triển đỏi 
râu mép 
nhay cam 
với hơi 
người.

chữa rắn căn 
ong độc châm, 
bọ cạp đốt.

- Chữa bí đái giã 
nó với hành sống 
đắp vào rón.
- Chữa nghẹn yết 
hầu.

29 Rết
(rít)

Scolopendra
morsitans

Cơ thể 
nhỏ nhưng 
có con tới 
25cm thân 
dẹt
khoảng 10 
đốt, mỗi 
đốt
khoảng 
một đôi 
chân. Đốt 
râu ngắn 
đánh hơi 
tìm mối. 
Đầu ngắn 
có đốt.

- Có Chất độc 
trong đó có 
histamin 
hydroxylysin 
taurin v.v.., có 
tính tán huyết.
- Khu phong, 
định kinh, tán 
kèt.

- Trị phong ứ huyết 
và ghẻ lở.
- Chữa chấn 
thương rắn cắn, 
uốn ván mụn nhọt.

-Trong thú y rượu 
rết chữa bệnh Niu 
cát sơn (gà rù).

30 Ruổi Musca
domestica
visina

Kích thước 
3-8mm 
đầu to, 
mắt kép, 
có 2 cánh, 
râu ngắn, 
miệng có 
vòi hút.

Dòi -  ấu trùng 
mồi có kháng 
sinh làm 
chóng lành vết 
thương.

- Dùng dòi làm vết 
thương chóng lành 
và liền sẹo -

31 Ruổi
trâu

Tabanus
rubidus

Côn trùng 
ký sinh 
chận 
khớp, đôi 
cánh phát 
triển.

Vị đắng, có 
độc hơi hàn, 
có tác dụng 
trục ứ pha tích, 
thòng kinh.

- Chữa chứng 
huyết trệ, kinh bế, 
ứ huyết.

32 Sâu
chít

Brihaspa
astrostigmel-

Loài bướm 
này đẻ 
trứng ở vỏ

- Bối bổ cơ thể
- Chữa hư lao,

-

- Chữa hư lao
- Chữa đau lưng
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-

la. cảy. Ấu 
trùng nở 
ra chui 
vào và 
sống trong 
thân cây 
chít qua 
mùa đông.

đau lưng do 
thận hư

do thận.

33 Sâu
đá

G lo mens 
nipponica

Cơ thể 
dạng trụ 
tròn, có 
đầu ngực 
miệng 
nhiều đốt. 
Khi gặp 
nguy hiểm 
thường 
cuộn mình 
như hòn bi 
và tiết ra 
chất hôi 
để tự vệ.

Cay măn hơi 
ấm, hoạt 
huyết tiêu 
thũng, tán ứ.

-T rị sang thũng 
phong thấp đòn 
ngã, gãy xương, 
sa tử cung và sa
đì.

34 Sâu
muối
(sâu 
Ngũ 
bội tử)

Melaphis
chinensis

Loại rệp 
cày dài 
2mm có 1 
đôi râu 
thân mang 
2 đôi cánh 
2 đôi
chân. Sâu 
muôi 
trưởng 
thành bay 
đến cây 
muối, 
châm vào 
cành non 
đẻ trứng ở 
đó, kích 
thích tạo 
nên những 
bướm sần 
sùi gọi là 
Ngũ bội 
tử

Ngũ bội tử 
chứa tanin 50- 
70%(acid 
galotanie) và 
acid gallic tự 
do. Vị chua, 
tính bình thu 
liễm, chỉ 
huyết. Tanin 
có tác dụng 
của các 
alcaloid nên 
làm thuốc giải 
độc.

- Chữa đau bụng, 
đi ỉa lòng.
- Trẻ con đái dầm
- Trẻ con bị trớ
- Trẻ con loét 
miệng

- Chữa lòi dom.
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35 Tằm Bombyx
morí

Tằm là ấu 
trùng của 
côn trùng 
biên thái 
hoàn toàn, 
bướm ngài 
đẻ trứng 
trứng nỏ 
ra tằm. 
Tằm nhả 
tơ làm kén 
rồi làm 
nhộng -  
Nhộng lột 
xác biến 
thành ngài 
đực, cái.

Có các săn 
phẩm của tằm 
như tằm chín, 
tằm vôi, nhộng 
ngài, kén.

Các sàn phẩm này 
đều là thưc phẩm 
hoặc là thuoc chữa 
các bệnh (đã nói ơ 
trên).

36 Tò vò Sphex

37 Ve
sầu

Cơ thể tò 
vò màu 
đen hoăc 
xanh râu 
sợi chỉ 
đoạn trước 
của bụng 
thắt nhỏ 
như cái 
cuống tò 
vò làm tổ 
đè trứng, 
đẻ tò vò 
con rồi 
biến thải 
thành 
nhộng, 
nhộng 
thành tò 
vò thát sư

Tổ tò vò vị 
ngọt tính bình 
không độc.

Chữa đầu phong^ 
đàn bà khi đẻ, trẻ 
con đau bụng. 
Chữa mụn nhọt 
ghẻ lở chữa côn 
trùng đốt.

Crypto
tympana
japónica

Dài 3cm, - Ve sầu có vị Ị - Ve sầu tri trẻ em 
đầu to có mãn, hàn có Ị kinh phong khóc
mắt kép 
ngực-, 
bung phát 
triển có 
đòi cánh 
đen,xác

tác dụng 
thanh nhiệt, 
trấn kinh.
- Thiền thoái 
có vị, mặn

đêm.
- Thiền thoái trấn 
kinh sót cao khóc 
đêm không ngớt.
- Chữa phòng uốn

203



ve sau gọi 
là Thiến 
thoái.

ngọt, tính hàn, 
tran kinh, tán 
phong giải 
nhiệt, giúp đâu 
dễ mọc.

ván.
- Chữa càm mao 
viêm phê quàn.

38 Ve
sầu
bụng
đổ

Huechys
sanguinea

Côn trùng 
nhỏ đầu 
ngực đen 
mõi đỏ, 
mắt bung 
màu đỏ 
máu, chân 
3 đôi.

Chuõi
cantharidin vị 
đắng cay, tính 
bình thông khí 
phá tích.

Đưọc dùng chữa 
huyết ứ đau bụng 
kinh bế, chó dại 
cắn, trị tràng nhạc, 
lờ ngứa.

39 Xén
tóc
dâu.

Apriona
germari

Cơ thể dài 
màu đen 
phủ lổng 
ngắn mầu 
vàng nâu.

- Trị kinh bế, đòn 
ngã ứ huyết.
- Chữa đau tim dữ
dội
- Sâu trong cây 
dâu chữa hen 
xuyễn, hóc xương.
- Trẻ lở đầu, kinh 
phong.
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NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

DƯỢC CỠN TRÙNG TRONG r Dược cố  TRUYỀN 

VIỆT NAM VÀ r  HỌC HIẸN ĐẠI
m m m m

Chịu trách nhiệm xuất bản 

HOÀNG TRỌNG QUANG

Biên tập : BS. NGUYỄN TIẾN DŨNG

Sửa bản in: NGUYỄN TIẾN DŨNG

Trình bày bìa: CHU HÙNG

Kt vi tính: NGUYỄN TIẾN DŨNG



In 1000 cuốn, khổ 14,5x20,5cm tại Xưởng in Nhà xuất bản Y hoc. 

Sổ đăng ký kế hoạch xuất bản: 33-2008/CXB/511-175/YH.
In xong và nộp lưu chiểu quý IV năm 2008.


